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HỘI LÀNG SƠN VI 

« 


Thờ 

Địđ điểm 
Thời gian 
Chính hội 
Đặc điểm 

jp 


: Sấu bộ tướng cùa Hùng Duệ vương như Xanh Công, 
Tam Lang , Quý Ảt... 

: Sơn Vỉ, huyện Lâm Thao 
: Mồng 3 đến mồng 5 tháng giếng 
: Mồng 3 tháng giêng 

; - Cưởp cầu ễ may quần áo trẻ con có ì mành vải khước 
- Đô't ống lệnh 


Dầu xuân chảy hội Sơn Vi 
Cướp cẩu đánh phết không đi sao 
đảnh. 

Ca dao 

àng Sơn Vi (tức xã 
Sơn Vi) nằm giữa 
huyện Lâm Thao, là một làng cố 
đã có từ ngàn đòi nay, quần tụ 
trên sườn Vườn Sậu và đồi Rừng 
Núi. Thế đất trải rộng liên hoàn, 
nôi liên nhau bằng những ao hồ, 
đầm nước rộng mênh mông, tạo 
nên phong cảnh một làng quê 
trù phú. Tên chữ của làng là Sơn 
Vi, nghĩa là ván núi, tên nôm là 
kẻ Vày , đọc trại thành kẻ vầy, nên 
tục ngữ có cảu: “Sơn Vi ướt váy, Sơn 

Tr íí 

Vỉ vảy . 

Vùng quê này có nhiều di 
sản vãn hóa gán liền với truyền 
thuyết lịch sử của thời đại Hùng 
Vương dựng nước, đình làng đã 
điíỢc Bộ VHTT xếp hạng di tích 
năm 1991. 

Tương truyền, thành hoàng 
làng Sơn Vi là 6 vị bộ tướng của 


vua Hùng Duệ Vương, dưới sự 
thốhg lĩnh của Tản Viên Sơn 
Thánh đã có công giúp vua dẹp 
giặc Thục tạo chiến lũy làng vầy 
vào đầu thế kỷ thứ HI trước Công 
nguyên. Khi giặc tan, nước yên, 
các vị bộ tưống đã cùng quân sỹ 
có công giúp dán làng khai hoang 
lập ấp, nên đời sau dân làng suy 
tôn các ngài là thành hoàng làng, 
rồi xây đình lập miếu đê muôn 
đời thờ cúng và ghi nhổ công ơn, 
Đến nay dán làng vẫn giữ tục lệ 
kiêng cữ không đặt tên và gọi tên 
húy của các thành hoàng làng, 
phải gọi chệch đi như quý là quế, 
minh là miêng, tam là tơm, sinh là 
sanh... 

Gắn liền vối di tích đình Sơn 
Vi còn có 4 ngôi miêu cổ: miếu 
Rừng Cấm ỏ giữa làng, tên là 
Đại thần miếu , thờ thần Mộc Sinh; 
miếu Phường, miếu Tam Quan, 
miếu Chùa Cũ ở 3 góc làng, có 

tên là Tiền doanh miêu, thờ quân 
sỹ của khu đồn trú. 
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Truyền thuyết dân làng kể 
rằng, trong "Lục vị thành hoàng 
làng", có Mộc Sinh Đại thần sinh 
ra trong góc cây si cổ thụ ỏ khu 
Rừng Câm làng vầy vào ngày 26 
tháng 3 âm lịch. Sau đó Mộc Sinh 
được dãn làng mang về nuôi, lớn 
lên trỏ thành chàng trai khổng 
lồ khôi ngô tuấn tú. có nước đa 
đỏ au và sức khỏe vô địch. Hàng 
ngày Mộc Sinh vào rừng kiếm 
củi, không cần dùng dao, búa, 
cứ dùng tay bẻ cành, nhổ cả cây 
vác vế. Khi rỗi rãi thường tụ tập 
bạn bè chơi trò đánh trận giả, 
tự xưng là tướng. Một. hỏm vua 
Hùng đi săn đến làng vầy, thây 
Mộc Sinh nhà vua mừng lắm, 
bèn mang theo vê kinh nuôi dạy. 
Khi có giặc nối lén cướp ngòi vua. 
Mộc Sinh liền được vua giao cho 
cùng 5 vị Hộ tướng dẫn quân sỹ 
vế làng Vầy, lập đồn lũy phá tan 
giặc. Sau đó ngài được vua phong 
tước Đại Thần, về sau ngài hóa 
tại khu Rừng cấm vào ngày 19 
tháng 8 âm lịch. 

Tương truyền, Tản Viên Sơn 
Thánh là con rê vua Hùng thông 
lĩnh các đạo quân. Hằng năm 
Tản Viên đều đi lễ Tết bô vợ, 
tôi mồng 2 Tết vể qua làng vầy 
nghỉ lại đế thăm và chúc Tết dân 
làng cùng quân sỹ khu đồn trú. 
Thần Mộc Sinh cùng như dân 


làng vầy đểu rất kính trọng và 
quý mến Tản Viên, luôn tìm mọi 
cách để lưu giữ Tản Viên ỏ chơi 
lại với dán làng, nhưng không 
dược. May sao có một năm, khi 
Tản Viên về đến đầu làng, thấy 
lủ trẻ đang tranh cữổp nhau một 
quả bươi trên tay. săn đuổi nhau 
khap cánh đồng và reo hò ầm ì... 
Thấy vậy, Tản Viên đã dừng lại 
hồi lâu đê xem và tỏ ra rất vui, 
Bộ tướng Mộc Sinh bèn nghĩ ra 
cách tể chức cho quân sỷ chơi trò 
cướp cầu đế mua vui và giữ chân 
Thánh Tản. Trò chơi này phù 
hợp với việc tập luyện cho quân 
sỷ tinh thần đoàn kết, dũng cảm, 
thông minh, nhanh nhẹn và ý chí 
quyết thắng, nên được nọi người 
hưởng ứng tham gia. Hội cướp 
cầu mỗi năm một đông hơn, vui 
hơn và kéo dài suốt 3 ngày Tết, 
từ sáng mồng 3 đến chiểu mồng 
5 Tết. Quả cầu làm bằng gồ lim, 
được đẽo gọt nhan, có đường kính 
0,3m, nặng 20kg. Mỗi năm, sau 
khi chơi xong lại được cất giữ 
trong đình làng như những báu 
vật thiêng liêng. Trò chơi cướp 
cầu đâ trỏ thành lễ hội truyền 
thông của nhân dân làng Sơn Vi. 

Lễ hội cướp cầu được tô chức 
tại đình Sơn Ví vào sáng mồng 
3 Tết âm lịch, gọi là lể cầu đón 
Thánh Tản. Chiều mồng 5 Tết tổ 
chức lễ cầu tiền Thánh Tản. 
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Mỗi nám, trước Tết âm lịch 
khoảng 2 tháng, dân làng chia 
thành 18 phe giáp để tổ chức lễ 
hội cầu, trong đó 9 phe hợp lại 
thành phe nội, 9 phe còn lại thành 
phe ngoại, Mỗi phe sô luống người 
không hạn chê. gồm lực lượng 
các trai đinh khỏe mạnh, tự 
nguyện đàng ký chơi cầu và sắm 
cho mình 10 vuông vải mộc trắng 
để đóng khcTkhi chơi. Những trai 
đinh tham gia chơi cầu, được 
dân làng coi như các quân sỹ của 
thành hoàng làng sống lại, nhập 
hồn vào, nên được mọi người 
kính trọng, kiêng nể và bản thản 
biết sửa mình, xung đáng với 
danh hiệu cao quý đó. Trước khi 
thi đấu họ phải kiêng cữ chuyện 
trai gái, không được ăn các thứ 
có mùi vị hôi tanh, như thịt chó, 
hành, mắm tôm, ớt.,. Mỗi phe 
chuẩn bị 2 lá cờ thần, 1 lễ gà đốm 
đế tế lề ở đình làng, đồng thời ra 
sức luyện tập, quyết tâm giành 
phần thắng trong lễ hội cướp cầu. 
Phần thưởng cho phe thắng chỉ 
đơn giản là thừa huệ (được hưởng) 
các đồ tê lễ ồ đình như thủ lợn, 
gà, xôi, oản... Nhũng giá trị chiên 
thắng về tinh thần, tâm linh mới 
là vô giá. Theo quan niệm của 
dân làng, phe nào giành phần 
thắng, sẽ giành được tài lộc đầy 
clủ cả năm. Người ta tranh nhau 


mua những chiếc khô’ của trai 
đinh chơi cầu để vế may quần áo 
cho trẻ con lấy khước. 

Khu tô chức lễ hội cướp cầu, 
là cánh đồng đất. pha cát trước 
cửa đình làng Sơn Vi, gọi là cánh 
đổng Lò Cầu. Dán làng đã dành 
ra một sào ruộng để đào lò cầu. Lò 
cầu là một hỗ đất hình lòng chảo, 
đường kính rộng 3m, sâu 1.2m. 
Số đất đào xúc lên được đắp 
thành bò quanh miệng lò. Trước 
ngày tổ chức lễ hội cướp cầu, dân 
làng thông báo cho các chú ruộng 
quanh lò cầu, trong diện tích 
khu đất khoảng 3 mẫu, phải thu 
hoạch xong nông sản, để trả lại 
mặt bằng diện tích phục vụ làng 
chơi cầu. Sau đó các cò thần được 
cám thành hàng, “cung quán ” và 
các lều quán phục vụ cho lề hội 
cũng được dựng lên... 

Khoảng 7 giờ sáng ngày mồng 
3 Tết âm lịch, khi việc tố chức tế 
lễ ỏ đình đã xong, dân làng hát 
đầu rước kiệu và những quả cầu 
ra cánh đồng Lò cầu. kéo theo 
hàng ngàn người nỏ nức tham 
gia xem hội cầu. Trai đinh của 
các phe đóng khô cỏi trần, đứng 
túc trực sẵn ở vị trí quy định, chò 
đợi giây phút càng thẳng nhất đó 
là lệnh cướp cầu chuẩn bị phát 
ra. 
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Khi chiếc kiệu đình đã được 

- 4 

đặt trang trọng vào nơi “cung 
quán", chiêng trông rộn rã nổi 
lên. chủ tẽ làm lề mật khẩn trước 
hương án long đình, sau đó quay 
lại bưng cơi trầu mời quan viên, 
dân làng và trai đinh 2 phe ăn 
trầu để lấy may. Xong xuôi, chủ 
tè vác quả cầu lên vai, đứng 
trước ỉò cầu, nhân danh thành 
hoàng làng, tuyên bô" luật chơi 
cầu, rồi xin cả 2 phe hô ủng hộ 
lần hô: Huốc cù! ... Đáp lại: Huề! 
... Khi tiếng huề cuối cùng vừa 
dứt, chủ tê vật quá cầu thứ nhất 
xuống lò. cuộc chơi bắt đầu. Trai 
đinh 2 phe liền nhất loạt chạy 
đến cướp quả cầu dưới lò mang 
lên, chạy vể đích của phe mình, 
giành phần thang. Tiếp theo chủ 
tế lại vật quả cầu thứ hai xuống 
lò... Sự việc cứ diễn ra như thê 
trong suốt 3 ngày hội cầu làng. 
Mỗi trận cướp cầu luôn diễn ra 
vô cùng gay go quyết liệt kéo dài 
thời gian suỏt cả buổi, đòi hỏi các 
bên phải có lòng dũng cảm, tình 
đoàn kết, sức khỏe, thông minh 
nhanh nhẹn và tìm moi cách để 
xô đay đôi thủ cách xa lò cầu và 
quả cầu. Nhiều khi họ khiêng cả 
người ôm được quả cầu lên đầu, 
chạy về đích. 


Xẩm tỏi ngày mồng 5 Tết, 
khi lề hội cầu chuẩn bị kết thúc, 
cũng là lúc có sự trùng hợp ngẫu 
nhiên của quy luật tự nhiên: gió 
đông bắc bắt đầu thối làm tung 
bay những lá cò thần vẫy vể 
hướng núi Tản Viên. Dân làng 
Vầy cùng reo lên, đốt ông lệnh 
tiễn Tản Viên Sơn Thánh về 
núi. Thấy vậy, dân làng Á (Bản 
Nguyên) cũng reo hò đánh trong 
chiêng đưa Thánh Tản qua sông 
Hồng và dân làng Trúc Phê (bên 
Hưng Hóa) liền lấy chày giã gạo 
khua inh ỏi để giã bánh giầy, làm 
lương thực cho quân sỳ Tản Viên 
về núi. Từ đó có câu ca: “Sơn Vi đốt 

ông lệnh. Á há miệng, Trúc Phê dâm. 

Sự tích thành hoàng làng Sơn 
Vi là truyền thuyết, nhưng trong 
tâm thức người dân, Thành 
hoàng làng đã tạo nên sức mạnh 
tinh thần văn hóa tốt đẹp nhất 
cho dân trong xã từ ngàn đời nay. 
Người Sơn Vi tôn vinh công đức 

của Vục vị thành hoàng làng đến 
muôn đời. Câu đôi ỏ cồng đình 
ghi: 

Hùng Vương lập quốc sơn hả phú, 

Đức thượng công trì xã tắc vinh: u 

Vàn Hậu 


m Theo Ngọc Quế, Mạnh Hiìch - Tổng tập VNDG Đái Tổ (tập 2) nãm 2000 
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HỘI LÀNG THỜI MẠI 

Thờ : - Đức Ông và ì 2 con trai 

- Thái tử Lý Văn Tràng 

- Công chúa Nguyệt Cư 

Địa điếm : Làng Thời Mại ị huyện Lâm Thao 
Thời gian : Mồng 3 đến mồng 6 tháng giêng 
Chính hội : Mồng 4 tháng giêng 
Đặc đi êm : - Rước xôi ngủ sắc 

“ Hát xoan 


àng Thòi Mại, trước 
đây vào thời Tự 
Đức là xã Cao Mại, vì kiêng húy 
Nguyền Phúc Thòi nên đổi thành 
Cao Mại. Làng thuộc huyện Lâm 
Thao, tỉnh i ’hú Thọ, có đình thờ 
còng chúa Nguyệt Cư, con gái 
vua Hùng Vương thứ 17, tức 
Hùng Nghị Vương (bà là con thứ 
sáu. do người phi thứ năm sinh 
hạ) và chồng là phò mã Lý Văn 
Lang cùng 12 người con trai. 

Đức ông và 12 người con trai 
đểu tài giỏi, giúp vua Hùng giữ 
yên dất nước, mở mang bờ cõi, 
nên được phong vương và thần, 
được vua cấp thang ấp, ăn lộc tại 
quê mẹ phò mã là làng Thời Mại. 
Còng chúa, phò mã và 12 người 
con giáo hóa dân. mở mang thang 
ấp thành làng xã thịnh vượng. 
Sau khi hóa, dân làng xây đền, 
miếu, đình, thờ cũng đe tỏ lòng 
tôn kính. Qua thăng trầm của các 
triều đại và nhất là qua hai cuộc 
kháng chiến, đến nay chỉ còn lại 
ngôi đình thôn Đông Chấn (thờ 


Thái tử Lý Văn Tràng, con cả của 
công chúa cùng phò mã) và đình 
thôn Bình Chính, được tu bố và 
xếp hạng di tích lịch sử quốc gia 
năm 1991. 

Hang năm. vào mùa xuân có 
hội làng từ mồng 3 đẽn mồng 7 
tháng giêng. Mồng 3 tháng giêng 
là ngày công chúa sinh, làng rước 
bánh chay ngũ sắc (xanh, đỏ, tím, 
vàng, trắng) và bánh giầy. Bột 
bánh làm bằng thứ nếp cái thơm 
ngon được thửa ở Hà Thạch. Mật 
cũng chọn mật mía de của Tiên 
Cát-Việt Trì. Mâm bánh đặt trên 
bàn rước có lọng che, được dân 
làng hò reo rước từ nhà chủ tê ra 
đền Bà. 

Mồng 4 tháng giêng, làng 
rước kiệu Ông, kiệu Bà từ đền 
Bà sang đình thốn Đông < 'hấn 
(nơi thờ thái tử Lý Vân Tràng). 
Trai làng được chọn lựa, mặc áo 
nẹp màu đò hoặc xanh, mang cờ, 
bát bửu, mâm ngũ quả di trước 
rồi đến kiệu bà, kiệu ông có lọng 
che đi tiếp theo. 0 trong sân đền. 
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kiệu ông đi trước kiệu bà. Ra đến 
đường, kiệu bà lên trước kiệu 
ông. Vì bà là con vua, ông chỉ là 
rể. 

Chủ tế mặc áo thụng xanh, 
đội mũ, đi hia, cùng các tế quan 
cùng mặc áo thụng xanh đi sau 
kiệu. Những người đánh trống 
khẩu, trống hò, các lão ông, lão 
bà, dân làng các thôn nối theo. 
Đám rước nhích dần từng bước 
trong tiếng hò reo. Đến đình thôn 
Đông Chấn, kiệu dừng lại và để 
cló đến mờ sáng ngày mồng 7. 

Mồng 5 tháng giêng làng vào 
tế đình. Nghi thức gồm một chu 
tế, bòn bồi tê, một ta độc vãn, một 
đông xưởng , một tày xướng, một 
phụng tửu , liai chấp đãng và hai 
chấp tửu. Đầu tiên là dâng hương, 
tiếp đến dâng một tuần rượu, 
đến độc chúc, dâng thêm hai 
tuần rượu và cuối cùng là lễ tạ 
và hóa văn. 

Ngày mồng 6 tháng giêng, 
buối sáng rước xôi ngũ sắc từ 
nhà chủ tế ra đình Đông Chấn. 
Xôi được làm bằng gạo nếp cái, 
nhuộm nám màu xanh, đỏ, tím, 
vàng và trắng. Buổi chiều làng tê 
đình lần thứ hai và vào hát xoan, 
Làng mòi nhà trò An Thái Sanh 
hát. Mỏ đầu là những câu hát 
chào, rồi lần lượt hát giảng cách. 


hát dúm, hát đố hoa, hát đố chữ, hát 
cài hoa, hát hất cá và sau cùng là 
hắt giã, Các đào. kép và dân làng 
mê say hát quên cả đêm dần tàn. 

Mờ sáng ngày mồng 7, dân 
làng rước kiệu chạy thật nhanh 
trả về đền bà. nhà trò cùng hát 
chạy theo. Hội làng cũng tan từ 
đây. 

Tục hát thờ bát nguồn từ một 
tích xưa: Tương truyền khi sinh 
ra được ba ngày, công chúa có tật 
khóc lâu suốt ngày đêm, các danh 
y đểu bó tay. Sau nhờ nghe tiếng 
hắt xoan của con gái làng An Thái 
gần cung mà khỏi khóc. Từ đó có 
tục hát xoan thờ vào ngày mồng 6 
tháng giêng. 

Lại có chuyện rằng: sau khi 
đã lấy chồng, lúc sắp sinh công 
chúa vẫn theo chổng đi dẹp giặc. 
Thắng trận trở vê qua làng An 
Thái nghỉ chân, dân làng hát xoan 
chào công chúa. Mải mê nghe 
hát, công chúa quên cả đau đẻ, 
đến khi chuyển dạ mối truyền 
kiệu về trang ấp Thời Mại. về 
tối nơi, công chúa sinh hạ ra thái 
tử Lý Văn Tràng. Bơi vậy mới 
có tục đêm mồng 6 hát xoan tại 
đình Đông Chấn, mò sáng mồng 
bảy phải rước kiệu bà chạy thật 
nhanh vể đền bà. 




Năm Nhâm Thân (1992), xã 

Cao Mại cũng mở hội làng từ 

mồng 3 đến mồng 7 thắng giêng. 

Những việc làm phiền hà, tốn 

kém được bãi bỏ. Việc rước bánh 
■ ■ 

chay, xòi ngũ sắc, rước kiệu ông, 
kiệu bà, tê đình và các trò vui 
vần có. Nhà trò xã Kim Đức lại 
sang hát xoan thờ đêm mồng 6. 
Các đào kép tuổi thất thập vẫn 
say sưa hát suốt đêm. Cụ trương 
đoàn 83 tuổi nói trước đình Đông 
Chấn với dân làng Cao Mại: 
“Cao Mại. Kim Đức cùng là con 
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cháu vua Hung. Cao Mại là anh, 
là chị, Kim Đức là em. Anh gọi 
thì em sang. Thê là sau hơn bôn 
chục năm anh em lại gần nhau 
mãi mãi." Tục kết chạ (giao hảo) 
được phục hồi, có tác dụng tăng 
cường sức mạnh đê giúp nhau 
khắc phục thiên tai địch họa, xây 
dựng đòi sông vãn hóa mới. Đó 
chính là một biểu hiện nét đẹp 
truyền thông của dân tộc Việt 
Nam ta. (ỉ) 

Văn Hâu 


(1> Theo Nguyền Mạnh - Tổng tập VNDG Đất Tổ (tập 2) và cụ Nguỵẻn Khắc Bằng (lảng Cao Mại) 
năm 2000, 


HỘI LÀNG DÒNG 

* 

Thờ : Cao Sơn đại vương - Nguyền Mần Đốc (bâng nhãn) 

tức Tiết Nghĩa. 

Thời gian : Ngày 4 tháng giêng và ỉ 4 tháng 8 

Địa điểm : Xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao 
Đậc điểm : Đặc sần lươn nấu kiệu và phở hở chỉn 


àng Dòng có tên 
chữ là Xuân Lùng, 
thuộc huyện Lâm Thao tỉnh Phú 
Thọ. Tồng Xuân Lủng xưa là nơi 
có ngọn núi dựng đền Hùng đất 
tô. Đây cũng là vùng của di tích 
khảo cổ nổi tiếng như Sơn Vi; còn 
riêng Xuân Lùng được xác định là 
một trong 67 di chỉ khảo cố trên 
địa bàn tính Vĩnh Phú (cũ). Làng 
Dòng là một làng văn hóa cổ với 
nhiều phong tục truyền thông 


còn được dán quanh vùng biết 
tói. Tại đây có chùa Phô Quang 
và nhiều bia ký. đình làng, cùng 
một sô" di tích khác. Xuân Lũng 
có ba ngôi đình là đình I 'ả (của 
ba giáp Đông, giáp Xuân và giáp 
Thượng), đình Thượng (của giáp 
Thượng) và đình Nội (của giáp 
Mói). Đình 0 Xuân Lùng đều 
được dựng theo kiêu chuôi vồ với 
những hàng cột lớn trước hậu 
cung, cửa võng ngoài, cửa hậu 
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cung, long ngai cùng các đồ tế 
khí khác đểu được bảo vệ, sơn 

+ + r 

son thếp vàng rất đẹp. 

Riêng đình cả được xem là 
đình cô nhất và do bốn họ Trạng, 
Nội, Cương, Đích lo việc xây 
dựng. Cho nên sau này, hầng 
năm vào dịp hội luôn phải có mặt 
của đại diện bôn họ, nếu không 
cuộc tê lề không thành. Ờ đình 
Cả và đình Thượng trước cửa hậu 
cung có hai con rồng chầu mặt 
nguyệt. Trên cửa võng hai đình 
đều có bòn chữ: Thượng đẳng 
phúc thần. Trên thượng mòn 
cung hai đình có treo bức hoành 
phi khảm bôn chữ: Thánh cung 
vạn tuế. Giữa cung có bày ngai, 
hương án, mâm rượu, nên thơ... 

Cao Sơn đại vương là thành 
hoàng làng được thờ d đình cả, 
ngày tiệc lệ hằng năm (ở cả đình 
Cả và đình Thượng) nhằm vào 
mồng 4 tháng giêng và 14 tháng 
8 âm lịch. Song hội xuân đông 
vui hơn. cuôì triều Nguyễn, làng 
thờ thẻm một vị thành hoàng 
nữa là Tiết Nghĩa, tức bảng 
nhãn Nguyễn Mần Đốc, người 
Xuân Lủng, thi đỗ năm 1518. 
Sắc phong cổ nhất còn giữ được 
đê ngày 12 tháng 3 niên hiệu 
Quang Trung năm thứ 2 (1789) 
hết lời ca ngợi ngài: 


"Thần khi sừih ra, đức ỉớn khoan 
hòa (có) thiên tư. Cai quản một 
phương, giúp dần rộng lòng cứu vớt. 
Công ỉao bao ỉa, hồng dổ vững chãi 
như Thái Stín. Ngẩm giúp mạch thọ 
cho cơ đồ. công đá tỏa ngời rạng rở. 
Nên bao phong cho thẩn theo dũng 
điên chương, vì thần giúp quốc gia 
thu vê một mối. Bèn làm ỉễ nàng bậc 
gia phong mỉ tự ỉà Thượng đẳng tòi 
linh. Gia phong là Dương cành Thành 
hoàng... hiển hựu Dại vương, kính 

thayr 

Những năm được mùa, hội 
xuân làng Dòng tổ chức lớn, kéo 
dài tới ba bôn ngày, với đầy đủ 
các nghi thức rước thần đại lễ và 
những sinh hoạt văn hóa khác 
như: đánh vật, kéo co, hát chèo, 
chơi cầu giỏ (hay cầu giọ). Đe có 
được những ngày hội vui mà long 
trọng như vậy, làng phái chuẩn 
bị hết sức cẩn thận. Trong hương 
ước, lệ làng ghi rõ: 

“Hằng năm bẳn xã cử hành lẻ tại 
hai đền Dại Vương và Tiết Nghĩa vảo 
dịp tê xuân và té thu. Lễ tê xuân gom 
xôi gà, rượu. cau. trẩu dùng du. Lễ tê 
thu gom xôi, hai thủ lợn. cau. trầu, 
rượu tùy dùng. Nay lệ. 

Trong điều 122 ghi rõ: ‘Ngày 
mồng 4 tháng giêng là kỳ tiệc xuân. 
Chiếu theo lệ cũ mỗi họ tê một con 
lợn. mỗi cỗ thờ rà mật cái vai. xong 
rồi vai ấy dè biểu chủ tê và hành lễ 




đem về dấy uôiig rượu. Ngày này ỉẳ 
ngày ỉẻ chính, lề gồm II thủ lợn, xôi, 
rượu, trầu cau tùy dùng. 

Điếu 123: “ Việc vào chủ tế có bôn 
giáp luân lưu tủy thứ nhưng phẩi cắt 
người xứng đảng, phải hiện một đĩn 
trầu và có nhồi mày dân. Bồi tẽ hỏn 
giáp cắt 4 người, đông, tây xướng, đọc 
chúc củng phảĩ cắt người xứng đáng, 
Ngày tiệc thi chức sắc, kỳ lảo và dinh 
hạng trong sạch thì vào tế, ai thất ỉẻ 
thì phạt 2 hào, một cơi trầu từ tạ." 

Ngoài những quy định trên, 
làng còn có 27 mầu ruộng của 
giáp Thượng ơ đồng Con cá gần 
công Lục tổng và 40 mẫu ruộng 
của ba giáp Đông, Xuân, Kỷ ỏ 
đồng Hiển bán đấu giá cho những 
người canh tác lấy tiền làm công 
quỹ cho những lúc có sự lệ. 

Đe cuộc tê suôn sẻ và long 
trọng, dân làng rất coi trọng việc 
tả vãn. Công việc này do hội tư 
vãn thực hiện. Người được tả văn 
phải có khoa mục hay chức sắc, 
ấm sinh, thí sinh. Những người 
ấy nếu có phương trô gì thì tống 
lý đương, cựu phải làm. Tả vàn 
được làm tại văn chi, rồi rước về 
miếu, rồi rước về đình cả để tê 
thần. Người viết ngoài những 
công thức quy dinh chung còn 
phải lột tả được lòng mong ước 
của dân chúng trong làng đối với 
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công việc đồng áng và cuộc sống 
trong năm. bày tỏ với thánh thần 
lòng biết ơn cũng như sự cầu 
mong thấu tình đạt lý để được 
che chở phù hộ. Vĩ thê. đòi hòi 
người viết phải có trình độ. 

N gay cả đôi với người nuôi lợn 
tê nám đó cũng phải là người gia 
cảnh để huê không vướng chuyện 
tang gia, kiện tụng. Lợn tê (ông 
ỷ) phải là lợn đen tuyền, không 
lang, không bạch. Trước ngày tê 
nửa tháng, lợn không được cho 
ăn cám mà chi ăn cháo hoa và 
được tắm rứa sạch sẽ. Lúc tế, lợn 
để nguyên con. 

Sau tất cả các mục chuẩn bị 

* * 

thật tỉ mi ấy, ngày hội được mỏ 
màn bằng cuộc rước long trọng. 
Đám rước gồm một kiệu bát công 
tám cầu, còn gọi là kiệu Ông do 
32 đô tùy khiêng với bệ khiêng là 
8 con rồng; kiệu Bà có hệ khiêng 
là 8 con phượng, người cầm biền, 
chấp kích, cò quạt, bát ám và các 

bô lão chức sắc... tạo thành một 

■* -* 

đám rước dài. Đám rước bắt đầu 
từ đền nơi thờ khởi nguyên đức 
thánh từ từ tiến về đình < -ả để tế 
lễ. Đoạn đường rước dài khoảng 
vài tràm mét rực rỡ trong màu 
sắc của kiệu bát cống có tán bằng 
vóc đỏ, vàng và màu sác của cờ, 
của kiệu, cùa quần áo người rước 
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cùng đồ bát bửu, hòa với tiếng 

chiêng trống vang dậy một vùng. 

Đám rước lúc đi nhanh, khi đi 

chậm như một con rồng khống 

lồ uôh lượn trong khung cảnh 

trời xuân. Người trong làng và 

khách tứ phương chen vai thích 

cánh xem rước thật nô nức náo 

* 

nhiệt mà vẫn trang trọng thành 
k ính . Khi các kiệu và đồ tê khí 
đã yên vị tại đình cả, cuộc tê lễ 
bắt đầu theo lệ định. Cuộc tế kéo 
dài hàng tiếng đồng hồ. Sau đó là 
dân làng và khách thập phương 
vào dâng hương. 

Nghi thức thiêng liêng tiến 
hành xong, người ta tỏa ra dự các 
trò chơi quanh đình. Đó là đánh 
vật, kéo co, hát chèo và đặc biệt 
là chơi cầu giỏ. Một bãi sân rộng 
chôn hai cây tre trên ngọn treo 
một cái giỏ thủng đáy. Những 
ngưòi chơi đóng khố, cởi trần, 
chia làm hai phe. Ai ném quả 
cầu lọt vào giỏ coi như bên phe 
đó thắng cuộc. Con gái cùng chơi 
riêng thành từng hội. 

Buối tôi. dưới ánh đèn là 
tiếng hát lôi cuốn của các chiếu 


chèo như Thiệc (Hà Thạch), sỏi 
(Thạch Sơn) hoặc gánh chèo Bắc 
Ninh, Sơn Tây sang. Có năm 
làng mời đám hát từ Do Ngăi lên 
phục vụ. Không khí những ngày 
hội thật huyên náo hoan hỉ. 

m m 

Đến hội làng Dòng xưa người 
đi hội còn được nếm mùi hấp dẫn 
của gánh phở bô" Chén, ăn cơm 
của quán Hậu Lộc với tài nấu 
nướng và pha chế mang hương vị 
đậm đà làng quê. Những món ăn 
đặc sản như lươn nấu với củ kiệu 

i 4 

từ xóm Chi Huy đem ra hay bánh 

đỗ nhà Ma, bánh đúc lạc, bánh 

bột lọc, bánh giầy tài Tháu... mà 

"ăn một lần là nhớ mãi". Ai muôn 
* 

mua sắm một chút quà quê làm 
kỷ niệm cũng không thiếu, như 
những chú tò he, con giống bàng 
sáp, đèn lồng, bộ quần áo, đôi 
guốc, v.v... vê tặng ngươi thân. 
Cứ như vậy hội diễn ra hết sức 
vui vẻ. Hôm kết thúc người ta lại 
tổ chức rứớc thần vê miêu, nơi 
thần hằng ngự để đợi đến hội của 
năm sau. 

Lê Hồng Lý 
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HỘI PHÙ NINH 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 
Chính hội 
Đặc điểm 


; Tứ vị đại vương (Cãũ Sơn, Quý Minh, Dô Thống và 
Áp Đạo) 

; Ằd Phù Ninh, huyện Phù Ninh 
: Mồng 5 tháng giêng và mồng ĨO tháng ỈO 
: Mồng 5 tháng giêng 
: - Tung tiền, kéo co, tiệc 
- Chọi trâu ở chợ 


hù Ninh ngày nay 
một xã ỏ về phía 
nam huyện Phù Ninh, tây bắc 
giáp với Phù Lồ, đông bắc giáp xã 
An Đạo, đông nam giáp xã Kim 
Đức, tây nam giáp xã Hy Cương, 
có quôc lộ 2 chạy ngang qua. 

Phù Ninh là đất đồi gò, cây 
kinh tê có sơn. ngoài sơn có lá cọ. 
Sắn cũng là nguồn lương thực 
quan trọng vì đồng ruộng thu 
hoạch thấp, đa sô' là chân chiêm 
ruộng trũng. Xã Phù Ninh có 4 
xóm: xóm Phú Mãn, xóm Cỗo, 
xóm Ngọc Trù và xóm Ngọc Khôi. 
Xã Phù Ninh có 3 đình và 1 miêu, 
mỗi nơi lại có tiệc lệ riêng không 
giông nhau. 

Các đình miếu xã Phù Ninh 
thờ 4 vị thần là: 

- Đột Ngột Cao Sơn Minh 
Quảng Đức Chính Đại vương 

- Thiên hạ ctô đại thành hoàng 
At Sơn Quý Minh đại vương 


- Thiên hạ ctô đại thành hoàng 
Đô Thông Uy Dũng đại vương 

- Tho quan Ap Đạo đại vương. 

Các xóm có tiệc lệ như sau: 

■ ■ 

- Đình Phú Mãn cầu chính 
tiệc làm lễ cáo, bánh giầy, kéo co, 
có lễ cầu đinh 

- Đình Ngọc Trù sáng tế, tối 
hát xoan 

- Đình Ngọc Khôi tế ngày 6 
tháng 1, sáng tế, chiểu hội vật 

Xă có chợ Phong, tục gọi là 
chợ Nành, một năm họp 2 phiên 
là mong õ tháng 5 và mồng 10 
tháng 10. Họp chợ có chọi trâu và 
làm lễ tê thành hoàng. Vào đầu 
xuân, tháng giêng từ mồng 1 đến 
hết mồng 6, cả xã Phù Ninh rộn 
rịp trong tê lề đình đám. 

Ngày mồng 1 và mồng 2 Tết, 
cả 3 đình ở 3 thôn và miếu làng 
Cão sửa lễ hàn hám để cáo ngự <ỉễ 
trình thánh mở hội). Trước đó 
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những ngày giáp Tết tất cả mọi 
nhà trong làng đểu giã gạo, chọn 
gạo trắng để làm mo, tức là làm 
bánh tè thần. Nhũng người có 
nghĩa vụ làm mo là nhà có con 
trai từ 1 đẻn 4 con, làm 4 xuất. 
Con trai thú 5 trở lên thôi không 
phải làm mo. Mỗi xuất làm mo là 
12 quả bánh giầy, mỗi quả nặng 
nửa kilogram. Mỗi đinh cử một 
lượt, mồi lượt làm mo là 4 người, 
mỗi người 1 cỗ và rượu mộng. 
Giã bánh giầy đo trai đinh làm, 
nhưng bắt bánh phải là người 
chức sắc, trong đó có hai chức 
dịch và 1 ỏng trùm. Sô bánh giầy 
dù nhiều hay ít, mỗi nhà phải 
xẽp đủ 4 mâm. 

Theo tục lệ. sáng mồng 3 Tết 
CÓ lẽ câu đinh- 1 ãt ca các gia đình 
trong làng, mồi gia đình đem 1 cỗ 
ra đình làm lễ đế cầu đinh. Riêng 
đình có 4 lễ công do những người 
làm mo đảm nhiệm (4 cỗ này lấy 
quỷ công của giáp) là bốn ván xôi 
gà. Các gia đình mà năm vừa qua 
sinh con trai thì ngày này phải có 
lề vọng đinh. Lễ gồm một cành 
cau, thẻ nhang, trăm vàng và ít 
tiền, trước là lễ thốn sau là trình 
với làng để vào số đinh. Chiều 
mồng 5 Tết, làng Ngọc Khôi tồ 
chức rước từ miếu Lạn (làng Oão) 
vè đình làm lễ. Sáng mồng 6 Tết 
dân làm cỗ tế thần. 


Buổi chiều khai mạc hội vật. 

p * « 

Trước sân đình bày chiếc hương 
án, nồi hương khói lên nghi ngút, 
đèn nẽn hương hoa đầy đủ. Trên 
sân rải hàng ch lếu đê các đô vật 

làm lễ trước khi vật. Hai bên 

* 

sân đình là hàng ghế dành cho 
các bô lão và chức sắc ngồi xem, 
Hai bên hương án là chỗ của chủ 
hội và giám trò làm trọng tài cho 
cuộc đấu. 

w 

Sau 3 hồi trống các đô vật 
vào làm lề rồi trở về vị trí 2 hàng 
chiêu bên sân đặt trước hàng ghê 
chức sắc. Các đồ vật muôn giữ 
giải nhất phải vật được 5 người 
vào đô giải , ngươi giữ giai nhì 
phải thắng được 3 người và giải 
3 chỉ cần thắng 2 keo vật với 2 
người. Trong khi vật. trống noi 
liên hồi. Khi một lượt vật đã 
phân tháng bại, ông giám trò gõ 
tang trông kêu cắc cắc. như thê 
là đã có người thắng, kẻ thua. 

Làng Cão có tiệc lệ: Chiểu 
ngày 11 tháng 2 các giáp đem 
cỗ bàn, xôi. gà ra đền làm lê cáo 
ngự. Sáng ngày 12 tháng 2 chính 
tiệc, các giáp đem lề ván xôi gà, 
gà để thịt sông, chưa luộc, riêng 
lòng gan luộc chín. Đặt trên bộ 
lòng gà là 12 cây kiệu non rửa 
sạch, để nguyên cả rẻ và cù, luộc 
qua rồi đặt trên bộ lòng gà dể tê 
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thần. Sau khi đã tê lề mới đem gà 
để thịt tưởi đi luộc. Các thứ luộc 
sau này không phải dâng cúng lề 
nữa. Cỗ bày trước bàn thờ, tế lễ 
xong đem ra mọi người cùng ăn 
uống. 

Tiệc bánh giầy và cầu đinh 
đình nào củng sáp như nhau. 
Nâm nào cùng vậy, cứ sáng mồng 
4 Tết các gia đình làng Phú Mãn 
đều đem cỗ ra đình cúng thần, 
đến trưa cả làng ăn uống vui vẻ. 
Chiểu tổ chức vui xuân có tung 
tiền và kéo co. Chủ tê sắp sẵn 
một đìa tiến xu đầy. sau khi hành 
lễ, chủ tê tay cầm đĩa tiền đứng 
trước thềm đình nói lổn: ‘‘Cuđe vui 
bắt đầu." Trống chiêng nối lên, 
chủ tê tay vốc tiền tung ra khắp 
sân, mọi người đo xô vào cướp, ai 
cũng cô cướp cho được một vài xu 
để lấy kh ước. 

Tiếp theo là cuộc chơi kéo co. 
Kéo co ỏ đây cũng khác với mọi 
nơi là chỉ dành riêng cho bô lão 
và chức dịch, trai đinh không 
được chơi. Ba hổi chín tiếng trông 
báo hiệu cuộc vui bắt đầu, tất cả 

* ri 4 

các bô lão và chức dịch chia làm 

!fl 

hai phe. Một tiếng trông lệnh 
nổi lên, mọi ngươi đưa tay nắm 
vào sợi dây. Một tiếng trông lệnh 
nữa, mọi người bắt đầu kéo, ai 
cũng cô* sức để phe mình giành 


phần thắng. Trong khi hai phe 
kéo co, chiêng trông nổi lẻn ầm ĩ, 
tiếng reo hò vang động khích lệ. 

Ở làng Cão có một chợ mỗi 
năm chỉ họp có 2 phiên vào những 
ngày mồng 5 tháng 5 và mồng 10 
tháng 10 âm lịch, dân thường gọi 
là chợ Hàm Rồng, tên nôm là chợ 
Nành. Cứ mỗi năm vào 2 ngày ấy 
dân trong xã và các làng lán cận 
đem các thứ hàng hỏa sản vật 
đến, kẻ bán người mua rất nhộn 
nhịp. Nhưng không phải chỉ có 
họp chợ mà còn có tế lề và chọi 

-■ Jl * m 

trâu. 

Hằng năm, tất cả 4 làng Cảo, 
Phú Man, Ngọc Trù và Ngọc Khôi 
mỗi làng mua 1 con trâu cà. Trâu 
phải đen tuyền không có tý lông 
trắng nào. Khi mua phải xin âm 
dương, nếu thánh ứng mới mua. 
Trâu mua rồi, giáp phải cử người 
làm mo nuôi đê đến ngày chợ cho 
chúng chọi nhau và mổ thịt tế 
thần. Tuy có 4 con trâu nhưng 
mồng 5 tháng 5 chỉ mô 2 con, còn 
2 con để lại tiệc mồng 10 tháng 
10, Đến ngày chợ phiên nói trên, 
dân làng tắm rửa trâu trước khi 
cho chọi. Phiên chợ mồng 5 tháng 
5 chọi cả 4 trâu. Trước khi vào 

•i 

trận đấu, người ta cho trâu uống 
nửa lít rượu. Hai cặp trâu chọi, 
con nào thua thì mổ ngay, còn 2 
con thắng để lại đến tiệc tháng 
10 . 
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Khi mổ trâu làm lễ tê thần 
người ta chuẩn bị những thứ để 
đựng thịt trâu mà không bày vào 
bát đĩa. Đó là những cái rế kết 
bằng dây rừng, đan dày và nông, 
lòng rê có lót lá. Thịt bày vào 
những chiêc rê ấy. Thịt bày xong 
đem đặt lên một mô đất vuông 
và bàng phang ở ngay giữa chợ 
để làm lễ cúng thần, trên cái nền 
này có bày hương án, Cúng lễ 
xong mọi người ăn uống ngay ở 
chợ. 

Tương truyền rằng khi các 
tướng của vua Hùng đi săn có 
qua chợ Hàm Rồng. Đèn đây 
thấy có 2 con hô đang đánh nhau, 
những người đi săn liền lấy giáo 
mác đâm chết cả 2 con rồi đem 
mổ thịt án ngay tại chỗ. Mồi năm 
cứ đến ngày tiệc lệ làng lại cho 


chọi trâu bày cồ lệ ăn uống như 
trên để tiẾỞng nhớ những người 
đi săn thời các vua Hùng. 

Dân ta làm ỉúa nước ngàn đời. 
Bên ta con trâu giúp ta làm ra 
lúa, ngô, khoai, san nuôi sông 
mọi nhà. Lễ hội chọi trâu không 
riêng gì ở Phù Ninh mà xuất 
hiện ơ nhiều vùng: Yên Mỹ (Hà 
Nội), Thượng Thanh (Hà Tây), 
Đồ Sơn (Hải Phòng)... Không tổ 
chức ơ chợ như Phù Ninh mà làm 

A 

trước đình trên bãi biển với ba 
làng tham gia: Đồ Sơn, Đồ Hải 
và Ngọc Xuyên: 

Dù ai buôn bán dâu đâu , 

Mồng mười tháng tám t chọi trâu thì 

Văn Hậu 

■ 


(lỉ Theo Nguyền Khắc Xương - Tổng tập VNDG đất Tổ tập 2*2000, 
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HỘI CHU HÓA 

è 


Thờ 

Địa diểm 
Thời gian 
Chính hội 
Đặc di êm 

p 


: - Vua Cả Đông, vua Nhị Đông và vua Tam Dông 

- Sâu nàng tiền 

; Xã Chu Hóa, huyện Lầm Thao 
: Mồng 5 thảng giêng và mồng 5 thảng 3 
; Mồng 5 tháng giêng 
: - Cầu kem, chạy kem 

- Hât trống quần 


ã Chu Hóa thuộc 
huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ là một xã đồi gò 
vùng chán núi Hùng, giáp xã Hi 
Cương là nơi có đền Hùng mộ 
Tố. Chu Hóa gồm 4 xã cũ là Vi 
Cương, Chư Khống, Hậu Lộc và 
Khang Phụ. Nhân dàn ở đây đa 
sô là họ Đào ở Hậu Lộc chuyển 

ip m *t iẨ 

cư. Làng Chu Hóa còn có tên nôm 

là ké Không. 

Chu Không có 2 thôn là Khống 
Thượng và Không Hạ, mỗi thôn 
có 4 giáp, sau lại phát triển thêm 
một thôn nữa là Hoàng Trù, 
tên nôm là thôn Vàng. Khống 
Thượng có 1 đình và 1 chùa. 
Không Hạ có 1 đình. 1 miếu, còn 
chùa xây dựng vào nàm 1936. Cả 
2 đình Thượng và Hạ đều là đình 
lớn, chạm trổ tinh vi, kiến trúc 
thời Hậu Lẻ. Kẻ đình Thượng 
đục chạm cảnh “cở kĩii tập trệ rì' 

m 1 * •* * 

và cảnh “hành quân ra trận', chạy 
từ ngoài cho tới giữa mái ở gian 
giữa đình, các hình quan quân. 


voi, gươm giáo, cò quạt, chiêng 
trông rầm rập kéo về phía nóc 
đình. Đình Hạ có tạc tượng 6 
cô tiên đứng ở cánh cửa thượng 
cung nhìn ra ngoài, sau nhung 
tầng gai dứa. hoa vàn đồng tiền 

chạm trố rất tỉ mỉ tinh tế. Dân 

■ 

địa phương gọi tượng 6 nàng tiên 
này là tượng “tiên nhòm", cả 2 
ngôi đình còn nhiều hình khắc 
chạm rồng, phượng, cây, hoa lá 
rất đẹp, 

Chu Khống thò 3 vị thành 

hoàng đều có danh hiệu là Đông 

Hải đại vương, dân làng vẫn gọi 

là đức vua Cả Đông, đúc vua Nhị 

Đông và đức vua Tam Đỏng. Sự 

tích các vị thần này được nhản 

dân ke lại như sau: 

■ 

Vào đời vua Hùng thứ 18, 
có một bà quả phụ tên là Trần 
Thị Xương ơ gần chân núi Hùng, 
khổng có con. Bà mò cua tát cá 
kiếm ãn lần hồi. Một hôm bà tát 
cá ỏ chuôm Ngừ bắt được 3 quả 
trứng. Bà nhặt về luộc, nhưng 
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luộc mãi có tới nửa ngày mà 
trứng cũng không chín; lấy đá 
đập cũng không vỡ. Bà kinh sợ 
cho là của quái đem bỏ trả lại chỗ 
cũ. Đêm đó bà nằm mộng thấy có 
3 người con trai khôi ngô tuấn tú 
cỉên chào lạy và nói vối bà hãy 
đem 3 quả trứng về đặt lên bàn 
thò. Bà làm theo lòi trong mộng 
ấy, về sau trứng nỏ ra 3 con rắn. 
Bà nuôi 3 con rán. Rán quấn quít 
bà, người với rắn thương yêu 
nhau chẳng khác mẹ con. Một 
hôm bà cuốc vườn lỡ đưa cuốc 
phái đuôi rắn bé nên bà đặt tên 
cho là chú Cộc. 

Bộ chúa nước Thục cử đại 
binh đánh Hùng Duệ Vương, vua 
Hùng xuông chiếu cầu hiền. Ba 
chàng rắn nói với mẹ xin ứng 
chiếu, bèn trút bỏ lốt rắn hóa ra 
3 người con trai khỏe mạnh đẹp 
đẽ. Cả ba chàng trai vào triều 
táu với vua Hùng xin lĩnh quân 
dẹp giặc. Giặc tan, 3 người không 
lĩnh chức tước bổng lộc gì của vua 
ban, chỉ xin được trỏ về làng làm 
ăn nuôi mẹ. Sau cả 3 đều mất 

■m 

cùng 1 ngày. 

Đình làng Thương thờ đức 
vua Cả Đông, đình lảng Hạ thờ 
Nhị Đông, còn Tam Đông tức 
chàng Cộc thì được thờ ở chùa 
làng Thượng. ('ác cụ cho biết sỗ 


dĩ thờ chàng Cộc ở chùa vì từ khi 
mất đuôi chàng trỏ nên hung dữ, 
phải thờ chàng ỏ chùa đề nhờ 
Phật cảm hóa mà không làm hại 
dân làng. 

Căn cứ vào truyền thuyết 
trên, những ngày tê lễ 3 vị thần 
đã có nhung tục hèm và diễn 
xướng gợi nhắc lại sự tích thành 
hoàng, chủ yếu là vể hành quân 
chinh chiến, phù hđp với các hình 

chạm khắc ở đình. 

« 

Các trò diễn nghi lề ỏ dây có: 
cầu kem hay chạy kem , hát trông 
quân và múa rối gọi là "múa 
trình đầu rỏi , và ''đảnh tráo gạo . 

Ngoài ra còn có đấu vật và chọi 
trâu, không thuộc phạm trù diễn 
xưóng nghệ thuật, tuy cũng gắn 
với việc thò tê các thần làng. 

Trò diễn cầu kem hay chạy kem 
được tố chức vào mồng 5 tháng 
giêng, trong tiệc "cầu đãi bách 
thần ’. Đây là một trò díền lễ nghi 
có ý nghĩa là các vị thành hoàng 
sắp sửa xuất quân, đón mẹ đê 
chia tay và cầu bách thần phù hộ 
cho cuộc ra quân tháng lợi. 

Diền xướng chạy kem được tô 
chức ơ một bãi trông, làm giàn 
tre đế bày lề vật. gọi là miếu, tuy 
không có miếu thực sự. Giàn tre 
này dài khoảng 30 mét và chiểu 
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ngang 2 mét, có 2 tầng cao thấp. 
Tầng cao bày các lễ vật của thôn 
Thượng, còn tầng thấp bày lễ vật 
thôn Hạ. Giàn này làm bằng các 
cây nêu ngày Tét của các gia đinh 
và đóng cọc gỗ chéo làm chân. 
Trong ngày lễ. người ta đặt trên 
giàn hàng trăm thúng gạo và 
mâm xôi, cứ mỗi xuất đinh từ 30 
tuôi trỏ lên phải có 1 thúng gạo, 
từ 29 tuổi xuống tới 18 tuổi một 
mâm xôi, và còn bày hàng trăm 
con gà (mỗi hộ 1 con), Gà đều là 
gà trông mổ bỏ lòng nhưng phải 
để lại gan và một túm lông trên 
lưng, củng không tước bóc mỏ, lột 
chân. Ớ phần đầu giàn, mỗi bên 
lại buộc 3 con gà lổn nhất từ 3 kg 
trở lên, còn sông, gọi là gà nhất, 
gà nhì, gà ba. Riêng gà ba nhốt 
trong bu, còn gà nhất và gà nhì 
buộc xòe cánh ra đặt đầu giàn 
như đang bay. 

Hai thôn Thượng và Hạ, mỗi 
thôn 1 người cầm roi kem đi theo 
kiệu thôn mình. Roi kem là một 
chiếc gậy dài 3 sải tay sơn son 
thếp vàng vẫn đế ở đình. Khi các 
kiệu rước tđi nơi. được đặt. sóng 
ngang nhau ơ cuốỉ giàn và cuộc tẽ 
lễ bắt đầu. Những người chạy kem 
chít khăn lượt bó thõng múi sau 
lưng, quần xắn cao, trong áo the 
ngoài áo ni đỏ. thắt lưng xanh bỏ 
múi. Khi tê lễ xong, những người 


chạy kem quật mạnh roi kem 
xuống đất rồi vất d chân kiệu 
và chạy vụt lên, mỗi người nhắc 
một con gà nhất và gà nhi chạy 
trở lại ném lèn giàn rồi nhấc roi 
kem chạy vể đình thôn mình 
đế trả roi ở đình. Xong các việc 
trên, 2 người chạy kem ai về nhà 
nấy nhưng phải chạy luồn qua 
chuồng trâu để trút bỏ '"vía thần 
linh” nhập vào mình, sau đó lại 
vê' đình túc trực. 

V 

Hai con gà ba nhốt trong bu 
được 2 người khác đưa vể đình. 
Tất cả gà hiến tê được gọi là u gà 
bách giả'. Theo các cụ thi các lễ 
vật nói trên là lương thực của các 
vị thành hoàng khi xuất quân, 
cầu tê bách thần phù hộ xong 
thì quan quân lấy gà, rượu, xôi 
mang đi làm lương àn; và sở dĩ 
gà phải đế lại cái gan và ít lông... 
là để tượng trưng cho việc hành 
quân vội vã. 

Trong suốt một tháng trời, 
từ mồng õ tháng 2 đến mồng 5 
tháng 3, có hát trông quân và 
múa trình đầu rối. Trai gái hát 
trông quân ở làng Thượng. Con 
trai cũng như con gái. ai hát cũng 
đều cầm trong phường chèo, gõ 
trông làm nhịp mà hát với nhau 
ỏ 2 địa điểm cố định là điểm Gác 
và điểm Quân. 
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Mồng 5 tháng 3 có tiệc ở chùa 
chào mừng đức vua Tam Đông 
tức “chàng Cộc". Tiệc này có bánh 
giầy, trai gái buổi tôi đưa nhau 
về hát trông quản, được chia 
phần bánh giầy. Mỗi chiếc bánh 
đặt vừa trên mâm, hết 6 cân rưỡi 
gạo nếp, dù bao nhiêu người hảt 
cũng cứ cho chiếc bánh, gọi là 

chút lộc thánh. 

* 

Trong ngày này có nhà tơ 
Do Ngãi (xã Sơn Vi. huyện Lâm 
Thao) đến hát chầu và múa rối. 
Nhủng người nhà tơ căng chiếc 
phỏng bằng vải xanh trưỏc nhang 
án, quay mặt vào nhang án 
và múa ba chiếc đầu rối, người 
nấp sau màn vải xanh, con rốĩ 
thì được đứa lên phía trên màn, 
một người cầm 2 đầu rối và một 
người cầm một đầu rỗi. Nhùng 
người điều khiển rôi đêu là nam. 
Những đấu rối được vẽ mặt mày 
dữ tợn, có râu ria. đội mũ quan 
võ, có chuôi đế cầm. Trong khi tế, 
nhà tơ Do Ngãi múa trinh đẩu rôĩ 
3 lần, có trông đánh liên hồi giục 
giã như trông trận. Múa trình 
đẩu rối là một hình thức nghệ 
thuật tín ngưỡng, ngụ ý tái diễn 
3 vị thành hoàng trong khi xung 
trận, Các đầu rối này đều do nhà 
tơ Do Ngãi làm và bảo quản, chi 
vào mồng õ tháng 3, trong dịp 
tiệc tê nói trên mới đưa sang Chu 
Không Thượng để trình diễn. 


Theo các cụ còn có hội đánh 

* t 

tráo giìo , tráo ò đây có nghĩa là đoi' 
tráo. Trò diễn này đủng ra phải 
gọi là trò "giấu gậy lấy gạo " mối 
chính xác. Đáy được coi là một 
hình thức luyện quán của các vị 
thành hoàng và cũng có thể là 
diễn tả một trận giao chiến vể 
đêm. 

ở thôn Thượng có chùa "Dốc 
Ánh” hay chùa “Bẻ Lá”. Thực ra 
chỉ là mấy đông đá xếp dưới hàng 
cây ỏ một dốc rừng xa làng. Nhà 
đăng cai thu mỗi hộ 1 bát gạo 
nép để in oản và cúng oán, chè, 
chuôi 0 mấy đỏng đá đó. 

Thôn Thượng có 3 xóm là vải, 
Quân, Thượng, chia 2 phe đánh 
nhau, chọn toàn trai tráng khỏe 
mạnh. Mỗi người tham chiến 
cầm 1 cây tre nhỏ đê cả gổc lẫn 
ngọn, vừa đi vừa đập tre xuống 
đất từ xóm mình ra tới bãi chiên 
là cổng xóm vải. Các chiến sĩ 
vừa đập tre xuông đất vừa tiến 
lên đâm đòi phương và tìm cách 
giằng lảy tre của đỏi phương để 
lại dùng chính tre áy mà đánh 
địch, như thê gọi là đánh trận cây 
tre. Bên quân nào mất nhiều gậy, 
phải lùi là thua trận. Cuộc giao 
chiến này được bắt đầu từ hồi 8 
giờ tôi. có khi kéo tới 3 tiêng đồng 
hồ vì 2 quán đều say máu. Theo 
dân làng, cuộc đánh gậy tre này 




tùy là theo tục lệ nhưng đánh rất 
hăng, nhiều người bị thương tích 
nhưng cũng không đến nỗi què 
chân gãy tay, và sau trận đánh, 
mọi quan hệ giữa những người 
dự trận lại trỏ lại bình thường. 
Đánh gậy xong, nhũng người 
tham chiến đểu được chia phần 
oản. 

Hội Chu Hóa là sinh hoạt 
tín ngưởng của thời kỳ xa xưa 
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từ thời Hùng Vương truyền lại. 
Chạy kem có lẽ là hình thức diễn 
tả cuộc hành quân thần tốc, một 
nét sinh hoạt của các bộ tộc Lạc 

m m m m 

Việt. Múa 3 đầu rối là hình thức 
hóa tượng trưng cho cuộc xung 
trận. Đánh tráo gạo biêu hiện 
tinh thần thượng võ trong chiến 
đấu chăng? u> 

Văn Hậu 


m Theo Nguyẻn Khắc Xương Tổng lập VNDG Đất Tổ tập 2 (2000) 



BẢN NGUYÊN 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 

Đặc điếm 

* 


Đinh Công Tuấn , tướng của An Dương Vương 
Làng Bản Nguyên , huyện Lâm Thao 
Mồng 7 tháng giêng 

- Tục reo cầu 

- Lẻ bật hồng (đốt đuốc trong đêm) 


Trúc Phê có tiệc bánh giầy, 

Bên Á há miệng* bên này chày đâm 

Ca dao 

ản Nguyên (Lãm 

Thao, Phú Thọ) còn 

có tên là A Nguyên, bởi xưa kia 

làng này là kẻ Á. Đình làng Bản 

Nguyên còn bảo lưu được một 

hệ thông di vật cố có giá trị kỹ 

thuật, thảm mỹ cao, đặc biệt là 

các trò diễn minh họa thần tích 

■ 

đầy bản sắc. 

Đình Bản Nguyên cùng các 
làng lân cận như Sơn Vi, Hữu 


Bổ, Kinh Kệ đều thờ cùng một 
vị thần là Đinh (lông Tuân, một 
tướng giỏi của An Dương Vương, 
có công tô chức cuộc kháng chiến 
chông quân xâm lược Triệu Đà 
vào thê kỷ thứ III trước Công 
nguyên ở vùng tả ngạn sông 
Thao. Người dân vùng này vẫn 
truyền tụng chuyện Đinh Công 
Tuấn dựng chiến lũy chống giặc 
ngay tại làng mình và khi thế 
cùng lực kiệt có xác một con bò 
trôi sông cứu giúp. 
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Tương truyền sau khi cưõi 
xác bò qua sông, Công Tuấn 
đem chôn xác bò và khấn: “Nhờ 
có ngươi mà ta thoát nạn, ta sẽ 
không quên ơn và nếu sau này 
ta trở thành phúc thần nơi nào 
thì dân nơi đó không được ăn 
thịt ngươi." Chính vì vậy dân các 
làng trong vùng kiêng không án 
thịt bò và gọi trại chữ bò là nhẩm, 

Củng theo tương truyền, khi 
Công Tuấn gặp nạn đã được nữ 
tướng Thiên Hương ỏ động Hoa 
Nham (Trúc Phê, Tam Thanh) 
giải vây, nên các làng Bản 
Nguyên, Sơn Vi. Hữu Bổ, Kinh 
Kệ và Trúc Phê kết nước nghĩa 
vói những tập tục, lễ hội gắn bó 
chặt chẽ, trỏ thành một vùng vàn 
hóa thông nhất. 

Mùa xuân mỏ đầu cho một 

(fe 

năm mới và cùng là mùa lễ hội 
trên khắp mọi miền đất nước. 
Làng Bản Nguyên và các làng 
lân cận cũng có nhiều tập tục và 
trò diễn hội làng độc đáo. Đó là 
tục reo cầu nhàm diễn lại cuộc 
chiến đấu của vị thần Đinh Công 
Tuấn. Bắt đầu từ giao thừa cho 
đên mồng 7 tháng giêng là những 
ngày kỵ đông thổ. Mọi người đểu 
tránh tiếng động, không đốt 
pháo, không khua trốhg mõ và 
kiêng cả nói to. 


Mồng 1 Tết khỏng ai được 
đến nhà ai. Mồng 2 và mồng 3 
mới qua lại thăm hòi chúc Tết 
lẫn nhau. Hết ngày mồng 3 là 
chuyển sang ngày cẩu, mồng 4 
tháng giêng cầu cống ngõ. Mồng 
5. mồng 6 làm cỗ bữa, nhưng tất 
cả phải nhẹ nhàng, tránh tiếng 

ồn ào. Đây là hình thức nhắc lại 

«/ + 

việc giấu quân để bảo toàn bi 
mật trận đánh. 

Đầu giò dần mồng 7 tháng 
giêng bắt đầu tô chức reo cầu. Mỏ 
màn, các giáp nô ông lệnh. Ong 
được làm bằng đống hoặc sat, 
kiểu dáng như súng thần công. 
Thuốc súng gổm hỗn hợp than 
xoan, diêm sinh tráng. Diêm 
sinh trộn đểu. nhồi vào ống lệnh 
và đốt. Thuốc nhồi càng chặt, 
bịt càng kín thì tiếng nồ càng to. 
Tiếp đó là đốt đuốc, tục gọi là lề 
bệt hang. Hàng chục bó đuốc lớn 
dược tháp sáng rừng rực khắp 
sân đình. Dưới ánh đuốc, người 
ta cùng nhau đánh trồng, chiêng, 
chuông, thanh la mõ bạt... vang 
rền theo nhịp ba tiếng, cùng vổi 
hàng ngàn người reo hò tạo nên 
âm thanh náo động. 

Trong tiếng hò reo, tiếng 
trổng, tiếng pháo vang trời, ba 
đạo quân gồm các trai dinh khỏe 
mạnh, mỗi đạo 10 người hò reo 




phất cờ chạy vào đình, chạy dọc 
rồi chạy ngang, phân chia tả hữu, 
mỗi ctạo chạy ba lần nhằm nhắc 

É É V 

lại tích thần duyệt quân khi xưa. 
Sau đó dân làng cùng nhau rước 
kiệu ra bờ sông, chiếu ánh đèn 
ánh đuốc cho quân của thần vượt 
sông chiến đấu. Khi nghe bên Á 
đôt pháo reo hò, làng Trúc Phê 
bên kia sông bắt đầu nổi chiêng 
trấng. Cả làng giã bánh giầy rộn 
rã như việc chuẩn bị lương thảo 
cho nghĩa quân. Phương ngôn 
có câu: "Sơn Vi đốt ống lệnh, Á há 
miệng. Trúc Phê đảm" chính là nói 
vể tục reo cầu này. Các làng trong 
vùng cùng tham gia như một sự 
hiệp đồng lực lượng. Đây là một 
lối diễn xướng liên xã không hể 
có một tô chức chung nhưng lại 
rất thông nhất, chặt chẽ. 

Sang mồng 8, dân làng tổ chức 
rước cỗ chay và tế lễ. Sau phần lễ 
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là phần hội, thường là các cuộc 
thi mang tính thượng võ như vật, 
chọi gà... kéo dài đến sáng mồng 
9. Từ chiều mồng 9 là lề rút roi, lễ 
tất kết thúc ba ngày hội. 

Các trò diễn ỏ làng Bản 
Nguyên nhằm nhắc lại thần tích 
vị tướng tài Đinh Công Tuấn, 
mang nội dung và ý nghĩa lịch sử 
rất cao. Với tục reo cầu liên xã 
hết sức độc đáo này, các địa danh 
Bản Nguyên, Trúc Phê, Hữu Bể, 
Kinh Kệ, Sơn Vi đã tạo thành 
một vùng vân hóa gắn bó bản sác. 
Mùa xuân về trên vùng đất này 
với những màu sắc âm thanh lễ 
hội náo nhiệt, chứa chan nhũng 
tích trò thể hiện truyền thông 
thượng võ của một vùng quê đất 

Tô> 

Văn Hậu 


m Theo Mai Thoa - Tổng tập VNDG Đất Tổ (tập llỉ năm 2000 
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HỘI ĐỒNG LƯƠNG 

è 

Thờ : - Hủi Bà Trưng 

- Quỳnh Nương , Quế Nương 

Bịa (Hẻm ; Làng Đồng Lương, huyện Sông Thao 
TỈÌOĨ giãn I Mong / tha ng giêng 
Đặc điểm : - Chạy hì 

- Thi mổ lợn 


àng Đồng Lương, 
huyện Sông Thao, 
tỉnh Phú Thọ là một vùng đất 
nằm ở ngã ba sông Hồng và sông 
Đứa. Phía tây Đồng Lương dựa 
lưng vào dãy núi đọi đèn, nơi cửa 
ngõ phía nam huyện, tiếp giáp 
vùng đất Tam Nông nên có nhiều 
môi giao tiếp vãn hóa giữa các 
vùng. 

Một trong những sinh hoạt 
cộng đồng làng xã ỏ Đồng Lương 
là hội đền Quốc Mẫu, đình Đại 
Bái và đình Thượng. Đền Quốc 
Mau, nơi thờ Hai Bà Trưng và 
các tướng của hai bà ỏ vùng cửa 
sông Bứa như Quỳnh Nương, 
Quê Nương... là những bậc tiến 
nhân có công vối nữổc, với dân. 
Trong đền có những câu đôi ca 
ngợi công đức của Hai bà và các 
tưđng lĩnh như: 

Cưu bệ chân liên thiên hạ mấu, 

Vạn cổ phương truyền Trắc Nhị 
hình 


Tạm dịch nghĩa: Ớ ngôi cửu 
trùng xứng là m người mẹ tốt của 
muôn dân, vạn năm sau danh 
thơm của Hai Bà Trưng vẫn lưu 
truyền. 

Đã từ lảu, nhản dân vốn có 
lễ cầu vào mồng 6 tháng giêng. 
Il ' Phẩm vật trong lễ cầu gồm có 
cả chay và mặn. Phẩm vật chay 
gồm: 12 bánh giầy, 1 bánh gạo 
rang, 1 bánh rán, 1 bánh nõ nén, 
14 bánh chưng tày, 1 tấm mía, 1 
quả cau và 1 cơi trầu. Phẩm vật 
mặn gồm: hai lợn mổ để sổng cả 
con. 

Hèm “chạy bỉ' -' là một hoạt 
động tập hợp đông đảo cộng đồng 
dân cư trong dịp hội đển Quốc 
Mẫu. Trong đó một sô"người phục 
vụ lễ, còn toàn cộng đồng đến 
tham dự mang tính chất động 
viên cổ vũ. 

Ciiạy bì là một trò diễn rất náo 
động, vui vẻ. Bước chuẩn bị: làng 
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Đồng Lương được chia làm 4 giáp. 
Đến kỳ lễ hội, mỗi giáp chọn một 
ông có uy tín, khéo léo, có đức độ 
trong giáp, không vướng tang 
ma làm người đáng cai ra đình 
lễ. Ngày 30 tháng chạp, người 
đàng cai ra đình lấy bì về cọ rửa 
sạch sẽ rồi đê ở giữa nhà mình. 
Sáng mồng 3 Tết, mỗi giáp chọn 
4 người con trai, 4 người con gái 
(không vướng tang ma) đến giúp 
việc, làm các phẩm vật chay theo 
chỉ dẫn của người đăng cai. Sáng 
mồng 6, các phẩm vật dem xếp 
vào mâm. đặt trong bì. Mỗi bì cao 
một mét. đường kính 0,7m, sơn 
son thếp vàng. Xêp phẩm vật vào 
bi xong, đậy nắp lại rồi buộc chắc 
chắn, cấn thận vào đòn khiêng. 
Hai chàng trai được chọn mặc áo 
nỉ xanh (gọi là trai bì) khiêng bì 
lên đình Đại Bái để theo thứ tự 
4 giáp. 

Khi chuẩn vị xong bước chạy 
bì. ông chủ tê và ông từ vào đền 
mật khẩn, Khi xin được thì mồ 
cửa đền. Trò diễn chạy bì diễn 
ra sôi động từ đình Đại Bái lên 
đền Quốc Mầu vào mồng 6 tháng 
giêng. Những người khiêng bi ra 
sức đưa bì của giáp mình tôi đền 
nhanh nhất. Khiêng bì thì chỉ có 4 
nam 4 nữ mặc áo ní xanh, nhưng 
hộ bi thì cả làng giáp kéo đến. 
Lúc ấy không còn có sự phân biệt 


tuổi tác, địa vị trong làng xã mà 
cả cộng đồng ai cũng có quyên hộ 
bĩ. Họ vừa hò reo cố dộng những 
người khiêng bì, vừa bao vệ tốp 
khiêng bì của giáp mình, vừa tìm 
cách cản trở những tóp khiẻng 
bì của các giáp khác (theo quỵ 
lệ của làng). Người hộ bì cũng có 
thể lôi bì giáp mình cho nhanh, 
có thể đẩy bĩ của giáp khác lùi 
lại... Bơi vậy quãng đường chạy 
bì tuy ngắn nhưng phai qua một 
cuộc đua sức, đua tài trầy trật 

■ V m 

mới mong đưa bì tới đích nhanh 
được. 

Khi tới nơi. người khiêng bì 
phải nhanh chóng cắt dây. tháo 

bì khỏi đòn khiêng. Bì được ông 
chủ tế và ông từ đón dàng lên sạp 
thờ. Bì của giáp nào được đưa lên 
sạp thờ trước hà giáp đỏ thắng 
cuộc. Chạy bì thực sự là một trò 
diễn vui vẻ, náo nhiệt giữa ngày 
xuân của cộng đổng. 

Khoáng mồng 10 tháng chạp, 
các giáp đã đi mua lợn thò, cứ 
hai giáp chung nhau 1 con. Lợn 
thờ phải là lợn đen tuyền của chủ 
nhà không có tang ma. Đến ngày 
25 tháng chạp, các giáp cử người 
bắt lợn về giao cho ông đăng cai 
(còn gọi là ông cẩu) không có tang 
gia. Ồng đăng cai phải làm một 
chuồng mới ơ trước nhà, hàng 
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ngày cho ăn ba bữa bằng cháo 
gạo và tắm rửa sạch sẽ. Ngày 30 
tháng chạp, mồi nhà trong các 
giáp đều đem một bánh chưng, 
một miếng thịt lợn, một bó vàng 
hồ đẽn đển để cúng. Cúng xong, 
rút lộc về, còn vàng hồ không đốt, 
để lại tại đền Quốc Mầu. 

C1 L __ i _ P7 mfl'i 1 ** _ * . 

Dang mông 7 iêt, bon giáp 
lại đem lợn tỏi đặt ỏ gần thềm 
đền Quốc Mầu. Bắt đầu vào cuộc 
thi, cứ hai giáp chung nhau bắc 
một bếp sân trước để đun nước 
làm lông lọn. Đun nước không 
được (lùng củi hoặc bất cứ thứ gì 
khác mà chỉ được dùng vàng hồ 
do toàn dân mang tối đền ngày 
30 tháng chạp. Khi nước sôi, ông 
từ vào đền xin âm dương. Xin 
được âm dương, ông từ cầm roi 
vụt vào mình lợn, lập tức trai 
của các giáp hối hả bắt tay vào 
việc. Người chọc tiết, người hứng 
tiết, người dội nước, người lấy tay 
cạo lông (tuyệt đỏi không được 
dùng đao hoặc một dụng cụ nào 
khác). Dân làng giáp vây quanh, 
cả người làm lẫn dân làng, tất 


cả vừa hối hả làm việc, vừa reo 
hò cố vũ, cười nói huyên náo. 
Sau khi làm lông và mổ moi ruột 
gan xong thì phải cọ sạch sê rồi 
khênh lợn đặt lên bệ tòa sen. Ỏng 
chủ tê đến kiểm tra thấy sạch sẽ, 
chu đáo mọi việc mới coi là xong. 
Giáp nào xong trước được coi là 
tháng cuộc. Sau khi xong xuôi 
mọi việc, bát đầu tế. Phẩm vật 
gồm cả chay lẫn mặn. 

Tê lễ xong, tất cả mọi phẩm 
vật (cỗ chay lẫn mặn) đều chia 
theo cốc giáp. Các giáp đem lễ 
vật đỏ từ đến về nhà người đãng 
cai, cắt một phần sửa cỗ ăn ngay, 
còn lại đem chia đểu cho tất cả 

Hi 

nam giới từ cụ già đèn trẻ em mới 
sinh trong toàn giáp. 

Hội đền Đồng Lương mang 
tính chất hội làng cua cộng đồng 
cư dân tưởng niệm những bậc 
tiền nhân có cồng vói đất nước, 
quê hương. 111 

Văn Hậu 
■ 


'■ Thời điểm phất cờ khởi nghĩa cùa Hai Bà Trưng lá vào múa xuãn tháng 2 niên hiệu Kỉển Vũ thứ 
16 (theo ) tức lá khoảng tháng 3 nam 40, Thời diem I lai bà Trưng "hóa" là vào mủa hẽ r tháng 
tư nãm Kiến Vũ 19, tức khoảng tháng 5 năm 43, Nhưng theo truyền thuyết dân gian, Hai Bà 
"hóa" vào mồng ũ tháng 2 (ngày hội chính ở dển hái Môn - Hà Tây), còn ngày mở hộí (ngày 
tấm tượng) ở dền Đổng Nhân (Hà Nộỉ) và cũng (à ngày dược lịch ghi là ngày kỷ niệm chính 
thức Hai Bà Trưng lại là mồng 6 tháng 2. 

U) Bì là dụng cụ trong đố có dặt lề vật để chuyển từ nơi sửa lẻ đến nơi làm lề cúng ♦ 
u *Theo Dương Quốc Thiệu - Tổng tập VNDG Đất Tổ tập 2 (năm 2000 
) 
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HỘI NAM CƯỜNG 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 
Chính hội 
Đặc điểm 

p 


: - Phật 

- Xuân nương 

: tàng Nam Cưởng, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông 
: Mỏng 6 đến mồng 7 tháng giêng 
: Mồng 7 tháng giêng 
: - Chọn cô gái đẹp vào rước kiệu 

- Chạy quân 


Nam Cường, xã 
Thanh Uyên xưa 
thuộc tổng Văn Lang, xã Gia Ao 
thuộc tổng Hiên Quan. Sau Cách 
mạng Tháng 8, sáp nhập 3 xã 
Nam Cường. Thanh Ưyên, Gia 
Ao thành xã Bình Dân. Đến nay 
là xã Thanh Uyên, huyện Tam 
Nông, tỉnh Phú Thọ. 

Lằng Nam Cường có 4 xóm: 
Hương Dộc, Hương Đồi, Hương 
Hỏa và Trung Lăng: Bốn xóm 
ở chung quanh làng nhìn vào 
nhau, ơ giữa làng có đền thờ nữ 
tướng Xuân Nương và đền Miếu 
Sơn thờ một bộ tướng kiệt xuất, 
danh nhãn đất Tổ, anh hùng dán 
tộc. Đền Mưỡu và chùa Miếu 
Sơn được xây dựng trên khu 
rừng Mưõu . tức là đền Mẫu, rừng 
mẫu nhung người dân gọi tránh 
đi. Đền và chùa xây gần nhau, 
chung quanh là đồng ruộng, phía 
trong qua cầu Lôi, Chằm Dền 
với Rừng Nương, Khu đồi Mã 
Bạch là nơi nữ tướng luyện tập 


quân sĩ, chờ thòi cơ khơi sự, do đó 
có tên gọi Rừng Nương và những 
địa danh còn lưu truyền đến bây 
giò mà nhân dân Nam Cường 
vẫn tôn kính giủ gìn vẹn nguyên 
lăng miêu, di tích, truyền thống 
cho đẽn ngày nay và mai sau. 

Chùa Nam Cường (miếu Sơn 
Tự) tương truyền, khi Xuân 
Nương đến rừng Mưởu nương 
náu, tụ nghĩa, bà đã dựng chùa 
thờ 1 *hật. Hiện nay chùa có kiến 
trúc kiểu chữ nhị ( '-) gồm 2 tòa 
tiền đưởngvầ thượng điện. Chùa còn 
22 pho tượng, mồi pho tượng đều 
đạt ngoại hình vỏi nội dung bèn 
trong, màu sắc hài hòa. ấm áp, 
rất gần gũi với chúng sinh, tạo 
nên vẻ đẹp cho khuôn viên chùa. 
Đó là thành công nỗi bật của 
các nghệ nhân dân gian. 0 chùa 
này, còn một quả chuông đồng to 
chạm nổi 4 chữ Hán “Miếu Sơn tự 
chang-”, đúc năm Minh Mệnh thư 
6 (1826). 
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Hiện nay trong đền thờ nữ 
tướng Xuân Nưong còn lưu giữ 
được nhiều di vật quý như: ngọc 
phả, sắc phong, câu dôi, đại tự 
của các triều đại. Trong đền còn 
một phiên đá to bằng nứa chiếc 
chiếu (truyền là Đá thờ -Đá cấm) 
đặt trang trọng trũổc nhang án. 
Trước cửa đền có 2 mộ am: Một 
am gọi là "Hà sa bảo tích T một am 
gọi là “Ngũ vị thiên cương '. Hai bên 
cánh phong cao lm60, phù điêu 
nối 2 con ngựa và 2 cột đồng trụ, 
trên tĩỉnh cột dồng trụ là phù 
điêu nghê chầu, dáng hình cân 
đôi. ỏ tư thế chầu vào chính giữa 
cửa đền. tạo thê uy nghiêm tráng 
lệ nơi thồ nữ tướng, vị Thượng 
đang thần Đại Vương. 

Theo ngọc phả lưu tại đền 
ghi: Sau một thòi gian chiêu 
mộ, luyện tập quân sĩ, nữ tướng 
chỉnh đốn đội ngũ gồm 10 bộ thần 
quân. Lúc đó bà Trung Trắc nghe 
tin liền cho em là Trưng Nhị đem 

chiếu chí đến tận nơi đón Xuân 

■ 

Nương vể bản doanh hội kiến 
họp sức đánh giặc Tô Định. Ngay 
buôi đầu vừa kéo quân về đến đại 
bản doanh của Trứng Trác, Xuân 
Nương được Hai Bà và tướng 
lĩnh đón tiếp nồng hậu và được 
phong giũ chức “Tả quân thị 
nội. chuyên thong lĩnh đạo quân 
phương đông", giúp việc tham 


miíu trong quân ngũ và quốc sự, 
phong hiệu là “Đệ bát vị Xuân 
Nương công chúa'*. 

Sau khi đánh tan quân nhà 
Hán, thu thập 65 thành, hết 
thảy bờ cõi nước Nam quy về 
một mối. Bà Trũng lên ngôi vua, 
Xuân Nương công chua lại được 
phong “Trưởng quản quân cơ nội 
các đông phương tả cung thị nội". 

Ba năm sau, nhà Hán sai Mã 

Viện sang xâm chiếm nước ta 

một lần nữa. Vua Trưng cử Xuân 

Nương về lập phòng tuyến chòng 

giặc trên vùng hiểm địa, nơi căn 

cứ luyện tập quân sỹ và được 

nhân dân hưởng ứng trước đây 

(Tam Nông ngày nay). Vâng lệnh 

vua Trưng, đại quân xuất chiến. 

Quân Hán ầm ầm kéo sang, thế 

trận diễn ra rất ác liệt, quân dịch 

đánh nhiều ngày không phá nổi 

phòng tuyên của ta, trận chiến 

sáp lá cà ngày càng quyết liệt, 

dữ dội hơn. Xuân Nương bỗng 

được tin dữ: “Phụ quôc Đốc lình 

Thi Bàng Thủy đại tướng quân 

(chồng bà) đã anh dũng hy sinh 

trước trận tiền." Sục sôi chí khí 
■ * 

cám thù giặc, trả nợ nước, rửa 
thù nhà, nữ tướng Xuân Nương 
mặc áo giáp, 2 tay cầm 2 thanh 
bảo kiếm, đôn đốc đạo quân tiên 
phong cùng thập bộ thần quân 
phi ngựa múa gươm như vũ bão. 
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xông thẳng vào trung tâm của 
giặc, giết chết hàng chục tên 
tướng giặc và chém hàng trăm 
đầu giặc, bát chúng phải đển tội. 
Cuộc chiên kéo dài đến nửa ngày, 
nàng bị thương (lúc đó nàng đã 
có thai 4-5 tháng). Nàng bèn lui 
quân, phi ngựa về thang làng 
Nam Cường. Vì vết thương rất 
nặng, nàng gục xuống bên Nam 
Cường. Nhân dân Nam Cường 
và gia thần dịt thuốc và dáng 
cơm nước. Quân giặc vần đuổi 
theo, nhân dân Nam Cường đã 
vực ngài sang bên rửng hẻo lánh 
và thanh vắng, đặt ngài nằm 
trên tảng đá lớn. Máu chảy đầm 
đìa, thai nhi trong mình bị đọa, 
Xuân Nương đà hy sinh để lại 
tiếng thơm muôn đời. Sac của 
Vua Trưng truy phong là “Đông 
Cung Đệ bát vị Xuân Nương công 
chúa”. 

Để tỏ lòng tôn kính, biết ơn 
công đức to lớn của ngài đã đánh 
giặc giúp nước, cứu dân, nhân 
dân Nam Cường lập đền thò 
nữ tướng Xuân Nương cùng vói 
chùa Miêu Sơn. Từ đó đến nay, 
làng Nam Cường hằng nám vẫn 
giũ được truyền thông cổu làng, 
Cứ đến ngày mồng 6 (cáo cầu) và 
mồng 7 (chính cẩu) tháng giêng 
âm lịch, nhân dân lại tố chức làm 

* T ề 


các loại bánh thờ, chọn các cô gái 
làng xinh đẹp, chưa chồng, cử vào 
rước kiệu. Khi tiếng trống phát 
lệnh rước kiệu rung lên, tiếng 
hò reo của những trai làng cẩm 
cò, giáo, gươm, chạy đi chạy lại; 
trống thúc liên hồi như một cuộc 
xuất quân, bà con cả làng kéo ra, 
đi sau 2 kiệu (1 kiệu tông, 1 kiệu 
đại rước lô đình). Cuộc rước bắt 
đầu từ đình cho lên đến đền. 

Nay đình không còn nữa, dán 
làng tổ chức rước từ địa điếm 
làm bánh thờ lên đền. Tới nơi, 
tố chức tê lề trang nghiêm, có tả 
vàn đọc chúc, có đội nhạc cỏ và tố 

ị T ■ ■ 

chức dâng hương, ôn lại truyền 
thông. Bà con sinh sõng ở xa 
cũng vể dự cầu làng, tay hắt mặt 
mừng, cầu chúc cho nhau làm ăn 
thịnh vượng, mạnh khỏe, thành 
đạt, con cháu học hành giỏi... Có 
nhiều bà con người Nam Cường 
và khách thập phương công tác ở 
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Hải phòng... và các nơi khác cũng 
về dự hội. Ai cũng đều có tâm 
tư về dự hội làng đê điíỢc dâng 
hương tại đền. đế tinh thần thêm 
phấn chấn, vui hơn, khỏe ra, tôn 
thêm một nét đẹp văn hóa truyền 
thông “uông nước nhớ nguồn V 1 ’ 

Văn Hậu 


1,1 Theo Nguyền Đửc MƯU - Tổng tập VNDC Đất Tổ (tập 2) 2000 
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HỌI VI TRẸO 

* « 

Thờ : - Tần Viên , Ngọc Hoa 

- Tam vị Hùng Vương (Lẳm Lang, Bảo Lang và Viển 
Lang) 

Địa điểm : Xã Hy Cương, huyện Phong Châu 
Thời gian ; Ngày 28 tháng 12 đến mồng 8 tháng giêng 
Chính hộỉ : Mồng 7 tháng giêng 
Đặc điểm : - Cướp cờ 

“ Múa tùng dí, rước chúa gái 
“ Reo hú trong đêm giao thừa 


Sơn Tây vui nhất hội chùa Thầy 
Vui thì vui thật , chẳng tày hội He 

Ca dao 

àng Vi giáp với làng 

Trẹo, xưa là một xã 

riêng, nay là thôn He của xã Hy 

('ương, thuộc huyện Phong Châu, 

tỉnh Phú Thọ. Hai thôn Vi, Trẹo 

cùng thò các vị thần như nhau. 

Tuy đểu có đình riêng nhưng sau 

lại cùng xây dựng thờ tê chung 

ơ đình Cả thuộc địa phận làng 

Vi. Các lệ và trò diễn trong khi 

cầu tê là do hai làng cùng thực 

hiện. Vì thê các trò được khảo 
* ■ 

sát và miêu tả sau đây là chung 
của cả 2 làng Vi, Trẹo. Các đình 
của 2 làng đều thò “Tam vị Hùng 
Vương ' và 2 công chúa con Hùng 
Vương thứ 18 với các danh hiệu 
như sau: 

- Hùng Quốc Vương Lân Lang, 
Đột Ngột cao sơn co Hùng thị 

- Hùng Hoa Vương Bào Lang, Viễn 
Sơn thái vương 


- Hùng Hi Vương Viẻn Lang, Át 
Sơn thái vương 

- MỊ nương Tiên Dung công chúa 

- Mị n ương Ngọc Hoa công ch úa 

Nhân dân Triệu Phú và Vi 

Kiêng là dân trưởng tạo lệ và thứ 

í 

tạo lệ Hùng Vương, t ) đình làng 
Trẹo có những câu đôi: 

Thập bắt thế truyền trưởng quốc tộ, 
Ưc niên hương hóa diện kim âu. 

Nghĩa: 

Mười tám dời truyền dài vận nước, 
Ngân năm hương hỏa vững âu 
vàng, 

ơ cả hai làng Vi, Irẹo, trong 
cắc kỳ tiệc tê từ 28 tháng chạp 
đến mồng 8 tháng giêng có 
những trò diễn được gắn vói 
truyền thuyết Tản Viên và Ngọc 
Hoa công chúa. 

Theo truyền thuyết, Tản Viên 
Sơn Tinh cưới được Ngọc Hoa 
công chúa vội đưa dâu vê núi 
Tản để tránh gặp Thủy Tinh là 
tình địch của mình. Nhưng mới 




đi tới làng Vi và làng Khống đã 
gặp quân Thủy Tinh ào ào xông 
tới. Một cuộc hỗn chiến long tròi 
lở đất diễn ra. Trong cảnh chiến 
trận thẩn kỳ mưa gào gió giật, 
voi rú hô gầm ấy. nàng Ngọc Hoa 
bị lạc mất chồng và nàng đã cất 
cao tiếng hú đe gọi Sơn Tinh. 

Cũng theo truyền thuyết, sau 
3 nám ân ỏ với chồng, Ngọc Hoa 
về núi Hùng thăm bcf mẹ. Sơn 
Tinh vế đón Ngọc Hoa trô lại vối 
cảnh núi Tản sông Đà. Khi tới 
làng Vi, nàng Ngọc Hoa ngồi lại 
ăn trưa, nét mặt buồn bã không 
muốn đi nữa vi thương mẹ nhớ 
cha. Đê Ngọc Hoa khuây nỗi nhổ, 
vui lòng về với Sơn Tinh, các cụ 
già và nhân dân địa phương đă 
bày ra trò vui và rước cỏng chúa 
lên kiệu, đưa công chúa đi cùng 
với quan quân của Sơn Tinh 
cưỡi voi, cưỡi ngựa. Trò diễn địa 
phương như minh họa cái truyền 
thuyết thần thánh mà rất đời 
thường ấy. 

Từ ngày 28 tháng chạp, tất 
cả các đình cua làng Vi và Trẹo 
đều thắp đèn nhang và từ đó 
để đèn nhang cho tới hết ngày 
mồng 8 tháng giêng. Vào tôi 30 
Tết, ông từ đình làng Vi làm lễ 
mật khẩn ỏ đình cả rồi tắt đèn 
đi, đến cây hương ở đình cả, 
cầm con gà sống 1 cân vái vào 
cây hương. Tục truyền dây là nơi 
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xưa kia nàng Ngọc Hoa ngồi nghi 
àn trầu và nhớ cha nhớ mẹ. Cây 
hương này xây bằng đá ong cao 
ngang tầm người. Sau đó, ông từ 
vừa đi vừa hú từ cây hương đình 
cả về tỏi đình Thượng hay đình 
Đỏng là đình riêng của làng Vi, 
có chiêng trông khua gõ đi theo 
và những người dự lễ cũng reo 
hú. Khi vể tỏi đình Thượng thì 
thắp đèn nhang chuẩn bị đón 
giao thừa. (Dân ó đây thời trước 
đón giao thừa bằng cách đi xem 
lá cây khế, thấy lá khế ngủ chập 
vào nhau ỉà giao thừa. Lại có một 
cách xem thời gian khác là dùng 
1 chiêc nồi đồng mới, thủng đáy, 
đô đầy nước, đợi từ chặp tôi tối 
khi hết nước trong nồi là sang 
canh.) 

Tục rước tiêng hú nhằm gợi 
lại tiếng hú thủy chung của Ngọc 
Hoa hủ gọi chồng trong cuộc giao 
chiến giữa thần núi và thần nước. 
Ong từ cầm con gà sống vái vào 
cây hương là nhác lại tích Sơn 
Tinh giả tìẽng gà gáy khi tròi mới 
canh ba đê quân canh thành Vua 
Hùng tương trời đã sáng, mỏ cửa 
thành cho Sơn Tinh vào dâng đồ 
dẫn cưới. 

Tối mồng 3 Tết, đồng bào luộc 
bánh chưng vuông để cúng là 
nhắc lại sự tích bánh chưng bánh 
giầy của Lang Liêu, vì bánh 
chưng ngày Tết cô truyền vùng 
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đất Tố đồng bào thường gói theo 
hình ống như gói giò, gọi là bánh 
chưng Tày. 

Mồng 4 Tết, vào sáng sớm 2 
phe trai tráng cua làng Vi tổ chức 
chạy dịch, cướp cờ như sau: từng 
đội một vật nhau một hổi như để 
cho khỏe gân cối: rồi bắt đầu chạy 
thi. Mọi người dàn hàng ngang 
một tràn ruộng mạ là tràn hốc 
Dãn. Các trưởng phe cắm cờ làm 
đích, treo giải vào cờ. Khi có tiếng 
pháo hiệu là các dấu thủ dưán 
mình cất chân chạy đến đích và 
phe làng nào cướp cờ của làng ấy, 
giải cá nhân. Chạy dịch cướp cờ 
không gắn với truyền thuyết vế 
Hùng Vương hay Sơn Tinh. Mồng 

5 Tết rước voi giày, ngựa giấy, 
gọi là rước tượng mã- Mỗi làng 
1 voi đen, 1 cặp ngựa con hồng, 
con trắng. Con voi to bàng con 
trâu lớn và ngựa to bằng ngựa 
thật. Voi làng nào rước về đình 
làng ấy. Voi, ngựa đều có ổng nứa 
cạnh sườn dể thắp hương. Voi 
ngựa này tượng trưng quan quân 
đi đón Ngọc Hoa vế núi Tản. 

Tối mồng 6 Tết, cả 2 làng Vi, 
Trẹo có lễ bàn giao. Chủ tê cũ 
hết nhiệm kỳ, giao chìa khóa các 
đình cho chủ tế mổi. Từ tốì mồng 

6 này cho tới mồng 6 năm sau là 
nhiệm kỳ của chủ tế mới. Cũng 
tốỉ mồng 6 có diễn trò múa tùng 
dí. Các cặp trai gái gánh sọt ngũ 


cốc, lúa, ngô, đỗ... và xôi đi theo 
kiệu rồi vê đình múa trước bàn 
thờ. Cứ một tiếng trông "tùng" 
thì trai gái lại ưỡn người "dí vào 
nhau. Sau múa, mọi người vào 
cướp ngũ côc và xôi lấy may. Trò 
múa tùng dí này nhàm cầu khán 
thần linh phù hộ cho làng cày cấy 
được thóc ỉúa đề đa, mùa màng tốt 
đẹp, mưa thuận gió hồ. nhũng 
nó cũng gắn với truyền thuyết 
Sơn Tinh đưa vợ vể núi Tản. Đây 
cũng là một tiết mục do nhân dán 
địa phương bày ra đế làm vui cho 
Ngọc Hoa. 

Mồng 7 tháng giêng, buổi 
sáng rước voi. ngựa kiệu, cờ từ 2 
làng về đình cả. Làng nào rước 
ra trước thì dừng lại chờ 0 cánh 
đồng Đèo là cánh đồng ở giữa 2 
làng gần đình làng Vi, rồi họp 
lại thành một đám. Tới đình Cả, 
chù tẽ của 2 làng đứng sẵn ở 
cổng đình đón và vái voi, ngựa. 
Sau dớ 2 làng cùng tế. Có 2 chủ 
tê, chiếu giải ngang nhau. Vê các 
vai xướng lễ thi làng Frẹo giữ 
Đủng xướng và làng Vi vào chán 
Tây xưởng. 

Mồng 8 tháng giêng có trò 
diên rước chúa gái và hách nghệ khỏi 
hài. Cả 2 làng cùng chọn "chúa 
gái" vào ngày 28 tháng 12. Hai 
làng làm lề xin âm dương ơ đình 
Cả để lựa lấy 1 ch lia gái chính 
thức. Chúa gái chỉ chọn vào lứa 
tuổi 12 đến 15 và thường là con 



nhà đàn anh. Dĩ nhiên làng cùng 
phải chọn gia đình đông vui và 
không có tang, dù là tang bên nội 
hay bên ngoại. Từ ngày 28 Tết, 
dân làng đẻn trang trí nhà của 
chúa gái cho đẹp đẽ và gia đình 
chúa gái phải sửa cơm rượu tiếp 
các đàn anh. Cùng với việc lựa 
chọn chúa gái , 2 làng còn tuyển 
cho chúa gái 15 nữ tì. Suốt từ 
ngày 30 tháng chạp cho tỏi mồng 
8 tháng giêng, chúa gái và các 
nữ ti đểu ơ trong nhà chúa gái, 
không được ra khỏi cống. 

Tỏi sáng mồng 8 tháng giêng, 
cả 2 làng rước chúa gái. có trò 
diễn bách nghệ khôi hài. Chúa 
gái ngồi kiệu, các nữ tì xúm xít 
quanh kiệu, người mang gương, 
người mang hộp trầu... Sau kiệu 
chúa gái là nhùng người đóng trò 
bách nghệ khôi hài. Có những người 
mang cây mía lớn, lúa giong đi 
mỏ dường, rồi các người đội đầu 
trâu bò, dê, ngựa bằng mã, tiếp 
theo là thợ cày, thợ cấy, thợ mộc... 
múa. Những dụng cụ múa là đồ 
thật nhũng đã cũ, hỏng. Các vai 
trò vừa đi vừa lúc lắc các "đạo ưụ\ 
vừa nói khỏi hài đê gây cười cho 
mọi người. Những người rước trò 
phần nhiều là người làng Trẹo. 
Vì thế mà ỏ địa phương mỗi khi 
nói vê các dụng cụ đà hư hỏng, 
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người ta thường nói là “đo Trẹo 
trình trò”. 

Đám rước đi đường vòng cho 
thêm dài dường, về đình Hậu 
Lộc rồi về đình cả, dừng lại ỏ cây 
hương xây gần đình, diễn trò bách 
nghệ. Sau đó đám rước lại tiếp 
tục đi tới cẩu Cáp (hay cầu Tây) 
thì người ta đặt chúa gái xuống 
một cái mảng, có ý là để Ngọc 
Hoa theo đường thủy về núi Ba 
Vì. Ông bô' chúa gái vội chạy tới 
chụp mảnh vái bọc lấy chúa gái, 
cõng trên lưng chạy về nhà, đưa 
vào chuồng trâu đế “giai vía' (vía 
Ngọc Hoa nhập). Sau đó, dân làm 
lễ đóng cửa đình, hóa voi, ngựa 
(chỉ có lễ xôi gà, không tế). Tục 
đưa chúa gái về nhà có nét giống 
hội Phù Đổng đưa tướng giặc Ân 
là những em bé đóng giả trỏ về 
nhà. 

Múa tùng dí cùng như trò bách 
nghệ khôi hài đểu là diễn xướng 
dân gian cỏ sự kết hợp giũa tín 
ngưỡng và cuộc sống cộng đồng 
làng xả. Múa tùng di, sâu xa hơn 
là rước vía thần lúa, em bé gái 
tượng trùng cho vía lúa. Hình 
thức đó phố biến ỏ' nhiều tộc 
người miền núi biêu dương mùa 
màng bội thu và ước mơ no ấm 
của người nông dân nước ta. u> 

Văn Háu 


Í1J Theo NguyẺn Khắc Xương - Táng tập VNDC Đất Tổ tặp 2 <2000), 
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HỘI KINH KỆ 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 
Chính hội 
Dặc điếm 

■p 


: Lý Bản Cảnh Đại vương 
: Làng Kinh Kệ, huyện Lâm Thao 
: Mồng 7 đến mồng 9 tháng giêng 
: Mồng 8 tháng giêng 
: - Cướp nước, nấu cơm và kéo co 
- Cúng lợn sổng, oản cluỵ 


àng Cải thuộc xã 
Kinh Kệ, huyện 
Lâm Thao, tỉnh phú Thọ. Thòi 
Lê - Nguyễn gọi là kẻ Cài, xã 
Kinh Kệ, tổng Phiên Minh, 
huyện Sơn Vi, phủ Lâm Thao, 
trân Sơn Tây. Đình thò Kiêm 
thần Lý Bản cảnh, người có công 
giúp vua Hùng dẹp giặc Thục giữ 
nguyên bò cõi. Ngày 5 tháng 01 
năm 1993, ƯBND tỉnh Vĩnh Phú 
đã cấp bằng Di tích Lịch sứ - văn 
hóa đình làng Kinh Kệ. 

Ngày nay đình làng còn lưu 
giữ được các hiện vật quý giá: 2 
bức đại tự “ Chiếu ứng Linh Quang" 
và "Dực Bảo Trung Hưng', bản 6 
trong só 16 Ngọc Phả (chữ Hán), 
sắc phong của các triều đại, các 
đồ thò cúng bang gỗ sơn son thiếp 
vàng và bàng đồng. Đặc biệt là 
1 lư hương to gôm sứ đời Lý, 2 
lư hương nhỏ đài Nguyễn và các 
tiêu bản điêu khắc dân gian đòi 
Hậu Lê. 

Ngọc phá còn lưu tại đình 
làng ghi rõ: thời Hùng vương 


thứ 18 (Hùng Duệ Vương) có 
một người không rõ quê quán 
đã tham gia cuộc chiến Hùng - 
Thục. Theo lệnh truyền của Vua 
Hùng, Tản Viên Sơn thần cùng 
tả hữu kiêm thần ứng chiến. Lý 
Bản Cảnh lúc đó đà được phong 
Đại Vương, đem quản đánh quân 
Thục. Khi qua Kinh Kệ, Lý Đại 
Vương bị quân Thục bao vây. 
Cùng lúc đó, Tản Viên Sơn thần 
và tả hữu kiêm thần đánh đên, 
Trong đánh ra, ngoài đánh vào, 
Lý Bản cảnh phá được vòng vây, 
quân Thục thua chạy. Tản Viên 
Sơn thần cùng tả hữu kiêm thần 
vể kinh bái kiên nhà vua. Hùng 
Duệ Vương mừng rơ ngợi khen. 
Nhà vua chọn ngày trai giới lập 
đàn cáo té thiên địa bách thần 
và khao phong cho tướng sì, công 
thần. Vua Hùng truyền cho kẻ 
Cài (làng Kinh Kệ) xây lăng miếu 
thờ Lý Bản cảnh Đại vương. Đến 
thế kỷ XV, dưới triều Lê, kẻ Cài 
xây đình. Ghi nhớ công đức của 
Lý Đại Vương, dân làng tôn ngài 
làm thành hoang làng và thờ tại 
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đình. Từ khi thờ Lý Đại Vương, 
kẻ Cài có phong tục và lễ hội 
hằng năm. Làng có tục lệ kiếng 
tên húv của ngài: tiếng Ịý phải 
gọi chệch thành lâi. Trong ngày 
lễ hội khi đọc chúc thư đến 3 chữ 
Lý Bản Cảnh phải đôt pháo át 
đi không cho mọi người nghe rõ. 
Ngày nay thay bàng tiếng trông. 
Từ mồng 1 đến mồng 5 tháng 
giêng không được động thố (vì 
là những ngày Lý Đại Vương bị 
quân Thục vây hãm). 

Lễ hội làng hắt đầu từ mồng 
7 tháng giêng clên hẽt mồng 9 
tháng giêng hang năm. Chiều 
mồng 6 tháng giêng làm cáo tê 
tại đình. Trong 3 ngày lễ, mỗi 
sáng đểu rước ván xôi gà từ miếu 
ra đình, vì miêu là nơi thò tước 
vị thần của ngài từ lâu, sau mới 
xây đình, và tế ơ đình 2 lần sáng 
chiểu. Ba ngày hội, làng có nhiều 
trò vui như: 

- Cướp nước: Một bình đựng 
nưốc nặng khoảng 35-40kg, đem 
ra xứ đổng cách đình 80m, cắm 
cò đặt bình tại đó, 4 giáp của làng 
cử trai tài. gái sắc ra cưóp. Giáp 
nào cướp được mang binh về đình 
thi giáp đó thang và người ta tin 
rằng năm đó dân giáp đó sẽ làm 
ăn thịnh vượng. 

- Nấu cơm thi: Mồi giáp có 
0,5kg gạo tám, 1 nồi đất, 3 cọc, 1 


ông giang và lạt giang, rơm, bùi 
nhùi. Nước nấu cơm lấy trong 
bình cướp từ xứ dồng đem về. 
Ông táo là 3 cái cọc đóng xuống 
đất. Lửa lấy từ bùi nhùi dùng lạt 
giang còn tinh kéo đi kéo lại vào 
ông giang đê phát lửa bắt vào 
bùi nhùi. Cơm cạn, không được 
vần mà phải vừa bê nồi, vừa chạy 
về đình, vừa đôt lửa ở dưới làm 
sao khi về đến đình cơm cũng 

vừa chín tới. Cụ tù sẽ nêm cơm 

* 

chấm thi và trao giải. Thi xong, 
các nồi cơm được tung hê cho dãn 
làng cướp. Ai cướp được đem vể 

cho con cháu ăn sẻ khỏe mạnh, 

» * 

hay ăn, chóng lớn. Còn cọc ông 
táo cũng cho dân làng cướp, nhà 
nào cướp được đem về đóng dọc 
chuồng lợn. nhà đó lợn chóng lốn, 
làm ăn phát đạt. 

- Kéo co: 1 sợi song dài 40m, 
4 giáp chọn các thanh niên khỏe, 
lanh lợi chia làm 2 bên kéo sợi 

É* * 

dây vể phía mình trong tiếng 
trỏng, tiếng hò reo của dân làng. 

- Thi vật: Trong 3 ngày hội đểu 
có vật. Mồng 7 tháng giêng vật 
vòn, mồng 8 vật nhắc và mồng 9 
vật ngã. Các đò vật không câu nệ 
người làng hay thiên hạ, chỉ cốt 
chọn người tài. Các đô vật trổ hết 
tài nghệ trong cái miếng, cái thê 
vờn, nhắc, lật giữa tiếng reo hò, 
trống chiêng của người xem. Giải 
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thương không lớn, đôi khi chỉ là 
vuông vải điều, song nó đem lại 
vinh quang không chỉ cho người 
thắng mà cho cả làng xóm. 

Lễ hội đã nhắc nhỏ người dân 
nhớ lại tích xưa: Lý Đại Vương bị 
vây hãm trong làng Kinh Kệ từ 
mồng 1 đến mồng 5 tháng giêng. 
Ngày mồng 7, 8, 9 đã phá được 
vòng vây và đại thang. Từ mồng 
1 đến mồng 5 dân làng không 
động thồ, không tế lễ, riêng mồng 
3 tháng giêng các giáp đem lợn 
sống ra đình tê và cẩu chay (chỉ 
có oản). Đó là biểu hiện dân làng 
tiếp lương cho quân lính Lý Đại 


Vương; 3 ngày mồng 7, 8 và 9 mỏ 
hội là đế mừng Lý Đại Vương 
phá vây, đánh thắng quân Thục. 

Lễ hội Kinh Kệ gắn liền vói 
chiến công của Lý Bản cảnh, 
người có công đánh giặc giữ gìn 
sự toàn vẹn của đất nước trong 
buổi đầu các Vua Hùng dựng 
nước Văn Lang. Các trò vui trong 
ngày hội đểu gắn liền với tinh 
thần thượng võ, trí thông minh, 
khéo léo, những đức tính tốt đẹp 
của người Việt trong suốt lịch 
sử 4000 năm dựng nước và giữ 
nước. (n 

Văn Hậu 
■ 


n> Theo Mạnh Hách - Tổng tập VNDG Đát Tổ (tập2) và cụ Bùi Vãn Kiệm 


HỘI PHÙ PHONG 

* 


Thờ : Ngủ hổ sơn thần 

Dịa điểm : Làng Phù Phong, vã Cao Xá, huyên Lâm Thao 
Thòi gian : Mồng 9 tháng giêng Viì ỉ 5 tháng ỈO 

Chính hội : Mồng 9 tháng giêng 
Dậc điểm : - Cướp cờ 

- Hắt nhà tơ 


Mùa xuân cho chí mùa thu. 

Làng Phù mở hội tế chung việc thở. 

Ca dao 

àng Phù Phong theo 
truyền ngôn là do có 
3 người lái buôn thuyền thoi lên 
xin đất xã Cao Xá mà lập nên. 
Khi mới lập gọi là Trung Lạc 
Khu, tên nôm là làng Phung, có 
3 xóm. Thời Gia Long thành xã 


Phù Phong, huyện Sơn Vi, phủ 
Thao Giang, trấn Sơn Tây. Ngày 
nay, Phù Phong thuộc xã Cao Xá, 
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 
Phù Phong nằm trên một dải 
đất trong đê, phía đông là sông 
Hồng, tây là Cao Xá, bắc giáp 
làng Trịnh Xá, xã Vĩnh Lại và 
nam giáp thôn Vĩnh Mộ, xã Cao 
Xá. 
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Phù Phong có đình thờ Ngũ 
hố sơn thần, có những thần hiệu 
là: Trần Bá Lang, Lân Bá Lang, 
Xuyên Bá Lang, Thiết Bá Lang 
và Khẩu Bá Lang. Sau lập miếu 
xóm Cơ thờ Tam Giang đại vương 
là thủy thần. 

vể tục thờ ngũ hổ, tục truyền 
vua Lê Đại Hành đánh giặc Tông 
qua đây được ngũ hổ âm phù, lấy 
đuôi hố 5 sắc kết thành cò mà 
đánh giặc, tháng trận rồi ban sắc 
phong và cho dân sửa đền thờ, 
ban câu đôi: 

Ngũ sác lình kỳ trừ Tỏng tặc. 

Thiên thu hiên hách trân Lê gia. 

Từ mồng 8 đến mồng 10 tháng 
giêng mơ hội xuân, các ngày 14 
và 15 tháng 10 là hội thu gọi là 

hội tế cờ. Miêu Cơ ở xóm Cơ có 

■ 

1 voi trắng, 1 voi đen đan bằng 
tre quét sơn. có bánh xe ở chân, 
đến ngày cầu cử 4 trai đinh rước 
voi và 3 xóm 3 kiệu rước từ miếu 
Cơ về đền Ngũ Hổ. Mỗi kiệu 12 
người là chân nhị chức, những 
người chán khoa tràng khiêng 
trống vác cồ, còn ở chức thập lý 
thì gươm, đao, côn, giáo... Kiệu 
voi có tàn lọng che. f l ‘háng giêng 
mổ trâu đen đê thịt sông kèm đĩa 
tiết sốhg lẫn ít lông gáy, Tháng 
10 mổ lợn đen cũng kèm đĩa tiết 
rắc lông. Các cỗ tê lề xong phân 
về 4 giáp Đỏng, Nam, Đoài. Bác. 


Ngày hội có đấu vật lấy giải, 
giải nhất 5 quan tiền, 5 vuông 
lụa bạch, giải nhi 3 quan tiên, 3 
vuòng lụa; giải ba 2 quan tiền, 
2 vuông lụa. Các hói vật các nơi 
như Tứ Xã, Sơn Vi, Vĩnh Mộ cũng 
đến đua tài tranh giải. Các giải 
nhất, nhì, ba phải trong 3 ngày 
không ai thắng hơn thi đấu với 
nhau đê xếp hạng. Trước khi vào 
cuộc vật giải phải vào vật thờ, 
vờn 3 lần rồi mới vật, vì thế vặt 
thò còn được gọi là vật vòn. Các 
hói vật đóng khô lụa bạch, thắt 
lưng bao đỏ hay xanh. Ba người 
giải đầu ngoài giải lụa và tiền 
còn được cỗ làng biêu. 

Hội tháng 10 có chơi cướp cò, 
trai làng tranh tài. Sau khi lễ tạ 
thánh, chủ tê phất cờ đôt pháo ra 
hiệu cướp cờ. Cờ ơ đây gọi là cờ 
dọ ì. là những ngọn cờ giấy xanh 
đỏ, trong đó có 1 lá cò lớn được 
ghi là cò thần 5 sắc, hình vuông. 
Khi vào cuộc tê íà ngoài bãi hội 
cắm cờ. lấy cây chuôi hột chưa có 
buồng cao 3 mét rọc bò lả, chôn 
xuôhg đất, cắm các cờ nheo vào, 
trên ngọn cây chuối cắm cờ thần. 
Ai cu’ởp được co thần, làng chuộc 
5 quan tiền và 1 cỗ biếu. 

Trong các ngày hội xuân có 
hốt nhà tơ, có nám được mùa. 
phường chèo Vân Sa. La Phẩm 
của Sơn Tây (nay là Hà Tây) 
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cũng đến góp vui. về hội Phù 
Phong, địa phương có bài vè: 

ĐỔ tế khí 24 ngọn cở rồng ỉeo 
ph ương lộn 

Mươi hai hi tàn t mưởỉ hai hí quạt 
Mười hai lá nón dứng đón trước sau 
Đôi voi vé chàu 
Mù đen áo phục 


Áo đả đầy đồng 
Đánh ba tiếng cồng 
Các đô vào vật 
ở trên cờ phất 
Dưới quan viên ngồi 
Anh đúng anh coi 
Khắc nào kẻ chợ. i] ' 

Văn Hậu 
■ 


m Theo Nlguyẻn Khắc Xương - Tổng tập VNDG Đất Tổ tập 2 năm 2000 


HỘI XA LỘC 

* * 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 


Chính hội 
Đặc điểm 

m 


: Thần Lẳn Hổ (tướng dời Trần) 

: Xa Lộc, xâ Tứ Xà, huyện Lâm Thao 
: Mồng ÍO tháng giêng, ỉ 5 tháng 2 t ĩ 5 thảng 8 và Ị ĩ 
tháng 12 

: Mồng 10 tháng giêng 
; - Đánh cá và thỉ cá Lâng Thờ 
- Cầu mơa 


Ngôi dền Xa Lộc hướng vể Nam, 
Quang canh nước non đẹp vô vàn. 
Thanh Long - Bạch HỔchẩu hai 
ngả, 

Là đất huy hoàng ; đất vẻ vang... 

Nguyễn Xuân Mai 

ền Xa Lộc dứng bên 
cánh rừng quanh 
năm xanh tươi ở địa đầu của xã 
Tứ Xã thuộc huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ. gần 2 xã Sơn Vi 
và Cao Xá. Đôi với khách thập 
phương, muôn đến tham quan 
du lịch, hành hương thì cũng 
thuận tiện. Đường bộ hoặc dùng 
xe máy, ô tô hoặc xe lửa, từ Hà 
Nội lên Việt Trì, rồi từ Việt Trì đi 
lên lõkm nữa đến ngã ba Minh 


Nông rẽ trái, đến ngả ba Cao Xá 

rẽ phải. Từ Phú Thọ xuống cũng 

15km, đến Lảm Thao rẽ trái. Từ 

Tuyên Quang về 65km, đến Phù 

Lỗ rẽ phải, đến Lâm Thao rẽ trái. 

Đường thủy, từ Hà Nội lên đến 

bến Ghềnh Bảo Triệu (90km), rồi 

lên bộ, rẽ phải vào đến Phùng 

Nguyên lại rẽ phái, từ bên Ghểnh 

vào đền Xa Lộc 7km. 

* 

Truyền thuyết kể rằng: Sau 
một trận giao chiến với giặc tại 
khu vực rừng Xa Lộc đầu làng 
Thạch Cáp, tuy thắng lớn, nhưng 
không may “Đức thánh” (tức Lân 
Hố) bị trọng thương. Người vẫn 
ngoi trên lưng ngựa đôc chiên. 
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Giặc tan rồi, người mối ung dung 
đi đến xã Dục Mỹ, ở đây có một 
ngôi hàng cháo kê, người xuống 
ngựa vào hàng hỏi: 

- Bà có thấy ai như tôi thê này 
mà sông được không? 

Bà hàng đễn xem kỹ thì ra 
“Đức thánh" đã bị chém đứt cổ, 
chỉ còn dính cái họng, 

“Không thấy ai như thế này 
sông được!" bà hàng buồn bã trá 
lời và lập tức đi lấy nước rửa. Rủa 
xong thì người hóa. Ohính vì vậy 
mà không những 0 khu rừng Xa 
Lộc có đền thờ "Đức Thánh”, ỏ gò 
Dung có lăng "Đức Thánh”, mà 
ỏ một khu rừng cấm của xã Dục 
Mỹ, nhân dân cũng lập một ngôi 
đền thò bà cụ già bán cháo kê. 

Có một truyền thuyết khác: 
Nhân mấy buổi tôi, nghe tiếng 
chó sủa dữ dội, gà vịt khắp nơi 
kêu quang quác, như một điềm 
gở, làm nhân dân Thạch Cáp 
hoảng hốt, tưởng giặc cướp vào 
làng. Già trẻ. gái trai xua nhau 
trở dậy, giáo, gậy xô nhau ra 
đường ngõ. Theo tiếng gà, tiếng 
chó, mọi người chạy ra đầu làng, 
Đến một khu rừng gần cầu Xa 
Lộc. thì bắt gập một thi hài, quần 
áo võ quan nghiêm chỉnh. Mọi 
người khiêng ngay thi hài đến 
một khu rừng địa phận xã bên 


dể “vừa tránh sự chôn cất, phiền 
toái, vừa khói mắc chuyện vạ 
lây”. Mấy hôm sau ai củng biết 
dân xã Dục Mỹ đã chốn cất tử tế, 
vì lẽ ngay sáng sau đã thấy môi 
đắp kín thi hài. Sau đó. về phía 
dân Thạch cáp, thường xảy ra tật 
bệnh, tai ương, đi xem bói mới 
biết “thi hài đó chính là vị tướng 
Lân Hồ. Muôn được yên lành, 
phải lập ngay đền thờ người tại 
rừng Xa Lộc”. Quá nhiên từ sau 
ngày có đền Xa Lộc, tình hình trỏ 
lại yên lành “Đức Thánh" hiển 
linh cầu sao được vậy. 

■ m m/ 

Trong năm có các tiết hội: 
mồng 10 tháng giêng thánh hóa, 
ngày 15 tháng 2 xuân tế, ngày lõ 
tháng 8 thu tế, ngày 11 tháng 12 
đánh cờ thò. Nêu thòi tiết thất 
thường, có hạn lởn thì có lễ cầu 
mưa. Gặp năm được mùa, mô hội 
lỏn thì có đủ lợn, trâu, dê (tam 
sinh). Thường ra thì chỉ có lợn, 
gà. Mất mùa, đói kém thì chi lễ 
chay: oản, chè kho. chuôi. Đáng 
chú ý nhất là việc nuôi lọn thờ: 
được báo trước “nâu” nào đăng 
cai, thì trước hết chọn gia đình 
vỢ chồng đủ đôi có cả trai gái, 
có khả nàng và “sạch sẽ" (không 
đại tang), chọn lợn đẹp. có dáng 
vóc chóng lớn và béo, làm chuồng 
kín, sạch, chăm sóc cả nám thật 
chu đáo. Có bệnh tật thì phải 
chữa chạy như người. 
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Việc này có thưởng, có phạt 
rõ ràng. Các cụ phân công, phân 
nhiệm. Mỗi xã chọn cử một người 
“cao niên hữu đức" nhưng trước 
hết lấy người xã Thạch Cáp làm 
chủ tế. Người tả vãn. đọc văn, xã 
Trân Vỹ. Người đông xướng, xã 
Đông Thịnh. Người tây xướng, xã 
Ván Cáp. Người bồi tế, xã Hùng 
Lãm. Người chấp sự tùy nghi lựa 
chọn. Nhùng nhất thiết phải là 
người có chức sắc, không mắc 
tang trở. Còn việc cử người phụ 
trách các nơi hát chèo, đánh vật, 
chọi gà (nếu có mô đại hội) thì 
tiêu chuán nhẹ hơn. duy có vấn 
đê tang trở thì không hể châm 
chước. 

Ngày tảo lăng Dục Mỹ mồng 
10 tháng chạp (âm lịch). Tùy 
trường hợp, theo giấy mòi mà cử 
người, phân vai đem lễ ra đóng 
góp, mặc dù đây là lệ thường hằng 
năm, “Lăng Dục Mỹ. ở thôn Dục 
Mỹ, xã Cao Xá (Phong Châu) là 
lăng của Lân Hổ, tướng đời Trần, 
có công đánh giặc Nguyên, rồi 
tử trận 0 đây. Khi kháng chiến 
chông Nguyên thắng lợi, vua 
Trần hội họp triều đình để luận 
công ban thương, đã phong tước 
hầu cho Lân Hổ và cho được xây 
lăng. Vua lại truyền cho triều 
đình cùng 18 xã lần cận hằng 
năm phải cúng tế. nên CÒ 11 gọi là 
Lâng Quôc tế. 


Không có kỳ hạn nhất định, vì 
không nhất thiết năm nào cũng 
đại tiệc. Vì vậy cũng tùy từng 
năm, to nhỏ thê nào mà cử người 
đi nhiều hay ít vế làng đồng bằng 
dự hội. Lễ vật hì chủ yếu là lợn, 
gạo nêp. Phân vai thì đại biểu 
các xã trên này xuống bao giờ 
cũng được thủ chức bồi tê. cũng 
như khi ra Dục Mỹ. Nghi thức 
trong những ngày thường ờ đây 
là "hương đăng hất tuyệt". Bất kỳ 

ai, hễ có dịp là đội lẻ ra đển Xa 
Lộc để cầu phúc, cầu tài. Đặc biệt 
nhất là nhũng ngày khao vọng. 
Cá biệt, củng có người cầu sinh 
con trai, bà con vào cứa đền, cầu 
buôn may bán đắt. Nhưng tuyệt 
đối không hể có chuyện “bói thẻ", 
“xóc thẻ", “lên đồng, chầu vàn". 
Bât kỳ lễ cúng vào dịp nào, hèm 
cúng cũng phải dùng lợn đen 
tuyển. Dùng thịt chín, khổng 
dùng thịt sông. Không được nói 
đến tiếng húy, đo đó, nhất thiết 
phải nói lệch đi. Tiếng dong phải 
nói trệch là dung, lân nói là liên , 
hổ nói là hả. 

Con hô, con heo. con hùm đều 
phải nói trệch là ông sơn quân hoặc 
ông ha mươi. ủng kềnh. Không được 
ăn thịt ho, cũng không được dùng 
cao hố cốt. Đàn bà. con gái, người 
có tang, nhất là đại tang, không 
được lai vãng đến đền. Việc cứng 
tế hằng năm thì đã được làng 
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dành ra 3 mẫu ruộng thần từ. Một 
phần giao cho gia đình người thủ 
từ cày cấy đèn hương. Một phần 
dùng cho sự khen thương khi 
đánh cá thờ. khi nuôi lợn thờ... 
Phần lổn lần lượt giao cho các 
“náu" “giáp" đăng cai để chi biện 
vào các ngày lễ hội. Gặp những 
cuộc lễ cầu múa, bô góp theo mức 
độ giàu có của các điền chủ. 

Hội Xa Lộc có tục đánh cá thò. 
Tại giữa đồng Tứ Xã có 1 khu 
láng (hồ nước) chiểu dài từ gò Vòi 
ra gò Hồi, chiều rộng từ gò Đồng 
Đậu đẽn gò Tép, diện tích trên 
dưới 20 mau (7.200m-). Tuy là cá 
tự nhiên, nhũng rất nhiêu. Hằng 
năm. cứ đến buỏi tôi mồng 10 rạng 
ngày 11 tháng chạp, toàn dân hội 
đánh cá Láng Thờ với một qui mô 
rất lớn. vui, dù thòi tiết thường 
rét mướt (thời tiết của tiểu hàn, 
đại hàn). Số người tham dự trước 
hết là dồn Tứ Xã. Nhưng vì mục 
đích đánh cá thờ thần Lân Hồ 
nên người dân các xả Đồn Thái, 
Sơn Dương, Cao Xá... có đền thờ 
cùng vị thần này cùng đều đến 
tham dự. Dụng cụ đánh bắt cá 
tùy ý, ai có thứ nào dùng thứ ấy. 
Thi cá, chẳng những lúc xuống 
đồng phải chờ lệnh (3 hồi chuông 
ơ chùa Tổng và 1 tràng pháo ở gò 
Đồng Đậu) mà đến sáng ngày, 
nghe lệnh đem cá về dự cuộc thi, 
ai nấy cũng không dám trối. Từ 


các nậu , các giáp mà thi lên 
đến xã. Từng con cá nhất xã đem 
đến sân đều dự cuộc, chọn lấy 3 
giải, mồi giải được nhận một sô 
tiền thương. Lề vật chủ yêu là 
cá gỏi (hèm cúng). Cá gỏi đánh 
sạch vẩy, lau bàng giấy bản hoặc 
lá sung rè. Phải kèm các thứ lá 
thơm để gia vị (rau nhôi, rau 
húng, lá võng cánh, lá đơn). Gỏi 
cá băm nhỏ nấu go, nấu chín thì 
cho mật vào. Những con cá bậc 
dưới lại theo về từng dân xã mà 
thi, chọn lây cá cúng đình. Các 
nậu, các giáp, các họ lổn cùng 
làm vậy. Hội đánh cá thờ này vô 
cùng vui vẻ. nhộn nhịp. Chang 
những vui cho ngày hôm ấy được 
cá cúng, cá ăn, cá bán, mà từ hỏm 
ấy trỏ đi, ai nấy được tha hồ đến 
Láng Thờ mà đánh bắt cá kiêm 
tiền tiêu tết, kiêm lương ăn qua 
những ngày tháng giêng, hai, ba 
“giáp hạt". 

Thắng chạp đảnh cá Láng Thở. 

Đồng nọ\ dồng tết cùng nhờ vào dây. 

Lạy thẩn phù hộ may tay. 

Cho qua đói khô những ngày thắn g 

ba. 

Gặp những năm hạn hán, 
làng có lề cầu mưa. Từ lảu. nhân 
dân ta có quan niệm “sông làm 
tiết nghĩa, chết nên phúc thần" 
nghĩa là những bậc anh hùng vĩ 
nhân sau khi mất, lại có phép 
thiêng thuật lạ mà hiển linh, âm 
phù, phát huy thêm tài năng. 
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uy đức khi sông để không ngừng 
thực hiện những công việc ích 
nước, lợi dân. t rừ tai, chông hạn, 
có khi vẫn đánh giặc, trừ gian. 
Bà Trũng là anh hùng đánh giặc 
Đông Hán, nhưng theo truyền 
thuyết, sau khi mất bà cũng hiển 
linh giúp dân chông hạn. Man 
Nương là một nhân vật truyền 
thuyết tôn giáo nhưng sau cũng 
giúp dân làm mua cứu lúa. 

Cùng với quan niệm ấy, trước 
Cách mạng Tháng 8, ở cả vùng 
Thạch 1 'áp này hễ gặp trời đại 
hạn. thấy sự nguy hại cho đồng 
ruộng thì tổ chức cầu mưa, rước 
long ngai thần Lản Hô về xứ 
Vòi Tạ (cùng xã) lập đàn cúng 
tế. Việc rước xách vô cùng trọng 
thể, rước kiệu bát cống, rước hậu 
bành, rưổc ngựa, có đủ bát bửu, 
tàn quạt, trông chiêng linh đình, 
rầm rộ, náo nức cả một vùng. Có 
trường hợp phải đón quan huyện, 
quan tỉnh vể làm vãn tê và chủ 
trì việc cầu cúng. Cứ theo lời các 
cụ già kế lại thì lần nào dân vùng 
này cầu mưa cũng được mưa, 
hoặc rất mau chóng (1, 2 ngày) 
hoặc lâu (5, 6, 7. 8 ngày), do dân 
kiên nhẫn và hết lòng tin tương, 
cầu mài, cúng mãi. Suốt cả những 


ngày, đêm cầu cúng, những vị 
được giao nhiệm vụ cúng tê phải 
ăn ngủ tại chỗ. không ai được vê 
nhà. Đến khi được mưa, làm lề 
tạ, rước thần về đền Xa Lộc, mới 
xong xuôi. 

Tứ Xã còn kêt chạ với xã Đổng 
Thái, huyện Ba Vì, tinh Hà Tây, 
gọi nhau bàng "anh" bằng “chị”. 
Nàm nào có đại hội thì cùng 
nhau tham dự vào việc cúng tẽ. 
Chủ tế: Đồng Bảng, tả văn, đọc 
chúc: Dục Mỹ. Đóng xướng, tây 
xướng: Thạch Cáp. Chấp sự thì 
tùy nghi lựa chọn những phải là 
người có chức sắc. Việc góp tiền, 
rượu, thịt, tam sinh (lợn, trâu, 
dê) bao giò cùng chấp hành chu 
đáo. Sau cùng có sự đóng góp 
các cuộc vui ở bãi vật, rạp chèo, 
sân chọi gà rồi cùng yến ẩm linh 
đình. Đặc biệt có tục lệ là giữ bển 
mối bang giao, nam nữ khác làng 
kết duyên với nhau. Năm nào 
cũng vậy cứ đến ngày Tảo Lảng 
ỏ Dục Mỹ, đánh cá Láng Thờ ở 
Thạch Cáp thì mọi người lại gặp 
nhau trong niêm hân hoan, thân 
ái khó tả. (l) 

Văn Hậu 
■ 
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HỘI TIÊN DU 

« 

ĩ hờ : - Cao Sơn và Quý Minh 

- Quý L ìệu 

- Lữ Gia 

Địa điếm : Làng Tiên Du, huyện Phù Ninh 
Thời gian : Mồng 3 thắng giếng và ỈO tháng giêng 

Chính hội : Mồng ỉ ữ tháng giêng 
Đặc điẽm : - Lể cầu dinh, tiệc bảnh giầy 

- Bắt chạch trong chum 


àng Tiên Du xưa 
thuộc tổng Hạ Giáp, 
nay thuộc huyện Phù Ninh tỉnh 
Phú Thọ. Làng Tiên Du kết chạ 
với xóm Quyền, xóm Nội, xã Hạ 
Giáp vì cùng thờ Cao Sơn, Quí 
Minh, kêt chạ với xóm Thượng 
làng Nha Môn và Bạch Lưu (Lập 
Thạch) vì cùng thờ Lữ Gia. 

Tiên Dư có một đình ở xóm 
Làng, một đền Thượng ở xóm 
Núi cùng thờ Cao Sơn và Quí 
Minh và thờ thần có tên là Quý 
Liệu. Đền Hạ thuộc xóm Núi thờ 
2 công chúa con Vua Hùng lã Mỵ 
Châu Ngọc Hoa công chúa và ủt. 
Dong công chúa. 

Đình miếu Tiên I >u có những 
tiệc lệ chính trong năm như sau: 

- Mồng 3 tháng giêng có ỉễ cầu 
đinh tê thần ỏ bãi cầu thuộc xóm 

é 

Làng: có lệ rước lợn thờ. 

- Ngày 18 và 19 tháng giêng 
có tiệc vật, lệ bánh giầy, bánh 
chưng. 

- Mồng 9,10 và ngày 11 tháng 
2 tiệc ở đền Hạ có cỗ chay. 


Hằng năm, cứ đẽn sáng mồng 

3 tháng giêng có lễ cầu đinh , Nhân 

dân tề tựu ơ bãi cầu để làm lễ cầu 

* 

đinh mong cho dân đinh tăng 
thịnh. Bãi cầu là một gò đất cao 
rộng giữa cánh đồng cuôi xóm. 
Ngày 25 tháng 12, mỗi giáp cử 3 
người lềnh làm nhiệm vụ đánh 
bêu nghĩa là sửa sang lôi đi từ 
làng đến bãi cầu. xới cỏ sạch sẽ 
ở bài. Ngày 27 tháng 12, chủ tế 
đến đển Thượng xin âm dương 
trình thánh cho phép mua lợn về 
làm lễ, sau đó mới mua. Lợn phái 
mua ỏ gia đình vợ chồng song 
toàn hòa thuận, con cháu trai gái 
đầy đủ và chọn lợn đen tuyền. 

Sáng mồng 3 tháng giêng, 
từ lúc chưa rõ mặt người, dân 
đinh các giáp đểu tới để bắt lợn, 

4 người lềnh đế lợn lèn cỗ đòn 
khiêng, mọi người đốt đuốc theo 

sau vừa đi vừa reo hò. Lợn đem 

* 

về bãi cầu được tắm rửa sạch 
sẽ và mổ, một nửa để thịt sông 
chia phần các đinh nam, còn một 
nửa để làm cỗ. cỗ lể chính là cỗ 
chảng và cỗ bánh chưng, cỗ chảng 
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là ba xiên chả chum đầu với 
nhau, chân chỗi ra như cái chảng 
tát nước (ba chân gầu). Cỗ bánh 
chưng có 3 cỗ, mồi cỗ 9 chiếc bánh 
nặng 2kg. Cơm cúng là 1 nồi (chi 
1 nồi) khi cúng không xối cơm 
mà lấy dao cắt từng lát mỏng 
đặt vào bát. Cỗ đật ngay trên 
bãi cầu mà không đem về đình, 
ỏ đình và đền chỉ đem đến 1 cỗ 
vọng thánh. Án uống xong, dân 
đinh mỗi người được chia một 
phần thịt sống đem về. Theo các 
cụ, đây là nghỉ thức tương vọng 
lại việc tướng của vua Hùng săn 
được thú về đây nghi chân nấu 
nướng ăn uống. 

Mồng 10 tháng giêng có tiệc 

bánh giầy, làm lề cáo ngự, sang 

ngày 19 tháng giêng là chính 

tiệc, dân đinh tẻ tựu tế thần vào 
■ r * 

buổi sáng. Tiệc lệ này lềnh 3 giáp 
có nhiệm vụ thay dân sắm sửa cỗ 
lệ tê thần. Mỗi giáp ngoài những 
vốn xôi con gà ra còn có 1 cỗ bánh 
chính gồm 5 bánh giầy và 5 bánh 
chưng vuông, mỗi chiếc 2kg. Ba 
giáp có 15 bánh giầy, 15 bánh 
chưng và mỗi giáp một ván xôi. 
Ngày hội có đu tiên, bắt chạch 
trong chum, đấu vật, đánh cờ bôi. 

Đu tiên là đu có guồng lớn 
như hình con nưốc hoặc xa quay 
tơ, vòng có bán kính 2m50, vòng 
nọ cách vòng kia lm. Nối giữa 


vòng nọ sang vòng kia là 4 bàn 
quay gắn vào 2 vòng lớn, mồi bàn 

1 nam, 1 nữ đứng đu. cả vòng lỏn 
gắn với 1 trục quay lốn dài 4m, 
hai dầu gán chặt trên bệ, Chân 

chôn trên mặt đất. Muốn đu 

■ 

quay phải có 2 người khơi động. 

Người ta chôn giữa sân đình 
một giàn giáo cao 2m, trên kê 1 
cánh phản thật chắc, giữa phản 
đế 1 chum cao già nửa mét đựng 
đầy nước, trong thả 2 con chạch 
bơi lội. Người bat chạch là một 
đôi nam nữ khoác vai nhau bước 
lên bậc thang đế cúi thò tay bắt 
chạch. Trò bắt chạch trong chum 
ở hội làng Tiên Du lại gặp trò 
bắt chạch ơ hội làng Hồ Khẩu, 
phường Bưởi, quận Ba Đình. Hà 
Nội. Hồ Khẩu thờ công lễ, Cá 
Lễ và Thủy tinh công chúa, đòi 
Hùng vương thứ 18. 

Tối ngày 12 tháng 2 có tục 

múa hơi cạn do 36 thanh niên 

■ 

tham gia. Còn trò bắt chạch trong 
chum diễn ra buối chiểu. Cũng là 

2 thanh niên nam nữ bắt chạch 

* 

nhưng động tác tượng trũng 
bằng hình thức nam tay nhau, 
tròn trĩnh, gượng nhẹ, cùng nhau 
đồng tình, uyển chuyên dễ dàng 
đón bắt trong chum ỏ dạng trố 
tài. a) 

Văn Hâu 
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HỘI vủ LAO 

« 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 
Chinh hội 
Đặc điếm 

Ip 


: - Vua Hùng 

- Thần Núi, Thần Nước, Thẩn Nông 
: Xà Vũ Lao, huyện Thanh Ba 

: Mồng 10 tháng giêng rà mồng 5 tháng 5 
; Mồng 10 tháng giêng 
: - Cúng bánh giầy, bánh uất, bánh lẩng 

- Thi cỗ dâng vua 


Ù Lao, một xã vùng 
đất giữa thuộc 
huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, 
là một xã cố. Nơi đây, từ thuở 
Hùng Vương dựng nước đã có cư 
dân tụ tập sinh sông trải dài trên 
một rẻo đất khoảng 3000 mét 
dưới chân núi Thắm, với nhũng 
tên gọi làng Bả, làng Gióc, làng 
Giềng... tất cả là 12 làng. Đến 
thời Lê Sơ thì hợp nhất lại thành 
làng Vũ Lao, nằm gọn trong một 
vạt đất dài độ 1000 mét được núi 

Thắm bao bọc, che chắn. 

* 

Trong buổi bình minh lịch sử 
dân tộc, giai đoạn đầu của thời 
đại Hùng Vương dựng nước, các 
vua Hùng đã sinh cơ lập nghiệp 
ở đây. Vê sau, cùng với bước tiến 
của xã hội Văn Lang, nhu cầu 
quản lý đất nước cao hơn, các vua 
Hùng đã từ núi Thắm chuyển 
“đại bản doanh” đến núi Nghĩa 
Lĩnh, tức Đền Hùng ngày nay. 

Vũ Lao giũ dược nhiều nét cổ 
xưa về thờ cúng, lễ hội. Hai nghi 


thức thờ cúng chính là trong nhà 
thờ tố tiên và ngoài làng thờ thần 
thành hoàng. Việc thờ cúng cớ thể 
phân chia: con người từ lọt lòng 
đến 12 tuổi thờ Mụ, 13 tuổi trở 
lên thò Thần hộ mệnh (thần hai 
vai), không thấy có lệ thờ các sao 
chiếu mệnh. Gia đình, ngoài việc 
thờ cúng tô tiên, nhà nào củng 
phải thờ Táo công (thần bếp) và 
Thố công (thần đất), không thây 
có lệ thờ ma xó giữ nhà hoặc thần 
linh phù trợ tài lộc. Mồi xóm 
thờ Thổ kỳ trong một ngôi miếu 
nhỏ. Thổ kỳ là thần đất của cả 
xóm, khác vối Thô công là thần 
đất của từng nhà. Làng Vũ Lao 
ngoài việc thờ thành hoàng và 
đức Phật, còn thò ba vị thần là 
Thần Nông, Thần Núi, Thần 
Nước. Nơi thờ Thần Nông là bệ 
đá ở cửa rừng, Thần Nước là một 
ngôi đền cạnh nguồn nước chính, 
gọi là nghè. 

Lễ vật dâng cúng là xôi, gà, 
riêng Thần Núi cúng bằng bánh 
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uôt với thịt trâu. Ngày cúng tế 
Thán Nông cũng là ngày lễ xuống 
đồng hằng năm. clo vị tiên chi 
trong làng xem lịch ấn định vào 
khoảng cuôíi tháng tư đầu tháng 
năm. Tè thần Núi vào đêm ba 
mươi Têt Nguyên đán, hành lễ 
xong đà quá nửa đêm. Mỗi người 
mang phần về xông đất lấy may. 
Thần Nước cúng vào ngày rằm 
tháng bảy (giữa tháng mưa ngâu 
ồ nước ta). Cũng trong ngày này, 
dân làng còn cúng chúng sinh ơ 
một cái am nhỏ bên cạnh nguồn 
nước cuôi làng. 

Làng Vũ Lao có 2 đình: đình 
Cả và đình E; hai chùa: chùa 
Làng và chùa I h am . Lê hội ớ 
chùa Làng theo nghi thức của 
Phật giáo, giông như hầu hêt các 
làng khác. Lễ hội trọng thể nhất, 
tưng bừng nhất (đại lề) là lễ cầu 
ỏ đình Cả, diễn ra hai ngày: ngày 
10 thống 11 tháng 11 âm lịch, Lễ 
hội vừa thần bí vừa thoải mái là 
lễ hội chùa Thắm, diễn ra ngày 
5 tháng 5. Lễ hội tràn trề niềm 
vui và hy vọng là lễ hội ở đình E 
ngày 10 tháng giêng. 

Theo trình tự thòi gian xin 
bắt đầu từ lễ hội mồng 10 tháng 
giêng diễn ra d đình E. 

Đình E dựng trên một thửa 
ruộng phang, rộng độ một ha. 
Phía trước là ngòi nước, chính 


giữa sân đình là giếng khơi, 
Cả ngòi và giếng nước tràn trề. 
trong vắt quanh nãm. Khu vực 
này giông như một bồn địa được 
bao bọc bơi những ngọn đồi nôi 
tiếp khép kín. Có lẽ vi sáu kín 
như vậy. nên xóm này gọi là xóm 
Lũng. 

Đát núi Thám (Vũ Lao) là nơi 
các Vua Hùng chọn làm đất lập 
nghiệp, dựng nước thuở ban đầu. 
Đình E xóm Lũng một vùng sâu 
kín lại tiện nguồn nước là nơi 
các công chúa (con gái vua) sinh 
sông, Theo tục truyền, hằng năm 
cứ mồng 10 tháng giêng, vua 
đến thăm các con gái của người, 
và việc quan trọng nhất là kén 
rể cho những nàng được tuổi. Lề 
cầu đình E chính là tương nhớ lại 
tục lệ đó. Sau 10 ngày đón Tết 
mừng xuân, đến mồng 10 tháng 
giêng, trước khi bắt tay vào công 
việc làm ăn của cả một năm. tất 
cả dân làng tụ tập mỏ hội đình E 
(tên gọi này chi một nét đẹp của 
người con gái). Lễ vật dâng củng 
là ba loại bánh. Bánh giầy trắng 
tượng trưng cho bầu trồi. Bánh 
uốt làm bằng gạo nêp gói trong 
hai lổp lá, trong lá cỏng. ngoài 
lá dong, hình tháp uôt tượng 
trưng cho sức lao động sáng tạo 
của con người. Bánh nang là loại 
bánh làm kỳ công nhất: gạo nếp 
ngâm một tuần trong nước được 
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ché từ nước vôi trong, mãng tre, 
vỏ quả sở. Sau bảy ngày, vớt gạo 
để khô, gói bàng lá còng, luộc 
kỹ, nén rén, bóc ra bánh có màu 
vằng tươi, trong suốt, long lanh 
như châu báu, đũng là ngọc thực, 
kết quả của một năm cày cấy vất 
cả. Ba loại bánh này đểu là bánh 
chay, các nàng công chúa đã dày 
công chê tạo đế dâng vua cha sau 
những ngày tết nhất linh đình, 

Hành lề xong dân ỉàng hạ 
mâm chia lộc mang về chứ không 
ăn uổng tại đình. Đã có hẹn trước, 
nhà nhà chuẩn bị tiếp khách, 
người người rảo bước chơi xuân. 
Trong chén riíỢu chúc phúc đầu 
năm có cả những loi giao ước 
dựng vỢ gả chồng, kén dâu cảu 
rể. Nếu ưng thuận, trong tháng 
giêng có cơi trầu chạm ngõ, tháng 
tám ăn hỏi, tháng nníời ăn cưới. 
Chọn ngày cầu đình lí để nhắn 
nhe ướm hỏi việc trám năm cho 
con cháu thật là một tục lệ hay 
đẹp biết bao. 

Mồng 5 tháng 5 có hội chùa 
Thám. Gọi là chùa Thắm, vì 

Ã 

chùa dựng ngay dưới chân vách 
đá đứng của núi Thắm. Chùa 
Thắm trông giông ngôi đình, hậu 
cung thờ độc nhất một pho tượng 
Thích Ca tay cầm quyền trượng 
đứng trong vòng cửu long. Lòng 
chùa rộng như một công quán, đủ 


cho khách thập phương vãn cảnh 
nghỉ ngơi, giữa sân chùa có một 
phiến đá phang, cao, rộng nhu' 
một cái sập. giữa phiến đá là một 
dấu chân to bằng bôn bàn chán 
người thường. Đó là vết chân vua 
Hùng đe lại khi người từ già núi 
Thắm về núi Nghĩa Lĩnh. 

Núi Thắm là một ngọn núi 
đá, trong lòng núi đá là các hang 
động. Thứ nhất là hang cả, hang 
này rộng lớn vào sâu nhất, chưa 
ai đi được cùng hang, nghe nói có 
dường lên trời, đường xuống âm 
phủ, bỏ quà bươi vào hang, bưởi 
sẽ trôi đến giêng ỏ đền Hùng. Thứ 
hai là hang Bà Chúa, trong hang 
có bàn cờ tiên và giêng Ngọc. 
Giếng nhỏ và nông như một chậu 
rửa mặt nhỏ, nhưng không cạn. 
Thứ ba là hang Bụt do nhũ đá 
tạo nên, trong lòng hang giống 
như một ngôi chùa có chiêng, 
khánh, trông lên ba tòa bụt ốc uy 
nghiêm. Ong bụt có công thi lặn 
với quỷ giành lại đất trần gian 
cho loài người. 

Ngoài ra còn những hang nhỏ 
mang những cái tên gắn liền với 
tục lệ sinh hoạt của con người 
như hang Thề, hang Bát mắm... 

Trên núi hầu như có đủ các loại 

« 

cây cỏ trong vùng, ẩn nấp dưới 
rừng cây rậm rạp và trong hang 
động thâm nghiêm có đủ các loại 
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chim muông, cầm thú, trong đó 

nổi bật là hố và rắn mào (người 

dân ỏ đây gọi là rắn thần). Theo 

tục truyền, ngày mồng 5 tháng 

5 ỉà ngày Bà Chúa mở cửa rừng. 

Trong ngày này hổ beo lảng 

tránh người, ran rết nằm im như 

ngủ. khồng làm hại người. Mò 

sáng dân làng và khách thập 

phương tụ tập tại chùa, tiến 

dâng lề vật là oản và bánh gùn 

(một loại bánh uốt nhỏ gồm gạo 

nếp trộn với tro cây gùn). Cúng 

bái xong mọi người hạ mâm chia 

lộc, mang lẻn núi. vào hang ăn để 

láy may. Trước khi lèn núi, người 

ta tranh nhau ướm bàn chân của 

mình vào dấu chân trên phiến 

đá. Làm việc đó rồi thì họ tin là 

* ■ 

leo núi sẽ không gặp rủi ro. 

Ngày hội chùa Thấm thực 
ra không mang nội dung hội hè 
thông lệ. Người ta vào chùa làm 
lề giống như xin phép Bà Chúa 
để leo núi, trèo hang với những 
dộng cơ khác nhau. Người vãn 
cảnh tham quan thì ít, người có 
nhu cầu giải quyết một việc cụ 
thể của đời sông hàng ngày thì 
nhiều. Cầu may thì người ta khấn 
bái d hang Bụt, hang cả, hang 
Bà Chúa; thanh minh, nguyền 
rủa, ước hẹn thì đốt vàng, dập 
bát ở hang Thể. Người tìm tắc kè, 
bắt dơi. người đào củ, hái lá dể 
kiếm vị thuốc giữ nhà suốt năm. 


Người kỳ khu hơn leo qua vách 
dốc đứng lổn nhốn đá tai mèo tìm 
lá rau vi, mật ong. Chỉ có nhũng 
người đàn anh thông thạo trong 
nghê leo núi mỏi có được những 
đặc sản này của núi rừng. Ra về, 
mọi người tuy mệt mỏi những 
thỏa mãn, họ không quên vái 
vọng ngôi chùa, thầm tạ ơn bà 
chúa phù hộ leo núi gặp may mà 
chang hể để ý đến vẻ trầm mặc, 
cỏ tịch quanh năm của nó. 

Cuối năm là lễ hội ở đình cả 
vào hai ngày 10 và 11 tháng 11 
âm lịch. Phát tích cua lễ hội này 
là đế tưởng nhố lại lệ vua Hùng 
từ khi vê lập nghiệp ơ núi Nghĩa 
Lĩnh Phong Châu. Hằng nám, 
sau thu hoạch vụ mùa vua về 
thăm lại đất cù người xưa. Dân 
làng mở hội ăn mừng, rỗi cùng 
với nhà vua thăm một vài gia 
dinh khá giá trong làng. 

Đình Vũ Lao là ngôi đình 
lớn, có từ khi lập làng vào thòi 
Lê, sửa chữa lại vào thòi Nguyễn 
dưới triều vua M inh Mạng. Cột 
cái hai ba người ôm mới xuể, sàn 
đình lát ván cho ngang vai chứa 
hàng tràm người, đủ cho cả dân 
làng và khách thập phương tụ 
họp xem tê thần và biểu diễn vãn 
nghệ. Lồng đình lát gạch bát. là 
nơi diễn ra các nghi thức tê lè, 
hát chèo, hát ả đào. 




Lễ hội được chuẩn bị rất chu 
đáo, kết thúc lễ hội năm trước 
đổng thời cũng là để chuẩn bị 
cho lề hội năm sau. Người chủ tê 
chọn trâu, nuôi lợn, gà theo một 
chè độ riêng, chọn giông lúa cấy 
ruộng làng. Người lao động từ 
chân nuôi, cấy giặt cho đến chê 
biên thành phẩm đê làm lề đểu 
là trai thanh gái lịch (chưa lập 
gia đình), không bụi bặm (không 
có tang). 

Trước hội 10 ngày, ngày mồng 
1 tháng 11. dân làng làm lề mở 
cửa đình gọi là cầu hội diện, cầu 
hội diện chính là hội nghị trù bị 
cho ngày hội: các việc được xem 
xét và phản công cụ thể từ dựng 
cò, chồng kiệu, sửa đường, dọn 
bãi đến phân công người rước 
kiệu, đánh trông, phụ trách các 
trò chơi. 

Khái lược việc thờ cúng và lễ 
hội: đình Vũ Lao thò vọng các 
vua Hùng, thần tượng là ba ngôi 
tượng gỗ ngự trên long ngai, thần 
vương chính chu ở giữ, hai bên là 
tả phù hữu trỢ. Lễ hội bắt đầu 
từ sáng ngày 10. Hôm đó dân 
làng dắt trâu buộc vào trước sân 

đình. Thủ từ vào mật khấn xin 

#• 

âm dương, khi được ứng nghiệm 
thì phát lệnh mổ trâu. Trâu mô 
xong chia đều cho bôn giáp; giáp 
nàp giáp ấy nướng thịt đặt xôi, 
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bày lề. Lễ vật được đặt trên mâm 
xà (loại mâm vuông có chán cao) 
chuyến giao cho hội tế. 

Chủ tê đội mũ bình thiên, 
mặc áo thụng xanh, đi hia dẫn 
đầu đoàn tế, Hội quan viên tế 
thần gồm bôn cặp tám người mặc 
áo thụng đen. đầu đội khăn xếp. 
Chủ tế hai tay đan lại. khuỳnh 
vòng che trước trán, các quan 
viên đi hàng hai, tay nâng lẻ vật 
di nhịp nhàng theo tiếng trông, 
tiếng nhạc với các dộng tác lui 
tối, quay phải, quay trái, quỳ vái 
lạy đểu theo hiệu lệnh của hai 

+ ầ/ 9 m 

quan viên dỏng xướng, tây xướng. 
Lễ tê có ba tuần (tam sinh: trâu, 
lợn, gà), sáu lượt, trước mồi tuần 
tê đều có tiến tửu (dâng rượu). Mồi 
lượt tê được kết thúc bằng việc 
chủ tế nhận lễ vật từ quan viên 
tê nâng ngang trán trong tư thê 
quý lạy ha lần. Thủ từ nhận lẽ 
vật đặt trước long ngai, đoàn tế 
lui ra ngoài sán đình chuẩn bị tê 
tiếp. Sau ba tuần, sáu lượt, chủ 
tê quỳ đọc vãn tẻ trên án thư, các 
quan viên trong hội tê theo hai 
hàng bốn lớp phủ phục phía sau 
với trống đánh liên hồi, pháo nô 
đinh tai, khói tỏa mù mịt, không 
ai nghe được lời nào của quan 
chủ tế. Đọc văn tê xong hội tế đại 
năm lề. Lễ tất do viên thu từ phụ 
trách. Tẽ lễ xong dân làng hạ 
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mâm chia phần về làm cỗ cúng 
gia tiên và ăn mừng tại nhà. 
Buổi chiều chỉ có trẻ con được vui 
chơi, người lớn phải chuẩn bị cho 
lễ rước kiệu buổi tổĩ. 

Lễ rưổc kiệu là nghi thức 

1 ' „ 1 lì __ 1 ị/i _ 7 _1 ì' 

hành lẻ SÔI nôi nhãt cua hội 

m 

làng, kéo dài độ hai tiêng đồng 
hồ (khoảng 7 đến 9 giò tôi). Kiệu 
đặt giữa sân đình, chủ tế đón bài 
vị, nồi nhang từ trên cung đình 
đặt vào kiệu rước theo mô hình 
1-8. Dẫn đầu là chủ tế, hai bên 
là trống cái. chiêng đại, tiếp theo 
là cờ xí rồi đến binh khí (bát bửu, 
gươm giáo, xà mâu, đồng chùy), 
giáp kiệu thần một quan viên 
được ngồi trên một cái tẩn do trai 
làng khiêng cao gần ngang kiệu, 
dùng trông khẩu làm hiệu lệnh, 
điều khiển đội rước, đảm bảo 
kiệu lúc nào cũng cân bằng dù 
phải rẽ ngoặt hay lên dốc, xuống 
dốc. Tiếp sau kiệu là đội bát âm, 
(kèn sảo. nhị, sênh tiền) và viên 
trương đội chèo. Trong trang 
phục diễn viên thương là một vị 
tướng mà trông vào ông ta người 
ta biết được tích trò diễn trong 
đêm hội. Cuôi cùng là dân làng 
đi hàng hai reo hò cười nói ồn ào 
sôi nối, Vì là rước trong đêm nên 
đoàn rước đi trong ánh sáng của 
đèn lồng, đèn hóng, đóm đuốc 
sáng rực một vùng, trông xa như 
một dòng sao di dộng. 


Đến nhà chủ tế. bải vị, nồi 
nhang được đặt trịnh trọng trên 
bàn thờ chủ nhà. Chủ tế làm lề 
thỉnh vua thụ hưởng lễ vật gia 
đình dáng tiến. Ngoài sân, tiếng 
trông, tiếng nhạc theo nhịp trận 
tiền nổi lên, viên trương đoàn 
chèo cùng một trai làng trong 
đội bát bửu diễn võ nghệ múa đôi 
trông như hai chiên tiíớng trước 
trận tiên đè thần thành hoàng 
thương ngoạn và dân làng mua 
vui. Khi nhang gần tàn, chủ tẽ 
lễ tạ ơn vua ban thương cho haỉ 
người biểu diễn vỏ nghệ, dân 
làng rước vua trỏ lại đình làng. 

Rước kiệu là một hoạt động 
trung tám của lễ hội, sôi nổi cả 
lúc rưỏc đi cũng như khi rước về. 
Cuôc vui rước kiêu vừa kết thúc. 

Ậ - 

trống chèo đã nối lên, quan viên 

vào cầm chầu, dân làng tụ tập 

hai bên sân đình xem hát. Trò 

diễn trong đêm hội thường là hai 

vở. Mơ đầu là một vơ tuồng trích 

trong các tích truyện của lịch sử 

Trung Quốc. Tiêp sau là một vở 

chèo dựa vào các truyện trong 

lịch sử ván hóa dán tộc. Trò vui 
* ■* 

diễn ra thâu đêm suốt sáng, cuốn 
hút từ kẻ cùng đinh đến người 
giàu có, từ viên chủ tê đến mẹ 
mõ, trương tuần. 

Sang ngày thứ hai (ngày 11) 
lễ hội diễn ra khác han. dân làng 
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và thần thành hoàng như đã tách 
biệt chú không hòa nhập trong 
không khí tê lễ, rước xách, diễn 
trò của ngày hôm trước. Trong 
ngày này, chủ tê và vị thủ từ làm 
lễ cúng thần và nhận lễ vật của 
khách thập phương có quan hệ 
đặc biệt với dân làng dâng tiến. 
Dân làng tham gia vào các trò 
chơi như thi vật, kéo co, đánh đu, 
đánh cờ... Đên trưa, dân làng hạ 
lề sửa mâm, ăn uống linh đình. 
Sau bữa đại tiệc, lẻ hội đối với 
dần làng coi như đã vãn, nghi lễ 
thu hẹp trong giới quan viên có 
chức sắc nhàm chuẩn bị cho lễ 

A' 

hội năm sau. 

* 

Làng có 4 giáp, mỗi giáp được 
tiến cử một người để thi chọn 
làm chủ tê hội tói. Tiêu chuẩn 
chọn khá toàn diện, người làm 
chủ tê phải có địa vị trong xã 
hội. trình độ học vấn, phải đọc 
thông viết thạo cả chữ Hán và 
chữ Nôm, hoàn cảnh kinh tế khá 
già. từ nhà cửa đèn tiền bạc. đủ 

điều kiện rước vua về thám nhà. 

■ 

Ngoài những tiêu chuẩn chung 
đó. người ta còn xem xét kỹ đến 
xu thê: phải là đi lên. không vấp 
váp những đột xuất như tai nạn 
hoặc tang ma. 

Bốh người được chọn của bôn 
giáp được làm cỗ dâng vua, gợi là 
cỗ nhắm dự thi. Tuy ỉà cồ nhắm 


tiễn vua nhưng cũng đơn giản, 

cỗ chi có ba món chính: chả lợn 

•* 

nướng, gà thiến luộc, chim ngói 
rán, chứ khòng cầu kỳ như cỗ khao 
vối nem, ninh, giò, mọc. Ngoài ba 
món nhắm với xôi trắng, rượu lã, 
cỗ dự thi còn có xôi vò chè đường 
(món này chắc các quan viên đặt 
thêm ra để ân tráng miệng lót dạ, 
giải rượu lúc đêm khuya), cỗ thi 
dâng đặt xong, chủ tế củng vua, 
xin âm dương, vua ứng nghiệm 
vào ai, người đó được giải nhất 
và trố thành chủ tế trong lề hội 
năm tới. Cúng vua xong, cỗ thi 
trở thành cỗ nhắm, gia đình có cỗ 
thi bổ sung thèm nhiều món đe 
các quan viên ăn uống cầm chầu 
nghe hát ả đào và đánh tô tôm 
suốt đêm. 

Sáng ngày 12 thángll, hai 
chủ tê cùng với vị thủ từ làm lề 
tạ vua, đóng của đình. Khác với 
đình E, chùa Thám sau lễ hội hầu 
như hoang vang, cỏ tịch. Đình cả 
vừa là nơi thò thần thành hoàng 
vừa là trụ sở, một trung tâm 
chính trị, vàn hóa của dân làng 
nên không bao giờ váng vẻ. 

Qua lễ hội chính vừa được giới 
thiệu của dân làng Vũ Lao, một 
làng cổ nằm trong vùng đất lập 
nghiệp thuở ban đầu của các vua 
Hùng, chúng ta thấy đây quả là 
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lễ hội của một quần thể cư dân 
nông nghiệp được phân định 
rành mạch, tố chức hành lề hợp 

lý. 

Mồng 10 tháng giêng, Tết 
nguyên đán, trước khi bắt tay vào 
công việc làm ăn của một năm, 
mở hội đình E, hội của những dự 
định trong tương lai. 

Mồng 5 tháng 5, sau thu 
chiêm, trước cấy mùa, mỏ hội 
chừa Thắm: hội leo núi, hái 
thuốc, có thể gọi là hội rèn luyện 

và bảo vệ sức khỏe trưóc mùa hè 

■ 

oi bức và chuẩn bị cho công việc 
mùa màng cáng thẳng. 

Mồng 10 tháng 11: tổng kết 
một năm cấy cày, mỏ hội đình 
Cả. Hội mừng công của một năm 
lao động. 

Lễ hội cua làng Vũ Lao phong 
phú đa dạng mà cũng vui vẻ, sôi 
nổi, vừa thiêng liêng, vừa gần 
gũi. Thiêng liêng vì gắn liền 
với nghi thức thờ cúng các Vua 
Hùng, biểu hiện trong hành vi tê 
lễ, gần gùi vì chứa trong tập tục 
hội hè. Nhân hội tháng giêng, 
người ta ướm liệu việc nhân 
duyên, việc gia thất cho con cái, 


gắn vói truyền thuyết các vua 

Hùng thầm con gái và quyết định 

chọn rể cho nàng công chúa đến 

thì. Tháng 5 giữa hè, muôn loài 

sinh sồi nảy nỏ phát tiết đên mức 

cao nhất, Bà Chúa mở cửa rừng 

cho tôi dân hái rau quý, kiếm 

thuốc hay đẽ duy trì, phát triển 

cuộc sông của cộng đồng. Tháng 

11 vua về thăm đất cũ người xua. 

Dân làng mơ tiệc án mừng, rồi 

cùng vua vào thăm một số nhà 

khá giá trong làng, về sau là chủ 

tế, người đại diện cho nhung nhà 

có vinh dự đó. 

■ 

Những tục lệ này trở thành cái 
vốn văn hóa tinh thần cùa dân 
làng trong suốt chiếu dài lịch sử. 
Đền Hùng chính là một “ viện bảo 
tàng” văn hóa tư tương của xã hội 
Việt Nam suốt từ thời đại Hùng 
Vương dựng nước đến kỷ nguyên 
Đại Việt. Đinh chùa và việc thờ 
cúng ở Vũ Lao vừa khác, lại vừa 
mang dáng dấp của Đền Hùng. 
Nêu Đền Hùng là một viện bảo 
tàng lớn của dân tộc thì Vũ Lao là 
một nguyên bản cô xưa, một góc 
nhỏ của viện bảo tàng đó. (1) 

Van Hậu 
■ 


ír Theo Nguyền Vòn Nguyên, Dường Huy Thiều - Tổng tập VNDG Đấí To tập 2 (2000) 
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HỘI HƯƠNG NHA 

Thờ : - Xuân Nương 

-Thi Bằng 
- Thập bộ thần quan 

Địa điểm ; Xà Hương Nha, huyện Tam Nông 
Thời gian : Mồng 2 đến ỉ 3 tháng giêng 
Chính hội : Mồng ĩ 0 thắng giêng 
Đặc đỉêm : Hội cầu trâu 


Mồng mười là hội Hương Nha 
Mười hai Gìa Dụ, mười ba hội Hiền. 

Ca dao 

ã Hương Nha nằm 
ỏ phía bác thượng 
huyện Tam Nông, bên hữu ngạn 
sông Hồng, cách núi Nghĩa Lĩnh 
(Đển Hùng) theo đường chim bay 
khoảng lOkm về phía tây. 

Cụm di tích đình Hạ - đền 
- miếu Hương Nha thờ Xuân 
Nương công chúa, một nữ tướng 
kiệt xuất của Hai Bà Trưng. Theo 
cuốn ngọc phả hiện còn ở cụm 
di tích xã Hương Nha thì Xuân 
Nương là con gái út thứ 8 của 
ông Hùng Sát. chu trưởng châu 
Đại Man, mẹ là Đinh Thị Hiền 
Hoa. con gái một tù trưởng châu 
Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn và 
huyện Tam Nông ngày nav). 

Thần tích kể: về đến Hương 
Nha là nơi ấp cũ đã thành lập 
cung sỏ từ trước và đã có giếng 
ngự. nàng nghỉ ngơi tắm rửa rồi 
bày tiệc khao thưởng binh sỉ và 


nhân dân, lại đem ra nơi bãi Già 
bến Đông đê vui chơi giữa quân 
và dân trong tiệc. Trong buổi 
tiệc cùng dự với nhân dân, nàng 
có nói chuyện vói các cụ phụ lão 
rằng: “Dân ta đã đoàn kẽt tốt và 
phong tục rất tốt." Nàng thương 
cho 50 nén vàng bạc đe sửa sang 
lại cung sỏ đồng thời truyền cho 
quân sì và nhân dán mổ trâu bò 
đê khao thưởng ba quản. 

Công việc ơ Hương Nha xong, 
nàng lại trở về Hương Nộn là nơi 
tu hành khi trước, Nhân dân ra 
đón rước rất trọng thê và đông 
đúc, làm ỉễ bái hạ. Nàng truyền 
cho quân sĩ sắm sửa lễ chay để 
nàng cáo yết lễ Phật. Làm lễ xong, 
nàng cho đóng quân lại đây nghi 
ngơi và thăm xem phong cảnh. 
Nàng đến thăm lại cảnh chùa và 
dân trang Hương Nộn. Công việc 
đã xong, nàng đưa quân vê đất 
Man Châu, nơi quê hương của 
nàng để bái yết tố đường. Nàng 
cũng đã cho sửa chừa lại nhà 
từ điíờng để thờ phụng tố tiên. 
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Những ngày nàng vê thăm quê 
hương, nhân dân biết tin đểu đến 
thâm hỏi và làm ỉề bái hạ. Công 
việc xong, nàng đưa quân trỏ về 
triều đình nhận trọng trách của 
Vua Trưng giao phó. 

Lúc này trong triều đình có 
vị quan Phụ quốc Đôc Lĩnh thủy 
đạo tướng quân là ông Đặng Thị 
Bằng, em trai ông Thi Sách, tức 
chổng vua Trưng. Ông Bằng góa 
vợ sớm, tháy nàng là bậc hùng 
tài trí dũng, trung thành nghĩa 
khi, nhan sắc tuyệt vòi, ông có ý 
định hỏi nàng làm vợ và trình xin 
vua Trưng chấp thuận. Bà Trưng 
Trắc chấp nhận lời trình của em 
và cùng đem ý đó nói với Xuân 
Nưoìig. Nghe lời vua Trưng nói, 
nàng vảng lệnh và ưng thuận. 
Từ đó nàng cùng ông Thi Bằng 
kết duyên chổng vợ, thật là loan 
phượng sánh đôi, sắt cầm hòa 
họp, trai tài gái sắc, phu phụ 
duyên hài, vua tỏi đức hợp. 

Bà Trưng Trác lên ngôi vua, 
đất nước mới thanh bình được 
hơn hai năm thì nhà Đông Hán 
lại sai Phục Ba Mã Viện cùng 
phó tướng là Lưu Long đem đại 
binh sang xám chiếm nước ta 
lần nữa. Bà Trưng sai quan Dốc 
Lĩnh cùng nàng Xuân Nương 
đem quân ra đón đánh quân 
Hán. Cả hai vợ chổng vâng lệnh 


dẫn quân xuất chiến. Mỏ đầu 
chiến trận sáp lá cà, quân Hán 
bổ vây bôn mặt, thế trận diễn ra 
ác liệt, ông Đốc Lĩnh đánh 10 hợp 
mà không phá được vòng vây. 
Quân Hán vẫn tiếp viện thêm, 
thế trận trỏ nên gay gắt. Trong 
trận đánh dữ dội. không may ông 
đã bị một vêt thương vào bụng 
và hy sinh trước trận tiền. Nàng 
Xuân Nương dược tin du báo tới, 
lòng thương chồng vô hạn lại sục 
sởi chí căm thù giặc, liền nhảy 
lên lưng ngựa, hai tay cầm hai 
kiếm cùng với thập bộ thần quan 
xông thẳng vào giữa trung quân 
của giặc, tiên đánh ra vào. chém 
được hàng trăm đầu giặc và 
hàng chục tướng giặc. Trận đánh 
kéo dài đến nửa ngày. Nàng phi 
ngựa múa gươm như vũ bão, 
không may dải yếm bay mốt bị 
hở vú ra, giặc trông thấy biết là 
nữ tướng. Chúng bàn mưu cho 
quân sĩ cỏi quần áo tiến sát vào 
quân ta. thét nhau: “Ôm lấy! Om 
lấy!” “Bắn mau! Bẩn mau!" Quản 
giặc áp đến gần, nàng thẹn quá. 
hai má ửng đỏ mà rơi mất kiếm, 
nhưng thoắt chốc nàng đà nhặt 
lấy kiêm mà xả vào lũ giặc. Nàng 
vung kiếm chém hàng loạt đầu 
giặc rơi xuấng đất rồi mơ vòng 
vây. Quân Hán phóng kích, nàng 
bị thương vào sườn bên trái. Lúc 



đó nàng đã có thai bốn, năm 
tháng. Nàng bèn lui quân và phi 
ngựa thẳng về làng Nam Cường, 
quân giặc vẫn đuổi theo. 

Nàng chạy về đến làng Nam 
Cường thì vết thương đau nặng, 
nàng phải nằm trên lưng ngựa. 
Được nhân dân và gia thần dẫn 
đi đường tắt đến nơi nghĩ. Được 
một lúc thì thấy quân Hán đến 
bao vây, quân sĩ của nàng đánh 
rất hăng đê phá vòng vây cho 
các gia thần vực nàng đi sang 
bên làng, nơi hẻo lánh và thanh 
vắng, đê nàng nằm trên một tảng 
đá lớn. máu chảy đầm đìa. thai 
trong mình bị đọa. 111 

Đêm khuya gần sáng, đã ngớt 
máu giảm đau, nàng lại cưỡi 
ngựa đi quan Tiển Áo và Hương 
Nha. Về đến làng Hương Nha 
trời đà gần sáng, nàng ra giếng 
ngự tám gội. Tắm xong, nàng để 
thập quan và tì tướng, nữ tốt ỏ 
lại, một mình cưỡi ngựa thẳng về 
Hương Nộn. về đến nơi đáy nàng 
hóa trên lưng ngựa. Hôm đó là 
ngày 15 tháng 2 âm lịch. Nhân 
dân các nơi thương nhổ liên tạc 
tượng và lập bài vị để thờ phụng, 
khói hương sùng kính. 

Đến ngày 20 tháng 2 âm lịch, 
thập bộ thần quan ơ lại Hương 
Nha được tin nàng đã hóa, mọi 
người cùng cùng nhau tự vẫn 
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ngay cả trong hạ cung, nhân dãn 
làm lễ mai táng ngay tại đó và 
sau lập đền thờ. Ngày nay ỏ đền 
Hương Nha còn cỏ đôi câu đôi 
ghi tinh thẩn bất tử của Xuân 
Nương: 

Yèu diệu phù Trưng trung quân 

nhật , 

Quật cường cự Hán tiết làng sương 

Nghĩa là: 

Người yểu điệu phò vua Trưng, 
lòng trung trinh sánh với mặt trời. 

Chí quật cường chóng giặc Hán, 
khí tiết không sờn chi sương gió. 

Đe tương nhớ công lao to lỏn 
của nữ tướng Xuân Nương, từ xa 
xưa lễ hội của làng Hương Nha 
được tô chức vào 2 ngày chính: 

Ngày mồng 2 tháng giêng 
kỷ niệm ngày sinh của Xuân 
Nương, Làng có lệ cúng tê hằng 
lễ chay gồm bánh chay, hoa quả, 
mít ngọt, củ mãi... Tương truyền 
Xuân Nương sau khi sinh được 
100 ngày thì mẹ mất. Từ đó bố và 
các anh nuôi dưỡng nàng bằng 
các thứ hoa trái ấy. Nay cúng tế 
có ý tưởng niệm. 

Tối ngày mồng 2 tháng giêng 
CÓ hội câu trâu (mõ trâu đê tè 
tròi đất và khao quân). Đây là 
một diễn xướng lịch sử minh họa 
lại sinh hoạt của quân sĩ Xuân 
N ương. 
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Ngày mồng 10 tháng giêng là 
ngày hội quân và Xuân Nương 
vui cùng dân làng. Hội diễn ra 
tại một địa điểm gọi là bẽn Lão 
Châu (hay bẽn Đông) ỏ giữa khu 
Thượng và khu Hạ. 

Ngày 15 tháng 2 âm lịch. 
Theo thần tích thì sau cuộc chiến 
bại, Xuân Nương bị thương nặng 
lại thêm động thai. Xuân Nương 
đến Hương Nha lau rửa vết 
thương rồi làm lề cúng tê cha mẹ 
và chồng, cân dận quân sĩ. Đêm 
đó nàng bí mật một mình một 
ngựa đi về Hương Nộn (hương 
Tuế Phong), đến đây nàng hóa 
trên lưng ngựa. Vì vậy dán làng 
lấy ngày ấy làm ngày giô Xuân 
Nương hằng năm. Cúng tê là cỗ 
hàn âm (xôi gà). 

Ngày 20 tháng 2 âm lịch tức 
là 5 ngày sau khi nữ tướng Xuân 
Nương mất, đồn Hương Nha bị 
giặc đánh phá. Thập bộ thần 
quan biêt tin Nu tướng đã mất, 
họ cùng nhau gieo mình xuống 
đầm ao (khu đền Hạ ngày nay) 
tử tiết. Ngày nay dân làng lấy 
làm ngày giô "thập bộ thần quan' 
hằng nồm. 

Lê hội câu trâu tô chức sôi 
dộng vào ngày mồng 2 tháng 
giêng: 


Trước năm 1945, năm nào 
làng cũng cáu 2 con trâu (một 
con ơ đình Thượng và một con 
ơ đình Hạ). Trâu được chọn là 
trâu chưa hoạn, béo, khỏe, dáng 
đẹp, được mua từ ngày 25 tháng 
chạp năm trước. Dân làng cử 
một người chuyên chăn nuôi rất 
chu đáo và can thận. Người đó 
phải đến ỏ chồ nuôi trâu, năm ấy 
không được ăn tết cùng gia đình. 

Tối ngày mồng 2 tháng giêng, 
trâu dược rước từ nhà chứa lềnh 
(đăng cai) ra đình. Lẻ rước có 
đuôc sáng, trỏng, chiêng, kèn, 
nhị, dân làng theo xem rất đông. 
Sau khi thủ từ làm lễ tế, trâu 
được buộc cô vào một chiếc cột gỗ 
chôn chắc chắn. Tuy vậy, trâu vẫn 
chạy được vòng quanh cột. Người 
vào cầu trâu gọi là “con chùa”, đó 
ìà những thanh niên trong sạch 
(gia đình không có tang hoặc 
phải chưa vợ) ỏ các phe giáp cử 
ra, gồm 12 người. Dụng cụ đánh 
trâu là một chiếc vồ (như vồ đập 
đất) cán dài khoảng 1,2m. Trước 
khi cầu, cụ chủ tẽ ra tận nơi vỗ 
vào đầu trâu 3 cái và nói: 

Kim chứa mệnh ngã trảm nhữ 

Nhữ đắc chẩư thiên 

Nhân vật yên thịnh 

Nghĩa là: 

Vua sai ta giết mày 

Mày sẽ được chầu trời 
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Uểti cho mọi người, mọi vật năm 
nay được thịnh vượng. 

Khi cầu chỉ được phép đánh 
vào đầu trâu, vừa đánh vừa reo 
hò có điểm tiêng trống, tiếng 
chiêng rất náo động, vui vẻ. Có 
khi trâu quỵ xuống nhưng chưa 
chết, người ta buộc pháo vào đuôi 
trâu rồi đốt, trâu lại vùng dậy và 
tiếp tục cuộc cầu. Cuộc cầu trâu 
có thể kéo dài mây tiếng đồng hổ, 
dân trong làng và khách các nơi 
kéo về xem rất đông vui. 

Tới khi trâu chết, được mô ra 
lấy một phần thịt, luộc chín để 
cúng té. Thịt trâu làm lễ được 
bày trên mâm đan bằng tre lót 
lá bàng, lá ngõa. Sô thịt còn lại 
mang chia cho dân chúng của các 
phe giáp trong làng. Dân trong 
làng rất phấn khỏi khi được chia 
bổng lộc và mong muốn những 
điểu tốt lành đến vối gia đình họ 
năm đó. 

Ngày nay. đế phát huy và bảo 
tồn văn hóa truyền thông theo 
tinh thần Nghị quyết TW5 khóa 
8 của Đảng, lễ hội cầu trâu ở 
Hương Nha được phục hồi và bảo 
tồn nguyên giá trị lễ sinh hoạt, 
điền xướng lịch sử của quân sĩ 
Xuân Nương. 

Lễ hội sôi nối vào ngày 10 
tháng giêng: 


Ngày mồng 10 tháng giêng 
hằng năm, làng Hương Nha tổ 
chức lễ hội truyền thống rất đông 
vui, nhiều trò chơi, diễn xướng 
như: rước kiệu, chọi gà, đánh 
vật, cày bừa. tát nước, bán ngài... 

Nghi thức được tiến hành như 
sau: 

Hôm đó, từ tờ mờ sáng hai 
đình (Thượng và Hạ) nối trổng, 
chiêng, sắm cờ, kiệu, rước đến bãi 
hội (bãi Lão Châu) nằm giừa đình 
Thượng và đình Hạ. Đình thượng 
rước xuống, đình Hạ rước lên, mỗi 
đình có hai cỗ kiệu và một nhang 
án, mỗi giáp một chiếc trông con 
và một trông cái (gồm có 7 giáp) 
của hai đình, cờ xí. tàn quạt, lọng 
che... Các đồ binh khí (chấp kích) 
sơn son thếp vàng rực rổ đủ màu 
sắc, cùng hàng trăm thanh niên 
trong đoàn rước mặc áo nẹp, chít 
khăn đỏ, cầm cò lộng lẫy cả một 
vùng. Đám rước của Hương Nha 
xưa nổi tiếng trong vùng bỏi hai 
đoàn rước từ hai nơi cùng đến đẽ 
nhập vào một tụ điêrn. Khi đoàn 
rước đến cổng, đê cùng tiến vào 
bài hội, tiếng trông, tiếng chiêng 
hòa cùng tiếng sáo, nhị, tiếng reo 
hò của nhân dân làm cho khung 
cảnh ngày hội uy nghi, hùng 
tráng, sôi nối và náo nhiệt. Đi 
trong đám rước người ta quên đi 
mọi nỗi ưu tư, nhọc nhàn của đòi 

I- ■ * 
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thương để tận hưởng những giây 
phút vui vẻ của ngày hội và một 
niềm tin thành kính. 

Sau cuộc rước là lễ tê thần 

« 

tại bãi hội. Lễ tẽ thần được coi ỉà 
* ■ ■ 

giây phút long trọng nhất trong 
ngày hội. Lề tê được cử hành đủ 
3 tuần (rượu - nước - trầu caư). 
Sau lễ tế là cuộc kéo quân thu 

hút đủ moi lứa tuổi các thành 

■» 

phần tham dự. Kéo quản có cò 
vẫy, trông giục, người reo hò, khí 
thế rất hào hứng. Tiếp theo là 
các trò diễn xướng như cày, bừa, 
tát nước, bán ngài... rồi chọi gà, 
đảnh vật. Đặc biệt chọi gà gần 
như là tục lệ của hội Hương Nha, 
từ xưa và cả đến ngày nay. Hội 
năm nào cũng có rất nhiều đôi gà 


chọi. Nhân dân được chứng kiến 
những con gà rất đáng gọi là 
“anh hùng”, đánh nhau đến chết 
tại trận chứ không chịu bỏ chạy. 

Lề hội Hương Nha phản ánh 
lỏi sinh hoạt cô xưa của dân tộc 

•I * * 

ta, nhắc nhỏ mọi người ch ăm chi 
làm ăn và cũng cầu mong dân 
làng được yên vui. mùa màng tốt 
tươi, ỉ iễ hội truyền thống Hương 
Nha gắn liền với các di tích đình 
- đển - miếu, đó là cơ sơ văn hóa 
vật thể và văn hóa phi vật thể 
được bảo tồn và phát huy giá trị 
truyền thòng trong thòi đại hiện 
nay.‘“' 

Vàn Hậu 
■ 


(!> Hiện nay ờ làng Nam Cường, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, miếu thờ nàng Xuân Nương 
van còn một di tích lã tảng đá to bằng nửa chiếc chiếu, tục truyền là đá cám, vấn dể thờ irong 
miếu, Trước cửa miếu cỏ hai mộ am, có sách ghi chép: một am gọi là "hà sa bảo tích" (là nhau 
dàn bà dẻ) 

(í> Theo Lưu Phát - VNDG Đất Tổ tập 2 - 2000; Tư liệu Bảo tàng Phú Thọ; Truyền thuyết Việt Nam 

* NXB. VHTT - 1998 
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HỌI TRAM 

Thờ ; Thổ thần Ngô Thị Thanh 

Thời gian : Từ ỉ 1 đến 12 tháng giêng 
Địa điểm : Xã Tứ Xã, huyện Phong Châu 
Đặc diêm : Đêm , Động tắc giao phôi hình 

sinh thức khí nam nữ 


e Gap là tên nỏm 
của xã Tứ Xã, thuộc 
huyện Phong ('hâu,s tỉnh Phú 
Thọ. Hằng năm dân chúng mở 
tiệc cầu xuân vào ngày 11 và 12 
tháng giêng, có trò trình nghé nối 
tiếng điền ỏ miếu Trám thuộc 
xóm Trám, lôi cuõn người xem 
khắp vùng: 

Bã ẵm cháu, mẹ bồng con, 

Không xem trỏ Trám cũng buồn cả 
năm. 

Trò trình nghề là một diễn 
xướng giới thiệu nghề cổ truyền 
của làng: sĩ, nông, công, thương, 
hoặc mẻ rộng thêm là ngư (kiếm 
cá), tiểu (kiêm củi) canh (làm 
ruộng), mục (chăn trâu); mà 
nhiều hội làng xưa đểu có với 
những tên gọi khác nhau như trò 
tứ dân , trỏ bách nghệ khỏi hài hoặc 
đơn giản hơn là trò trình hoặc trò 
chiềng. Đây là tiết mục đặc sắc 
của hội làng, có nội dung cầu 
phúc, mong cho mọi nghề, mọi 
giới trong làng thịnh đạt, với lôì 
trình diễn hài hưổc, gây cười hồn 
nhiên, mua vui thiên hạ. Trong 
đó nghề nông được đặc biệt đề 


cao, nhiều khi trở thành tên gọi 
của trò diễn như trò Rước lúa 
thần, trò Đúc tương... Đó là tín 
ngưỡng thờ lúa, song song với tín 
ngưỡng phồn thực (cầu sự sinh 
sôi) được biểu hiện rỏ ràng, sắc 
nét và độc đáo ở tính biểu trưng 
của nó. 

Nơi diễn trò là sân miếu 
Trám, được bắt đầu hằng: 

1. TỤC “LẤY GIỜ” 

■ 

Đúng nửa đêm (24 giò) ngày 
11 tháng giêng làm lễ mật, cầu 
sinh thực khí, do cụ từ và vị chủ 
tếchủ trì, cùng một số'thanh niên 
nam nữ thực hiện. Đúng lúc gà 
gáy nửa đêm - được giò - chiêng 
khua, trông đánh ầm vang. Cụ 
từ cùng vị chủ tẻ vào miêu thắp 
hương, khấn thần, cầu yên, cầu 
thịnh cho làng. Rồi cụ từ cùng tốp 
thanh niên chạy ba vòng quanh 
miếu. Xong, họ tập trung trước 
sân miêu, hát ghẹo, hát ví với 
nhau. Khoảng gần hết một tuần 
hương, vị chủ tê đứng trước bàn 
thờ khấn vái. rồi lui ra nhường 
cho từng đỏi nam nữ bước vào 
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chiếu, nam cầm một dùi gỗ, nữ 
cám chiếc mu rùa (làm bằng mo 
cau) đứng trước mặt nhau múa 

và đối thoại. 

■ 

Nam hỏi: - Cái sự làm sao? 

Nữ đáp: - Cái sự làm vầy! 

Tiếp theo lời đáp, họ đưa chiếc 
dùi gồ chạm vào mu rùa, như 
hành động tính giao. Cuộc hổi 
đáp diễn ra ba lần, và ba lần làm 
động tác như vậy trước sự chứng 
giám của thần miếu, mà người ta 
tin rằng lễ thiêng dó sẽ tác động 
tốt tói mùa màng năm ấy. 

2. RƯỚC LỦA THẨN 

Sáng ngày 12, sau khi tè 
bản thỏ nữ thần Ngô Thị Thanh 
(vôn là con gái người lập ra xóm 
Trám) là bắt đầu cuộc rước lứa 
thần, Lúa thần là khóm lúa bông 
dài, hạt mẩy, được chọn từ vụ 
mùa năm trước. Đến Tết Nguyên 
Đán, thêm một cây mía có cá 
ngọn. Cả khóm lúa và cây mía 
tượng trưng cho lúa thần. Đôi 
chiêng trông dẫn đầu đám rước 
nổi lên ba hồi chín tiêng báo hội. 
Vị chu lễ mặc áo thụng xanh, đội 
mù ỵ quan, quần ông sổ trang, 
chân đi hia, hai tay trịnh trọng 
ôm bó lúa thần tượng trưng trước 
ngực, có tàn xanh che bên trên. 

Phường nhạc bát âm rộn rã 
tấu theo. Tiếp đến là đoàn diễn 
trò gồm những người hóa trang 
trong các vai nghê: người đi cày 


dắt chiếc điếu cày nơi thát lưng, 
vai vác cái cày thật (hoặc giả) đã 
tháo lưỡi, tay cầm dây mũi trâu. 
Vai trâu do hai người đóng, đi 
khom lưng, phủ chiêu bôi đen, 
đầu trâu đan bang nan phết 
giấy; người đi câu; thợ mộc, thợ 
xẻ; mảy cô gái kéo sợi; thầy đồ 
cùng học trò; đặc biệt có hai cô 
gái “bán xuân". Mỗi vai đều có 
mang theo đạo cụ tượng trũng 
đượm tính hài hước. Dân làng đi 
theo đông không kê xiết, thỉnh 
thoảng lại reo hò và hú "hù hù 
huê”, "hù hù huê"... náo động 
khắp xóm trong ngõ ngoài. Lúa 
thần được rước qua cánh đồng 
trước xóm. qua ngõ vườn, qua 
hổ, đầm về miếu Trò. ơ miếu, cụ 
từ đã đợi sẵn. Khi đám rước vừa 
tói, cụ đốt pháo mừng và cho nổi 
trông chiêng trình thánh. 

8. TRÒ TỨ DÂN 

Giữa sân miếu, trò trình nghề 
(tứ dân) bắt đầu. Một người mặt 
vẽ hề, áo quần luộm thuộm, cầm 
chiếc loa giấy khua mấy vòng rồi 
nói lớn: "Loa! Loa! Loa! Mồi bà 
con giãn ra. giản ra cho phường' 
ta trình trò " Loa càng nói. người 
càng xúm đông vảy chặt sân trò. 

Vai diễn đầu tiên là người đi 
cày và con trâu. Lớp trò này mang 
tên ‘Vua Thuấn cày VQỈ\ Sau đó là 
người quảy mạ, vừa đi vừa vứt 
mạ xuống ruộng cho các cô thợ 




cây. Rồi tối người đi câu với chiếc 
cần câu là đoạn tre thô kệch, với 
dây câu là một sợi dây thừng, ơ 
đầu lưỡi câu móc một con cá bằng 
chiếc mo nang cắt ra, lủng lẳng. 
Mặt vẽ hể. vừa đi vừa rung cần 
câu tung sợi dây vào đám các cô 
gái đang đứng xem và hát. 

Người ta câu bê[ câu sông, 

Tỏi nay cau lấy con ông , cháu bầ 

Tiếng reo hò, ciỉdi nói ầm ĩ, 
hưởng ứng nhiệt liệt. Tiếp đến các 
cô gái kéo sợi. “ bán xuân", Thầy đồ 
và học trò thì luộm thuộm, quần 
áo xộc xệch, cây bút là chiếc đòn 
gánh, cái nghiên là chiếc mẹt. 
Thầy hỏi một đằng, trò đáp một 
nẻo; thầy mắng trò, trò đáp lại, 
càng nói càng tỏ ra ngu xuẩn, 
cốt sao gây cười. Mỗi người, môi 
vai đêu tự giới thiệu, đối thoại 
hoặc độc thoại. Lại có cả hát ví, 

• m ■ ẳp ỉ 
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hát ghẹo nhau. Các vai đểu làm 
động tác nghề nghiệp và giống 
nhau ở phong cách hài hước, chọc 
cười bằng những câu nói vần vè 
nghịch ngợm, trêu ghẹo gái làng. 
Cuộc vui thôn dă thường kéo dài 
không muôn dứt. 

Hành động rước lúa thẫn mà 
vị lão nông làm chủ lễ là muốn 
nhắc lại sự tích về vua Hùng. 
Một lần nọ, vua Hùng đã về vùng 
này thám dân trồng lúa và cùng 
vị lão nông của làng gọi vía lúa, 
cầu mưa thuận gió hòa cho dân 
đủ ăn, đủ mặc. Nơi vua Hùng gọi 
vía lúa là đỉnh núi Hùng, về sau 
là đền Thượng, khu đền Hùng, là 
nơi thờ thần lúa. Trong ngòi đền 
này xưa có thờ một tảng đá hình 
vo trau. 

Lê Trung Vũ & Lê Hồng Lý 


HỘI HIỂN ĐA 

Thờ : Hà Lạng Đại tướng quân 

Địa diêm : Làng Hiền Đa, huyện Sông Thao, tỉnh Phú Thọ 
Thời gian : Mồng 5 đến ĩ 3 tháng giêng 
Chính hội : Ngày 12 tháng giêng 
Đặc điếm : Cáo cầu , tắm ngựa 


Trương Xá ch ọi gầT' 

Hiền Đa tam ngựa. 

Phương ngôn 


íền Đa là một xã 
thuộc huyện Sông 
Thao, tỉnh Phú Thọ. Địa danh 



này gắn liền với cuộc kháng 
chiên của dân tộc ta ỏ thê kỷ 
XIII. Tháng chạp năm Đinh Tỵ, 
tức tháng 1 năm 1258, khoảng 3 
vạn quản Mông do Ngột Lương 
Hợp Thai chí huy từ Vân Nam 
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theo dọc sông Hồng tiến vào nitóc 
ta. Chúng tiến đến vùng huyện 
Sông Phao - Tam Nông ngày nay. 

Tục truyền, đời nhà Trần 
chông quân xám lược, có một đạo 
quân trấn thủ sông Thao do Hà 
Lang chỉ huy đã đánh giặc giúp 
nhà Trần. Đạo quân này nhiều 
lần làm cho giặc khiếp vía kinh 
hồn, nhân dân gọi đó là quân của 
Hà Lang đại tướng quân. 

Vào đầu tháng giêng năm 
Đinh Tỵ thế giặc quá mạnh, Hà 
Lang thất trận ở Phù Ninh và bị 
thương ờ cô rất nặng. Ong cưỡi 
ngựa bạch vượt sông Hồng qua 
Thu Tràng (Vực Trường) sang 
làng Nội (Đỗ Sơn). Thu Tràng, 
làng Nội đểu có máu của tướng 
quân nhỏ xuống. Chạy đến bến 
đò làng Nội mới dừng lại uống 
nước, ông hỏi bà chủ quán: “Liệu 
ta có sống (tược không/ Bà chủ 
quán thưa: "Bám. tướng quân còn 
sôhg được/ 7 Sang đến bến chợ 
Gia thuộc xã Hiền Đa, mất máu 
nhiều, mặt thắt sắc, phải dừng 
lại đe nghỉ, ông lại hỏi chủ quán 
nước chợ Gia: "Thẻ này thì ìíệu ta 
còn sông được không/ Bà chủ quán 
nhìn một hồi lâu rồi cúi xuồng 
khẽ thưa: "Bàm, vết thương của 
quan tớn phạm lăm, không sôhg được 
đâu.” 


Quả nhiên Hà Lang đi đến 
đầu làng Hiển Đa thì mất, hôm 
âv là 12 tháng chín. Làng Hiền 
Đa lập đình thờ. dựng ba nếp 
nhà ngói mái cong hình lười mác 
can vào nhau gọi là đình Ba nóc, 
bén trong có bài vị sơn son thếp 
vàng rất lớn đề chu Hà Lang Đại 
tướng quân. Các cụ lại tìm thợ rút 
con ngựa bằng dây mây tráng, có 
bánh xe kéo, đề đứng trong đình, 
Từ đó hằng năm làng tổ chức lễ 
cầu rất lớn, mở hội tắm ngựa, 
bắt đầu từ ngày 11 đến 14 tháng 
giêng. 

Nhân dân làng Nội. Vực 
Trường cũng lập đình thờ những 
nơi tướng quân đê lại vêt máu. Do 
thờ chung một vị thần nên làng 
Hiển Đa, làng Nội, Vực Trường 
đi lại với nhau rất gần gũi, gọi 
là Lang nghĩa ngải. Đặc biệt dân 
làng Hiển Đa kiêng dùng từ lang. 
Củ khoai lang gọi chệch đi là củ 
khoai lương, khoai dây. Vào ngày 
tê lề không ai dám mặc đồ đỏ, 
không ai dám cưỡi ngụa trang. 
Bến chợ Gỉa được cất một nếp 

h * Ặ JL 

nhà hai tầng mái gọi là lẩu Tám 
mái, còn gọi là ỉầu Ngự đôi. Sau 
khi yên giặc, các cụ trong làng 
làm vãn khai sắc thần, được vua 
xuống chiếu phong sắc: 'Há Chiêu 
Lưỡng tướng đình soái' . 




Hang năm, cứ ngày ba mươi 
Tết là trai làng lại được chọn để 

Ợ A « m 

cạ rửa châ'p kích, hong phơi áo 
mão, sửa sang đế tướng quân về 
ăn Tết và chuẩn bị ra giêng kỳ 
cầu. 

Mồng 5 tháng giêng là ngày 

điếm mục. các cụ về đình bàn định 
■ ■ ■ + 
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viẹc kỷ này cảu ỉờn , hãy đoi cảu , 

chuẩn bị mòi làng nghĩa ngãi, rồi 

chia bàn chọn người. Thứ nhâ't 

chọn người hiến tế, m phải là ngưòi 

cao tuổi, đúng mực, có chức sắc, 

không có tang gia, tắm gội trai 

giới trong ba ngày. Người được 

chọn làm bổi tế cũng tương tự. 

Thông thường có ba người bồi tế 

(giúp việc người hiển tể). Lại chọn 

người bồi tế tinh tường có giọng 

vang đế đọc tả văn, Sau đó chọn 

đến những người dẫn tế thứ tự 

các vị chức sắc trong làng. Chọn 

người hành vãn phải là người văn 

hay chừ tốt, hiểu rộng biết nhiều, 

trai giới sạch sẽ mang nghiên 

bút trải chiếu hoa mới giữa đình 

làm vãn tè. rồi đọc trình các cụ 

- * 

sủa đi sửa lại. bao giờ được mối 
chép lại, không được gạch xóa 
chữ nào. Theo thông lệ, lý trương 
sẽ cắt đặt, phái trai làng đi tìm 
lợn tê gọi là vắn lợn hòm. Lợn nhỏ 
khoảng hai mươi cân, nhưng phải 
đen tuyên từ móng đến chỏm 
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mũi, làm thịt quay cả con, đệ lên 
mâm đại. Chọn người làm vãn 
gồ làng, ván gà rước (ai được chọn 
là điều vinh dự lớn), phai là gà 
thiến béo ba cân rưỡi trỏ lên, sắc 
đỏ, với năm cân gạo xôi không có 
hạt gãy. Ngoài ra còn hàng chục 
ván gà khác được phân bô" từng 
ngày, đên phiên ai người ấy phải 
lo. Cả làng náo nhiệt trong công 
việc chuẩn bị lùng gà tìm gạo. 
“Trai tản bồ\ ụ) ai đẻ trước nhất 
(đầu năm) được làm đẩu dậu. Đầu 
dậu dứng đầu ràn bộ dược quyển 
bảo ban xẻp đặt trong hạng. Tân 
bô phải sửa, quét tước đường 
quan từ đình Ba nóc đến đình 
Cháy ra lầu Tám mái. Ai mồ côi 
hoặc cuôì dậu (đẻ cuối cùng trong 
năm) phải dọn phân trên đường 
suốt ba ngày tế lễ, nếu có. Trai 
lang bè {ĩ ' } được cắt đặt kéo ngựa, 
tắm ngựa. Ngựa có bánh xe nối 
hai dây dài, làng Bè đứng hai 
bên kéo đi từ từ phía trưỏc hai 
cỗ kiệu. Người được khiêng kiệu 
tuổi từ 22 trỏ lên. gồm 4 người, 
mỗi kiệu 1 người, đó là kiệu Giá 
Văn và kiệu bát công, trang 
hoàng lộng lẫy đi theo nhịp trống 
rước và kèn bát âm, 

Ngày 11 tháng giêng là ngày 
cáo cầu. Từ sáng sớm đã vang lên 
những hồi trông nôi tiếp nhau 
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như mời gọi, thúc giục. Đó là 
trống u 8ấp' báo hiệu đà đến kỳ 
cầu và cũng là trông chuẩn bị 
cho trai làng rùỏc tập: kéo ngựa, 
lên kiệu, phân công cầm cờ, sửa 
sang xiêm y lễ phục. Tôi đến các 
cụ, các vị chức sác trong làng làm 
lễ cáo thần rồi ăn uống, chuẩn bị 
sang ngày 12 chính lễ. 

Mười hai tháng giêng, bất kỳ 
mưa nắng, trong đình đèn nến 
sáng choang, trầm hương nghi 
ngút, dân trong làng tập trung ỏ 
sân đình, chung quanh cỗ ngựa 
khắc mã trắng, hai cỗ kiệu sơn 
son thếp vàng mình rồng uôn 
khúc trang hoàng lộng lẫy. sắp 
đến giờ rước, trai tân phải đi 
trước dọn đường. 

Đoàn rước khỏi hành, trước 
tiên là cờ xí, trổng cái, rồi đến 
đoàn người khăn mỏ riu thắt bao 
xanh kéo cỗ ngựa hùng dũng. 

• iêp theo sau là hai cỗ kiệu uy 
nghi, kiệu vãn đi trước, kiệu 
bát công đi sau. bưổc theo nhịp 
trông và nhịp hòa đội kèn bát 
âm. Người lớn, trế con dân Xuân 
Lôi, Đồng Lạc, Trương Xá, Tình 
Cương đến xem đông như nêm 
côi* 

Đoàn người cứ từ từ dẫn kiệu, 
sau ba lần nghỉ mới ra đến lầu 


Ngự đôi, cũng là lúc kiệu của làng 
Nội rước ra đến bến sông bên kia. 
Trai lang bè múc nước sông Hồng 
tắm ngựa, các cụ thắp hương 
tê lễ, khi nào thấy đuôi cơ bay 

ir V ir 

hướng vào lầu mói được. Rồi lại 
tuần tự như cũ, ngựa kéo kiệu 
rước từ từ quay về đình Ba nóc. 

Tê lễ bắt đầu từ 5 giơ chiều 
ngày 12 tháng giêng. Người được 
chọn đội nón chóp, mặc áo nỉ 
vàng, nai nịt gọn gàng cầm đồ 
chấp kích đứng thành hai hàng 
ngay ngắn nghiêm chính ở trước 
cửa đình. Đoàn người dần tê mặc 
áo đại lễ, đội mũ. đeo hia, hai 
tay nâng phẩm vật đi thành hai 
hàng theo hiệu trống và kèn bát 
âm, dẫn tế từ cổng vào đình đọc 
văn dâng lề vật. Đủ ba tuần tế, 
ông hiến tê có thể phải quỳ đến 
ba, bốn giờ liền. Sau ba tuần tế 
chính, còn có tế phiên tuần trạm 
kích trạm đạo theo hiệu trông uy 
nghiêm, mà rộn rã. Khoảng 9 giờ 
đêm việc tê tạm dừng. Các cụ, các 
vị chức sác vừa thưởng cỗ nhắm 
vừa xem hát nhà tơ, hết cỗ mặn 
rồi cỗ chay kéo dài đến sáng. 

Lại chuẩn bị cho việc tê tôil 13 

# * * 

tháng giêng, đến trưa ngày 14 
tháng giêng thì mãn. Hương khói 
cho đến 25 tháng giêng mới giải 




mã, lau chùi chấp kích, cất gấp 
áo mũ. 

Lệ làng, ván gà rước là ván 
gà đại diện cho làng, phải là ván 
gà to nhất, béo nhất. Người được 
chọn làm ván phải đi tìm gà từ 
trước, chọn được con gà như ý 
đem về giã gạo nếp thành bột, 
luyện với nước thành viên cho ăn 
suốt ngày, ròng rã hàng 3 tháng 
để vỗ béo. Sau khi rước tê xong, 
ván gà này được chặt làm nhiều 
ván nhỏ, gói với nám xôi nhỏ, 
chia đu cho trai làng khó nhọc. 
Gói xôi và thịt có khi chỉ bằng 
cái chén con, nhưng không được 
thiêu của ai. Các ván gà khác 
làng giữ lại l,5kg gà và 1 kg xôi 
đê mời và chia phần cho Hển anh 
vất vả, còn lại trả cho người sửa 
ván. Việc chia phần cho liền anh 
cũng phải theo thứ bậc, ai được 
đầu, ai được mồng cạnh, mồng 
giữa, thông lệ rất nghiêm ngặt 
không được làm sai. 

Người được sửa cỗ nhắm là 
người có chức sắc hoặc khá giả 
trong làng. Đê làm cỗ nhắm phải 
có sự chuẩn bị kỳ công. Qua đò 
sang Phú Thọ sám bóng, mực, 
miến ngâu... các của ngon, vật 
lạ, sơn hào, hai vị. chè, đường, có 
mặn có chay. Một cặp hai người 
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thay phiên nhau sửa, người tôi 
12, kẻ tối 13. Tế thẩn xong, có 
thể mỗi mâm đều có khách, dù 
chỉ một người của làng nghĩa ngài, 
chức sắc ngang nhau. Có khi có 
mâm không có khách í đó là điểu 
không vui). Sau khi nhắm xong, 
người nhà khiêng về, vì cô to nên 
có thể sửa thành hai ba mâm 
anh em gia đình con cháu thưởng 
thửc cho đến sáng. 

Người làng Hiến Đa còn 
truyền lại ràng, khi có thần vể 
ngự, dân làng nhờ oai thần mà 
làm ãn thịnh vượng. Thần thiêng 
như vậy nên làng có tục kiêng, 
không gia đình nào dám đặt tên 
trùng tên húy tướng quản. Đặc 
biệt vào kỳ cầu, các ngày tế lễ, 
không ai dám quàng khăn, mặc 
đồ đỏ, cưỡi ngựa bạch. 

Hội tắm ngựa, dù chi là tượng 
trưng, chắc hẳn là mang dấu ấn 
một thời kỳ dân làng từng tắm 
ngựa cho đội kỵ binh cua nhà 
Trần. Ngựa không nằm trong 
“tứ linh" (long. lân. qui, phượng). 
Huyền thoại có kỳ lân, một giông 
ngựa thần, sừng mọc ỏ trán, 
đuôi sư tử, chân mỏng có hai 
ngón in trên các tấm giáp thời 
trung cổ. Ngựa Kỳ, ngựa Câu đi 
vào thơ “Đường mây vó Kỳ lần ỉẩn 
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trải. Ngựa chiến gắn vối lịch sử 
dân tộc Việt. Đời Trần, khi giặc 
Nguyên Mông thua, chân ngựa 
đá ỏ Phiêu Lăng đều bị lấm bùn. 
Tin ở sự trợ giúp của thân linh, 
vua Trần Nhân Tông khi làm lễ 
yết có cáu: 

Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, 

Sơn hà thiên cổ điện kim âu. 

Tạm dịch: 


Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, 

Non sông nghìn thuở vững âu vàng. 

Bước vào thê kỷ 21, chúng ta 
hãy gắng sức phi nước kiệu, vượt 
qua mọi thử thách đế xây dựng 
tố quốc ta ngày một phồn vinh 
hơn! (S) 

Vãn Hậu 
■ 


m Trương Xá: xả Trương Xá., Sồng Thao 

í2> Đốỉ cầu: mùa màng kém không tổ chức cầu to, làm qua loa rất nhỏ 

ÍJ> Hiến tế: chủ tế 

(4> Tân bô: tuổi 17 mớí vào làng 

ÍSỈ Lang bè: tuổi 18 đến 20. 

iíyi Theo Trần Quang Minh - Tổng tập VNIDG Đất Tổ (năm 2000) 
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HỘI ĐÁNH PHẾT HIỂN QUAN 


Thờ 

Thời giãn 
Địa điềm 
Đặc điểm 


: - Bà Thiểu Hoa (nữ tướng của Hai Ba Trưng) 
- 4 tướng thời Hùng Vương 
: Ngày 13 tháng giêng 
: Xã Hiển Quan, huyện Tam Thanh 
: Phi lao vào bia gỗ - cướp quẩ phết 


àng Hiền Quan, 
thuộc xã Hiền 

fl 

Quan, huyện Tam Thanh, tỉnh 
Phú Thọ. Việc phân chia địa vực 

ạ- * Jb ma 

hành chính của lằng này được 
thay đối nhiều lần qua nhiều 
thời gian khác nhau. 

Đời Trần. Hiền Quan thuộc 
huyện Cỏ Nông, châu Đà Giang, 
lộ Tam Giang. Thời Hậu Lê (niên 
hiệu Vĩnh Thịnh thứ 8, 1712) 
Hiền Quan thuộc Tam Nông, 
phủ Lãm Thao, trấn Sơn Tây. 
Năm 1891 thực dân Pháp thành 
lập tinh Hưng Hóa, đặt tính lỵ 
tại làng Hưng Hóa, Tam Nông 
thì Hiển Quan thuộc huyện 
Tam Nông, Hưng Hóa. Đến nám 
1903, tỉnh ỉỵ Hưng Hóa dòi lên 
Phú Thọ đổi thành tỉnh Phú Thọ, 
Hiền Quan lại thuộc Phú Thọ. 
Trước năm 1945, Hiển Quan 
được gọi là tổng Hiền Quan, gồm 
6 thôn: Hương Nha, Gia Áo, Gia 
Dụ, Thu Trường, Vực Trường và 
Hiền Quan. Ca dao vùng này xưa 
có câu: 


Mười một ỉầ hội Hương Nha. 
Mười hai Gia Dụ. mười ba hội 
Hiển. 

Chính là để nhắc đến các hội 
thuộc tổng Hiền Quan. 

Sau Cách mạng tháng 8, lại 
có tên là xã Bình Đắc gồm 4 thôn: 
Bình Dán, Cộng Hòa, Bác Sơn và 
Hiền Quan. 

Đến năm 1957, thôn Bình 
Dân cắt về Thanh Uyên và đối 
lại tên xã là Hiển Quan, thuộc 
huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 

Năm 1968, Phú Thọ nhập 
vối Vĩnh Phức thành Vĩnh Phu 
thì Hiển Quan thuộc huyện Tam 
Nông, Vĩnh Phú. Và gần đây 
nhất, năm 1978 hai huyện Tam 
Nông và Thanh Thủy nhập thành 
huyện Tam Thanh, thì Hiền 
Quan thuộc huyện Tam Thanh, 
tỉnh Phú Thọ cho đến bây giờ. 

Tuy nhiên, cho dù địa vực 
hành chính có sự thay đổi qua 
các giai đoạn thì khu vực văn hóa 
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của các cộng đổng làng xưa vẫn 
không hề thay đổi. Trong tâm 
tương ngưòi dân ở đây vẫn in 
đậm những phong tục, tập quán, 
nhũng lễ hội đầy phấn khích của 
một thời, mà ngoài câu ca dao 
trên còn có những câu khác như: 

Vui nhá t lả hội Đỏng Viên, 

Lẩm hạc lẩm tiến là hội Hiền 

Quan , 

Nếu như trước đây, từ Hà Nội 
và các tỉnh đồng bằng muốn đi 
đến hội Hiển Quan xa xôi cách 
trơ, làm cho người ta cảm thấy 
ngại ngùng thi ngày nay mọi sự 
đã khác. Khách hành hương có 
thể đi ô-tô hay tàu hỏa đến thị 
xã Phú Thọ, sau đó qua phà Ngọc 
Tháp xuôi khoảng 1 cây sô là đã 
đến Hiền Quan và nhìn thấy 
ngay ngôi đến, vào ngày hội sẽ 
là nơi cướp phết. Người ta củng 
có thế đến Việt Trì theo đường 
đi Cao Xá qua cầu Phong Châu 
ngược lên 7 cây sô là tới Hiền 
Quan, vỏi lộ trình như vậy. ngày 
nay muốn dự hội phết làng Hiển 
Quan đã thành chuyện đơn giản. 

THIỂU HOA LÀ AI? 

Hội làng Hiền Quan mở ra 
hằng nàm vào ngày 13 tháng 
giêng nhàm tương nhớ công lao 
của bà Thiếu Hoa, một nữ tướng 
thời Hai Bà Trưng. Theo thần tích 


của làng thì: ỏ động Lãng Xương 
ven sông Đà có hai ông bà nhà 
nghèo làm nghề kiếm củi. một 
hôm qua sông sang núi Tản, trưa 
nắng nghi dưới gỏc tùng cùng 
Iiằm mơ thấy thánh Tản Viên 
đến cho một người con gái. Bà 
mang thai và ít lảu sinh ra Thiểu 
Hoa. Mười tuôi, cô gái Thiều Hoa 
đã có sức khỏe hơn người, biết 
chèo chông lù. vượt sông, lặn và 
bơi giỏi như cá, 13 tuổi đã cầm ctá 
ném hai tên lính Hán đi cướp của 
dân chai, 14 tuổi, mồ côi cha mẹ, 
phải đi ỏ chăn trâu. Trong khi đi 
thả trâu, Thiểu Hoa đã bày trò 
chơi đánh phết với lù trẻ. cỏ chia 
bạn bè thành hai phe lấy gậy tre 
đánh một củ chuối, phe nào đúa 

được củ chuôi vào một cái hô sâu 

# + 

là bên ấy thắng. Mải chơi, giằng 
co nhau quần áo rách tươm, 
Thiểu Hoa thả trâu ăn trong 
bãi cỏ rồi ngồi vá quần áo trên 
một quả đoi, dưới bóng cây đa. 
Vá áo xong, nàng túm lấy rề đa 
đánh đu chơi như con trai. Một 

i£ 

lần theo chú đi săn. Thiều Hoa 
nhanh nhẹn như con sóc, phóng 
lao ném trúng một con cáo lông 
vàng khiến mọi người kinh ngạc. 

Nghe tin Hai Bà Trưng dựng 
cờ khỏi nghĩa, Thiểu Hoa tụ họp 
nhũng người dân nghèo có nghĩa 




khí kín đáo luyện tập để hưởng 
ứng. Bà cho quân đẽo gỗ xoan 
làm quả cầu, lấy thân tre phần 
gốc (có gộc) làm gậy, ôn lại trò 
chới thời nhỏ chăn trâu. Quân 
lính những lúc nghỉ ngơi lại cùng 
nhau đánh vật, đánh phết, vừa 
rèn luyện sức khỏe, vừa giải trí. 

ĐÌNH VÀ ĐỂN HIỂN QUAN 

Đình Hiền Quan thò boh 
vị: Sơn Thắng, Thiên Cương, 
Hắc Long và Hổ Long là những 
vị tướng có công ỉốn đối với các 
vua Hùng trong việc trị vì và mỏ 
mang bờ cõi. Ngoài ra còn thờ Đức 
thánh Ông Mộc Trang Vương đời 
Đinh Tiên Hoàng. Tất cả các vị 
này qua các triều đại đều được 
triều đình sắc phong để ghi nhớ 
công trạng của họ. 

Đền Hiền Quan thờ nữ tướng 
Thiều Hoa, người tlã có công lổn 
với dân địa phương và góp phần 
cùng Hai Bà Trưng làm vẻ vang 
lịch sứ nước nhà bang cuộc khỏi 
nghĩa chỏng ách nô lệ nhà Hán 
hồi đầu công nguyên (nám 39- 
43). Đền được xây dựng theo kiểu 
chữ đinh (T) gồm hai tòa: tiền 
tế và hậu cung nhìn theo hướng 
đông - nam. Đền được chọn ơ thê 
đất đẹp, sơn thủy hữu tình: trước 
cửa đến là dòng sông Thao, sau 
lưng là một gò đà't lốn. 
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Tại đây hằng năm điền ra 
ngày hội phết tưng bừng mà ca 
dao còn ghi lại. 

HỘI LÀNG 

Chính hội Hiền Quan là 
ngày 13 tháng giêng, nhũng 
việc chuẩn bị đã tiến hành hàng 
tháng trước, 

Từ 14 tháng chạp, làng làm 
lễ khánh hạ đức thánh Ông. Lễ 
vật gồm gạo tẻ. trầu cau. hoa 
quả, pháo và cá (còn gọi là lễ 
cầu cá). Lễ này được lập lại vào 
mùng 2 tháng ba. ngày hóa của 
đức thánh Ông. Các cụ còn cho 
biết, trước nữa vào 21 tháng 7 
và 10 tháng 10, tương truyền lầ 
ngày hóa của đức thánh Mẫu và 
ngày sinh đức thánh Ỏng, người 
ta cũng cúng lễ vật như trên. 

Tới hội, ngày 11 tháng giêng 
rước kiệu, bát nhang, hương án 
về đền, tôi lại rước trả về đình. 
Sáng 12 rưóc ra đền, tối lại rước 
về đình. Ngày 13 tháng giêng 
cũng lập lại như vậy và buổi tôi 
sau cùng khi rước từ đền về đình, 
dân làng tiến hành lễ tạ. 

Riêng tại đền là nơi cử hành 
chính hội. Hằng năm có hai lễ 
lớn vào mồng 3 tháng giêng tại 
đình và 13 tháng giêng tại đền. 
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Tuy nhiên, vì tục đánh phết là 
nối tiếng nhất, được tiến hành ỏ 
hội đền nên đến nay nối tới hội 
I liền Quan người ta chỉ biết ngày 
13 tháng giêng. 

Mồng 2 tháng giêng tương 
truyền là sinh nhật của Thiều 

k' H 

Hoa. Ngày ấy hội đình có tục 
phóng lao, duyệt bia, đó là mòn 
võ mà khi xưa bà cùng quân lính 
luyện tập trước lúc xuất trận. 
Tục này được dân gian quen gọi 
là tục cầu "Đầm ỉao". Cũng có 
thuyết cho rằng đó là cách để 
Thiều Hoa tuyền chọn người tài 
cho đội quân của mình. 

Từ sớm ngày mồng 2 Tết, các 
đổ tẽ khí đã được bày biện tại sân 
đình thật lộng lẫy. Tiếng trông, 
chiêng vang dậy thúc giục lòng 
người tổi hội. Cờ quạt cắm khắp 
sân. tung bay trước gió xuân. 
Trong đình các quan viên, chức 
dịch và bô lão tiến hành cuộc lề 
rất long trọng. Các tuần tê cùng 
các nghi thức trong buổi tê được 
cử hành nghiêm ngặt uy nghi. 
Sau đó. bắt đầu thi "Đâm ỉao". 

Trên bãi ruộng bằng phang 
gần đình đã trồng sẵn tấm bia 
gồ. Bia dày 3cm. rộng 0,3m, cao 
l,8m được sơn son, trên có vẽ 
hình tròn với tâm điểm, trong 


ghi chữ "thọ". Trong đình vừa tế 
xong, hồi trống thúc quân đã dồn 
dập vang lẻn, báo hiệu và lôi cuốn 
mọi người ra bải. Những tay lao 
trình báo ban giám kháo xong 
đã cầm sẵn cảy sật dài khoảng 
2 sải tay, đầu vót nhon, lần lượt 
xếp hàng vào ném lao. Tầm xa 
bia là 10 bước chân, mỗi người 
tìm tư thế thích họp nhằm tâm 
của vòng tròn mà phỏng lao. Vào 
cuộc thi, từng ngọn lao bay vun 
vút trước sự chứng kiên của dân 
làng. Tuy khoảng cách không 
xa, song do sự hồi hộp trước 
một cử tọa đông đúc ồn ào như 
vậy, hoặc do non tay nên người 
ném lao khó mà đâm trúng tâm 
điểm ngay lần đầu. Tiếng bàn 
luận, bình phàm từng tư thế, 
từng người cầm lao, xôn xao cả 
một khoảng sân đình. Người nào 
ném trượt phải ra ngoài đển lấy 
lại bình tĩnh và luyện tay bằng 
cách ném những hòn cuội vào lỗ 
như trò đánh đáo lỗ, sau đó lại 
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vào ném tiếp. Ai ném trúng giữa 
bia sẽ được thưởng. Tuy vậy điểu 
quan trọng không phải là giá trị 
của phần thưởng, mà là sự khâm 
phục và ngưỡng mộ của hàng 
ngàn khán giả trước tài năng và 
thể lực của lực sỉ. Hơn nữa. người 
ta cố lao trúng tâm để cầu may 
cho năm mới. 




'uộc "Đâm ỉaò' kéo dài hết 
ngày mồng 2 Tết. 

ĐẢNH PHẾT HAY CƯỚP PHẾT, 
HẤT PHẾT 

Đánh phết, hay hất phết, là 
trò chơi phong tục nôi tiếng nhất 
của hội làng Hiền Quan nhằm 
nhắc lại sự luyện tập dân binh 
dấy cờ nghĩa của bà Thiểu Hoa. 
Tồ chức hất phết không chỉ để 
tưởng niệm bà mà còn ỉ à một sự 
nhắc nhơ cho con cháu đương 
thòi một giai đoạn lịch sử oanh 
liệt đã qua của dân tộc. Thực 
hiện tục hất phết đồng thời cũng 
là lúc để dãn làng Hiển Quan 
cầu mong sự che chỏ tám linh 
của đức thánh, phù hộ cho dân 
làng được nhân khang vật thịnh, 
tránh được nhung tai ương, dịch 
bệnh trong năm. 

Hàng tháng trước đó Ban 
Thượng của các cụ bô lão đã họp 
bàn chung quanh lệ chơi hất 
phết vào dịp hội xuân. Người ta 
phán công những việc phải làm 
cho từng giáp một cách cụ thể, 
cắt cử chủ tê và người chuẩn bị 
quả phết, dùi phết. Sau khi bàn 
bạc kỹ lưỡng, Ban Thượng thông 
báo quyết định cho toàn dân làng 
biết. Từ đó trỏ đi. người nào việc 
nấy cứ vậy mà làm cho đúng thòi 
gian vào hội. 
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Quả phết là một củ tre hoặc củ 
bương non mới mọc màng. Người 
ta cử người đi tìm, dào ở trong 
khóm tre để chọn lấy 1 củ vừa ý 
sao cho tròn, dẹp mà lại vừa độ 
cướp. Khi chọn được rồi, đem vể 
gọt sạch sẽ và đẻo tròn. Dùi phết 
là gốc tre nhỏ dài khoảng l,5m, 
vừa tầm tay, đê cả củ (gộc tre). 
Dùi phết tốt là tre vừa tầm, già, 
củ tre cong hình móc câu nhưng 
phải cong đều, không xù xì hất 
mới khỏe. 

Cũng tại buổi họp trên người 
ta phân công luôn những người 
làm cỗ thờ gồm bánh chúng, bánh 
giầy, xôi, chuôi và rượu mộng. 
Rồi cắt cử các chân kiệu, những 
người lo đảm trách việc dọn dẹp 
chuẩn bị sân bãi, đình, đền... Còn 
lại tất cả nam giới từ 18 tuổi trô 
lên đều tham gia đánh phết, ai 
không đi sẽ bị làng phạt vạ bằng 
trầu cau. Nộp phạt thi không lớn 
nhưng mang tiếng với cả làng, có 
lỗi với thánh và "dông’’ cả nám 

đó. 

Từ sau mồng 2 tết, công việc 
chuẩn bị hội hất phết ngày càng 
khẩn trương hơn. Những gia 
đinh đuỢc lam co thơ, nam ây 
phải làm Tết to hơn, phải nhờ 
anh em bà con đến giúp đỡ, kẻ 
vào người ra tấp nập. ăn uống 
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linh đình, vui vẻ. Người ta coi 
đó vừa là dịp để bà con họ hàng 
gặp gỡ nhau nhân dịp đầu xuân, 
vừa là để hương chung lộc thánh. 
Do vậy việc làm cỗ thờ phải hết 
sức chu đáo. Còn người dân bình 
thường thì lo lê vật dâng thánh 

_ ỉ _ _ 1 A 1 A • 

cảu lộc hội. 

■ * 

Sáng ngày 13, chính hội, tê 
xong ỏ đình, người ra rước kiệu 
nhang án cùng đồ tế khí xuống 
đền. Tê lề cũng cử hành tại đền. 
Sau cùng mới đến cuộc cướp phết 
náo nhiệt, hấp dẫn và tràn đầy 
hy vọng. Người từ khap các nẻo 
lù lượt đỏ về quây vòng trong 
vòng ngoài quanh bãi cướp phết 
đẻ chứng kiên nhung giò phút 
thiêng liêng, sôi nối của ngày hội 
và nhận diện các tài náng. 

Những người tham gia chia 
thành hai đội. Mỗi đội có một 
người chi huy dẫn đầu. tay cầm 
cờ lệnh diều khiển đội. Trống 
lệnh 3 hồi báo cuộc đua tài bắt 
đầu. Hai đoàn quân kéo ra bãi 
phết từ hai hướng, ngược chiểu 
nhau. Họ kéo ba vòng quanh bàn 
thò và lăng bà Thiều Hoa theo 
một vòng khép kín. Khi hai đoàn 
giáp mặt thỉ tất cả cùng reo lên 
“hú... hú... hí...". Cá ba vòng đểu 
nhắc lại như thế. Rồi cả hai đoàn 

Éi 

song song tiên vào trước bàn 


thờ. Sau đó kéo thành một vồng 
tròn xoáy trôn ốc. Tương truyền 
đây là cuộc kéo quân vây thành. 
Tiếp, họ quay ra xếp thành hai 
hàng đòi diện nhau. Ông chủ tê 
dâng phết trình thánh xong thì 
rước quả phêt từ hương án đi ra 
giữa hai hàng quân. Ỏng đi tối 
đâu đoàn quân reo hò tới đấy và 
vỗ tay đi theo sau ông. Khi tới lò 
phết (hô' đặt quả phết) ông dừng 
lại và trịnh trọng đọc bài văn 

“cãn dặn quả phết”. 

Nội dung bài vân trình bày 
việc đánh phêt hằng năm của 
làng như một tục ỉệ bất di bất 
dịch, nhằm nhớ ơn đức thánh 
bà Thiều Hoa. Qua nghi lễ này 
đê cầu mong đức thánh phù hộ, 
giúp cho dân làng được ''già già 
sức khỏe, trê trẻ binh an, ỉục súc 
thành phần, chư tai tông viễn, ỉúìì tốt 
bằng đầu, dâu tôi bằng mạ... 

Đọc bài vãn xong, ông thả quá 
phết xuống lò phết. Khi đó hai 
đội củ mỗi bên một người cầm 
gậy phết ngoắc sẵn vào nhau để 
dưỏi hô. Khi phết thả xuống, hai 
người từ từ nhắc gậy phết lên. 
Lần thứ nhất dò ba lần, lần thứ 
hai dò nàm lần, lần thứ ba dò 
mười lần. Trong những lần thả 
xuống ngoác lên như thế. khi nào 
móc được quả phết lên hai bên thi 




nhau cướp phết. Quả phết được 
đánh hổng lên, hàng trăm gậy 
phết nhấp nhô trên đầu người 
chờ đón quả phết. Quả phết cứ 
như thẻ bay ngược bay xuôi liên 
hoi trên không trung qua lại ở 
hai bên. Trong sân chơi người ta 
đă cắm mốc quy định cho từng 
phe bên nào để quả phết bay 
khỏi vòng hạn là thua. Do đó tất 
cả phải hết sức chú ý đánh sao 
cho quả phết không vượt giới hạn 
mà mình bão vệ, nhưng lại phải 
cướp mà đánh nó bay quá giới 
hạn của phía đối phương. Như 
vậy là thắng cuộc. 

Bên nào thắng sẽ được 
thưởng. Mỗi lần quả phêt bay 
quá giói hạn của sân phe nào thì 
kết thúc một bàn. Sau đó lại lập 
lại tiếp tục sang bàn hai, bàn ba. 
Khi chơi hết bàn ba cũng là lúc 
cả người xem lẫn người chơi đều 
mệt, người ta chuyển sang trò 
ném chúi. Ném chúi chỉ cần cầm 
quả phết ném qua giốì hạn quy 
định của đôi phương là thắng 
cuộc. Việc ném như vậy cũng 

được tiến hành ném ba lần. 

■ 
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Sau khi đã biểu diễn hết các 
tục ấy. Mọi người đổ xô lại đế chò 
tiết mục cuối cùng ỉà ném tiền (l) 
cho quân cướp. Người ta giằng 
xé nhau để cướp những đồng 
tiền nhỏ nhoi nhùng đầy uy lực. 
Chúng ta nhớ lại cảu ca nói về 
hội này: " Lẩm bạc lắm tiền ỉà hội 
Hiển Quan’, 

Về sau, nhận thấy việc hất 
phết bằng gậy như vậy rất nguy 
hiểm nên người ta chuyến sang 
chỉ cướp bằng tay. Tuy nhiên để 
bảo đảm phong tục, mở đầu cuộc 
chơi vẫn phải có dùi phết đề làm 
nghi lễ tượng trưng. Người ta 
hăng say, náo nức. xả thân đế lao 
vào cữớp phẽt cầu may, song cũng 
nhân đó họ tự hào về sức khỏe và 
sự nhanh nhẹn của mình. Vì dù 
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sao đây cũng là trò chơi thượng 
võ, có xuất xứ là rèn luyện quân 
đội thuở xa xưa, cho nên hội phết 
Hiền Quan bao giờ cũng hấp dẫn 
và được quần chúng nhiệt liệt 
tán thưởng. 

Lê Hồng Lý 


'"Tiền xu và trinh (nửa xu) bàng đồng. 
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HỘI TIÊN CHÂU 


Thờ 

Địa điểm 
Thời giãn 
Đặc điểm 


: Bà Nguyễn Thị Hạnh (nữ tướng cThì Hãì tí LÌ Trưng) 
: Thôn Tiên Châu, xã Chí Tiên , huyện Thanh Ba 
: Ngày 13 tháng giêng 
: - Rước tiên 
- Múa cánh tiên 


hôn Tiên Châu, xã 
Chí Tiên, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ có ngôi 
đền cổ. Truyền thuyết dân gian 
kế rằng: bà Nguyễn Thị Hạnh 
(Hạnh Nương) ỉà nữ tướng của 
Hai Bà Trũng. Quê bà ỏ Bông 
Châu, Thao Giang, nay là xã 
Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ. Hạnh Nương giữ tiết 
trinh không lấy chồng. Đất nước 
bị giặc xâm chiếm, bà chiêu tập 
binh mã. sung vào dưới cờ nghĩa 
của Hai Bà Trưng, quyết đuổi 
giặc Tô Định. Đê tương nhớ công 
lao của bà, sau khi bà qua đời, 
nhân dân ở đây đã lập đền thờ. 

Cứ đến ngày 13 tháng giêng 
(ngày Hạnh Nương chiêu tập 
binh mã đi hội quân với Hai Bà 
Trưng) nhân dân xã Chí Tiên lại 
mơ lễ hội trọng thề vối những 
hình thửc múa ca tràn đầy lòng 
yêu nước và tự hào dân tộc. Tiêu 
biểu cho các hình thức múa ca đỏ 
là múa tiên (hay cánh tiên). 


Trong ngày hội, nhân dân tổ 
chức rước kiêu. Khi rước kiệu, 
những người múa sênh tiền đi 
trước. Họ mang y phục màu sắc 
rực rỡ, áo có nẹp, có tua dài thêu 
kim tuyến, chỉ màu. Người đi 
đầu có cắm vài thẻ hương trên 
tóc, vai đeo cò, tay đánh trông. 
Nhạc khí có: sênh tiền, trông 
khấy, mõ, sáo, nhị . Nhạc khí 
do nam sử dụng (đội múa sênh 
tiền có nhiểu người, gồm cả già, 
trẻ, nam, nữ). Đi sau dàn nhạc 
là hai nam được gọi là hai người 
“côi" đội “tiền” mang trên vai hai 
em bé gái. Các em cầm sênh tiền 
múa, có nơi còn đặt trên vai "tiên' 

r * 

hai bát nước và trên đầu tế, trầu 
nước, hương hoa lên bàn thờ. Dọc 
đường rưóc cho đến lúc dâng hoa 
ỏ đền (đình) có người tung bưóm 
và hoa giấy vào “tiên”. Sau đó các 
cô đứng chéo ơ hai góc chiếu múa 
tạ thánh. 

ở Chí Tiên, trong ngày hội lề 
các cô gái mang dải lụa và múa 
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lụa nên nhân dân gọi là cánh tiên , 
Gốc của múa cánh tiên là múa sênh 
tiền. Trong khi múa tiên có hát 
làm nền. Đây là lời một bài hát 
múa tiên: 

Sách lưu truyền địa linh nhân kiệt 
Xưa vua Hung sáng nghiệp Nam 
hang 

Mười tám đời nỗi dõi vé vang 
Công kiến quốc rỡ ràng xanh sù 
Nòi giỏng ta vốn yêu đất TỔ' 

Kể cả nam và nữ một lòng 
Trài bao năm nguyên thế xoay vòng 
Luõn nảy nỏ con Hồng cháu Lạc 
Tinh anh xuất nữ tài thao lược 
Triệu Trưng Nương công mảỳ Hạnh 

Nương 


Tiếng tung hô quốc mau Đại Vương 
Sử xanh đó lưu danh thiên cổ 
Quần tiên tới chi truyền giáng thế 
Ca vù mừng thánh giá hoàn cung 
Xuất thế nhấn nữ kiệt anh hùng 
An thảnh thượng gia phong t rinh 
thục 

Chữ Huê Hòa quốc mẫu đại vương 
Ngày yến tiệc mười lầm tháng một 
Triều quân vương Hổng Đức 
nguyên niên 

Bàn đào nay đông đảỡ quần tiên 
Đồng khâu chúc dồng dân nam nữ 
Đất dầ thiêng tinh anh truyền giữ 
Lảo ấu nhi đồng thứ khang ninh 
Quần tiên xin bái hiệt đàng trình 
Xin cất cảnh quý ninh thượng giới. 

Văn Hảu 


HOITATTHANG 


Thờ 

Địa điềm 
Thời gian 
Chính hội 
Đặc điểm 


: - Thảnh Tản Viên 
- Bà Đình Thị Đen 
: Xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn 
: Ngày ĩ 4 tháng giềng và 12 thang 6 
: Ngày 14 tháng giêng 
: Ném cồn, hát ghẹo giang ví, cồng chiêng 


y ) Tất Thắng nằm 

trên trục đường 24, 
cách trung tâm huyện Thanh 
Sơn (Phú Thọ) hơn lOkm về phía 
đông nam. Do sự biến thiên của 
tự nhiên và xã hội, toàn bộ kiến 
trúc đình đã bị phá hủy. Năm 
1991. đáp ứng nguyện vọng tâm 
linh thiết tha của đồng bào, dựa 
trên dấu tích còn lại, địa phương 
đã xây dựng ngôi đình tại địa 
điểm củ, trên thê đất cao giữa 
xóm Chiếng. Đình thờ đức thánh 


Tản Viên, các vị thánh mẫu sinh 
ra dân Mường và các vị tiên công 
lập xóm Chiếng, bản Mường. 

Đình Cả gắn với truyền 
thuyết nói ràng, khi xưa đất Tất 
Thắng còn là một vùng hoang sơ, 
có ông bà nọ lập nghiệp ỏ đây và 
sinh được 4 cô con gái. Do mỗi cô 
mang trang phục một màu nên 
được gọi là Bạch Hoa, Đỏ Hoa, 
Biến Hoa và Giáng Hoa. Bốn cô 
cùng một cha mẹ, lại sinh ra con 
đàn cháu đông, lập nên làng bản, 
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lập nên ruộng đất, thành mường 
Tất Thắng. Để biết ơn té tiên 
sinh thành ra người Mường Tất 
Thắng, dân bản đã lập đình thờ. 

Đình còn gắn với truyền 
thuyết vẻ đức thánh Tản Viên. 
Một ngày bà Đinh Thị Đen (mẹ 
thánh Tản) mang thai thần đì 
sang núi Tản đã qua đây, dân 
bản thấy bà mệt mỏi và đói khát 
đã dâng bà đĩa cơm nén cùng món 
cá thiều và mời bà uấng rượu 
cần. An uống xong, bà đi tiếp vê 
phía động Lăng Xương (xã Trung 
Nghĩa - Tam Thanh ngày nay) 
thì sinh ra thần. Dân bản đã làm 
bè nứa đẻ chỏ mẹ con bà qua sông 
Đà sang núi Tản. Thần lớn lên 
làm con nuôi bà Ma Thị - chúa 
các động Mưòng. trỏ thành Đức 
thánh Tản Viên (tức Sơn Tinh) 
cai trị và bảo vệ các xứ Mường. 
Thần lấy Mỵ Nương Ngọc Hoa 
làm vợ và được vua Hùng thứ 18 
truyền ngôi cho. Nhân đó, Thục 
Phán An Dương Vương là tông 
phái họ Hùng đang trấn trị một 
phương nối lên cướp phá bản 
làng. Vua Hùng đà gọi Tản Viên 
bàn kế đánh Thục Phán. Thần 
cầm quân đến đâu cùng được dân 
hưởng ứng. Đến vùng Mường Tất 
Thắng, thần thây địa thế đẹp, 
dưới chân !à nhung dòng suối 
nhỏ bao quanh, bốn phía đều như 
thành lũy che chán bơi núi rừng, 


khí đất rất vượng. Tại đây, thần 
cho quân đào giếng lây nước nuôi 
tướng sĩ (giếng cố này nay cách 
đình khoảng lOOm về phía đỏng). 
Dân bản đã mô trâu, mỏ lợn, thôi 
xôi, làm chẻ hoa (gạo nẽp rang 
thành bỏng nấu với mật) và rượu 
thết đãi thần. Dân còn múa hát 
cho thần và quân sì cùng thưởng 
thức. Đẹp lòng, thần Tản Viên 
chọn đây làm nơi xuất quân và 
đã chiến thắng trỏ vê. Dân bản tố 
chủc hội hè chào mừng thắng lợi. 
Ngày đó là 12 tháng 6 ám lịch. 

Để bảo vệ bển vững và mở 
mang bờ cõi. 'Tản Viên đã khuyên 
vua Hùng nhường ngôi cho Thục 
Phán, còn mình trơ vê núi Tản. An 
Dương Vương cảm động đã làm lề 
trồng 2 cột đá thể trên đỉnh núi 
Nghĩa Lĩnh (đền Thượng, khu di 
tích đền Hùng ngày nay) bày tỏ 
lòng quyết tâm bảo vệ giang sơn 
và cảm tạ đức thánh Tản Viên, 
Trỗ lại vùng Mường Tất Tháng, 
khi cuộc chiên Tản-Thục kết 
thúc, hàng thẻ ký sau. con cháu 
hậu duệ những người Mường Tất 
Thang trước chạy loạn sang vùng 
đất mới (tỉnh Hòa Bình ngày nay) 
làm ăn, lập bản làng, tìm về què 
cũ, lập thèm làng bản mới, nay 
là các xóm như: xóm Khang, xóm 
Tế, xóm Xem... Trong đó, xóm 
Chiểng đất tố là trung tâm cua 
vùng Mường Tất Thắng và thành 
nơi Nhà Lang ơ. 



Hằng năm, lè hội đình cả 
được mỏ vào ngày 12 tháng 6 âm 
lịch và từ mồng 8 đến 15 tháng 
giêng là ngày cúng tế các vị thần 
khai lập ra Mường Tất Thắng, 

Ngày 24 tháng 9 năm 1853, 
vua Tự Đức đà có sắc phong và 
cho dán bản thò cúng, mỏ' lề hội 
háng năm vào dịp xuân về, cứ 3 
năm lại làm đai hội. 

# * Ị 

Sáng mồng 8 tháng giêng, 
dân bản ăn mặc chỉnh tề ra bãi 
Vai Chát dự lề tế cúng đức thánh 
Tản Viên và tổ tiên. Tương truyền 
khi chưa lạp đình, hằng năm dân 
chúng ra bãi này đế cúng tế và 
vui ehdi. Khi ông từ đọc văn tê 
xong, người ta đưa cho ông một 
con gà trống đẹp mã để ông xin 
các vị thần phù hộ dân bản. Con 
gà trông này sau đỏ được cắt tiết 
và đôi chân được đem luộc ngay 
tại bãi để xem điềm tốt hay xấu 
trong năm mới. Sau phần nghi 
lễ là phần tố chức vui chơi, chúc 
tụng sang năm mối làm ân nay 
mán. Đến nay, hội còn lưu truyền 
những lời ca: 

Mừng, mùng; như con gà nó mừng 
cái moạch (con mọt) 

Như con chim khoách nó mừng cây 
de (giỏng lau ả bở suôĩ) 

Như con khe (chèo) nó mừng nước 
mạ 

Như con cá nỏ mừng chỗ khoang 
sâu . 

Như con tru nó mừng án mộng 
(đồng ruộng) 
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Như trong cái nỏ mừng cúi dùi sơn 

son. 

Như cún như con nó mừng ông 

mừng 

mẻ, mừng bố mừng cái ... 

Đây là lề hội sớm nhất trong 
lịch sử lễ hội của dãn bản, đậc sắc 

m * ■ 

nhất trong lễ hội là tiết mục cổng 
chiêng. Do đó. lễ hội Vai Chát còn 
gọi là lề hội cồng chiêng. 

Đến ngày 14 tháng giêng, 
đình làng mới chính thức mở hội 
và kéo dài đến 2 ngày sau. Ngay 
sáng 14, trai tráng trong đội rước 
mặc lễ phục khiêng kiệu đi rước 
sắc phong từ nhà ông từ ra dâng 
lên cung giữa đình làng. 1 ’ột cờ 
được dựng lên cùng những hồi 
trông chiêng khoan nhặt kéo dài 
báo hiệu lễ hội bắt đầu. Òng từ 
trỏ thành chủ tế, đọc văn tế, Mỗi 
lần đọc đến tên các vị thần thì 
chiêng trỏng lại nổi lên rộn rã, 
tạo khí thế nghiêm trang, thành 
kính. Chủ tê cầu mong tố tiên 
phù hộ cho con cháu làm ăn gặp 
may mắn, thi cử đỗ đạt cao ... Đồ 
cúng tê gồm có thịt lợn, xôi, gà, 
rượu mộng, mâm ngũ quả. Riêng 
cung chính thò đức thánh Tản 
Viên, mẹ và vd của thần (gọi là 
tam vị tôn thần) thì cô thêm một 
đĩa cơm nén và một đĩa cá thiều. 
Ngoài đồ cúng của đình còn có đồ 
cúng của dân bản cầu phúc. 
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Sáng lõ tháng giêng, việc 
cúng tê ở đình lại bắt đầu lần nữa 
với những thủ tục như hôm trước, 
đón tiếp dân các địa phương đến 
cầu phúc và con cháu ở xa về. 
Bên cạnh tê lễ. hội xuân cũng tổ 
chức các trò chơi như ném còn, 
bắn I1Ỏ. đu tiên, chàm đuông, 
chàm thau ... Đây là các trò dân 
gian còn giữ lại được. Trò chàm 
thau (đánh trông đồng) và chàm 
đuống là những trò phức tạp 
nhất phái luyện tập công phu, 
làm cho người dự hội liên tương 
đến những hoa văn trên mặt các 
trông đồng và sự kiện mà cô sử 
có ghi vào thòi nhà Trần, sứ giả 
giặc nghe tiếng trống đồng sau 
một đêm mà sọ' bạc cả tóc. 

Hội ném còn được tố chức ngay 
trước cống đình. Cây còn là một 
cây tre để lại ít lá, gắn một vòng 
bịt kín giây đỏ do dân làng trồng 
lên. Trước khi vào hội còn, ông 
chủ tế đem 5 quả còn lên bàn thờ 
cung chính làm lễ, xin các thần, 
rồi đem còn ra bãi đẻ hội được mở 
đầu. Ai ném thủng vòng tròn thi 
được vào đình để chủ tê làm lễ 
cầu thánh thần tô tông ban lộc. 
Đêm đến, nam nữ thanh niên tô 
chức hát ví, hát giang đôi đáp tỏ 
tình. Nhiều đôi trai gái sau lễ hội 


thành vợ, thàng chồng. Để vào 
cuộc vui, bao giờ 2 bên cũng dò 
hỏi trước xem bên kia có hứng 
thú không, nhưng rất ít trường 
hợp đứng ngoài cuộc vui. Bên nữ 
bao giờ cũng mạnh dạn lèn lời 
ghẹo trước. 

Kim bang dạo ngãi giang ơi! 

Chúng thương bạn nhớ tói ngồi ở 

đay! 

Tời xin than thở nhời này: 

Có giang hay chăng? 

Dù nòn anh ơi hay không? 

Chẳng nên xin bạn (từng cười. 

Mời bạn chớ chê! 

Dể tôi kết ngải dôi quẻ chôn này ... 

Hát giang - ví không chỉ 
thanh thiêu niên mói ham thích, 
mà còn được cả các bậc cha mẹ 
đến các cụ óng cụ bà cùng tham 
gia. Đây thực sự là một dịp tốt 
để trẻ nhỏ sớm hòa vào ngày hội 
hát dưới sự chỉ bảo của người già, 
góp phần làm cho truyền thông 
dân tộc thêm sức sông, Lễ hội 
Tất Thắng được khôi phục đã 
trở thành trung tám hoạt động 
văn hóa thường xuyên của địa 
phương, làm sông lại những tập 
tục truyền thông tỗt đẹp, góp 
phần vào việc xảy dựng làng bản 
văn hóa, đời sống văn hóa dân 
tộc. w 

Vàn Hâu 
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HỘI THẠCH SƠN 

* • 

Thờ ; - Cửu tướng , Cửu vị Dại vương 

- Rùa vàng 

Địđ điểm : Làng Thạch Sơn , huyện Phong Châu 
Thời gian : Ngày 18 đến 21 tháng giêng và 12 thắng 10 

Chính hội : Ngày 18 tháng giêng 
Đặc điếm : “ Vắt cấc, vật lèo 

- Đành trào gạo 


àng Thạch Sơn, 
Phong Châu, Phú 
Tho trước kia có mười ba họ và 

1 M 

được chia ra làm bôn giáp. Giáp 
Ốc lớn nhất gồm có họ Trần, họ 
Hoàng; giáp Trước có họ Đỗ, họ 
Quản; giáp Dậu có họ Vũ, họ 
Nguyễn; giáp Cò có họ Lẻ, họ 
Triệu, họ Phạm, họ Phan. Mỗi 
giáp đều có một người đứng đầu 
gọi là ông trùm giáp , hay còn gọi 
là ông ỉềĩih giáp, Mồi khi có việc 
trong giáp, theo lệ ông lềnh được 
ngồi một mình cỗ nhất, sai khi 
ăn uống xong, phần cồ còn lại ông 
lềnh được tự gói lấy đem về, sự 
ưu ái này đốỉ với ông trùm nhiều 
năm không hể thay đổi. Công 
việc của ông lềnh là trông coi việc 
ỏ trong giáp, đặc biệt là giữ các 
đồ củng tế, cắt đặt người sửa 
sang đình miếu, đôn đốc các công 
việc tuần phòng bảo vệ dân xóm. 
Ồng lềnh thường là người ăn nói 
đàng hoàng, đi đứng khoan thai, 
được nhiều người kính nể. Vì vậy 
mà làng có câu: “Thênh thênh như 
õng lềnh ba vờ'. 


Ong lềnh được tín nhiệm có 
thê làm lềnh nhiều năm, nhũng 
đến 49 tuổi thì phải nghỉ. Khi đã 
giao lại công việc làm lềnh cho 
người khác thì ông lềnh trỏ lại vị 
trí dân thường, đến dinh lại phải 
ngồi cỗ đại hạ nhu' mọi người 
khác... 

Thời xưa mỗi giáp đểu có một 

đình thò riêng, vì vậy làng Thạch 

Sơn xưa có bốn ngôi đình khác 

nhau. Mài về sau này, xét thây 

không được tiện lắm, các cụ trong 

bốn giáp mỏi ngồi lại bàn định 

xây cất một ngôi đình chung cho 

cả làng. Công việc chuẩn bị kéo 

dài, cả làng góp công góp của, 

đình làng được dựng lên. Đó là 

một ngôi đình lốn. Cột cái của 

đình can đá đường kính đến một 

mét tây. Cột, xà soi chạm, sơn 

son thếp vàng uy nghi lộng lẫy, 

đã được vua ban sắc thờ: "Cứu 
■ 

tướng, cửu vị Dại vương \ 

Xuân thu nhị kỳ, tháng 2 và 
tháng 8 làng Thạch Sơn tố chức 
tế cầu. Bôn giáp được chia thành 
2 phiên tế. Kỳ tháng 2, ba giáp tê 
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hôm trước, giáp Oc tế hôm sau. 
Kỳ tháng 8 giáp ốc tê trước, ba 
giáp tê sau. chữ không tồ’ chức tế 
cầu chung vào một ngày. Sinh ra 
ngày tẻ rước bên này, bên kia đến 
xem bình phẩm và ngược lại. Dó 
đó không ai bảo ai vần có sự đua 
ngầm vể viết vãn, rước kiệu... 
Hai ngày lễ hội thực sự trở thành 
hai ngày hội lốn của cả làng. 

Hội vật từ ngày 18 đến ngày 
21 tháng giêng hằng năm. 

Đè chuẩn bị cho hội vật, từ 
tháng chạp bôn ông trùm của 
bôn giáp đả phái bàn định cắt 
đặt kỹ càng. Sang tháng giêng, 
chọn ngày 16. làng tổ chức di 
cung ra bãi đất rộng, dựng nhà 
tám mái. sắm đủ đồ thờ, ngoài 
cửa đặt bàn tê lễ. Hai bên có 

m 

hành lang lợp mái tạo thảnh hai 
dãy bên tả, bên hũu chạy dọc ra 
cổng gọi ỉ à Đông xưởng. Tây xướng. 
Giữa hai hành lang là bãi vật, 
hai bén. đầu hành lang gần bàn 
tế là chỗ các ỏng trùm ngồi, sau 
dó mới đến các cụ được xếp theo 
thứ bậc tuổi tác kéo dài đên tận 
cổng nanh.' 1 ' cổng chính và cống 
nanh được trang hoàng lộng lẫy, 
cò xí 1 'Ợp trời. 

Lệ từ xưa để lại, người làng 
dù tài giỏi đến mấy cũng không 
được giữ giải cao. Các giải nhất, 
nhì, ba để dành cho người hàng 
xứ. Trai làng chỉ được “vát các\ 
‘Vật ỉèò (đánh các, đánh cuộc). 


Giải thướng rất nhỏ, nhiều lắm 

thì cũng chi là 5 vuông nhiễu 
1 ■ ^ 

điêu. 

Trong 3 ngày hội, các buổi đểu 
có tê thần, ngoài phẩm vật thờ 

còn có một loạt cỗ nhắm rất cầu 

* ■' 

kỳ. Một mâm có đên sáu mừôi đĩa 
do các cụ trong làng thay phiên 
nhau sửa. Mỗi khi các đô vật chít 

4 

khăn, thát bao xanh, bao đỏ ra 
sản, tiêng trông tiêng chiêng nổi 
lên inh ỏi, tiếng vỗ tay rẩm rập, 
không khí náo nhiệt một vùng. 
Lúc này hai bên hành lang các cụ 
ngồi thưởng cỗ nhắm và xét giải. 
Nhung ngày diễn ra hội vật trai 
làng tứ xứ đến tị giải đông đúc, 
đủ mặt anh tài, dân trong làng 
ngoài tưng bừng náo nức. Thực 
là ngày hội của những chàng trai 
vạm vỡ. 

HỊ 

Thạch Sơn còn có một cái 
miếu không rỏ thờ ai, chỉ biết 
là miếu đó thiêng lắm... Có cụ 
đã kể lại rằng: Ngây ấy, có một 
anh hàng nồi ỏ xa, gánh hãng về 
qua. không may dèn đó đột nhiên 
bị cảm mà chết. Hỏm sau người 
làng mới biết đến nơi thì mồi 

đã đùn thành một ụ cao. Các cụ 

* !» * 

trong làng cho đó là điểu lạ nên 
lập miêu thờ. 

Vê sau này, nhân ngày cúng 
miếu, làng tô chức luôn hội cầu 
thọ, kèm theo ỉ à lệ ra lão của 
làng. Theo lệ ấy ai sang tuổi 49 
thì phải chuẩn bị làm ván ra lão. 
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Để làm ván ra lão, công việc đầu 
tiên lã tìm, chọn mua một con gà 
trông to, có màu sắc đẹp, đem về 
nhốt vào lồng để vổ béo gọi là “lèii 
bu". Đồng thòi chuẩn bị kèm theo 
25 đấu gạo nếp loại đẹp để chò 
ngày làm ván. 

Đến ngày cúng miếu, những 
con gà đả lên bu sẽ được đem ra 
thi đâu. Những con gà trông to 
được nuôi nhốt lâu ngày, vừa béo 
vừa hảng, lại không phải là loại 
gà dùng đê chọi nên cuộc đấu 
phân tháng bại rất nhanh. Thi 
đấu xếp hạng nhận giai xong thì 
gà được mô. gạo đưọc xôi để sửa 
ván, 25 đấu gạo xôi được lắp vào 
mâm bồng. Đó là loại mâm đan 
hoặc chắp, bên trong chít sơn ta, 
bên ngoài sơn son. vẽ rồng. Gà 
ván được mố cẩn thận với đủ cả 
nội tạng và tiết. Nhừng ván gà 
lổn được gia đình con cháu tố chức 
rước ra miếu, nhà nào có điểu 
kiện mướn cả đội kèn bát âm để 
thêm phần long trọng. Chờ khi 
các ván ra lão đã về miếu đủ, các 
cụ mới bắt đầu tê thần cầu thọ. 

* Hi 

Cúng tê xong thì ãn uống và chia 
phần. Những người được ãn uỗng 
chia phần là những người từ 50 
tuổi trỏ lên tức là nhung người 
đã lên lão. Tục chọi gà trống ỏ 
Thạch Sơn bắt nguồn từ đó. 

Mùa thu còn hội từ ngày 12 
tháng 10. Tục truyền làng Thạch 
Sơn nam trên lũng con rùa vàng, 


vì vậy làng thường không yên ổn 

khi rùa vàng cựa mình. Sự kiện 

ấy xảy ra vào trung tuần tháng 

10, ban đêm có khí độc, chó cán, 

mèo kêu sinh ra nhiều chuyện 

không hay. Từ đó làng Thạch Sơn 

có tục đảnh tráo - gạo. ' lọi là đánh 

trảo - gạo, VÌ sau những trận đánh 

nhau rầm rộ, có tô chức đi quyên 

gạo củng chùa. Khi đánh nhau. 

gậy không vào người thì phang 

xuống đất. Đánh đập như vậy rùa 

vàng sẽ không dám cựa mình, do 

đó mà dân sinh, vật nuôi sẽ được 

«- * 

yên ổn... 

Tục đanh tráo - gạo thương bắt 
đầu chuẩn bị vào ngày 12 tháng 
10, Vào dịp ấy cả làng sôi động 
hẳn lên, chuẩn bị đánh nhau mà 
như một ngày hội. Tre được ngả 
xuống, các loại gậy được đẽo gọt 
cho đẹp, nào là gậy bảy, gậy ba, 
người khỏe thì vác cả cây tre dài. 
Xóm nào cũng có gậv. nhà nào 
cũng có gậy, gậy tre tua tủa khắp 
làng. Dân ngoài làng nhìn thấy 
mà gai cả người, 

Củng từ xưa, làng chia làm 
hai phe, một bên là xóm Chùa, 
xóm Xộp, xóm Mòng, và một bên 
là xóm Oc, xóm Đầm, xóm Rô. 
Giữa làng, chỗ ‘Gạc ốc" là bãi 
tụ hội. Ai tham gia tranh tài thì 
mang cây, mang gậy. Ai không có 
gậy tức là chi đứng ngoài xem và 
hò reo cố vù. Cuộc đánh bất đầu 
từ tôi 12 tháng 10. Tỏi đến, cơm 
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nước xong, trăng lên lấp ló, đội 
quân hai bên từ hai phía tiến ra, 
gặp nhau là đập túi bụi, không 
phang ngang mà chỉ đập xuống 
cùng vối tiếng hò reo cô vũ nối 
lên vang động cả làng. Có nhiều 
người dựng cả cây tre cao lừng 
lung chò' đợi. đôi phương xông 
đến là đập cả cây tre xuống đất, 
mạnh đến nỗi cây tre đập toác 
thành bôn mành. ( uộc đánh kéo 
dài ba bôn tối liền, quyết liệt 
nhất, náo nhiệt nhất là đêm 14 
tháng 10. cho đèn gà gáy hôm 
15 thì xóm làng trỏ lại yên lặng. 
Sáng ra, người ta thấy gậv tre xếp 
hàng đống, dập tươm. Có điều lạ 
là đánh, đập rất dữ, người đông 
như kiến cỏ mà từ xưa sau cuộc 

p 

đánh không có ai bị ngất hay bị 
thương nặng bao giờ, chỉ toạc đa 
đầu, bươu trán... nghĩa là chỉ bị 
thương xoàng sau ba đêm quyết 
liệt. Sau ba đêm đánh đập ấy hai 
bên xếp gậy tre rồi vội vã đi thăm 
hỏi nhau. Cùng lúc đó, mỗi xóm 
cử một người kèm theo một thiếu 
niên gồng quang gánh đến cóng 
từng nhà miệng hô: " Ciạoỉ gạo? 


Tùy nhà kẻ nhiều người ít, người 
gạo tẻ, người gạo nếp, nhà nào 
cũng có, đem gạo ra đổ vào hai 
thúng. Kết quả là 6 xóm, 6 gánh 
gạo được đưa ra chùa ngay sáng 
hôm 15 tháng 10. Các ỏng từ thu 
nhận và bắt tay ngay vào làm 
oản, nấu cháo cúng chùa. Người 
được thụ lộc chủ yêu là các cháu 
trong làng, cháu nào đến cũng ăn 
cháo lấy oản, sau khi cung kính 
lễ chùa bôn lễ. Ngày 15 tháng 10 
lại là ngày hội của trẻ em, chúng 
đông đúc, thích thú xúm xít cười 
đùa náo nhiệt chung quanh chùa, 
Nhà chùa cả năm tĩnh lạng, ngày 
15 tháng 10 cúng chùa phát lộc 
lại náo nhiệt ấm cúng- một tục lệ 

■ ■ ■_ 1 * m ■ 

mà ít làng có được. 

Trong một năm, làng Thạch 

Sơn có đủ hội cho các lứa tuối; 

# 

Hội cầu thọ cho người già, hội 
đánh vật cho thanh niên, hội 
phát lộc cho trẻ em. Thật là một 
phong tục đẹp của một làng quê 
vùng đất TỔ. 1 ' 1 

Văn Hậu 

É 


m Còng nanh lả hai cổng nhỏ liền vào cổng lớn. 

l2ỉ Theo Trần Quang Minh - Tổng tập VNDG Đất Tố (tập 2) năm 2000. 
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HỌIĐAO XA 

* 

Thờ : Hùng Hải Vương và ha người con Qué Hoa. 

Địa điểm : L àng Hào Xâ, xà Hào Xá, huyện Tam Nông 

Thời gian : Ngày 28 tháng giêng vã mồng w tháng 7 
Chính hội : Ngày 28 tháng giêng 
Đặc điểm : - Múa trâu 

- Thổi cơm thi 


àng Đào Xá nay 
thuộc xã Đào Xá, 
huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 
Đây là một làng rất cổ, nằm ven 
con đầm, vốn là dòng sông cổ, nối 
liền sông Hồng với sông Đà vào 
thuở xa xưa. Làng nằm trong 
một vùng có nhiêu địa điểm khảo 
cố học thòi đại đá mới và đồ đồng 
nhu' Gò Bông, Xuân Lộ. Ngay tại 
Đào Xá củng đã phát hiện được 
nhiều di vật của các thời đại 

* f 

khảo cổ trên, trong đó đáng chú 
ý có chiếc trôhg đồng loại Hêgd 
1 muộn, lần đầu tiên dược phát 
hiện ơ Phú Thọ. 

Cư dân Đào Xá sồng chủ yếu 
băng một vụ lúa chiêm, ngoài ra 
còn có nghề trồng sơn và khai 
thác các sản phẩm tự nhiên. 

Đào Xá thờ Hùng Hải Công, 
một bộ tướng của Hùng Vương 
thứ 18 và ba người con của ông 
làm thành hoàng. Theo truyền 
thuyết địa phương và bản thần 
phả (chép năm Hồng Phúc thứ 


hai, 1573) hiện lưu ỏ đền làng, 
vào thời Hùng Vương vùng Đào 
Xá, Hưng Hóa, Thọ Sơn, Dị Nậu 
(vùng chiêm trũng của huyện Tam 
Nông) bị Thủy Tinh dáng nước 
làm ngập lụt. Hùng Vương phái 
Hùng Hải Công trấn giữ và dẹp 
yên. Một hôm. Hùng Hải Công 
cùng vỢ là bà Trang phu nhân đi 
thuyền rồng từ Đào Xá lên Thọ 
Xuyên. Giữa cảnh sông nước hữu 
tình, bà Trang phu nhân mơ sinh 
ra quý tử. ít lâu sau, bà thụ thai 
và sinh ra ba người con trai đặt 
tên là Đạt Linh Long, Mãn Linh 
Long và Uyên Linh Long. Khi ba 
người con khôn lớn, Hùng Vương 
phái Hùng Hải Công về nhận trị 
ở Hưng Hóa, phái người con út là 
Uyên Linh Long nhận trị ỏ Thọ 
Xuyên, Di Nậu, còn hai người 
kia ở lại giữ Đào Xá. Dân Đào 
Xá thường gọi Hùng Hải Công 
là Đức thánh phụ. bà Trang phu 
nhân là Đức thánh mẫu, còn ba 
người con là Tam vị đại vương 
và cùng thờ họ ở đình và ỏ đền. 
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Ngoài ra trong đền thờ bà Quế 
Hoa công chúa là người mua vui 
cho bà Trang phu nhân. 

Đình Đào Xá xây dựng từ đời 
vua Lê Gia Tông, niên hiệu Đức 
Nguyên (1674). Kết cấu hình 
chữ nhặt có 5 gian, nền đình dài 
24,25m, rộng 13,20m. Cột xà đồ 
sộ, kiên trúc vững chãi, Thượng 
lương làm kiểu tứ trụ chồng bồn, 

chạm trổ rất tinh vi. Bức chạm 

* * 

bên trái đình tả cảnh 6 người, 2 
người cưỡi ngựa đi sau 1 người 
cầm kiếm, 3 người đi bộ. Bức 
chạm này tả vua Văn vương đi 
sãn. Phần dưới bức chạm tả 
cảnh đặt mộ táng hàm rồng. Có 
một đầu rồng to, miệng há VỚI 
nhiều hình đao mác nhon vút. 

ể 

Trước miệng rồng có một chàng 
trai mình trần đóng khô, nách 
cắp một hộp hình chữ nhật như 
một tiểu sành đựng hài cốt, dáng 
người nhanh như chuẩn bị lao 
tiểu sành vào miệng rồng. Có 
thuyết cho là theo quan niệm Tả 
Ao đặt mộ. Có thuyết cho là dựa 
vào truyền thuyết vua Đinh táng 
mộ cha vào đất thế rồng cuộn ở 
Hoa Lư. 

Trong năm, lâng có những 
ngày hội như sau: 

- Tháng giêng: Mồng 3, múa 
trâu diễn tả lại việc Quế Hoa 
mua vui cho bà Trang phu nhân, 


lễ thức tổ chức tại đền. Từ ngày 
27 đến 29: rước thành hoàng từ 
đình vể dền để tế lễ. mở hội múa 
voi, thổi cơm thi ỏ sản đình. 

- Ngày 12 tháng 3: ngày Đức 
thánh phụ hóa, cũng là lễ nhà Lý 
phong sắc cho thành hoàng làng, 
lễ Chạ Dậu (lễ kết nghĩa với làng 
Dậu Dương), 

- Từ mồng 9 đến 15 tháng 7: 
Lễ hiền thần phù vua nhà Lý 
đánh giặc Tông, tổ chức bơi trải 
giữa các giáp, diễn lại sự tích 
thành hoàng giúp Lý Thường 
Kiệt đánh giặc. 

- Ngày 12 tháng chạp: lề 
mừng vua Trần phong sắc cho 
thành hoàng, cầu cúng ỏ đền. 
Ngày 15, lễ Đức thánh mẫu hóa, 
cầu cúng ơ đình. Ngày 30, lễ bàn 
giao giáp đăng cai. 

Hội Đào Xá rất đặc sắc, đặc 
biệt là dịp xuân thu, Theo truyền 
thuyết, trong những ngày Trang 
phu nhân mang thai, Quế Hoa 
bày các trò chơi để mua vui cho 
bà. Lễ thức chính được tô chức 
vào ngày mồng 2 Tết. Đên giờ 
động thổ, chủ đền hay thủ từ 
xin âm dương, nếu được thì ra 
cửa đền đốt pháo, giáp đãng cai 
nổi ba hồi trống rồi khắp thôn 
xóm hò reo. Sau khi khấn thành 
hoàng bằng 12 cỗ tế, giáp đăng 




cai đến nhà ngươi (lược làm bánh 
trâu rước lồng bánh vế đển. Mỗi 
lồng bánh là một con trâu làm 
bằng 6 đấu gạo nếp đìn (nếp 
đen) nghiền thành bột. Một con 
trâu phu giấy vàng, một con phủ 
giấy bạc. Trên mình mỗi con có 
khác chữ ^'T" (xuân ngưu - trâu 
mùa xuân). Trên bàn thờ đặt hai 
cái bát nước, một bát đựng quả 
trứng, bát kia đựng chiếc gầu dai 
bằng giấy cốt tre. Hai người (một 
nam đại diện giáp đăng cai và bà 
đổng) nâng lồng bánh trâu múa 
đôi diện nhau. Sau đó chủ tế vẩy 
nước ỏ hai bát vào người múa. 
Lễ thức này thực ra gắn với hình 

thức sinh hoạt cầu mùa. 

» 

Sáng ngày 27 tháng giêng, 
giáp đãng cai biện trầu cau, chủ 
tế kính lễ động thổ đình, cắt cử 
người soạn đồ kính tế, cùng các 
đồ chấp kính quạt, tàn lọng. 
Người được phân công đọc vãn tế 
năm đó vào đình đọc văn. Quan 
viên trong làng là trai đinh các 
giáp rước vàn, đem kiệu vào đền. 
Chủ tê (cụ chủ) vào cáo yết 6’ đền 
rồi đem bài vị ra làm lề mộc dục 
ở một bể trong sân đền. Sau đó 
rước bài vị. bát hương, hòm sắc 
và một buồng cau về đình. Giáp 
đăng cai mang hương án, đồ kính 

L__í Jii„u n * * „ 1 *i__ i ĩ 1 _ 

tè ve đính, Bon giáp biện lê trâu 
rượu. Quan viên làm lễ cáo tế, 
các giáp lại dâng lễ vật đe làm 
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chính tê (lề gồm: ba nải chuối, 
ba bát lênh lang - một thứ bánh 
trôi không nhân-, ba con cá chép 
tượng trưng cho tam vị đại vương 
theo giấc mộng của vợ Hùng Hải 
Công). 

Sáng ngày 28 tháng giêng 
tiến cỗ thờ. Bôn cỗ của giáp đăng 
cai, mỗi cỗ gồm bôn đồng chè 
kho, bôn đổng bánh mật, ngoài 
ra có chuôi, phật thủ. tranh yên, 
cam quít, cau trầu, một con gà 
trông luộc... Cỗ này để qua đêm ở 
đình cho đến sáng ngày 29. Bốn 
giáp chọn mô lợn đực đen làm cỗ 
tê như ngày mồng 3 tháng giêng. 
Trưỏc khi đi vào đại tê. phải rước 
kiệu, bát hương, buồng cau từ 
đình ra điếm trung quân cách đó 
chừng 200 mét, để kiệu hưởng vê 
phía đỏng một lúc (cầu vọng, tiền 
Đức thánh phụ về nhậm trị xứ 

Hải Dương). 

Đám rưổc rất cầu kỳ, trọng 
thể. Hành trình của đám rước chỉ 
có 200 mét nhúng phải đi ít nhất 
trong hai tiêng. Trước khi quay 
về đình thì đốt pháo, gióng ba hồi 
chiêng trông. Sau đó. đám rước 
tập kết ở sân đình, quan viên 
hàng xã vào tế. Từ lức đám rước 
khởi hành, đến khí tế xong mất 
khoảng sáu tiếng đồng hồ. 

Buổi tối hôm CÌÓ ở đình có tổ 
chức thi hát. Trước khi hát, phải 
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làm lề mời óng tổ mười hai đến 
Đào Xá lập nghiệp sớm nhất vế 
nghe hát. 

Ngày 29 tháng giêng, các nghỉ 
thức tiến hành gần như ngày 28, 
chỉ khác là không tiến cỗ thờ, 
không chào các ông tô. Đến ngày 
30, các giáp biện trầu cau, chủ 
tê làm lễ xin hoàn cung. Theo 
truyền thuyết, xưa kia mỗi lần 
Hùng Hải Công đi kinh lý từ Đào 
Xá lên Thọ Xuyên, dưới nước có 
thuyền rồng, trên bộ có voi đi hộ 
giá. Vì vậy, dân làng làm hai Ô1ÌỊĨ 
voi để phục vụ Hùng Hải Công. 
Voi được làm với cốt tre đan theo 
kiểu đặc biệt mà hiện nay chỉ có 

* » h t/ 

một sõ cụ còn nhớ. Da voi được 

Hi ■ k 

bọc bằng vải màu nhuộm đen, 
ngoài ra còn có ngà, mắt, trên 
luìig có đai giả. Kích thước của 
voi to như voi thật. Hai người 
chui vào trong điều khiển cho 
voi hoạt dộng dưới sự chỉ huy 
của quản tượng. Trong các đám 
rước, voi làm nhiệm vụ dẹp đám 
để bảo vệ trật tự và giữ sự trang 
nghiêm. Khi tê ơ đình, hai voi 
nằm phủ phục canh giữ ỏ cổng 
đình. 

Sáng 29 tháng giêng, tại sân 
đình tố chức thi tài giữa trai 
đinh bôn giáp với nhau, mồi 
giáp là một bếp đặt ở góc đình. 
Mỗi bếp có bôn người (một người 


cưổp gà, một người kéo lửa, một 
người gánh nước, một người xay 
giã gạo, mỗi người đều thắt một 
chiếc khăn đỏ ngang lưng). Dụng 
cụ được phép của mỗi bếp gồm: 
một nồi đất nấu cơm. một nồi 
đồng để luộc gà, một bếp kiềng, 
một bó củi (có năm chỉ được dùng 
bã mía hoặc tre tươi già), dao 
thốt. 

Trình tu cuôc thi như sau: khi 

* Ỹ 

có ba hồi trống phát ra, những 
người cướp gà phải nhanh chân 
lên thềm đinh cướp một con gà 
sổng mang về, người đi gánh nước 
(ỏ giêng Vuồng, cách đình 300m), 
người kéo lửa và người làm gạo, 
tất cả vào việc. Khó khăn nhất 
là việc của người kéo lửa. không 
được đánh diêm mà phải lấy hai, 
ba sợi dây giang đê kéo lửa. kéo 
trên mặt cây nứa khô, hoặc nhùn 
tre hoặc trên cây gỗ bồ đề. trảu. 
trám trắng, loại gỗ dễ bát lửa. 
Việc làm gạo cũng khó vì CỔ1 xay 
đế ở góc sản không có giằng côi. 
Cuộc thi kéo dài trong khoảng 
một tiêng rười đồng hồ trong 
không khí nhộn nhịp với tiếng 
hò reo cô vũ của dân làng. Khi 
có một hồi tròng ơ đình, các bêp 
phải đem cơm và gà lên đế ban 
giám khảo duyệt, cơm nấu chín 
thì đập vỡ nồi đất đê cơm vào đĩa, 
con gà đật lên một đĩa khác rồi để 
cả hai thứ lên một chiếc khay gỗ, 
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Bếp nào có cơm trắng đều, không 
khê nát, gà thịt trắng, sạch lông 
là được giải. 

Sang mùa thu. có hội từ mồng 

9 tháng 7. Giáp đăng cai biện lễ 

trầu cau giao cho thủ từ và chủ 

tế làm lề cáo yết ở đền. rước bài 

vị ra bệ lau rửa rồi rước vào vị 
* » * 

trí thờ chính. Giáp đăng cai sửa 
soạn đồ kính tế. cồ bàn như ngày 
mồng 3 tháng giêng, Sau đó 
quan viên vào tế. khi tế chỉ dùng 
kèn, không khua chiêng trống. 
Buổi tỏi cả làng không được 
khua động ầm ì. Tế xong, làm lễ 
hạ trải. Đê tổ chức bói trải ỏ đầm 
nước trước cửa đền, trai tân các 
giáp phái đi hạ trải. Có tục bởi 
trải, vì theo truyền thuyết và ghi 
chép trong thần phả, vào thời Lý, 
trên đường đì kinh lý các nơi xem 
xét địa thê đế bố trí phòng tuyến 
và phương án tác chiến với giặc 
Tông, Lý Thường Kiệt đã ngược 
sông Hồng theo dòng sông cố nốì 
sông Hồng với sông Đà (nay đầm 
được cải tạo thành vùng chiêm 
trũng) vào cầu khấn tại đền Đào 
Xá, thần linh phù vua giúp nước 
đuôi giặc Tống. Lý Thường Kiệt, 
vừa khấn xong thì thần hiện lên 
đọc bôn câu thơ mà nội dung có 
nhiều nét giống bài “Nam quốc sơn 
hà : 

Nam thiên đĩ định tế Nam quản, 

Dại đức giai do đức nhật tẩn. 


Thất quân sơn hà đò nhất thong ; 

Tôhg binh bất miễn tan như vân. 

Tạm dịch: 

Trời Nam chì định vua Nam ta, 

Đức lớn ngày thêm đửc mới ra. 

Bảy quán non sõng thu một môì, 

Binh Tống tan tành tựa mây sa. 

Vừa dứt lời thì từ phía ngoài 
đầm xa hiện lên hai chiếc thuyền 
rồng, một thuyền có hàng trăm 
người hò reo. bơi thang vào cửa 
đền. Lý Thường Kiệt tưỏng quân 
Tống đến, liền cho thuyên ra 
nghinh chiến thì trên thuyền 
kia có tiếng gọi ‘Thuyền quân 
thần linh đến cùng ông đánh 
giặc Tông, xin đừng ngại". Đoạn 
quân tướng tiên vào đền, cùng 
với quân tướng Lý Thường Kiệt 
làm lễ cầu thần linh xuất quân 
đánh giặc. 

Giặc tan, Lý Thường Kiệt trỏ 
về tâu vua xin phong Hùng Hải 
Công và Tam vị đại vương làm 
"thượng đẩng phúc thần . Dân làng 
Đào Xá mỏ hội ăn mừng, tổ chức 
bơi trải đe diễn lại cảnh tướng Lý 
Thường Kiệt cùng quân tướng 
đón thuyền của thần linh. Hai 
giáp giữ một trải (giáp Đóng và 
giáp Bắc; trải đực, giáp Tây và 
giáp Nam; trải cái). Một ngươi 
gõ mõ, 1 ngươi giữ đầu trải. 1 
người bẻ lái, tất cả đều đội khăn 
đỏ. mặc áo đỏ, đóng khô. Khi hạ 
trái, bơi ra từ cửa đền, êm ầ, nhẹ 
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nhàng, không động hiệu. Đến 
dãy đồi Gọc thì quay về, lúc này 
các trải mới nổi trống, mõ và bơi 
nhanh. Trải nào vê tới cửa đền 
trước sẽ thắng cuộc. Cứ như thế 
ba lần. Các ngày 10, 11, 12. 13, 
14 và 15 lề thức cầu cúng và bơi 
trải diễn ra như ngày 9. Chiều 15 
lập đàn làm lễ tế hạ ơ đền. 

Hội Đào Xá lấy việc thờ thành 
hoàng là vị thần có cồng trị thủy, 
là một trung tâm rất phong phú 


về thờ cúng: Hội lễ nông nghiệp 
(múa trâu, bơi trải), thi tài (thối 
cơm thi), luyện quân đánh giặc 
(bơi trải)... Song yếu tố nông 
nghiệp và sông nước trong hội 
làng nôi lên rất rõ. Điểu này phản 
ánh đặc điểm sinh hoạt văn hóa 
của cư dân vùng chiêm trũng, 
đặc biệt vùng đất Tô nơi các vua 
Hùng dựng nước Vàn Lang. (1) 

Văn Hậu 


1,1 Theo TS Bùi Xuân Đính. Tổng tập VNDG Đất Tổ (năm 2000»; Địa chì Vĩnh Phú (Sỡ VHTT Vĩnh 
Phú nãm 1987) 

HỘI LÀNG GÁP, LÀNG MƯƠNG 

* * 

Thò : - Thánh Tẳn Viên 

- Thần Lân Hổf thần Xa Lộc 

Địa điếm : Cánh đồng giữa 2 xã Tử Xà và Sơn Dương, huyện 

Lâm Thao 

Thời gian ; Mồng 3 tháng 3 

Đặc điểm ; - Cúng bánh trôi, bánh dòng 

- Đánh quân của hai làng 


Mỗi năm nhớ có một lần, 

Gáp, Mương có hội đánh quân giửa 

đổng. 

Ca dao 

ăm làng Gáp tức 
là Thạch Cáp, Vân 
Cáp, Trân Vỹ, Hùng Lãm, Đông 
Thịnh, nay là xã Tứ Xã; ba làng 
Mương tức là Sơn Dương, Thụy 
Sơn, Dụng Hiến, nay là xã Sơn 
Dương, thuộc huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thụ. Tứ Xã có ngôi đền 


thờ Lân Hô Đô thông Đại vương 
ở gần cầu Xa Lộc. 

Dân Sơn Dương nghiệm thấy 
có nhiều sự linh ứng "hô phong 
hoán vũ”, mới xảy ra ý muôn đến 
lấy trộm long ngai vị thần đó vê 
thờ trên đất xã mình. Một buổi 
tôi đầu tháng 3 (không rõ năm 
nào) đã diễn ra sự việc đó. Nhưng 
quả là linh ứng, thần Xa Lộc đà 
báo mộng cho các cụ già mô gốc 
của xã Tứ Xã. Các cụ giật mình 
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tỉnh dậy, khua trống, chiêng rầm 
rộ, gọi quân cá làng dem gậy gộc 
ra đánh quán Sơn Dương giành 
lại long ngai của vị thần. 

Trận đánh xảy ra ngay trên 
khu đồng Nhà Thánh, bên cướp 
dữ, bên giằng cũng háng, không 
bên nào chịu bên nào. cuối cùng 
bên Gáp giành được "đầu", bên 
Mương cướp được “tay”, bên 
nào cũng nhận thấy không được 
trọn vẹn. Không bên nào đành 
tâm thờ phụng long ngai khiếm 
khuyết như thê được. Đang phân 
vân thì thần Xa Lộc ứng khẩu 
vào một cụ già đứng ra dàn xếp, 

Cả hai làng thờ chung và kết 
nghĩa anh em vói nhau. 

Sự việc kết thúc tạm ôn, 
nhưng cũng từ đó, hằng năm cứ 
đến ngày mồng 3 tháng 3, dân 
hai làng lại kéo nhau ra khu 
đồng Nhà Thánh mở hội đánh 
quân để ghi mãi lời dạy của thần 
minh, củng cô thêm môi tình kết 
nghĩa. 

Một truyền thuyết khác nói 
rằng hội đánh quân là hội kỷ 
niệm những ngày đóng quân và 
rèn quân của thần Tản Viên. 
Thần Tản Viên đã có lần đóng 
quân ỏ đất Sơn Dương trong thời 
kỳ chiến tranh với quân Thục, 
Thần cho một sổ quân sang ồ 
ph ía Tứ Xã, hằng ngày hai cánh 


quân Gáp và Mương kéo nhau ra 
khu đồng Dụng Hiền, bày ra thê 
trận, cùng nhau luyện tập cách 
đánh, cách đỡ. Cũng thông qua 
"thao trường" này mà tuyển mộ 
thêm quản lính từ trai trảng cua 

2 xã đến trai tráng của những 
xã lân cận, vì vậy không hề có 
hạn chê quân đánh hôi. Mồi năm 
luyện tập như vậy vào 2 tháng, 
từ mồng 3 tháng giêng đên mồng 

3 tháng 3. Ngày kết thúc chính 
là ngày tuyên dương thành tích, 
kết nạp tân binh. Thần cho phép 
nhãn dân làm bánh trôi, bánh 
dùng, mở tiệc ăn uống, khao 
thương quân sĩ. Trong dịp này, 
nhân dân các xã chung quanh, 
gần ra nô nức cìên xem rất đông. 
Thần lệnh cho quân sì đào các 
giêng sâu và to ở cả 4 phía, đó 
là giếng Mương, giếng Khống, 
giếng LỔ, giếng Chọ. Cũng nhờ 
đó mà dân có nước uổng quanh 
năm không bao giờ thiếu. 

Xin lược thuật một buổi hội 

* * m m 

làng: 

- Vào! Vào này! Anh em ơi!.., 

Đó ỉà tiêng hô vang của 
những người dự hội. Hang năm, 
hàng ngàn người, quần áo rất 
gọn gàng, khí thê rất hãng hái. 
Mỗi người một hòn gạch hoặc 
một chiếc gậy trong tay. Đại bộ 
phận là trai tráng, thiêu niên 
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10-15 tuổi cũng không ít. Thậm 
chí có cả một sô" cụ già mái đầu 
đã điểm hạc. Mỗi người mỗi tiếng 
u gỏp gió thành hão", ồn ào. náo nức 
cả một vùng. Trên một khoảng 
ruộng đồng mạ vừa nhố hết, đất 
chưa cày bừa. một phía là “quân' 
Gáp, một phía là "quân" Mương. 
Nhưng nêu ta chú ý nhìn cách án 
mặc, nghe giọng nói thật kỹ, cũng 
thấy vế phía Gáp có xen một số 
người làng Á hoặc Lòi, hoặc vầy 
hoặc Cao ... Về phía Mương, có 
xen một sô’ người Cài, hoặc Máy, 
hoặc Tía, hoặc sỏi... 

■ * ề 

- Hòn !... Hòn !... Tránh hòn!... 

Thỉnh thoảng lại có những 
tiếng thét lèn khi một hai người 
dõi theo "đường bay" của nhung 
mảnh sành, hòn đá từ phía đôi 
phương bay sang, nhắc bảo cho 
mỗi người vừa đánh, đỡ trước 
mật. vừa phai ngước nhìn lên 
không. Nhiều khi giãn hẳn một 
đám đông, đợi một tiếng “bốp” 
xuống đất. mọi người lại mới ùa 
vào. Lúc đầu, cự ly hai tuyến còn 
xa nhau, mà phía trước hầu hết 
là các thiếu niên. Sau dần, hai 
bên "giáp lá cà" “cài ráng lược" 
thì chỉ còn lại những người lớn. 
Các thiêu niên tự nhiên trở thành 
người đi "tiếp đạn", dem gạch, 
đá, gậy gộc vào cho các “tướng”. 

Cách đánh thì mỗi người mỗi 
vẻ, mồi phía mỗi mưu. Người 


đánh tạt ngang, người đánh thọc 
sâu. Có người tạt ngang cũng 
giỏi, thọc sâu cũng tài. Nhìn mọi 
người “tả xung, hữu đột, thăng 
dòng, giáng tây” vùng vầy. hung 
hãng đáng sỢ. Nhưng mà bến 
đánh mạnh, bên đỡ nhanh, đụng 
chạm đến thân thể nhau chỉ là 
rất ít. 

vể phía Mương, thê đất cao, 
thỉnh thoảng lại nối lên gò đống, 
gò đông nào cũng ít nhiều có cây 
mọc rậm, anh em thường hố trí 
cho quân phân tán. mai phục và 
rất hay dùng sành, gạch ném 
sang quân Gáp. 

vể phía Gáp, đông người hơn, 
anh em thường đánh ồ ạt. đánh 
phủ đầu. 

0 cả hai phía, phía nào cũng 
rất đông người xem. Cứ nhìn 
nhũng người xem cũng đủ biết 
sức mạnh, bên nào tháng thế thì 
người xem đứng sáp lại gần luôn 
tay luôn miệng hoan hô. cố vũ. 

Diễn biến thông thường nhất 
là bên nọ đuối bên kia một quãng. 
Bên kia thấy thê núng, lập tức 
được tăng cưồng thêm “quán”, 
thêm "tướng’’, cho nên cũng lập 
tức dồn lại bên no, và bên nọ 

s + * 

cũng diễn biến một cách tương 
tự. Trận đánh mỗi lúc một ác liệt, 
nhưng cũng không liên miên, 
không kéo dài vô hạn, trên dưối 
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một tiếng đồng hồ lại giãn ra tạm 
nghỉ. Khi tạm nghỉ, hai bên thu 
quân vào trong lũy, vào các bóng 
cây. Bên cạnh những hàng trầu 
cau, hoa quả và nhung nồi nước 
nóng, các cò gái yếm thắm, khăn 
hồng từ nãy bao lần hồi hộp theo 
dõi những ai đang vẫy vùng xông 
pha nơi ‘‘chiên địa", đến bây giờ 
tha hồ mà đậm nhạt tâm tình, 

ifỊ -f r 

buồng chuôi, quả dưa ngọt ngào 

ý vị. 

Phía trong lũy như thế. Phía 
bên ngoài thì không ít lời bên nọ 
khiêu khích bên kia (hầu hết là 
lòi của thiếu niên). Có lức còn gọi 
cả tên họ từng người ra mà thách 
thức. Ngừng độ 15-20 phút, một 
hiệp mới lại bát đầu. Mãi cho đến 
khi gà lớn, gà nhỏ lên chuồng, 

hội đấu mới thật tan. Một vài 

# * ■> 

thửa ruộng giáp ranh nơi “chiến 
trường” đểu có ít nhiều chịu thiệt 
thòi vì những vết chân dẫm đạp. 
Nhưng trỏng nét mặt, cùng như 
nghe câu cười tiêng nói, ai nấy 
đều tỏ ra vui mừng, hế hả, kế cả 
mảy người chân đi hơi tập tễnh 
hoặc ỏ góc trán, bên đầu có chỗ 
sưng vù lên, khác hẳn dáng điệu 
và hình dung lúc chưa vào trận 
đánh. Ai cũng thấy tự hào, sung 
sướng vì mình đã đóng góp cho 
ngày hội quê hương thật tưng 
bừng, thật mạnh khỏe. 


Đó là một ngày hội đánh quán 
Gáp * Mương, dân xã Sơn Dương 
thường gọi là “đánh quần < láp", 
dân xã Tứ Xã thường gọi là “đánh 
quân Mương". 

Các cụ mô gôc kế lại rằng: 
Hằng nàm trong những ngày 
vui Tết, vui xuân và nhát là 
sau những ngày cấy cày trồng 
trọt tạm vãn. thường thường là 
từ mồng 3 tháng giêng trở đi, 
thì nhân dân hai xã Tứ Xã, Sơn 
Dương có tục đánh quân. Những 
ngày mở đầu, đánh dạo thì các 
trẻ chăn trâu đảm đá nhau, ném 
đá, ném gạch vào nhau, dồn đuổi 
nhau rồi dần dần đến các thanh 
niên. Anh em ra xem, thây bên 
mình núng thế hoặc thua chạy 
thì xông ra trợ lực. Bẽn này có trợ 
lực bên kia cũng có trợ lực. Trận 
đánh mỗi lúc mỗi tăng. Người 
đánh tăng, “chiến cụ" đưa vào 
trận củng tâng. Từ những hòn 
đất, hòn gạch, tiến lên những 
hòn đá, có khi đem cả cối đá ra, 
tìm thê đất cao, đợi đôi phương 
đến gần thì lán côi xuống cản 
bưổc. Tiến hơn nữa, đên gậy tày, 
tay thước, sào tre (dài độ 0,4m, 
0,8m; lm; l,2m; 2m: 4m) thậm 
chí có cả nĩa mũi lao, chìa ba tua, 
cung, nỏ... 

Một sỏ ức thuyết nói về chiến 
cụ từ xưa, quân hai bên đều có 
dùng mũi lao, giảo nhọn, mã 
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tấu, mộc mác, cung nỏ... để mọi 
người tập dượt cách đánh, cách 
đỡ cho ngày càng sắc sảo. tinh vi. 
Nhưng vẻ sau, kinh qua nhiều 
giai đoạn lịch sử, nhất là ỏ những 
thòi kỳ đen tối, nước nhà bị lệ 
thuộc, nhưng loại hình hội hè 
đình đám có tính chất thượng võ 
nói chung, hội đảnh quân Gáp- 
Mương nói riêng, đểu có sự ngăn 
trở, hạn chế, ít nhất cũng không 
được khuyến khích. Vì vậy mà 
tục lệ cứ giảm dấn, trình độ kỹ 
thuật không tinh luyện, kỷ luật 
kém nghiêm túc. thường trong 
mỗi trận đánh có gây ra tôn 
thương đáng tiếc. Hai bên phải 
bàn bạc khoán ước với nhau: chủ 
yếu là đất đá, gậy gộc. cấm dùng 
nhung chiên cụ nguy hiểm. Các 
trận đánh diễn biên như vậy, mỗi 
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ngày mửc độ sát phạt càng tăng, 
cho nên, ờ cả hai phía bất kỹ một 
ai, hễ có sức khỏe. có mưu trí 
được mọi người cổ vũ, đều ra hội 
đánh quân, dù thanh niên, thiếu 
niên, trung niên hay phụ lão, có 
khi cả phụ nữ. 

Cho đến ngày mồng 3 tháng 
3, ngày kết thúc, thì năm nào 
ở đây hội cũng xôn xao, rầm rộ 
nhất. Tù tờ mò sáng, nghe tiêng 
trống, tiếng mõ. tiếng chiêng ỏ cả 
hai phía Gáp, Mương, Mỗi người 
đem theo một thứ “chiến cụ” sò 
trường tể tựu ở sân đình (đình 


Thạch, bên Tứ Xã; đình Mương 
bên Sơn Dương). Sau mấy lời 
mật khẩn của cụ thủ từ (chỉ thắp 
hương mật khẩn thành hoàng, 
chứ không tổ chức cúng tế) và 
dứt một tràng pháo lệnh, tức thì 
cờ trống kéo quân ra “trận địa" 
(bên Gáp ra Nhà Thánh, bên 
Mương ra Dộc Nắn). Phần nghi 
thức ngày, ngày càng giản lược 
đi. Những năm gần đây nhất 
(1930-1945) hầu như không còn 
nữa. Chỉ d bên phía Mương, một 
hai gia đình có hoàn cảnh phong 
Lưu, phú quí, tự động đem bánh 
trồi, bánh dùng ra đình cúng 
bái với nội dung cầu phúc riêng. 
Bên Gáp cũng có bánh trôi, bánh 
đùng, nhùng chỉ cúng ỏ nhà. 

Riêng về tục bánh trôi, bánh 
dùng, có ức thuyết cho rằng 
tục đó được đặt ra một ý nghĩa 
khao thưởng. Chang những khao 
thưởng đôi với những người đánh 
quân giỏi đã có công trong trận 
thắng của mình hoặc đã chặn 
được bước tiến của đỏi phương, 
mà cùng là khao thưởng cho hết 
thảy mọi người “tiền tuyến” cũng 
như “hậu tuyến’. 

Nơi đánh quân là những cánh 
đồng, Nhà Thánh (bên Gáp - xã 
Tứ Xã, quê hương của Gò Mun 
lịch sử. cũng là quê hương của trò 
Trám trữ tình) và Dộc Nắn (bên 




Mương - xã Sơn Dương, tiếp cận 
về phía Đóng khu di chỉ Phùng 
Nguyên và phía Nam khu di chi 
Sơn Vy), điện tích 7-8 ha, nằm 
giữa hai khu dân cư của hai xã 
Tứ Xã, Sơn Dương, phía bắc cách 
đển Hùng khoảng 8 km, phía 
đông bắc cách Việt Trì khoảng 
lOkm. Hiện nay là khu ruộng 
hai, ba vụ lúa, màu quanh năm 
xanh tốt. Nhưng từ Cách mạng 
tháng Tám về trước thì chỉ để 
gieo mạ chiêm hoặc cấy ép một vụ 
mùa. Trong thòi gian đầu tháng 
giêng đèn dầu tháng ba âm lịch 
thì ruộng để không, chỉ để làm 
bải đánh quân. Ó bôn góc có 4 cái 
gìẽng lổn, quanh nảm không cạn 
rnĩổc. Và ỏ các phía ven làng, ven 
xóm đâu cũng có bờ lũy trồng tre, 
xoan, châm, thừng mực và đắp 
đất cao ngang mật, mỏ cổng lớn 
ra vào. Bên Gáp có cổng Kiêu, 
cổng Lổ, cổng Chợ; bên Mương 
có cổng Cánh, công Rút (đến nay 
vẫn còn dấu vêt các bờ lũy và các 
giếng). 

Tuy ỉằ hội đánh quán Gáp- 
Mương đúng vào ngày tết Hằn 
thực, ngày 3 tháng 3, nhưng từ 
các cụ già cho đến mọi lứa tuổi 
ơ cả hai xã Tứ Xã, Sơn Dương, 
không ai có tâm tư tình cảm gì 
với chuyện Giới Tử Thôi. Có lần 
quân Gáp thắng to, kéo sang 
Mương, tràn ngập cả xóm, làng, 
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Quân Mương sợ hãi rút hết vào 
đình, vào chùa, đóng chặt các 
cửa lại, nhặt gạch, đá, thậm chí 
bóc cả ngói ra để ném quản Gáp. 
Đến hết ngày, quân Gáp rút vế. 
quân Mương mới dám mở cửa 
đình, chùa ra. Bấy giờ mọi người 
trông thấy sô gạch ngói do mình 
ném ra đã chất thành bo, thành 
đông, liền chỉ vào bồ đá mà thề: 
Từ đáy quyết không chịu thua 
trận như thế này nữa! 

Sau đó một thòi gian, quân 
Mương lại núng thế, bị quán 
Gáp dồn đuối. Nhưng lần này, 
nhớ lại chuyện cũ, quân Mương 
đánh chuông, trông ầm ỷ, kêu 
gọi cả làng ra, hô hào mọi người 
xung trận. Một sô đông khách từ 
nơi xa đến xem cũng đều hưởng 
ứng. Lập tức thê trận thay đôi. 
Quản Mương trỏ lại áp đảo quân 
Gáp. Quân Gáp không kịp trô 
tay, chang những bị đuổi dồn về 
làng, mà còn bị dồn 1 'a đồng. Có 
bộ phận bị dồn ra tới địa phận 
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Bản Nguyên. Đến một quả gò 
giữa đồng, quàn Gáp tự thảy xấu 
hô, một người hô đứng lại rồi cầm 
một bát đập võ tan tành và thét 
lớn: 

- Từ nay quân ta không thể chịu 
hèn yếu đến thê này! 

Vì vậy, quả gò mang tên là gò 
Ẻo, ỏ cách đầu On o.õkm vế phía 
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dông. Ẻo, tiếng địa phương có 
nghĩa là đập. 

Trong hội đánh quân Gáp- 
Mương, ai mà chẳng đinh ninh 
trong dạ nhớ rằng: Gáp với Mương 
là anh em kết nghĩa, có quan hệ 
gắn bó với nhau từ những ngày 
xửa, ngày xưa mới "chiêu dân 
lập ấp", cùng thờ chung một vị 
thần (thần Xa Lộc); cụ thể nhất 
là đời đời tiếp nôi những cuộc 
hôn nhân qua lại. I "hăng thế mà 

111 Theo Dương Vãn Thâm - Tổng tập VNDG Đất tổ tập 2 (2000) 

HÔI HÀ THACH 


Thờ 

: - Tam vị Dại vương 


- Ngũ nàng Công chúa 


- Đỉnh Công Đại Vương 


- Thanh Sơn Đại Vương 

Đia điếm 

: Xả Hà Thạch, huyện Lảm Thao 

Thời gian 

; Mồng 5 tháng giêng, mồng 10 thang 3 và mồng ĩ 0 


tháng 10 

Chính hội 

: Mồng 10 thảng 3 

Đặc điểm 

: Múa hông, hát nhà tơ, cướp cây bông 


Cụm di tích nơi đây gồm có 
đình Cả hay đình Hội Đồng, 
miếu Thượng hay miếu I jực Giáp 
0 xóm Đình, nay là xóm Hùng 
Thao, miếu thờ Thiên Sóc ngũ 
nàng đại vương (thường gọi chệch 
là Sán sóc ngủ nàng) gồm các ngai: 
chính vị Tiên Dung công chúa, 
Trưng Trắc, Trưng Nhị, Mai Hoa 
cồng chúa và Đào Hoa công chúa. 
Miếu cũng phối thồ Chứ Đổng 
Tử, chồng bà Tiên Dung. Tượng 
Tiên Dung ngồi, áo trào, đầu tóc 


Hà Thạch nao nức gẩn xa, 

Thi nhau về hội tháng ba. mồng 
m ười. 

Ca dao 

Hà Thạch nằm 

ỏ một vùng đồi gò 

thuộc huyện Lâm Thao, bên tả 

ngạn sông Thao, gần thị xã Phú 

Thọ, xưa chia làm 8 giáp, gồm 

có Đoài Thượng, Đoài Hạ, Bắc 

Thượng, Bắc Hạ, Đông Chính, 

Đỏng Thượng. Nam Thượng và 

Nam Hạ. 

■ 


đôi lúc đánh "giáp lá cà" hai bên 
trông nhau, cười với nhau; chẳng 
thế mà ngay trong những ngày 
đại hội, bên lể "chiến địa" vẫn để 
ra hai con đường "tự do" cho Gáp 
Mương qua lại (bò Vạy. từ Gò 
Mun sang cố Rút và bờ Vđn, từ 
quán tế sang Dụng Hiền); chang 
thế mà buổi sáng, buổi trưa vừa 
đánh quân với nhau, buổi chiều 
đã lại cùng ngồi ăn cỗ!“’ 

Văn Hâu 
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cài trâm, đội mũ nhỏ ỏ đỉnh đầu, 
tượng Chử Đổng Tư đóng khố, áo 
vắt vai đứng ở bệ dưới. Một long 
ngai màu đen thếp vàng, 2 áo vóc 
da đồng trong đó một mặc cho bài 
vị ỏ long ngai và một để nám sau 
thay. Ngoài miếu có bệ lộ thiên. 

Miếu Trung còn gọi là miếu 
Nhị Giáp, chính vị thò Bàn Bạc 
Lạc Thành đại vương tục truyền 
là con vua Hùng (?). Cùng thò là 
Đinh Công Tiết, tổ họ Đinh ồ xã 
(khi Lê Hoàn lên ngôi, từ Hoa Lư 
về đây lập nghiệp, là quan võ, có 
lẽ đáy là họ lập ra làng, là họ gốc) 
dân thờ gọi là “quan tướng", là 
“Đinh công đại vương". Còn thờ 
ỏng Hô gọi là Bát Bộ bát lang đại 
vương, dán cũng gọi là Quan sứ, 
là bộ hạ thần Tản Viên Sơn. Miếu 
Hạ xóm Tiên Thị, ghềnh Tiên 
Thị bên sông, còn gọi là miếu 
Phe Nam. gồm cả Nam Thượng, 
Nam Hạ. chính vị là Cương Kiên 
- Cương Nghị đại vương, truyền 
là tướng nhà Hùng. Cùng thờ có: 
Nha Sơn dại vương tức Thanh 
Sơn đại vương là tướng của thần 
Tản Viên, Dí Dàng (?) đại vương, 
Thượng tướng quốc công thần là 
Trần Nguyên Hãn (đi bán dầu 
qua đây được thần nhân báo 
mộng vào Lam Sơm tìm vua Lê). 

Lễ hội của Hà Thạch vào 2 kỳ 
mùa xuân, mùa thu. Ngày mồng 
8 tháng 3 có hội chùa làng, nếu 


chùa kéo 1 phướn cái, 2 phướn 
con tức là tiệc ngày 10 tháng 3, 
miếu Thượng có mố trâu, nếu chỉ 
kéo một phướn cái là không mổ 
trâu. 

Chùa làm cỗ chay vối bánh 
đa, dũa chuột, đậu phụ. hoa quả, 
trầu cau tươi phong lá chuôi, 
muối phong lá chuôi, 20 hòm 
hỏng mật (hòm là chiếc bánh 
vuông), oản gọi là xôi lổng, mỗi cỗ 
xôi lồng ỉà 3 đấu gạo nếp. 

Tiệc chay này cùng do giáp 
cử người làm. Người được giáp 
cử phải ăn chay, gia đình không 
có tang, dụng cụ làm bỏng đểu là 
đồ mồi chưa đùng bao giờ. Mật 
cũng mua của người không có 
tang, giọt đẹp, mua vể treo lên, 
khi làm bỏng, thiết lập bàn thò 
đế vào “nèm” làm lề. Lây dầu sâ 
xoa lòng chảo và ngoài cổng phải 
treo cữ cấm người ngoài không 
ai được vào xem, người nhà phải 
kiêng ăn hành mô. 

Người chấp sự (chịu việc làm 
bòng) phải ăn chay: rau luộc, đu 
đủ, vừng lạc... Nếp rang cho nỏ 
hoa giã thành bột, rây kỷ trộn 
mật rồi nấu đóng thành bánh 
như chiếc bánh chưng vuông gọi 
là hòm bỏng, đủ 20 chiếc. Khi đội 
cỗ chay ra chùa phải che đậy cẩn 
thận, ai gặp là phải tránh, không 
được cười đùa. Mồng 10 tháng 3 
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là ngày hội chính của làng Kiệu, 
từ miếu thượng, miếu Trung, 
miêu Hạ đều rước về đình Cả. 

Khai chầu mở đám, tối mồng 

9 cáo tê, chủ tê cùng một bà nhà 
tơ đứng tuổi vào thắp đèn lờ mờ 
trong đình và hai người đứng 
chung một chiêu, làm lễ được gọi 
là “ chào vào", khấn các họ nội tịch 
ỏ xã mòi các tổ họ về dự lễ, Chủ 
tế ghé tai bíu cổ bà nhà tơ khấn 
thầm từng tên tổ họ để mời, bà 
nhà tơ lại xương to lên, chiêng 
trông ầm ĩ nổi lên át tiếng bà nhà 
tơ vì không muốn lộ tên húy các 
cụ tô họ. Khấn có cảu: “Xin mời 
ỏng bái họ Đinh phụng nghinh 
thánh giá lại ngự tại đình, Đinh 
Văn..." hay “Xin mời ông bái họ 
Trần phụng nghinh thánh giá lai 
ngự tại đình, Trần Vãn..." 

Năm nào được mùa, vào đám 

m 

5 ngày, thường thì chỉ 3 ngày. 
Tỏi mồng 9 phụng long ngai ra 
chầu, mặc áo chầu, hát nhà tơ 
suôt đêm tói sáng. Sáng mồng 

10 phụng long ngai ra kiệu, 10 
giò sáng rước kiệu các miếu về 
đinh Cả. Mỗi ngày một lần cáo 
tế vào buổi tôi, trong đó kiệu đền 
Thượng ngồi chính giữa, kiệu 
Trung và Hạ hai bên. 

Vào ngày giã đám, 5 cô nhà tơ 
mang áo cộc. đội khán màu chạy 
rồng rắn, cô đi đầu mặc áo vàng 


giơ tay múa và tay trái đưa về 
phía trước làm đầu rồng, người đi 
sau một tay nắm thắt lưng người 
đi trước, một tay múa, người đi 
cuối cùng đưa một tay ra phía 

sau làm đuỏì. Các cô mua lượn 

* 

chung quanh các kiệu sân đình. 
Một bà nhà tơ cầm 2 cây bông 
múa rồi ném một cây về mạn 
ngược, một cây về mạn xuôi, có ý 
là lên núi xuôhg biến. Mọi người 
ào vào cướp, Cây bông nhuộm 
5 màu cầm ở hai tay vừa múa 
vừa hát, những người chạy rồng 
rắn mỗi người mang một màu 
áo. Áo với khăn bịt đầu không 
được cùng màu. Câu hát cuối cúa 
người múa bồng hát giã: “Sơn trả 
về sơn, thúy trả về thủy” là rước 
long kỷ ra kiệu hồi loan. 

Trong các câu hát nhà tơ, có 
câu chỉ vê Tiên Dung - Chu Dồng 
Tử: 

Trăm thứ huê lây huê gi làm chúa 
Lây hỏng huê lũa làm chúa muòn 
huê 

Vấn vít bèn sông ai gọi dò. 

Gọi đò chả thấy đứng dấy mà trông . 
Bái cát dường xa, thìẽp đưa anh 
chàng vê... 

Ngoài hội chính ỏ đình cả, 
miếu Lục giáp, mồi nơi lại có 
ngày hội riêng trong năm có mời 
các giáp tới dự. Miếu Trung tổ 
chức hội vào mồng 5 tháng giêng. 
Vào tiệc mổ 2 lợn, cúng ban thờ 
ông Hố có hèm miếng thịt lợn 
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sống hình quân cờ mỗi chiều độ 7 
tấc ta. Có tiệc chạy gồm 20 hòm 
bỏng mật đưa sang lễ chùa. Miếu 
Hạ tố chức hội làng vào mồng 10 
tháng 10. Dàn làng làm tiệc chay 
đưa sang chùa làm lễ Phật, lễ 
Thánh. 

Hội Hà Thạch là nét đẹp của 
văn hóa vùng đất đỏ. Hát nhà 
tơ sau này có sự phát triển tiếp 
nôi với hát ca trù ở Lỗ Khê (Đông 
Anh, Hà Nội), nơi thò Đinh Dự, 

Mãn Đường Hoa ơ thế kỷ 15. Hội 
chính vào 16 tháng 4 âm lịch. 

Hà Thạch có múa bông, hát xoan 
trong lễ hội. Còn Lỗ Khê có múa 
bông, hát thờ trong đêm trước 

( 1} Hoa maỉ vã cây maĩ cỏ VẾ dẹp thanh khiết và cao quý như phẩm chất cua quan Ngự sự trong 
triều đình, Theo Vãn hiến thông khảo, thơ LƯU hi anh Giản có câu: Ngã thường phẩm Giang 
mai, chán chính hoa quân tử* (Ta thường bình phẩm hoa mai ở Gỉ ang Nam, thài dáng là quan 
Ngự sự các loài hoa). Thơ Hồng Đức Quốc lim thi tập có câu; 

Hội lành được dự Quỳnh Lãm yến 
Tiết ngọc trũng nhường Ngự sử mãi 

Ngày xưa kỳ thi Hội chọn lầy đổ Tiến sĩ dược tổ chức vào mùa xuân, cùng với dịp hoa mai nơ. 
Bảng ghi tên nhũng người thi dỗ do dồ cũng gọi là bảng mai, hoặc bảng xuân. Truyện LƯU nữ 
tưởng cỏ câu: 

Hội xuân đầu ch iếm báng mãi 
Cằm công cỉèn sách dùi mài bấy lâu . 

‘“'Theo Nguyền Khắc Xương Tổng tập VNDG Đất Tổ tập 2 (2000); Tạp chí Hản Nòm - số3/2001 ■ 
Hát cửa dinh Lỗ Khê -Sở VHTT HN -1980. 



nhà thờ tổ. Gần đây. khúc hát 
Hồng Hạnh, Non Mai 1 " đã được 
sưu tầm vói lời ca từ cổ kính, 
tương truyền là do Bạch Hoa 
công chúa sáng tác. Khúc ca chỉ 
hát trong đển mỗi năm 1 lần, 
không hát ơ nơi khác. Xin trích 
một đoạn: 

J ử 

Tôi mừng vua đáng quang bảo vị 
Vạn dân đều phú quí vinh hoa 
Đã dẹp can qua 
Ý trời đỗ tựa , dấn ta sang giàu 
Ngồi câu sông Vị Thủy 
Đêm thanh nhàn vẻ lấy làm cẻu. 

Nhường sì ở đâu 
Tứ dân nhường sĩ ở dầu 
Một mai thi đẽ, danh thơm dê 
truyền . 

Văn Hâu 
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HỘI ĐỀN HÙNG 


Thờ 

Thời giãn 
Chính hội 
Địđ điểm 

Đặc điểm 


: Các vua I lùng 

: Mồng 8 đến 10 thẳng 3 ám lịch 
: Mồng 10 tháng 3 

: Đền Hùng, thôn cổ Tích, xã Hy Cương, huyện Phong 
Châu 

: Múa hát xoan - Chàm thau - Dâm đuôiig 


hân dân Vinh Phú (1) 
đã dành tới 700 nơi 
thò cúng các vua Hùng và dòng 
dõi cùng tướng lĩnh, tại 200 trong 
sôi trên 350 làng xã của tỉnh. Hội 
đền Hùng là ỉễ hội mang tầm 
vóc quôc gia. Hang nám, cứ đến 
ngày mồng 10 tháng 3, con cháu 
cả nước trồ về nơi cội nguồn của 

> _ _ w_-I 

dãn tộc đê dự ngày giô 1 ỏ. 

KHƯ DI TÍCH HÙNG VƯƠNG 

Khu di tích đền Hùng là một 
quẩn thể kiến trúc đẹp trên núi 
Nghĩa, tức núi Hùng, thuộc xã 
Hy Cương, huyện Phong Châu, 
tỉnh Phú rhọ. Nơi đây, mỗi công 
trình kiẽn trúc đểu hàm chứa nội 
dung huyền thoại hòa lẫn hiện 
thực, theo dòng lịch sử chảy trói, 
làm cho người đi hội hôm nay như 
thấy quá khứ và hiện tại quyện 
vào nhau. Khí thiêng sông núi 
như tôn thêm cho ngày hội non 
sông thêm rạng rỡ, từ đó thành 
đạo lý ' uống nước nhớ nguồn". 

Theo quốc lộ sô' 2 Hà Nội- 
Lào Cai. khách hành hương đi 


từ Hà Nội đến Việt Trì (đường 
ô tô dài 85km). Từ Việt Trì chỉ 
còn 15km nữa lằ đến đền Hùng. 
Theo đường sắt Hà Nội-Lào Cai, 
khách có thế xuống ga Tiên Kiên 
đi xuống, hoặc ga Phủ Đức đi 
lên, đường củng không xa lắm. 
Ngoài hai đường chính ấy, còn 
nhiều nẻo "đường mòn” quen 
thuộc khác của người địa phương 
và cũng có nhiều cách đi khác, 
mà cứ tới dịp hội giỗ Tố là người 
khắp nơi nườm nượp đố về. Nào 
xe, tàu, thuyền và đi bộ, không ai 
quản ngại xa xôi. 

Từ cống đền lớn (Đại môn) 
dưới chân núi. bức đại tự phía 

trên mang dòng chữ “ Cao sơn canh 
hành ' (núi cao đường lớn) vui vẻ 
chào đón mọi người. Phía đôi 
diện của cổng đền là nhà công 
quán nay xây dựng thành “Nhà 
bảo tàng Hùng Vương” rất đồ 
sộ. Vượt 225 bậc thang xi măng, 
khách tới đèn Hạ, nơi bà Âu Cơ 
sinh bọc trăm trứng Ì 1 Ở thành 
một trăm người con trai. Lạc 
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Long Quân dẫn 50 người xuống 
biển, Âu Cơ dẫn 49 con lên rừng, 
để lại người con trưởng lầm vua, 
xưng là Hùng Vương, định đô ỏ 
Phong Châu, đặt tên nước là Văn 
Lang, 

Cái "von dân số*' ban đầu ấy đã 
phát triển thành các dân tộc trên 
đất Việt Nam, người miền xuôi 
cũng như người miền núi, đều là 

anh em một nhà. 

* 

Khu vực đền Hạ và chùa 

m m 

chính là nơi Hồ Chủ Tịch đã nổi 
chuyện với cán bộ, chiên sĩ Đại 
đoàn quân Tiên phong trước khi 
về tiếp quản Thủ đô (1954). Cảu 

nói: "Cấc Vua Hùng đà củ công dựng 
nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ 

láy nước ngày ấy, vẫn sẽ mãi mãi 
âm vang trong tâm thức người 
Việt Nam. 

Sân đền Hạ và chùa cũng là 
nơi rộng nhất và bằng phang 
nhất, trong toàn bộ khu di tích. 

Vượt 168 bậc nửa là tới đền 
Trung, nơi ngày xưa các vua 
Hùng thường lui tỏi bàn việc 
nước cùng các Lạc tướng. Cũng 
tại đây, Lang Liêu, chàng hoàng 
tử nghèo, hiếu trung, đã dâng 
biêu vua cha nhân ngày tết cả, 
những tấm bánh chưng, bánh 
giầy, do mình làm ra bằng hạt 
gạo mình trồng được. Lại vượt 


102 bậc nữa tới đền Thượng. 
Xưa kia, vua Hùng thường cùng 
các lão làng lập đàn tế tròi đất, 
cầu thần lúa. Cũng là nơi Hùng 
Vương thứ 6 lập đền thò thánh 
Gióng, chiến thang sau khi dẹp 
được giặc Ân. Cạnh đến có ngôi 
lăng nhỏ, cổ kính, là Mộ Tố. Được 
biết, lăng này xây vào thời nhà 
Nguyễn. 

Từ đền Thượng phóng tầm 
mắt về phía trước, khách có thể 
chiêm ngưỡng 99 ngọn núi lớn 
nhỏ, hình bầy voi quỳ hướng vế 
núi Mẹ - Nghĩa Lĩnh uy nghiêm, 
riêng 1 con quay lưng lại ‘an ở ra 
lòng riêng tứ' đã bị mất đầu, mãi 
mãi phải xa lìa bầy đàn nguồn 
cội, Bài học bằng đá cho tới nay 
vẫn có giá trị nhác nhở hậu thế về 
lòng hiếu nghĩa ỏ đời. Trỏ xuống 
đền Hạ chếch vể phía đông nam 
là đền Giếng. Trong đền có giếng 
Ngọc, nước trong như tên gọi. 
Xưa kia 2 công chúa Tiên Dung 
và Ngọc Hoa, con vua Hùng thú 
18 hang ngày SOI bóng, chải tóc 
vấn khăn. 

Chung quanh các đền Thượng, 
đền Trung và đền Hạ, mỗi nơi 
đểu mang một sự tích, Các cụ 
cho biết, từ trước thời Lý - Trần, 
ở đây mới chi có dền Trưng do 
thôn Trẹo thờ cúng. Thôn này có 
nhiều gỗ Trẹo nên lấy tên gỗ đặt 
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tên cho thôn.(Cũng như xóm Thị 
cũng là nơi có cây t hị vậy). Người 
làng Trẹo nên sau có họ Trẹo, và 
viết chữ Hán thành họ Triệu và 
rồi thành làng Triệu Phú. Làng 
Triệu Phú dân sô phát triển lên 
chia thành 3 làng Triệu Phú, cổ 
Tích, Vi Cương. Vì tách thành 
3 làng mới nên xây thêm 2 ngôi 
đển nữa đe làng nào cũng có đền 
thò vua Tổ. Làng cố tích giàu có 
hơn nên làm đền Thượng. Làng 
Vi Cương ở xa hơn nên làm đền 
Hạ; còn làng Triệu Phú là gốc 
nên vẫn được thờ cúng ở đến cù, 
là đền Trung. 

HỘI ĐỂN 

Hội đền Hùng có từ bao giờ? 
Câu hỏi vẫn còn là sự hấp dẫn, 
tìm tòi của nhiều nhà nghiên 
cứu. Theo truyền thuyết và ngọc 
phả, có thể hội đền Hùng bắt đầu 
từ thòi Thục Phán. Phải chăng 
từ sự cảm kích được vua Hùng 
nhường ngôi mà Thục Phán 
dựng cột đá thò, và từ việc trông 
nom hương khói tại đền Hùng 
mà thành lễ hội? Còn ca dao thì 
từ bao đời vẫn ca hát: 

Dù aí di ngược về xuôi, 

Nhớ ngày giổ Tò mồng mười tháng 
ba. 

Muôn dời truyền mài câu ca, 

Nước non vẻn nưrìc non nhà ngàn 
nám. 


Theo cuôn "Hùng dồ thập bát 
diệp thánh cương ngọc pha do 
Nguyễn Cô" soạn năm 1470; năm 
1600 sao lại, có đoạn: “Phụng 
ban hương Prung Nghĩa làm dân 
trưởng tao lệ. cấp 500 mẫu ruộng 
tại xã Hy 'ương, lại cho thu tô 
thuế ruộng của một vùng phía 
trên từ Tuyên Quang, Hưng Hóa, 
phía dưới đến Việt Trì đểu đem 
nộp cho dân trương tao lệ làm 
hương hỏa thờ phụng “ Thập bát 
diệp Hùng đ(í\ (3ỉ 

Lề hội đền Hùng là dịp giồ Tố 
thiêng liêng. Hang năm. vào cuối 
xuân, nhân dãn cả nước lại hưống 
về đất tổ, nô nức hành hương, 
tương niệm các vua Hùng, dòng 
vua mở nước và dựng nghiệp lập 
ra nhà nưóc Văn Lang cô đại. 

Tháng giêng giỗ thánh Sóc Sơn, 

Thắng ha giỗ Tô Hùng Vương nhó 

Ve. 

Hoặc là lòi kêu gọi còn tha 
thiết hơn: 

Dù nỉ đi gẩn về xa, 

Nhổ ngày giỗ Tô tháng ba mồng 

m ươi f 

Dù ni đi ngược về xuôi. 

Nhớ ngày giỗ Tô mồng m ười thảng 

ha. 

Hội kéo dài từ mồng 8 đến 11 
tháng 3, nhưng từ ngày mồng 1 
tháng 3, con dân cả nước đã kéo 
về dâng hương đón hội. 



Ngày giỗ Tổ chình thức xưa 
kia là 11 tháng 3. Còn ngày 10 
tháng 3 các chức sắc sở tại hành 
lề trước. Nay mồng 10 tháng 3 
khang định là ngày chính hội. 
Việc tê lễ trước nám 1945 do viên 
tuần phú Phu Thọ làm chủ tế. 
Hai viên tri phủ Lâm Thao và tri 
huyện Phù Ninh làm bồi lễ, thừa 
phái phủ Lâm Thao đọc văn. 
Còn các viên tri phủ, tri huyện, 
tri châu khác vào các chân đông 
xướng, tây xướng, tiến hương, 
tiến lua... Khi lề có phưòng nhà 
tơ Do Ngải múa thờ. Việc tê lễ 
được cử hành rất trang nghiêm 
tại đền Thương. 

Ngày nay, Bộ Văn hóa Thông 
tin quản lý. hội được tổ chức theo 
yêu cầu quốc lễ do Bộ phụ trách 
hoặc ủy nhiệm cho úy ban nhân 
dân tính chủ trì. 

Năm nào hội cũng nhộn 
nhịp chào đón hàng chục vạn 
người hành hương từ mọi miền 
đất nước, cũng như kiều bào và 
khách nưởc ngoài. 

Hội được mỏ đầu bằng buổi 
quốc lễ sáng mồng 10, sau đó là 
các đám rước đặc sắc, các cuộc 

+ 7 m 

hát thi cùng các trò chơi truyền 
thông của người Việt, người 
Mường. 
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Theo hội lệ, 3 làng sở tại là 
Cổ (Cố Tích), Vi (Vi Cương), 
Trẹo (Triệu Phú) cùng tố chức 
đám rước tới đền. Đám rước có 
voi (nan), ngựa (gỗ), với ý nghĩa 
muôn loài quy phục vua Hùng, 
đồng thời cũng là tượng trũng việc 
“chú rể Sơn Tinh" mang quân giá 
đi đón “cô dâu Mỵ Nương" trong 
lễ thách cưới và đưa cô dâu. Đám 
rước cỗ chay và mâm ngũ quả 
không được thiếu cùng với lễ vật 
là bánh chưng, bánh giầy; nhắc 
lại sự tích Lang Liêu, củng là 
nhắc nhớ công đức các vua Hùng 
đà dạy dân trồng lúa. 

Những năm được mùa, các 
làng Chu Hóa, Sơn Vi. Do Ngãi, 
Trung Đức, An Thái, Diễm Lau, 
Tiên Cát... Iân cận và bên kia 
sông Lô cũng nô nức rước ngai 
thò của làng vê' dự lễ giỗ Tổ, lễ 
vật ngoài bánh trái còn có cỗ tam 
sinh gồm lợn sống (cạo lông, bỏ 
lòng, mỡ chài phủ kín toàn thân 
con vật), bò. dê mỗi thứ một con 
củng đểu cạo sạch lông, thui 
vàng để nguyên con. cùng với xôi 
trắng, tím, đỏ và rượu mộng. 

Nghi lề trong hội rất đặc sắc, 
có tới 40 làng rước kiệu từ đinh 
làng mình tới chầu tại chân đền. 
Các kiệu tập trung ỏ đây để chấm 
giải. Kiệu nhất của năm nay 

thì năm sau được rước lên đền 

■ 
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Thượng, còn kiệu năm nay được 
rước là kiệu của nàm ngoái. Điều 
này tạo nên sự thường xuyên cố 
gắng của các làng về ý thức với 
vua TỔ và tạo nên sự long trọng 
và tôn nghiêm của ngày giỗ ' rổ. 

Đám rước có kiệu bát cống, 
kiệu long đình, hai ông hiệu cờ 
cầm cờ nheo nhỏ chi huy, một ông 
đi trước, 1 ông theo sau kiệu. Lề 
phục là áo võ sinh màu đen thêu 
rồng mây trước ngực. Trên hai 
vai mỗi ông gắn 4 lá cờ màu đỏ, 
đội mũ võ, chân quấn xà cạp, hia 
đen. Một ông hiệu trông mang 
trông khẩu giữ nhịp. Tám người 
vác chấp kích (bát bửu) đi trưổc 
kiệu, mắt nhìn phía trước, bưỏc 
chậm rãi và nghiêm. Tám người 
vác cờ theo sau. Phía trong 2 
hàng người chấp kích là phường 
bát âm, mặc áo the quần trắng, 
thắt lưng lụa xanh, đỏ, đầu dội 
khăn xếp đen. Kiệu có 2 lọng 2 
bên. Mỗi ông hiệu trông, hiệu 
chiêng đều có lọng che. Trông, 
chiêng đánh 3 tiẽng một đối đáp 
nhau. Người rước đi bước một. 
Cứ khoảng lõ phút lại đánh 3 
hồi đô dồn. Ồng hiệu cò phất đi, 
phất lại lá cò theo nhịp chung, 
òng hiệu trông vừa bồi trống 
vừa reo 3 lần. Tất cả đồng 

thanh “huy...huy..." hưởng úng. 
Nhưng đi đầu đám rước thường 
là 2 thanh niên đi 2 bên vác biển 


nhỏ sơn son thếp vàng, một khác 
chữ “hồi tv\ một khắc chữ “tỉnh 

túe” (4> . 

Đoàn người bỗng hò reo khi 
tới đền Hạ. Nhung người vác cờ 
xí chạy vòng quanh đền. Các cỗ 
kiệu chợt chuyển động nhanh, 
rập rình như có phép ỉạ. gọi là 
“kiệu bãỷ \ “kiệu bay' là thánh vui, 
CÓ ý nghĩa là điềm lành. 

Trong lúc đó, khi tế lể xong ở 
dền Thượng, có múa hát xoan thờ 
trình thánh. Đây là loại hát mùa 

m w 

xuân (xơan), dân ca của tỉnh Phú 
Thọ. Mở đầu. ông trùm phường 
xoan Kim Đức - phường nổi tiếng 
- cùng chủ tế đứng trước hương án 
hát chúc bằng bài khấn nguyện. 
Sau đó là một kép trẻ đeo trông 
nhỏ trước ngực ra làm trò giáo 
trông, giáo pháo. Kép xoan cũng 
có thề hát vài “ quả cách " đoạn vui 
với những lời cầu mong sung túc 
của nông gia xưa. Tiếp theo, bốn 
cỏ đào ra hát thò nhang và dảng 
hương bàng giọng hát lề lôi. Rồi 
đến những bài ca thánh thần kết 
thúc phần nghi lễ của Xoan. 

Ó đền Hạ có hát ca trù (hát 
nhà tơ, ả đào) cũng là loại hát thờ 
trước cửa đình, mừng dâng thảnh 
trong dịp hội làng, do phường Do 
Nghía trình diễn. 




cuộc THI TRÒ CHƠI VÀ ĐUA 
TẢI 

Thi rước kiệu 

Các lăo làng cho biết thêm, 
những năm phong đàng hòa cốc, 
hội lớn có tới 7 làng thuộc hai 
phủ (Lâm Thao và Phù Ninh) 
tham dự thi rước kiệu. Có nơi 
rước tới 3 kiệu như kẻ Xôm. Kiệu 
phải sang, đẹp (sơn, thếp mới); 
quân cò, quân kiệu phải đủ đồng 
phục và rước lên núi vẫn giữ 
được thăng bằng đồng bộ giữa 
kiệu, tàn, tán, lọng; không xô 

nhau hoặc lúc nhanh lúc chậm... 

+■ ■ 

Đó là nhung chuẩn mực để ban 
giám khảo chấm. 

Đu tiên 

Ngoài sân đền Hạ, ờ nơi 
thoáng đãng có đu tiên. Đu làm 
theo hình guồng lấy nước ở miền 
núi, có từ 4 đến 8 bàn đu (ghế 
ngồi). Mỗi bàn đu có 2 cô tiên 
(cô gái Mường trẻ, xinh và mặc 
đẹp). Đu quay đều đặn la do các 
cỏ luân phiên lảy chân đạp đất. 
Đu tiên là trò chơi, cuộc biêu 
diễn đẹp mắt, nhịp nhàng dành 
cho cho nữ. Đu quay như guồng 
nước chuyển nước từ ao đầm vào 
ruộng. Các cô tiên vừa đu vừa 
hát. 

Này lên! Này lên ỉ Này lẽn! 

Lên non cỏ Tích . lên đền Hùng 

Vương 
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Đu tiên mới dựng năm nay, 

Cô nào hay hát kỳ này thì lên. 

Thắng Im nỏ nức hội đền. 

Là ngày giỗ Tô mày nghìn nồm 

nay... 

Ném còn 

0 một bãi rộng khác bén ven 
đồi, trai gái rủ nhau chơi ném 
còn. Còn là quả cầu to bằng quả 
cam hoặc quả bưởi nhỏ, bọc vải, 
trong ruột nhồi bông hoặc cỏ, 
phía đuôi có tết những tua lụa 
màu ngũ sắc sặc sờ. Giữa sân 
còn trồng một cây tre trên có 
vòng rộng 30 cm, gọi là vòng còn. 
Vòng còn được dán kín bằng tờ 
giấy hồng mỏng. Người chia làm 
2 phe, nam riêng, nữ riêng, sò 
lượng không quy định. Người nào 
tung quả còn lọt vòng, làm thủng 
giấy hồng sang bên kia là được 
cuộc. Người xem đúng bên ngoài 
quây tròn hò reo tán thưởng. 
Ngưòì xưa quan niệm đây cũng 
là trò chơi phong tục, cầu lộc, cầu 
duyên. Nam nữ tượng trưng cho 
âm dương. Ai ném trúng vòng 
còn, năm ấy sẽ gặp duyên may 
hạnh phúc. 

Chấm thau 

Vào những thập niên dầu thê 
kỷ 20, người Mường còn mang 
trông đổng về dự hội. Trông được 
treo thẳng đứng trên giá. Mặt 
trông ơ phía trên: miệng trống 
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loe, đặt trên một cái hô nông đào 
sẵn. Người ta dùng chày đốm 
thẳng xu ỏng mặt trông đồng. Âm 
thanh phát ra từ hố, nghe âm 
vang như tiếng núi, tiếng rừng 
vọng lại. Đáy là trò diễn “chàm 
thau" (đâm trông đồng). Biếu diễn 
chằm thau có người làm cắi, người 
làm con. Người cái cầm 2 dùi; con 
cầm một dùi. Cái đánh trước, con 
đánh sau một cách nhịp nhàng 
theo tiết tấu riêng, hợp với thán 
hình đong đưa, uyển chuyển cùa 
cải và con. 

Chàm thau gợi lại lôi sông bầy 
đàn của người tiền sử chất phác 
trong những đêm lửa trại. 

Đâm đuôìĩg 

Ngoài chàm thau lại có đâm 
đuâhg hay chàm đu ông cũng của 
đồng bào Mường. Chàm du ỏng 
là lối giã gạo trong cối gỗ hình 
thuyên dài, do phụ nữ trình diễn. 
Người đám đu ổng tay phải cầm 
chày tay trái cầm bó lúa, trở lúa 
đều nhịp chày. Cuộc biểu diễn 
mang mục đích cầu mùa nghề 
nông. 

Lễ hội xưa còn biết bao trò 

* 

chơi vui khỏe khác như bắn nỏ, 
đấu vật, choi cờ hay múa rỗi, mà 

lời chào mời tha thiết vẫn để lại 

■ 

cho tới hõm nay: 


Hội đển vui lắm ai ơ.i 

Ké thời giỗ Tổ, người thời du tiên. 

Tố tôm dành ớ bòn tròn. 

Cờ người bên dưới, đôi bẽn vui vẩy. 

Lại thêm phưòng rối ỉ co dẫy, 

Múa dao, tung quà có hay chăng ỉà. 

Lại thêm có đám xướng ca, 

Đê cho trai gái gẩn xa vui vẩy... 

Hội đền Hùng hay giỗ Tô 
Hùng vướng là ngày hội quần 
tụ, ca ngợi sự hưng thịnh của 
nòi giỏng, là biểu tượng của tinh 
thần cộng đồng, nhác nhỏ người 
Việt Nam chung sức xây dựng đất 
nước ngày một phồn vinh. Người 
đến mang theo lòng ngưỡng mộ 
sau đậm vê que cha đàt ló, một 
tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm 
thức người Việt Nam, cho dù 
sống ỏ bất cứ phương trời nào. 

Về dự hội đền Hùng, với sự 
hùng vĩ của núi non và sự độc 
đáo của quần thể dền đài, kèm 
theo những huyền thoại hấp dẫn 
ghi nhận những dấu tích, những 
kỷ niệm ấm áp của người xưa; sự 
tinh khiẻt và đặc sắc cua lề vật 
dâng củng; sự tráng lệ và trình 
tự diễu hành của hệ thống đồ 
tế khí; sự đồng bộ trong lẻ phục 
cùng sự nghiêm túc của quân cờ. 
quân kiệu; cuộc biểu diễn nghệ 
thuật múa hát cùng những âm 
thanh trầm hùng của các nhạc cụ 
cổ sơ như những vang vọng của 
một thời tiền sử, gợi lên hình ảnh 
lôi sông chất phác và nhung sinh 




hoạt quần thể của tổ tiên xa xưa; 
sự tán thưởng và hưởng ứng nồng 
nhiệt của khách hành hương, 
người dự hội... tất cả như hợp lại 
thành bản hòa tấu lớn, tạo nên 
sự uy nghi và sức cuốn hút mạnh 
mẽ của lễ hội. khiến người trẩy 
hội sau những lề dâng hương 
thành kính và tham dự những 
sinh hoạt văn hóa đặc sắc, càng 
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khắc sâu hơn ý thức về đất Tổ 
và cội nguồn dân tộc... Và khi ra 
vể, có thế mua làm quà ơ những 
quầy hàng đặc sản địa phương 
quanh chân núi Nghĩa, nào bươi 
Đoan Hùng, dửa Tam Đảo, chè 
Phú Thọ, hoặc những loại hàng 
thủ công mỹ nghệ khác... 

Lê Trung Vủ & Lê Hồng Lý 


01 cám tỉnh Phù Thọ và tỉnh Vĩnh Phú. 

yỉ Theo ông Li' Tượng, Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương. 

ÍJI Tàì liệu do ỏng Nguyền Lộc, Sở VHTT Phú Thọ cụng cấp. 

1 Hổi ty: tránh di. Tục kiêng xưa, dám rước tượng trưng cuộc hành quân xuất trận. Những người 
cỏ tang hoặc tàn tật (bị coi là rủi ro) phải tránh di dố vi ộc quân được may mắn. 

Tĩnh túc: yên lặng, cung kính. Trước đám rước mọi người phải yên lặng tỏ lòng cung kính. Dáy là 
2 biển gi ử an nỉnh, trật tự cho đám rước. 
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HỘI CHỌI TRÂU HÀM RồNG 

Thờ : Các vị thần là tưởng cùa Hùng vương 

Thời gian : Mồng 5 thăng 5 

Địa điềm : Chợ Nành, xả Phù Ninh, huyện Phù Ninh 
Đặc diêm : Thịt trâu cúng thần trên mò dất giũa chợ 


ó là hội chọi trâu 
làng Căo thuộc xã 
Phù Ninh, huyện Phù Ninh tinh 
Phú Thọ, Theo đường quốc lộ sô 
2 Việt Trì đi Phủ Thọ, từ Việt Trì 
lên khoảng 16 km là đến xã Phù 
Ninh, một xã nằm trong vùng 
vãn hóa liên quan đến sự tích về 
các vua Hùng và tướng lĩnh của 
vua, Vì thế, ngay trong một xã 
mà mỗi làng đểu có những phong 
tục đặc sắc riêng, như làng Cão 
với hội chọi trâu và chợ Nành nổi 
tiếng. 

Hội chọi trâu làng Cão diễn 
ra vào ngày mồng 5 tháng 5 
âm lịch, vào phiên chợ đầu tiên 
trong hai phiên duy nhất trong 
năm của chợ Nành. Tuy vậy mọi 
việc chuẩn bị liên quan đẽn ngày 
hội được bắt đầu từ những ngày 
đầu xuân. Đó là tiệc bánh giầy 
đầu xuân vào ngày mồng 2 Tết 
tại miếu Lạn của làng. Lễ này 
gọi là lễ trình thánh để mở tiệc 
vui xuân. 

Đề có được bánh giầy vào hôm 
đó, từ trước Tết nhà nhà trong 
làng đã chuẩn bị gạo, đổ. Làng có 
tục làm mo tê thần, tức là những 
gia đình nào có con trai thì phải 


làm mo. Có bao nhiêu con trai thì 
làm bấy nhiêu mo, cho đến người 
thứ 5 thì thôi không phái làm 
nữa. Mồi mo phải làm 12 quả 
bánh nặng khoảng nửa kiỉogam 
gạo. Riêng cồ thờ 0 miếu làng cử 
4 người trong sô những người 
làm mo theo lượt mà sám cỗ tế 
thần. Mâm cỗ gồm có bánh giầy, 
rượu mộng. Việc làm bánh được 
chú ý rất cẩn thận. Lúc già bánh 
do trai tráng trong làng đảm 
nhận, nhưng đên khi bắt bánh 
phải là một ông trùm và hai chức 
dịch, những người có chức sắc 
mối được làm bánh thò. Tương 
truyền có tục bánh giầy là do khi 
xưa các tướng lĩnh của vua Hùng 
qua đây, dàn ìàng làm cỗ mời họ, 
mọi người ăn uống vui vẻ nhưng 
có món bánh giẫy là được quý 
hơn cả và là món ăn ngon. Thấy 
vậy, từ đó trỏ đi mỗi khi tiệc lệ 
dân làng đều làm bánh giầy và 
rượu mộng với ván xôi gà. Lệ làm 
bánh giầy được lưu truyền từ đời 
này qua đời khác như một mĩ tục 
của làng. 

Tiệc xuân lớn thứ hai là tiệc 
ở miếu Lạn vào ngày 12 tháng 
2. Vào ngày đó dân các giáp 
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md tiệc cúng thán. Từ ngày 11, 

buổi chiều các giáp đem cỗ bàn 

ra miếu (gồm xôi, gà) làm lễ cáo 

ngự. Sáng 12 là ngày chính, tiệc 

xôi được dặt trên ván. gà thịt để 

sõng không luộc, chỉ luộc lòng và 

gan mê cuộn lại thành cuộn tròn 

đặt lên cúng. Bên ngoài cuộn 

lòng gan mề ấy là 12 cây kiệu 

non rửa sạch đê cả rề và củ, lá. 

■ 

Kiệu cũng được cuộn tròn lại luộc 
chín rồi đật lên đìa cũng với ván 
xôi, lòng gà đế tê thần. Làm như 
vậy vì theo truyền thuyết, khi 
các tướng lĩnh của vua Hùng đi 
đánh trận qua đây, vì vội vàng 
nên dân làng khống kịp nấu thịt 
lộn gà mà chi kịp luộc lòng gà và 
kiệu đế quan quân ăn, cho nên 
sau này dân làng cứ theo tục đó 
mà làm để nhổ lại tích xưa. Chỉ 
khi tê lễ xong xuôi người ta mổi 
đem sô" thịt sông làm lễ để nấu 
nướng và án uống, khi đó không 
phải cúng nữa. Tiệc tháng 2 kết 
thúc, dân làng chuẩn bị và mong 
đợi đến ngày hỏi chợ và chọi trâu. 

Chợ Nành của làng Cão còn 

gọi là chợ Hàm Rồng, là một chợ 

khá đặc biệt, bởi vì một năm chỉ 

họp có hai phiên vào mồng 5 

tháng 5 và mồng 10 tháng 10 âm 

lịch. Hai phiên chợ ấy. người ta 

cũng mang đến đây đủ mọi thứ 

hàng hóa để buôn bán trao đổi 

tấp nập. Song có lẽ quan trọng 

nhất là họ đến dẻ xem cuộc chọi 

* ■ ► 

trâu của làng Cào. 


Để có được cuộc chọi trâu vào 

* • * 

ngày 5 tháng 5, người ta phải 

công phu chuẩn bị từ trong năm. 

Chọi trâu của làng Cào nhưng 

do bòn làng trong xã Phù Ninh 

tham dự. Phù Ninh có bôn làng 

là Cão, Phú Mãn, Ngọc Trù và 

Ngọc Khôi. Mồi làng này phải 

chọn mua một con trâu đe chọi 

vào hôm hội chợ Nành. Trâu phải 

là trâu đực, to, béo, đen tuyển. 

Khi mua phải xin âm dương xem 

thánh cố ưng thi mới mua. Sau 

đó giáp đáng cai phối cu người 

làm mo để nuôi tráu cho dén hôm 

hội chợ đem ra đấu rồi mô thịt 

tê thần. Vào ngày hội tuy có bốn 

con trâu chọi những người ta chỉ 

mổ hai con, còn lại hai con đế đến 

tiệc cầu vào ngày mồng 10 tháng 

10, Hai con bị mổ tê thần hôm 

* 

mồng 5 tháng 5 là hai con thua 
cuộc, hai con thắng cuộc để đến 
tiệc tháng 10. 

Người mo của giáp đãng cai ra 

sức chàm chút cho con trâu chọi. 

Ngưòì trong làng cũng đồng lòng 

góp sức cho trâu của làng mình 

với lòng mong mỏi chiên tháng. 

Đến ngày hội, người ta tám rửa 

sạch sẽ cho trâu rồi đem đến chợ 
* # 

để chọi nhau với trầu ba làng kia. 

0 chợ, người ta đã chọn một 
bãi rộng, quấy bãi ấy bằng những 
đoạn tre đực rất khỏe chắc, dược 

É *■ É 

chồn chặt tạo thành một lũy vững 
chắc. Trưóc khi đưa trâu vào bãi, 
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chúng đã được uống một sô rượu 
nhất định đủ để hãng lên trong 
khi chọi. Từ hai ngả người ta 
dẫn trâu vào cửa bãi, đưa chúng 
vào bên trong rồi đóng lại. Hai 
con trâu được nuôi dưỡng từ lâu, 
chân cẳng, sừng đang cuồng lại 
được sự kích thích của rữỢu, liền 
lao vào nhau ác liệt. Người làng, 
khách đến chợ đứng bên ngoài 
vòng reo hò, bàn tán trước cuộc 
tỉ thí quyết liệt này. Cuộc đấu 
kéo dài đến khi phân thắng bại, 
người ta đưa cặp khốc vào thay 
thế. 

Kết thúc, dân làng đem hai con 
trâu bị thua đi 111 Ô tê thần. Một 
điêu đặc biệt là thịt trâu không 
bày vào bát đĩa mà người ta dùng 
nhừng cái 1 'ê kết bằng dây rừng 
thay bát để đựng thịt. Trong lòng 
rê lót một miếng lá đề đựng thịt 
cho khỏi rơi. Những rê ấy do đàn 
ông trong làng vào rừng làm. 
Thịt trâu được nấu chín và dựng 
vào những “bát dây" dặc biệt ấy, 

n * lự i 1 n n , * 1 Jịf J Ạt Ị < « 

roi đặt lèn một mõ đãt noi gma 
chợ để cúng thần. Đó là một nền 
đất bằng phảng rộng trên đó bày 
hương án, hương, hoa. Củng lễ 


xong người ta bày luôn ra chợ để 
ăn uống vui vẻ. 

Dân làng kể ràng, nguồn gốc 
của hội chọi trâu chợ Hàm Rồng 
là để nhắc lại truyền thuyết thời 
các vua Hùng. Truyền rang, khi 
các tướng lĩnh của vua Hùng đi 
săn qua chợ Nành thì thấy hai 
con ho đang đánh nhau. Những 
người đi săn liền dùng giáo, mác 
xông vào giết hai con hô rồi mồ 
thịt ăn ngay tại chỗ chợ ngày nay. 
Sau này chọ Nành không còn, 
nên để ghi nhớ lại sự tích người 
ta chỉ họp hai lần trong năm vào 
dịp chọi trâu mồng 5 tháng 5 và 
tiệc cầu mồng 10 tháng 10 . Vì 
vậy hội chọi trâu chợ Hàm Rồng 
trở thành một ngày hội thú vị 
của dân xã Phù Ninh và cả vùng. 

Đã lâu rồi lễ hội này không 
còn tồn tại nữa. song kĩ ức của 
người dân trong vùng vẫn không 
phai mờ vê một sinh hoạt độc 

A * ti 

đáo trong quá khứ. Chắc chắn 
sẽ có dịp người dân khôi phục lại 
phong tục độc đáo này trong đời 
sông văn hóa hiện đại của mình. 

Lê Trung Vù & Lê Hổng Lý 
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HỘI ĐUA TRẢI LÀNG ĐỨC BÁC 

Thời gian : Mồng 10 đến í 2 tháng 6 

Chính hội : Ngày ĩ ỉ tháng 6 

Địa điểm : Làng Đức Bác, huyện Phong Chau 

Đặc điếm : Thi cà 3 ngày hội - 4 trải của 4 giáp 


ếu như làng Đào Xá 
có tục đua trải gan 
vói truyền thuyết đánh giặc, thì 
làng Đức Bác thuộc huyện Phong 
Châu, tỉnh Phú Thọ mở hội đua 
với những lễ tục nông nghiệp, và 
kéo dài từ ngày mồng 10 đến 12 
tháng 6. Trong 3 ngày đều có hội 
đua của 4 trải trong 4 giáp. 

Mồng 10 mờ đầu là ngày u bơi 
dạo , hay còn goi là ư bơi trình 
thánh". Ngày 11 mới là ngày đua 
chính thức. Trước đó, bốn cụ già 
thay mặt cho bốn giáp, mặc áo 
thụng, quần chùng, vào đình cả 
trình thánh Ong, rồi sang đền 
Mẫu lể trình thánh Mẫu, dự cuộc 


cướp bòng (gọi là quả cầu nước, 
tượng trũng cho hình ảnh mặt 
tròi). Mỗi cụ già giành một quả 
cầu bưởi đem vể đình cả làm lễ, 
rồi sau đó các trải mới xuất phát 
bơi đua từ đền Mẫu. 

Đường bơi dua là đền Mẫu 

- bến Diễn Lâu (bên kia sông) - 

đình Cả. Khi tới Diễn Lâu, mỗi 

trải giành một bó mạ đem về. 

Trải nào về đình cả trước là đoạt 

■ 
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giải. 

Ngày 12 là cuộc "bơi đưa" để 
tiễn các “ngài’ từ đình cả vể kẻ 
Nổi (xã Phượng Lâu, Việt Trì) ỏ 
bên kia sông. 

Lê Trung Vũ 



HỌI ĐUA TRAI LANG ĐAO XA 


Thờ : Thần bản cảnh 

Thời giãn ; Mồng 9 đến ĩ 0 tháng 7 

Địa điếm : Xã Đào Xá, huyện Tam Thanh 

Đặc diểm : Thi 2 thuyền, đực (hình chim) và cấỉ (hình cá) 


Mồng chín có tiệc anh ơi! 

Mồng mười hạ trải , xuốhg bơi thò 
thần. 

Ca dao 

gitòi dân Đằo Xá, 
thuộc huyện Tam 
Thanh, tỉnh Phú Thọ, có câu hát 


về hội đua trải ỏ làng mình như 
thế. Hội đua đ đây thường gọi 
là “tiệc bơí, mơ vào dịp hè, mùa 
nước lên. Đặc biệt, hội bơi trải ở 
đây mở về đêm, khác hẳn với mọi 
nơi. 
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Sáng mồng 9 tháng 7, các 
chức sắc của làng làm lễ cáo yết 
thần linh ở đền. Tới hoàng hôn 
mới bắt đầu tiến hành nghi lễ hạ 
trải. Tục quy định chỉ trai thanh 
tân mới được tham gia vào lễ này: 
“Trai thanh tân bước vào đòn 
kiệu...'. Mồi năm làng chỉ chọn 
hai trải đê dự thi: một trải đực ỏ 

A li 

đầu mũi có gắn hình chim, một 
trải cái ỏ đầu mùi có gắn hình cá. 

Tương truyền, tục đua trải 
ở Đào Xá gán với một truyền 
thuyết về Lý Thường Kiệt. Vào 
thời Lý, có một lần đi kinh lý 


trên phòng tuyến chống quân 

Tông, Lý Thường Kiệt ngược 
sông Hồng, theo dòng sông cồ 
(nôi sông Hổng vối sông Đà) rẽ 
vào làng Đào Xá. Tại đây, ông 
vào đền cầu thần linh. Nửa đèm, 
hai chiếc thuyền rồng có đầy đủ 
quân lính và trang bị từ dưới 
nước nôi lên. Hai chiếc thuyền 
này đã góp sức cùng với quân của 
Lý Thường Kiệt đánh thắng giặc. 
Từ đó, hằng năm làng mở hội bơi 
trải để kỷ niệm chiến công xưa. 

Lẽ Trung Vù 
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VINH PHUC 

HỘI HƯƠNG CANH 

ẻ 

Thờ: Thiên Đệ Hoàng Đế, Đông Ngạc Đại vương , NỒI Hầu 
Địa điểm: Xâ Tam Canh, huyện Tam Đảo 
Thời gian: Mồng 1 đến mồng 4 thảng giêng 
Đặc điếm: Tứ nghệ cầu may 


Xứ Nam nhất chợ Bàng Gởi, 

Xứ Bắc Vân Khám, xứ Đoài Hương 

Canh. 

âu ca lưu truyền bao 
đời chứng minh sức 
sông của làng có cách làm gôm 
sứ nổi tiếng của huyện Tam Đảo, 
tỉnh Vinh Phúc, cách Hà Nội 52 
km, Gốm sứ làng Cánh (Hương 
Canh) khác Bát Tràng, không 
có men màu chỉ có men thô tự 

I 

nhiên. Người dân quen dùng các 
hàng sứ hình dân như vại, chum, 
ấm sắc thuốc, 

Đình Hương Canh xây dựng 
vào triều vua Lê Vĩnh Thịnh 
(1705 - 1719), kiến trúc chữ công 
(i) gồm phương đình, thượng 
điện và hậu cung. Làng thờ 7 
vị thần như Thiên Đệ Hoàng 
Đế, Đông Ngạc Đại vương, Linh 
Quang Thái hậu, Nồi Hầu... 

Truyền thuyết kê làng có một 
người trai cưòng tráng gọi là Cao 

T ? L _ i _ lì T _ v i r ị T\ A T 5 V 

LÔ hoặc là Đô Lô. Đô Lô nặn nôi 
■ # 


và vật củng tài. An Dương Vương 
ở Cố Loa mở hội vật, Đô Lỗ vào 
triều thi. Các vệ sĩ đểu thua nên 
Đô Lỗ được phong Đô úy rồi Hầu 
tước, dán gian vần quen gọi Nồi 
Hầu. Ong chẽ tạo ra liên châu 
nỏ, mỗi phát bán ra 10 mũi tên. 
Đội quân tinh nhuệ của vua được 
rèn luyện kèm theo để bắn nỏ 

•*/ ửi 
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liên châu, nên Triệu Đà nhiêu 

ĩ m 

phen mang quân xâm lược đă bị 
đánh bại. Triệu Đà bèn dùng kế 
cầu hôn Mỵ Châu cho con trai là 
Trọng Thủy. Nồi Hầu can ngăn 
không được nên bỏ về làng, trô 
lại nghề nặn nồi, nhưng vẫn 
nghe ngóng tin triều đình. 

Cố Loa bị mất, nước Âu Lạc 
mất theo. Nồi Hầu dẫn dân binh 
vùng Tam Đảo đánh lại Triệu 
Đà. Trong một trận cuối ơ tại 
Đầm Vạc, Nồi Hầu bị đánh rát, 
nhưng không đế cho giặc bắt mà 
tử tiết với con dao trên tay. Thân 
chìm dần xu ông nước, đầu văng 
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về phía Nam tới làng Hiền Lẻ 
(Mê Linh). Vì sự tích trên, Hương 
Canh làm nồi không vung, Hiền 
Lề nặn vung không làm nồi, và 
Định Trung, Khai Quang (thị xã 
Vĩnh Yên) chuốt thân nồi. 

Đình nối tiếng bởi bức chạm 

gỗ hoành tráng đồ sộ. Tất cả 

đầu dư, họng cật, những phần 

gỗ thừa ra ở đầu hoành, đòn tay, 

đều là nhũng tác phẩm nghệ 

thuật. Những đầu kìm được 

chạm lộng sâu tới hàng gang tay, 

những nét mác cong đểu nhau 

vun vút. Những đầu hoành, đòn 

tay là những chú voi mập mạp, 

như đang đứng đó cùng nhau 

khiêng đội mái đình. Đặc biệt 

những chạm trố trên các bức 

con và ván gió mói thật là tuyệt 

tác. Toàn đình có 19 bức chạm 

■ 

lớn nhỏ, ghép thành 6 mảng lốn 
trong đình. Đây Là hình ảnh thu 
nhỏ của ngày hội làng, phản ánh 
được phần nào sinh hoạt của 
nhân dân ta thời Lê Trung Hưng. 

Bức chạm trên cửa võng là 
bức chạm lớn nhất trong đình, 
dài 5 mét, rộng 0.8 mét. Toàn bộ 
đều chạm lộng với những hình 
gai dứa tua tủa, những nét mác 
cong đều vun vút từng đợt như 
những làn sóng. 0 giữa có một 
đầu kim to trông rất oai nghiêm. 
Nhưng một điểu lý thú là trên 


bức chạm ấy có 8 người. 2 su' 
tủ, 6 rồng trơn, một thạch sùng 
leo. Với bấy nhiêu người và vật, 
người nghệ sĩ dân gian đã khắc 
hoa nên một cuộc vui chơi giải trí 
rất nhộn nhịp. Trống bức chạm 
như xem một gánh xiếc đang 
biểu diễn mà người xem phải nín 
thở với tiết mục "thôi xi dồng". Hai 
lực sì đóng khô mình trần, đầu 
chít khốn vuông. Một người đang 
biểu diễn. Chàng lực sĩ ấy môi 
kê vào ông xì đồng như dang lấy 
hơi, phồng má rồi thối mạnh, làm 
bay đi một viên đạn nặn bằng tro 
than hài cốt. của một người nào 
đó, đế phía bên kia một con rồng 
không vẩy đang ngẩng đầu lên 
há mồm đỡ lấy. c òn lực sĩ thứ hai 
thì chân xoạc ra, tay cầm ngang 
ống xì đồng, hình như anh đang 
khởi động để chuẩn bị làm những 
động tác nghệ thuật hơn, tài tử 
hơn chàng! 

Một tiết mục hay nữa ở đây 
là cảnh "người cưỡi rồng . Người ây 
mặc áo nâu, đội khăn nâu, ngồi 
trên mình rồng, hai tay dang 
thẳng; rồng ở thê bay vun vút 
uổh lượn ngoằn nghoèo, nhưng 
người vẫn không rơi. nét mặt 
bình thản. Ngay giữa cung mà 
người nghệ sỉ dám cưỡi lên mình 
rồng để bước đầu gián tiếp phũ 
định vai trò của giai cấp thông trị 
trong xã hội phong kiên thôi nát 
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mà không hề sợ "phạm thượng”. 
Và hình như đã nhìn thấy sự thật 
của cuộc đời, các nghệ sĩ dân gian 
đại diện cho nhân dân lao động 
đã biến những tư tưởng nhuốm 
màu tà thuyết dị đoan mà lâu 

mr » 

nay đè trĩu lên họ thành nhung 
để tài sinh hoạt và thưởng thức 
nghệ thuật của nhân dãn. Giá trị 
tư tưởng của bức chạm này chính 
là ỏ chỗ đó. 

Ngoài ra còn có các bức chạm 
mang các chủ để: đấu vật, bơi 
trải, bầu rượu túi thơ, đi sán về, 
chạm các cảnh thiên nhiên, các 
hình kim. nghê, rong, phượng... 
đạt tới mức tuyệt tác, 

Người làng Hương Canh cho 
là oan hồn trận vong nám 1741 
đã kết thành tinh “con hỏa” hay 
gây cháy nhà. Nảm nào, vào dịp 
Tết làng Hương Canh củng bị 
hỏa hoạn, lửa khói nghi ngút. 
Thật ra, nạn cháy nhà là do 

-É 1 V 

dư đảng của bọn giặc cồ lẩn lút 
trong dân. tiếp tục trả thù, đốt 
hại nhiều thôn xóm. Tục “đánh 
đòn' ỏ Hương Canh nhằm trấn áp 
tinh “con hỏa'\ nguyên nhản gây 
nạn cháy nhà. Nhưng chủ yếu là 
để diễn lại cuộc chiến đấu chông 
nạn giặc cỏ thời bấy giờ. 

Lễ hội đánh đòn bắt đầu từ 
mồng 4 và kết thúc vào mồng 
6 tháng giéng âm lịch. Cái đòn 


được chuẩn bị từ đầu tháng chạp 
theo quy cách "mẹ bảy, con ba”, 
nghĩa là dùng một cây sào dài từ 
13 đến 15 thước ta làm “mẹ” và 
một cái gậy nhỏ, gọi là cái "gia" 
dài từ 5 đến 6 thước ta làm “con". 
Gia có nghía ỉà thêm. Hai gậy 
được nôl vào nhau như cái néo 

B- 

lúa. Dây néo thường làm bàng da 
trâu sống, ruột mèo, hoặc tóc của 
phụ nừ trong làng góp lại, bện 

thành chạc.., 

« 

Sáng mồng 4 rết, ông từ mở 
toang cửa chùa Kính Phúc cho 
trai tráng vào đánh chuông, 
đánh trông, đánh khánh rền 
vang, báo hiệu lễ hội đánh đòn bắt 
đầu. Chiều hôm ấy, trai tráng 3 
làng Ngọc Canh, Hương Canh 
và Tiên Canh vác đòn ra diễn lại 
cuộc chiến đấu. Cứ một làng làm 
trọng tài, còn 2 làng đấu với nhau, 
luân phiên giao hữu suốt 3 ngày 
Tết. Họ dàn thành hàng ngang 
đối diện nhau, khoảng cách vừa 
8 đòn. Khi tiêng trông vang lên, 
đôi bên cầm đòn vãng cái “gia" vê 
phía đối phương. Người đấu phải 
tinh mắt. nhanh nhẹn mà tránh 
né, đồng thời xông lên dồn ép đối 
phương phải thua chạy, làm như 
các bà thuở xưa đánh “giặc Quê" 

vậy. 

Tiếng náo động của chiêng, 
trông, mõ, khánh, hòa với tiếng 
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ồn ào của khán giả làm cho không 

khí ngày hội thực sự hào hứng 

như không khí chiến trận, hừng 

hực tinh thần thượng võ. Người 

ta tin rằng, năm nào tổ chức lễ 

hội thắng lợi là năm ấy làm ăn 

phấn chấn, không lo thiên tai 

hỏa hoạn nữa. 

■ 

Tất cả dần đinh của 3 làng, 
mỗi ngươi tự giác góp một bát 
gạo (khoảng 300 gram) đố vào 
những chiếc nong đặt giữa sân 
cĩình. Gạo ấy dùng cho các “chiến 
sĩ’ ăn uống sau khi thao diễn, và 


đế các cụ Trùm Nước dùng ủy lạo 
các gia đình không may có người 
bị thương tích. Tuy vậy, làm như 
thế chỉ để đề phòng thòi, vì việc 
đánh đòn ở Hương Canh đã trở 
thành kỹ xảo. có chiêu, có miếng, 

thủ thuật hẳn hoi. nên hầu như 

■ 

không hề gây tai nạn. Gạo ăn 
không hết thì được nấu lên và 
nắm lại, cắt miếng chia đểu cho 
mọi người mang về, gọi là phần 
“quân lương”. 

Văn Hâu 


Tham khảo 

- Địa chí Vĩnh Phú - Sở VHTT Vĩnh Phúc, 1 986 

- Non nưởc Việt Nam - Tổng cuc du ỉ ịch, 2000 

- Tục dánh đòn - Nguyền Quí Đôn - Báo GDTĐ Tết Tân Tỵ 2-2001 


HỘI TAM HỢP 

• * 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 
Chinh hội 
Đặc điểm 


: Ba chị em bà Dưỡng 

: Xả Tam Hợp, huyện Tam Đảo tĩnh Vĩnh Phúc 
: Mồng 3 tháng giêng và ỉ2 tháng 8 
: Mồng 3 tháng giêng 
: Thi cướp bánh giầy 


gày nay, qua thăm 
xã Tam Hợp, huyện 
Tam Đảo. tỉnh Vĩnh Phúc ta còn 
thây một tòa miêu cổ. Đó là miếu 
thờ ba chị em bà Dưỡng, những 
vị anh hùng của địa phương theo 
Hai Bà Trưng đánh đuối quân 
xâm lược hồi đầu Công nguyên. 


Miêu này có tên là miêu Ba 
Vị, là một công trình kiến trúc 
khá đẹp, quay mặt xuống đầm 
Xuôi Ngành và bên kia đầm là 

nơi chiến địa diễn ra cuộc đọ sức 

* * * 

của ba vị anh hùng với kẻ thù 
cho tối giọt máu cuối cùng, cửa 
miếu sơn son, trong miếu có ba 
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pho tượng, bà Dưổng ngồi giữa, 
hai em bà là ông Binh và ông Bạc 
đứng hai bên, một ông cẩm kiếm, 
một ông cầm giáo dài. Trong 
miếu có hai đôi câu đôi, đôi thứ 
nhất: 

Uy gia khử bạo, Bắc bình Tô, 

Công hiển phù Trưng, Nam định 
quôh. 

(Nghĩa: Một nhà uy phong trừ 
giặc Tô của Bắc quốc. Công lao 
hiến hách phù Trưng chúa định 
nước ỏ cõi Nam). 

Câu đỏi thứ hai: 

Trâm thoa trực cộng dồng hào bình 
Tô tặc. phù Trưng Vương nhất môn 
tiết liệt. 

Sơn nhạc tràng tiêu chính khí thừa 
hoàng ân. hiến vương hiệu vạn cổ 
anh linh. 

(Nghĩa: Nàng con gái cùng 
những người cùng bọc bình giặc 
Tô, phò vua Trưng, một nhà tiết 
liệt. Non sông chính khí dài lâu 
thừa hưởng ơn vua, tôn vương 
hiệu, vạn đời còn lưu dấu anh 

■m * m 

linh) 

Truyền thuyết kể rằng: Ngày 
xưa có hai vợ chồng nhà nọ ở 
Đường Lâm (thị trấn Sơn Tây) 
không sông nối với sự bóc lột tàn 
tệ của bọn quan cai trị nhà Đông 
Hán, phải bỏ làng ra đi, mang 
theo con gái tên là Dưỡng, tìm 
đến thôn Nội Phật (nay làm xã 
Tam Hợp) để trú ngụ. Vùng này 


lúc ấy rừng rậm um tùm, dân 
cư thưa thớt, giặc ít lai văng tới. 
Được ít lâu, người chổng mất, vợ 
cùng con gái ngày ngày lẽn rừng 
hái củi đem bán làm kê độ thân. 

ù 

Leo đồi, trèo cây, vác củi nhiều, 

cô Dưỡng càng thêm khỏe mạnh, 

nhất là tay cầm dao chặt vừa 

nhanh, vừa chác, bên trái cũng 

như bẽn phải, mỗi lần dao phạt 

xuống, cây đố nghiêng ngả. Một 

hôm người mẹ vào rừng, thấy 

vết chân hổ rất lán, bèn ướm thủ 

chân mình vào, tự nhiên thấy 

trong người chuyển động, về nhà 

bà thụ thai, đẽn ngày 12 tháng 

8 thì sinh ra hai người con trai 

khỏe mạnh tuấn tú. Bà đặt tên 

cho hai anh em sinh đôi là Bạc và 

* 

Bỉnh. Lớn lên, ba chị em cỏ Dưỡng 
ngày ngày lẻn rừng kiêm củi và 
cùng nhau tập tành võ nghệ, lúc 
nhảy lúc chạy. Khi nghe tin Hai 
Bà Trưng khỏi nghĩa, ba chị em 
vượt suôi băng rừng tìm đến Mê 
Linh tòng quân giẽt giặc. 

Bà Dưỡng được cử vào thành 
của tướng Hán giả làm nô tì và 
nhờ nhan sắc xinh đẹp lại thông 

minh nhanh nhẹn nên được bọn 

* * « 

giặc tin dùng. Một đêm nhán lúc 
quân giặc sơ hờ và y theo mật kê 
của Bà Trưng, bà Dưỡng mồ cống 
thành cho quân ta vào. Hai em 
bà là ông Bạc và ông Binh dẫn 
đầu hai toán nghĩa quân xông 
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thảng vào dinh lũy kẻ thù, tiêu 
diệt chúng không còn một mông, 
Trận ấy quân ta đại thắng, Bà 
Trưng vui mừng khen thương 
cho cả ba chị em, phong cho làm 
tướng, theo Hai bà đánh đuôi bọn 
thông trị nhà Đông Hán giành 
lại non sông về tay người Việt. 

Vài năm sau, triều đình Đông 
Hán cử Mã Viện là tướng giỏi 
sang đánh chiếm Giao Châu. Ba 
chị em bà Dường lại được lệnh 
cầm quân đuối giặc. Ba chị em bà 
Dưỡng đã từng làm cho quân Mã 
Viện phái nguy khôn nhiều phen. 
Trong một trận chiến đấu ác liệt, 
ông Bạc bị thương nặng đã tử tiết 
tại trận tiền, Quân ta yêu thế 
phải rút chạy, đến làng Phượng 
(nay thuộc xã Hương Canh), 
quân ta quay lại quyết chiến với 
giặc. Bà Dưỡng bị thương nặng. 
Ông Bĩnh mở dường máu đưa chị 
vể tới đám Xuôi Ngành thì cả hai 
đều hóa. 

Hội xã Tam Hợp tổ chức vào 
mồng 3 tháng giêng và ngày 22 
tháng 8. Chính hội tố chức vào 
những ngày đầu tháng giêng vối 
phong tục thi làm bánh giầy và 
cướp bánh giầv. 

Các nhà có ruộng cấy lúa nếp 
chọn loại nép tốt nhất giã gạo 
thật trắng để nộp cho giáp. Nhà 


có bao nhiêu con trai thì nộp bấy 
nhiêu đấu gạo. Nhà chỉ toàn cơn 
gái thì nộp một đấu. Vào ngày 
cuổỉ tháng chạp, gạo được trộn 
đểu giao cho chủ đăng cai. Người 
đó phải chay tịnh, ngày tắm 2 
lần bằng nước gừng. Nước làm 
bánh phải lấy ở giếng nhà có 
nước trong nhất. 

Quang cảnh khu tập trung 
giã gạo rất nhộn nhịp. Trên sân 
rộng, bắc rạp có ban thờ trang 
hoàng và bày bàn ghế. Đêm, thôi 
xôi bằng gạo củi cây ổi. Sáng, cả 
giáp giã bánh trong tiếng trống 
chiêng âm vang. Côi được chôn 
xuống đất đê không bị xê dịch. 
Chày làm bằng tre non. cạo hết 
tinh, nhúng nước, xoa trứng. 
Người bắt bánh phải xoa lòng 
đò trứng vào tay. Bánh nặn nhỏ 
bằng phẩm oản đặt lên một chiếc 
lá mít cắt tròn. Ba, hôn trăm 
chiếc bánh dược xếp lên ban thờ 
trông đều và đẹp mắt. Tiêu chuẩn 
là bánh tròn, déo. bóng, không 
nhàn gdn. Sau khi chấm rồi cúng 
thần, chủ tê đánh trông cho phép 
các giáp xô vào cướp bánh. Tục lệ 
hội Tam Hợp có lè xuất phát từ 
truyền thuyết 3 chị em bà Dưỡng 
nắm cơm ăn khi đi tìm Hai Bà 
Trưng xin tòng quân giết giặc. 

Văn Háu 
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HỘI ĐẠI ĐỒNG 

* * 

Thờ : - Bân Thiên Đại Vương Đinh Thiên Tích 

- Quan lãnh Bùì Sâm 

Địa điểm ; Xã Đại Đổng, huyện Vĩnh Tường 
Thời gian : Mồng 4 đến mồng 5 tháng giêng 
Chính hội ; Mồng 5 tháng giêng 
Đặc điểm : - Múa trình diễn trâu hò rơm rạ 

- Tứ dãn chi nghiệp 


Làng ta mở hội tứ dân. 

Năm nẳm mở hội , xuân xuân diễn 
trồ. 

Ca dao 

j V^ĩỉ Đại Đồng thuộc 
huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc, gồm 2 làng Bích 
Đại và Đồng Vệ. Tuy là 2 làng 
nhưng Bích Đại và Đồng Vệ 
chung đình, chung đám, hội hè. 
Cả 2 làng cùng thò chung Bán 
Thiên Đại Vương Đinh Thiên 
Tích. 

Truyền thuyết kể vào thòi 
vua Hùng có một người con trai 
tên là Đinh Thiên Tích, không 
rõ cha mẹ là ai. sức khỏe phi 
thường, tay không có thế đấm vỡ 
những tảng đá lổn. Đất nước có 
giặc. Chàng bèn rủ trai làng đi 
đánh giặc. Đảnh không xong, lần 
thứ hai, chàng lại rủ thêm người. 
Nửa đêm về đến đầu làng. Thấy 
đói bụng mới đến nhà một bà 
cụ già xin ăn. Án no bụng xong 
chàng ru trai tráng của làng lên 


đường. Khi đuổi xong giặc, tướng 
họ Đinh trỏ về làng, mổ trâu 
khao quán. Trong cuộc vui, có 
cụ già mong tướng quân làm sao 
cho dân làng đông người nhiều 
của. Tướng họ Đinh bày ra trò 
rước cầu. Mọi người ăn mặc quần 
áo xanh đỏ, vác cày bừa, bện trâu 
bàng rơm rước đi. Lại dựng cái 
chòi, một cụ già nhất trong làng 
cầm cái túi đựng thóc, ngõ, đồ, 
kê, trèo lên chòi khấn trời đất 
phù hộ rồi tung ra cho mọi người 
nhặt. Sau đó cụ già lại tung chày 
lênh đẽo bằng gỗ vông, mo đài 
làm bằng mo caư cho mọi người 
cướp đê cầu con. Ai cướp được thì 
năm đó dê sinh con. 

Trải qua hàng ngàn năm lịch 
sử, quê hương Đại Đồng bị chiến 
tranh tàn phá nhiêu lần. Gần 
đây nhất là thòi kỳ kháng chiến 
chống Pháp (1946-1954) làng 
kháng chiến Đại Đồng bị giặc 
Pháp thiêu hủy san phằng, miếu 
Đại Đồng bị tàn phá... 
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Đinh Đại Đồng còn giữ lại 
dược 4 đạo sác phong từ các dời 
vua Tự Đức (1825), Đồng Khánh 
(1886), Duy Tân (1909), Khải 
Định (1925), 

Xã (làng) có hương ước được 
lập từ năm 1932 (niên hiệu Bảo 
Đại năm thứ 7). Đình còn giữ 
được cồ kiệu bát cống (16 người 
khiêng). Bức đại tự có hai chữ 
lớn Hòa Bình, niên hiệu Đồng 
Khánh năm thứ hai (1887) và 

đôi cáu đỗi: "Huy hoàng đức nghiệp 
kiêm vẫn võ, Hách trạc thanh ninh 
vạn cỏ kim . 

Nám 1993 đình Đại Đồng được 
công nhận là di tích lịch sử vàn 
hóa. Năm 1997, chính quyền và 
nhân dân địa phương tu sửa và 
làm thêm 5 gian đại bái đình Đại 
Đồng và 5 gian miếu Đại Dồng, 
Đồng thời lát gạch sửa sang lại 2 
sân lớn của dinh và miếu, 

Hang năm. cứ mồng 4 và 
mồng 5 Tết Nguyên Đán: mỗi 
nhà có trâu và sạch bụi không 
có tang đểu phải “sắm” một con 
trâu, bò bằng rơm rạ đem ra sân 

đình làm lễ. Rơm, rạ đã chuẩn 

■ 

bị từ mùa gặt nám trước và bện 
trâu bò rơm vào cuối năm. Trâu 
rơm, bò rạ này được buộc theo 

* ir É 4 

một cái cày dã tháo lưỡi, một 
người đàn ông đóng vai trâu bò; 


một người đàn ông khác cầm cày. 
Trên sân dinh sẽ có khoang vài 
chục trâu bò như thế, một sô’ con 

ĩ * ■ 

gái dưới 20 tuổi cắp thúng trấu 
giả cách vãi giông. Một sô trẻ em 
trong vai mục đồng, bẻ, nghé. 
Một vài người trong vai câu êch, 
úp cá. Mọi người trình diễn trên 
sân đình theo nhịp trông, chiêng. 
Điều đặc biệt trong "trò trình” 
này là nam đóng giả nữ và nữ 
đóng giả nam. "Trò trình” không 
giới hạn vổ thời gian, trong 
không gian là sân đình, ao đinh 
giữa ngày Tết. Mọi người có thể 
tham gia trong suốt thời gian hội 
làng. Sau đó là hội vật sỏi nòi, vui 
khóe, mang tính thượng võ cao. 

Theo các tài liệu điền dã, 
ngoài “trò trình' trâu rơm bò rạ, 
ỏ đây còn có lễ rưốc kiệu diễn ra 
khá đặc biệt. Trên đoạn đường 
khoảng 1 dặm (hơn l,4km) từ 
đình Bích Đại tới miếu Đồng Vệ. 
phải mất cả buôi kiệu rước " Long 
báu" mói tới được miêu. Kiệu có 
thể "hành" khì xuôi, khi ngược, 
khỉ quay tròn tại chỗ. không điều 
khiển được giữa đám đông vài 
ngàn người: dân làng và khách 
thập phương về dự lẻ hội. Lề rước 
kiệu được tổ chức vào ngày 20 
tháng giêng và mồng 10 tháng 9 
âm lịch. Về việc "hành" kiệu chưa 
giải thích dược lý do! 
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Đại Đồng còn có rước kén tằm 
với những vai bán ngài, mua dâu. 
Sau trò trình còn có trò thi dệt 

4 

cửi trên mặt ao. Trước đây xã cớ 
nghề tằm tang. Trò trình “tứ dần 
chi nghiệp' (sĩ nông công thương) 
ỏ đây cùng được biểu diễn như 
một sô nơi khác của nền văn 
minh sông Hồng. Theo lời kể của 
các cụ già địa phương, làng còn 
có tục rước “ông hò" và cướp còn - 
một nghi lễ tín ngưỡng về con cái 
giông nòi. 

Ngày nay, múa trình diễn tứ 
dân chi nghiệp đã được phục hồi 
trong lễ hội mùa xuân. Đáy là 
một hoạt cảnh: 

Trông chiêng rộn ràng (3 hồi 
trống hội). 

Từ hai bên sân đình 4 thanh 
niên trong quần áo dân tộc ra 
múa cờ theo làn điệu xẩm xoan). 

Cờ thần phất lên. 


Thánh chúa muôn ân, khắp nơi xa 
gần 

Làng trên xóm dưới, vui hội ngày 
xuân 

Nào trâu kéo khỏe, có bò sánh bên 
Vãi giông, ươm tơ, qué ta thóc ỉúa 
da dề 

Cụ mệnh giọng sang sảng, vui 
khỏe. 

Tỏi lại mừng thánh chúa vạn thu 
Dong Vệ. Bích Đại quê ta 
Người dề da. của lại da dể 
Nhà nhà yên vui. mtía hòa gió 
thuận 

m 

Nào giáp Đông, giáp Đoài 

Nào gái trai, già trẻ 

Vui lòng ta mở hội sáng xuân nay. 

Từ hai bên sân đình, một tôp 
nữ váy áo mớ ba mó bảy, khăn 
vấn đuôi gà, yếm đào, múa vòng 
quanh sân (đạo cụ là dải lụa 
xanh lá mạ) theo nhạc điệu. 

m F b m 

Trâu rơm, bò rạ, bê nghé, câu 
ếch, xúc tôm từ hai bền lần lượt 
tiến hết ra sân đình theo nhạc 

r 

điệu... 

Vãn Hau 


' :i: ' Theo Cao Vĩnh, Vinh Trịnh, Trịnh Báu - Ví ITT Vĩnh Phúc số 3-1999; Địa chí Vinh Phúc -Sở 
VHTT Vĩnh Phúc (1981) 
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HỘI ĐỀN HẠ LÔI 


Thờ 

Thời gian 
Địa điểm 
Đặc điểm 


; Hai Bà Trưng 
: Mồng 6 tháng giêng 
: Lãng Hạ Lôi, huyện Mè Linh 
: Rước giao kiệu 


ền thờ Hai Bà Trưng 
thuộc làng Hạ Lôi, 
xã Mê Linh, huyện Mê Linh tỉnh 
Vĩnh Phúc, tương truyền là quê 
hương của Hai Bà. Làng nằm 
ngay bên tả ngạn sông Hồng, gần 
chân đê. Từ Hà Nội, đường Yên 
Phụ đi lên phía tây bắc, qua cầu 
Tháng Long theo đường đê ngược 
lên 14 km là tới đền. 

Mười tám đời vua nhà Hùng 
đều xưng là Hùng Vương. Tới 
Hùng Duệ Đẽ không có con trai 
nên nhường ngôi cho Thục Phán, 
thủ lĩnh bộ Nam Cương (miền 
núi). Thục Phán lên ngôi đổi tên 

nước là Au I iực và dời đô về thành 

■ 

Cồ Loa, xung là Thục An Dương 
Vương. Năm Duệ Đẽ mất, có tin 
đồn rang Thục Phán sợ người họ 
Hùng không thần phục nên có ý 
ngầm muôn diệt. Người họ Hùng 
rất lo sơ... 

m 

Một chi họ Hùng đổi thành 
họ Trưng tìm về vung Thiên 
Sớ (Thái Nguyên) để ẩn. Chi 
này truyền đến đời Hùng Điệp 


(Trưng Điệp) thì sinh ra Hùng 
Định (Trưng Định). 

Trưng Định chuyển vế trang 
Hạ Lôi, huyện Mê Linh làm nghê 
dạy học và lấy Trần Thị Đoan, 
con gái ông Trần Minh, trang < 'ổ 
Lai. 

Năm thứ 14 đầu Công nguyên, 
tức là năm Giáp Tuất, vào ngày 
mồng 1 tháng 8, bà Đoan sinh 
đôi được hai người con gái. cả 
hai đểu xinh đẹp, tư chất thông 
minh khác thường, đặt tên là 
Trắc Nương và Nhị Nương. 

Thòi ấy nhà Đông Hán cai trị 
nước ta, Tô Định làm quan Thái 
thú, nối tiếng tàn ác. 

Năm thứ 31, một hôm hai chị 
em đang luyện vò ngoài vưòn 
bồng nghe tiếng người kêu la. 
Trưng Nhị ra xem mới biêt, Ngụy 
Húc (quan Hán) đến đòi cống 
nạp, đánh đập dân rất dã man. 

Hai chị em uất ức và cùng 
đến tận nơi để xem. Thấy hai cô 
gái trẻ, Ngụy Húc đùa cợt, trêu 
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ghẹo. Trưng Nhị rút tên bắn 
qua đầu hắn để cảnh cáo. Húc 
sợ quá xin tha tội chết và rút về. 
Ngụy Hút' kể với Tò Định và bị 
Tỏ Định chém để thị uy với quân 
lính. Tích Lâm thay Ngụy Húc. 
Nhưng ngay trận đầu Trưng 
Trắc đã chém Lám làm 3 mảnh 
và Trưng Nhị diệt tan tác lũ tàn 
quân. 

Lại nói. ờ huyện Chu Diên có 
gia đình ông Đặng Tập sinh được 
Đặng Thi Sách. Sách khôn lớn di 
học. Thấy nước nhà cơ cực lầm 
than, Sách xin với thầy cho đi 
chu du tìm người cứu nước. Tối 
Mê Linh thì nghe đồn về tài trí 
của hai chị em Trưng Trốc, liền 
viết thư bày tỏ ý chí mình. Trưng 
Trắc phúc đáp ngay. Thi Sách 
cảm động tới gặp hai chị em. Dần 
dần Thi Sách và Trưng Trắc mến 
phục nhau và nên duyên cầm 
sắt. Thi Sách nhân danh huyện 
lệnh tò cáo tội ác giặc và chiêu 
mộ người hiền cứu nước. 

Trung Nhị được giao rèn luyện 
quán sĩ ở thành Cự Triền (Tam 
Đồng). Thần tích gọi là Tam Kha 
hay Thành Dền. Sau đó, Trưng 
Trắc sai Trần Nang đến trấn để 
Trưng Nhị lên Bạch Hạc luyện 
quân thủy. 

Giặc Hán ngày càng tàn bạo, 
điên cuồng. Thi Sách viết thư cho 


Tô Định kể tội và cảnh cáo hán. 
Tô Định lập mưu mòi Thi Sách 
đến dự yến tiệc để bàn chuyện. 
Giữa bàn tiệc Thi Sách bị chúng 
bắt trói. Trên đường ra pháp 
trường ỏng nhảy xuòng hồ tự 
tử. (1) 

Trưng Trắc vô cùng đau xót, 
uất hận, sai Nguyễn Tiến Cơ bí 
mật vào lấy xác chồng đốt, bọc 
tro đem vể, Hai bà tuyên lời hịch 
vạch tội giặc Hán. Dân chủng 
và hcào trưởng khắp nơi nô nức 
kéo về hương ứng. Mồng 4 tháng 
giêng nám 40 lạp đàn thể. dựng 
cờ khới nghĩa. Quân của Hai Bà 
đánh chiêm thành Luy Lảu. Chỉ 
trong vài tháng đã thu được 65 
thành. Tô Định trôn về nước. 
Khơi nghĩa tháng lợi, dân tôn 
Trưng Trắc lên làm vua, còn 
Trưng Nhị dưđc phong là Bình 
Khôi công chúa. 

Hán Quang Võ uất ức, hai 

năm sau sai Mã Viện và Lưu 

■ 

Long mang ba vạn quân sang 
đánh. Quân giặc liên tiếp được 
ứng cứu còn nghĩa quân thì hao 
tổn dần. Sau trận Lãng Bạc, Hai 
Bà rút về Cắm Khê xây dựng 
doanh trại. Thê giặc ngày càng 
mạnh. Sau một trận chiến đấu ác 
liệt, mồng 8 tháng 3 năm 43, Hai 
Bà đã tự vẫn để bảo toàn danh 
dự. 1 " 1 Cuộc khỏi nghĩa của Hai Bà 
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đã giành quyền tự chủ cho đất 
nước, dù ngắn ngủi (năm 40-43) 
vẫn có tác dụng lớn là dề cao ý 
chí dộc lập dân tộc Làm vẻ vang 
cho nữ giới Việt Nam và rạng 
ngời trang chính sử từ đầu Công 
nguyên. Nhân dân tưởng nhớ sự 
nghiệp của Hai Bà nên đã mỏ hội 
ổ nhiều nơi. 

1. HỘI ĐỂN HẠ LÔI 

* » 

Hội đền Hạ Lôi mỏ vào mồng 
6 tháng giêng âm lịch. Dân ở đây 
còn ghi nhớ câu ca: 

Có về thầm hội Hạ LôL 

Tháng giỏng mồng sá u cho tôi dì 

cùng. 

Kiệu bà di trước kiệu ông f 

Nữ binh hộ giá khăn hồng hài hoa. 

Tương truyền đây là ngày Hai 
Bà mỏ tiệc khao quân. Theo bia 
khắc năm 1899 thì đền được sửa 
lại vào năm ấy. Dân trong vùng 
đến dự hội rất đông. Hội có lệ 
cúng bánh giầy và những trò vui 
cổ truyền như đâ'u cờ. nhún đu... 
Những năm gần đây còn có đấu 
vật rất sỏi nôi. 

-a 

Từ giũa tháng chạp, làng đã 
chọn cử xong 150 cô gái xinh đẹp 
và 70 chàng trai tuấn tú làm 
chân kiệu, chân cờ, chân lọng... 
Và cho tập luyện việc rước xách 
hàng tuần rất chu đáo. Đền có ba 
cồ kiệu: hai kiệu rước thánh vị 

m r 1 

Hai Bà sơn son thếp vàng, kiệu 


thứ ba rưốc thánh vị ông Thi 
Sách, sơn đen tuyển. 

Sáng mồng 6 tháng giêng, sau 
khi tế 3 tuần rượu, trỏng chiêng 
nôi 3 hồi 9 tiếng, sửa soạn cuộc 
"Rước kiệu hội đổng . Dản đầu đám 
rước là hàng dài cò hội. Ba kiệu 
xuất phát từ sản đình theo thứ 
tự: kiệu ông Thi Sách, kiệu bà 
Trưng Trắc, kiệu bà Trưng Nhị. 

Kiệu ông Thi Sách do 32 
chàng trai khiêng, kèm theo với 
32 người dự bị. Họ đều mặc đổng 
phục nghi lễ: áo dài đen, quần 
trắng, thắt lưng màu ra ngoài, 
buộc múi bên sườn trái, đầu chít 

khán lượt. 

* 

Kiệu Hai Bà do các cô gái 
khiêng, cũng với một sô lượng 
như vậy, với đồng phục: áo dài tứ 
thân nâu, xống (váy) đen. hai vạt 
thắt lưng màu buộc ra sau, đầu 
chít khản màu. 

Đám rước từ từ chuyển động 
rực rỡ màu sắc, trong tiếng tròng 
chiêng, dàn nhạc vang động, 
cùng đồ bát bửu, lỗ bộ uy nghi. 
Qua cửa tam quan, tới đường cái 
làng gọi là đương Trông Quân 
thì kiệu ông Thi Sách dừng lại 
để kiệu Hai Bà lên trước. Tục 
này gọi là "giao kiệu", một hành 
động lễ nghĩa theo phong tục "nội 

gia huynh đệ. ngoại quốc quân thẩn' 
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(trong nhà là anh em, ra ngoài 
việc nước là vua tôi). 1 

Đám rước tiếp tục lên đường, 
trang nghiêm, đúng như một 
cuộc hành quân lớn. Đoàn người 
đi theo đường Trông Quân tối 
đường cái. rồi tiến thắng về đình 
để “hội đồng' vối 4 vị thành hoàng 
Đô, Hồ, Bạch, Hạc và thánh Cốt 
Tung. <5) 

Trong khi rước, 2 tốp thanh 
niên nam nữ vừa múa, vừa hát 
bài ca rất cổ, tương truyền có từ 
thời đó. Bài ca đối ctáp nam nữ 
trong lúc hành quân: 

Ta lên núi 

Ta lên núi 

Đuổi dàn h ươu 

Đuổi dàn hươu 

Chị em năm ba mặt cùng rầu rầu 


Ta ỉ ôn núi 
Ta lên núi 
Đuổi đàn nai' 

Đuổi đàn nai , 

Nỗi niêm tâm sự than thở cùng ai? 
Đoái trông phương Dỏng: nước rộng 
mênh mông 

Đoái trông phương Tây: đá trắng gổ 
ghề 

Đoái trông phương Tây: đá trắng gồ 
ghề 

Đoái trông phương Nam: mây che 

đầu 

ngàn 

Đoái trông phương Bắc: núi non cao 
ngếtf ũ K 

Đặc biệt ở hội đền Hai Bà 
những năm sau này luôn luôn 
tổ chức đấu vật để nêu cao tinh 
thần thượng võ. Vì vậy hội xuân 
ngày càng thêm náo nức với các 
cuộc tranh tài ấy. 

Lê Trung Vủ 


m Một truyền thuyết khác cho biết ống bị kẻ thù sát hại. 

ị2ị Theo lời kể của cụ Nguyền Ván Mao, trưởng ban dỉ tích dền Ht } Lôi, Mè Linh, Hà Nội.(198 31 

UỈ Thl Sách chết vì đao kiếm, tó máu, kỉêng mâu dỏ (Theo đám rước ngày mồng 6 tháng gỉêng 
Bính Dản~l986K 

Ể4J Thi Sách ỉà chồng, nhưng là người chiến bạỉ, bị kẻ thù giết. Từ sân cửa ra Tam quan dược coi là 
"trong nhà” (trong nhả ỗng là chổng, kiệu ông đi trước), "ra đường” là việc nước, Hai Bà Trưng 
là vua, ông Thi Sách chỉ là dân, là bể dưới, phải dì sau. 

^ Đô, Hồ, Bạch, Hạc là 4 người đầu tiên lập ra lảng Hạ Lôi, cốt Tung là người phù tá vua Hùng 
Duệ Vương (vua Hùng thứ 1 8) chống Thục. 

(6f Toan Ảnh - Hội hè đình dám. Quyền thượng. TP, HCM. ì992. 
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HỌI PHU CA 

* 


Thờ 

Địa điếm 
Thời gian 
Chính hội 
Đặc điểm 


; - Tháỉ tử Ngật Tuấn Cao Sơn 

- Trần Minh Tự 

- Hoàng Ngự Chiếu 

; Làng Phú Cà, xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch 
: Mềng 7 tháng giêng, 15 tháng 7 v á 15 tháng 8 
: Mồng 7 tháng giêng 

: Chạy nước, kéo lửa, nấu cơm thi hằng niêu đất 


àng Phú Cả, xã Liên 
Hòa, huyện Lập 
Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc quần tụ 
ỏ chân núi Bồ Lĩnh. Ngoài núi 
Bồ ! inh ra còn có những núi 
khác mang tên chừ “Bồ” như Bồ 
Chác, BỒ Nứa, BỒ Thầy, Bồ Cờ, 
Bồ Cành, Bồ Kiêu, Bồ Muôi, Bồ 
Gạo, Bồ Dầy, Bồ Khoai, Bổ Thóc, 
Bồ Cháo, Bồ Men... Tất cả những 
tên núi ấy nằm trong địa phận 
của hai xã Liên Hòa và Bàn Giản 
cách làng Phú cả từ 2 đến 4km. 

Ngọc phả đền Phú Cả có viết 
như sau: 

"... Lại nói về Ngật Tuấn Cao 
Sơn là con Hùng Vũ Vương, tên 
là Tuấn hiệu Cao Sơn. sinh ngày 
6 tháng giêng. Tên mẹ là Ngô Thị 
Triển, lổn lên là con trưỏng nên 
được lập làm thái tử, liền xin vua 
cha đi tuần thú chu du thế giới. 
Ồng đến trại Phú cả nhân dân 
làm lễ, bái giá lại mời vào trong 
trang. ITiấy ở đây đất đẹp, Cao 


Sơn liền lập một cung cìể thường 
xuyên đi lại du ngoạn. Nhân dân 
Phú Cả coi Vương như ruột thịt 
(Trân trọng đón tiếp hết lòng). 
Chổi từ không được, lần nào Cao 
Sơn cũng vui vé cùng nhản dân 
giao kết làm con cháu lảu dài. 
Hằng năm vào các ngày mồng 6, 
mồng 7, mồng 8 tháng giêng đều 
đón Cao Sơn vể đây, lần nào cũng 
ban cho dân nhiều vàng làm 
tước lộc rồi mới về kinh thành. 
Cao Sơn thọ 91 tuổi, mất ngày 7 
tháng 11... ” 

Theo bảng kê của Bảo tàng 
Hùng Vương Phú Thọ trong 18 
chi Hùng Vương thì Hùng Vũ 
Vương cha đẻ ra Cao Sơn thuộc 
chi thứ 12, húy là đức Thiên 
Lang, làm vua được 3 đòi 86 năm 
(từ năm 1054 đến 969 trước Công 
nguyên). Cao Sơn làm thái tử 
thuộc chi thứ 12. 

Câu đôĩ đền Phu Cả có ghi: 
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Du quan thừ địa tồn linh tích 

Hùng vương thập nhị tuế thứ tôn. 

Việc tuần thú chu du là việc 
* * 

thường xuyên của các vua Hùng. 
Với thời điểm hàng ngàn năm 
trước, vùng đát quanh trại Phú 
Cả toàn là rừng núi nguyên thủy, 
kinh tê theo tự nhiên, sức sản 
xuất còn hạn chế. Vì thê việc đặt 
tên cho các đồi núi có tính chất 
khuyến nông là có cơ sở. Những cái 

tên lương thực, hoa màu hiện nay 
ta vẫn còn dùng và duy trì như: 
gạo, muối, cháo, thóc, khoai, mía, 
men... Còn nhửng tên núi còn lại 
ta chưa hiểu hết nghía, cần phải 
tiếp tục nghiên cứu như Bồ Kiêu, 
BỒ Cành, BỒ Cờ. Bồ Chác... 

Vào thời đó, việc giữ lửa, lấy 
lửa là việc quan trọng chứ không 
dễ dàng như cuộc sông hiện đại 
bây giờ. Muôn ăn chín uống sôi, 
con người phải kéo lửa, lấy lửa, 
giữ lửa... Đi rừng mà thiếu lửa là 
một tai họa, vì lửa cho ta ăn chín, 

m m 

sưởi ấm. xua tan bóng tôi... Vì thẽ 
nhân dân trại Phú cả được nấu 
cơm dâng thái tử là điều vinh 
dự. Đi theo thái tử Cao Sơn còn 
có hai người ở trại Phú cả bảo 
vệ thái từ trong lúc chu du được 
bình an. Trong ngọc phả có đoạn 
ghi như sau: “ ...Lại nói về Trần 
Minh Tụ Đại Vương húy là Trần 
Tự hiệu là Đỏ Thông Lâm Bình 


người làng Phú cả. sinh ngày 17 
tháng 3, làm Tả Lạc Hầu, theo 
Cao Sơn chu du thế giới, mất 
ngày 15 tháng 8...” 

Người thứ hai trong ngọc phả 

có ghi: “ ...Hoàng Ngự Chiếu Đại 

Vương, húy là Bình Thuận là 

người trang Phú cả. sinh ngày 

15 tháng 7... ” Trong đền hiện 

thờ 3 vị thành hoàng: Thái tử 

Ngật Tuấn Cao Sơn, Trần Minh 

Tự (Lạc hầu), Hoàng Ngự Chiếu 

(Lạc tướng). Tục lệ chạy nước - kéo 

lứa - nấu cơm thi Là diễn lại bôi 

# 

cảnh sinh hoạt xã hội của các vị 

■ + ■ 

thành hoàng. Nó phản ánh đời 
sông hồn nhiên trong kinh tế tự 
nhiên thời đó. Tục này diễn ra có 

k 'la* 

tính chất liên hoàn, có tò chức 
chặt chẽ trong lễ thức. 

Đền cách đình khoảng 500m, 
được dựng ngay nơi thái tử xưa 
đi tuần thú cùng quần thần dừng 
nghi. Đền dựa vào mạch đát của 
núi Bổ Lãnh. Phía trước là dòng 
sông Phó Đáy tạo thành cảnh 
sơn thủy hữu tình. Sáng mồng 7 
tháng giêng các cụ tế lễ ỏ đển. Tê 
lề xong, ba kiệu cung nghinh ba 
bài vị vào đình. Đình làng cũng 
dựa lưng vào núi Bồ Lình, nhìn 
vê hương kinh đô Vàn Lang (Việt 
Trì - Bạch Hạc). Khi kiệu về đến 
trước cửa đì nh thì ba mươi chàng 
trai chưa vợ cùng quay đầu và hạ 
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kiệu theo hiệu lệnh. Sau đó dâng 
bài vị lên cung. Ba long ngai đà 
an tọa thì các chàng trai làm lễ. 
Lễ xong, cởi áo nẹp đỏ để chuyển 
sang phần chạy nước * kéo lửa * nấu 

cơm thi. Các dụng cụ được chia 
thành ba phần đặt sẵn 0 thềm 
đại bái. Mỗi phần gồm các đồ 
vật: lọ sành đê lây nuổc, niêu 
đat đe nau cơm. đôi đũa ca đê xới 
cơm, rê đan bằng tre đựng nồi. 
bùi nhủi cạo từ tinh tre khô dùng 
để bén lửa. bó lau khô dùng cìể 
đón lửa, hai sợi dây kéo lửa bằng 
sợi giang, mỏ bằng gẻ xoan khô 
làm điểm tựa để kéo, có khoét lỗ 
cho khói vào, dài 70cm, ba cọc 
tre tươi dài õOcm dùng làm kiền 
(bếp, ông Táo), một dùi nặng để 
đỏng cọc làm kiền, ba bó đuốc 
bàng tre, nứa khô để đốt lửa dài 
2,5m. 

Tất cả những thứ ấy ứng với 
phe giáp theo đơn vị hành chính, 
Bây giờ là khu 9, khu 10 và khu 
11. vẫn những chàng trai nghinh 
kiệu, bây giờ được phán còng 
việc cho cuộc thi. Mỗi bếp chỉ có 
3 người nhũng phải đảm nhiệm 
tất cả các công đoạn như: đi lấy 
nước, kéo lửa và tự nấu cơm. Tát 
cả phải phối hợp nhịp nhàng 
diễn ra cùng một lúc trong tiếng 
chiêng, trông, tiếng động viên 
reo hò, cờ phất trên đầu... 


Các cụ cho biết, ngày xưa 

những chàng trai vào cuộc thi là 

cởi trần, đóng khố, đầu buộc dái 

khăn đỏ, cơ thể cường tráng, tháo 

vát. Các phe giáp phái tập luyện 

ở nhà. Các cô thôn nữ thanh tân 

có nhiệm vụ chọn gạo từng hạt. 

Hạt gạo nào mổc phải bỏ đi, bảo 

đảm cơm tráng và tinh khiết để 

dáng thánh. Việc đó được chuẩn 

bị trước Tết. Sau khi một chàng 

trai chạy đi lấy nước về đến nơi 

thì ba chàng trai phối hợp với 

nhau kéo lửa. Người giủ mõ, 

người cầm sợi giang kéo. người 

theo dõi điểu khiến bùi nhùi... 

Sợi giang được kẹp vào giũa I 11 Õ 

và bùi nhùi. Nêu một sợi giang 

bị đứt thì thay thê sợi thứ hai. 

Lúc này là lức hồi hộp nhất của 

tích trò. Lửa cháy lên bén vào bùi 

nhùi. Lấy bó lau khô châm vào 

bùi nhùi để giữ lửa. Mõ nào có 

lửa trước thì đem bó lau chạy lên 

* ■-* 

châm vào lá cờ bằng giấy đỏ treo 
trước cửa đại bái để lấy giải. Sau 
đó ba bó đuốc tiếp tục châm để 
giữ lửa. Một người giữ đuôc. hai 
người còn lại đóng cọc làm bếp. 
Kỹ thuật đóng cọc bêp không dề. 
phái nhượng thu hạ thách. Đầu cọc 
phải chum vừa với đáy nồi, phải 
bằng đểu. không có cái cao, cái 
thấp để tránh nồi nghiêng đố. 
Kỹ thuật nấu chín cùng không 
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dễ, người đốt phía trên, người 
đốt phía dưới, người đốt chung 
quanh, làm sao cho cơm chín 
đêu, không khê, không khét. Tất 
cả nhửng kỹ thuật đó phải được 
luyện sẵn ỏ nhà. 

Các cụ rất hòa khí và phân 

minh. Cả ba công đoạn chạy nước 

- kéo ĩứa - nấu cơm , mỗi công đoạn 

đều có ba loại giải như giải nhất, 

giải nhì, giải ba. Phe giáp nào mà 

được nhất ca ba giải thì năm ây cả 

phe giáp ăn mừng thắng lợi cho 

là đại phúc. Giải tuy không to, 

như quả bánh dầy, tiền xu, khăn 

mật... nhưng ý nghĩa tâm lình 

thì rất lổn. Với mặt bằng kinh tê 

hiện nay. giải bây giờ các cụ dùng 

tiền mặt cho tiện. Khi nồi cơm đã 
* * 

chín, cả ba nồi đặt trên bàn trước 
đại bái. Cụ mệnh, cụ từ kiểm tra 
chất lương, chọn lấy một nồi cơm 
dẻo thơm ngon nhất xới ra ba cái 
bát dâng lên thánh. 


Những người dự thi và xem 
hội hào hứng nhất là lúc khói lên. 
Ngươi ta công kênh cháu nhỏ lên 
vai để xem lửa. Làn khói ấm gợi 
sự đoàn tụ mái ấm gia đình, gợi 
sự sung túc. Nồi cơm thứ ba chạy 
qua để lại một mùi thơm khó tả. 
Nồi thứ ba tuy bưng lên chậm, 
xong đó là nồi cơm dẻo thơm nhất. 
Nó gợi cho ta nhổ một thời chưa 
xa lắm cha ông chúng ta vẫn 
thương nấu cơm bằng nồi đất với 
một thứ gạo một mùa đốt bằng 
rơm rạ. Làng có quê. người sông 
có mùa. Mùa nuôi quê đế làm ra 
vàn hóa ẩm thực, văn minh lúa 
nước Sông Hổng. Đời hồn nhiên 
như đất, như lúa. Vua tôi chan 
hòa, phong tục thuần phác, được 
phản ánh phần nào trong xã hội 
thuở các vua Hùng xa xưa. ui 

Văn Hâu 


ÍTÌ Theo Hoảng Hùng - VN Vĩnh Phúc 5Ô 5 (2000} 



388 ♦ LE HỌI VIẸT NAM 

i ■ 


HỘI DUY BÌNH 


Thờ 

Địa diêm 
Thời gian 
Chính hội 
Đặc điếm 

■p 


Tđn Viên Sơn thánh 

Làng Uuy Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường 
Ngày 15 tháng giêng và 15 tháng 9 
Ngồi 15 tháng giêng 

- Lễ thu thủy, cúng cá gỏi 

- Lễ giao hiếu với Trung Hưng, huyện Ba Vì 


àng Duy Bình, xã 
Vĩnh Ninh, huyện 
Vĩnh Tường, xưa kia có tên gọi 
là làng La Phiên, nằm trên một 
vùng đất bãi sông Hồng. Vào 
khoảng năm 1802 thì làng La 
Phiên được đổi tên thành làng 
Duy Bình cho đến ngày nay. cả 
làng có 10 họ: Lê, Lã, Đỗ, Nguyễn, 
Ngô, Đặng, Phùng, Vũ, Hoàng... 

Tương truyền rằng: vào thê 
kỷ thứ 10 trước Công nguyên, 
Tản Viên Sơn Thánh (Sơn Tinh), 
con rể vua Hùng đời thứ 18 đã 
giáng ngự trẽn cánh bãi La 
Phiên vào ngày 15 tháng giêng 
năm Tý, làm cho cả dân làng 
mừng vui náo nức mãi mãi nhớ 
về cội nguồn. Ngài giáng ngự 
tại cánh bãi La Phiên hôm ấy 
vào khoảng 10 giờ trưa. Vô tình 
ngài nhìn thấy 2 cô thôn nữ đang 
cắt cổ ven sông Hồng, ngài nhờ 
2 cô thôn nữ ấy lấy nưốc từ dưới 
sông lẻn đế rửa bụi trường chinh. 
Vì chẳng có thùng, chỉ có 2 đôi 


sọt tre dân dã không thể gánh 
được nước nên hai cô thôn nữ đã 
từ chồi không chấp nhện mệnh 
lệnh của Đức Ngài. Thấy vậy, 
Đức Ngài đã truyền sai: “Miễn là 
hai cỏ có lòng, cứ vợi nước đi khắc 
được nước '. Vả quả thật hai đôi 
sọt tre dân dã ấy đả gánh được 
nước từ dưới sồng lên, không 
hể trào ra đến một giọt. Hai cô 
thôn nữ ấy mới biết vị tướng oai 
phong lẫm liệt trước mặt mình là 
Đức Thánh. Họ vội chạy vê loan 
báo dân làng. Dân làng chạy ùa 
ra xin dáng lễ kính ngài nhưng 
chẳng kịp vì đã đến giờ Đức Ngài 
tiếp tục lên đường vượt qua sông 
Hồng từ rừng Lim hội quân, tô 
chức ăn mừng sau khi đã chiến 

J 1 __ ■ _ rpi 1 ' } r [1 * T I w 

thăng giặc ihuỵ linh và giặc 
Thục Phán. 

Vì thế, dân làng La Phiên hôm 
đó đã dâng lễ sống chạy theo: 
“Lợn cả con đã cạo sạch lông, 
mổ sạch lòng, gan nhưng chưa 
kịp nấu chín, trầu chưa kịp bôi 
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vôi”. Và Đức Ngài đã ghi nhận 
tấm lòng thành của người dân 
La Phiên. Trước khi trở về đinh 
núi Tản, Tản Viên Sơn Thánh ỏ 
lại rừng Lim (xã Trung Hưng, 
Hà Tây ngày nay). Ngài không 
muôn làm quan, chỉ thích sông 
một cuộc đồi bình dị như hàng 
trăm ngàn người lao động khác. 
Tại đây, ngưòi dạy dân cấy lúa 
nưổc, trồng dâu, nuôi tam, đi sàn 
bắt thú. chóng hạn, đắp đê ngàn 
nước... Ghi nhạn công lao trời bể 
của Tàn Viên, vừa chiến thắng 
ké thù xâm lược góp phần làm 
bình yên đất nước, vừa cứu nhãn 
độ thê cho biết bao người nhờ có 
cây gậy “đầu sinh đầu tứ do Thái 
Bạch Kim Tinh trao cho, nhân 
dân thôn Duy Bình đã lập đền 
Ngự Dội và nhân dân xã Trung 
Hưng đã lập đền Và tại thôn Vân 
Gia thò Tản Viên. 

Đển Ngự Dội được lập từ thê 
kỷ 18 trên cánh bãi La Phiên - 
nơi người giáng ngự. Ngôi đển rất 
uy nghi, tráng lệ, nằm trong một 
khu đất rộng 6 mẩu. Đến hướng 
thẳng lên đinh non Tản hùng vĩ, 
trước mật là sông Hồng bốn mùa 
sóng vỗ. Hai bên là hai cánh bãi 
bao la. tạo thành dáng ‘'lang chầu 
hố phạè'. Cả thời kỳ kháng chiến 
9 năm chóng thực dân Pháp, 
ngôi đền Ngự Dội là cơ sở kháng 
chiên, nằm trong vành đai tể 


ngụy. Ngày 6 tháng 2 nam 1952, 
10 hầm bí mật trong khu vực đến 
Dội bị giặc phát hiện và bao vây, 
cán hộ và nhân dãn ta vẫn kiên 
quyết chiến đấu đến hơi thỏ cuôi 
cùng. Liệt sỹ Lê Văn Âp, liệt sỹ 
Nguyễn Vãn Dỷ và bao liệt sỷ vô 
danh khác là những tấm gương 
sáng chói cho muôn đòi sau. 

Do chiên tranh nên ngôi đền 
Ngự Dội bị tàn phả nặng nề, 
nhưng chang lúc nào vắng khói 
hương toa ngát. Dầu có một thòi 
bát hương chỉ được đạt trên một 
tấm ván nhò. che nắng, che mưa 
bằng phên gianh lá nứa. Mặc dù 
điểu kiện kinh tê chùa thật sự 

* b 

đầy đủ, song bằng tấm lòng thành 
kính, từ năm 1989 đến nay, cán 
bộ và nhân dân thôn Duy Bình 
luôn quan tâm đầu tư kinh phí 
xây dựng, tu bố cho ngôi đền. 
Năm 1989, xây gian hậu cung, 
năm 1992 xây một ngôi nhà đại 
bái; năm 1994, xây thành bao 
loan chung quanh; năm 1995 
xảy cổng Tam Quan có chạm nôi 
“long chầu" và rước tương Thánh 
vào đền. Ngôi đền Ngự Dội hiện 
nằm trên một khu đất bài giáp 
sông Hồng có tổng diện tích 
khoang 7 sào. Tuy không còn vẻ 
cổ kính, nguy nga tráng lệ như 
xưa nhưng thật đáng trân trọng. 
Và ngày 14 tháng 8 nám Giáp 
Tuất (1994), đền Ngự Dội tưng 
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bừng trong đại lễ đón nhận bàng 
di tích lịch sử văn hóa của Nhà 
nước. 

Từ bao đời nay người dân xã 
Trung Hùng vẫn suy tôn người 
dân làng Duy Bình là anh. Hai 
anh em ỏ cách xa nhau tói 7 cây 
sô với 2 bến đò. Duy Bình ở bên 
này sông. Trung Hưng ỏ bên kia 
bò sông Hồng. Thê nhưng nghĩa 
tình giữa hai quê thật ấm ốp, 
mặn mà tình người, tình yêu quê 
hương, đất nước. Không chỉ bàn 
bạc, giúp nhau phương thức làm 
ăn xây dựng cuộc sông mới tươi 
đẹp, họ còn đặc biệt lưu tâm thờ 
phụng Tản Viên. Điều này thể 
hiện rõ rệt ngay trong lễ hội “mộc 
dục" một lễ hội truyền thông có 
từ xa xưa. 

Theo cụ Lã Văn Nông - chi hội 
trưởng chi hội người cao tuổi của 
thôn và cụ Vũ Thiên Lý - phó chỉ 
hội người cao tuổi của thôn - chủ 
tê đền Ngự Dội cho biết: Xưa kia 
lễ “mộc dục” được tổ chức trọng 
thê mỗi năm một lần vào dịp đầu 
xuân (ngày lõ tháng giêng âm 
lịch). Song, đế tránh gáy lãng 


phí tiền của, Duy Bình và Trung 
Hưng đã thống nhất với nhau, tố 
chức lễ hội 3 nàm một lần vào các 
năm: Tý, Ngọ, Mão, Dậu trong 
một giáp 12 năm, 8 năm còn lại 
nhân dân Duy Bình làm lễ thu 
thủy giữa dòng Hồng Giang, rước 
về Đông Cung (đền Và) để tắm 
ngai vào ngày 15 tháng giêng. 
Sau lễ tắm ngai thì người dân 
Trung Hưng mới được tiến hành 
tê lễ và lễ hội ở các nơi cũng thờ 
Tản Viên. 

Cùng với lề hội rằm tháng 
giêng. Duy Bình và Trung Hưng 
còn có lễ hội “cá gỏi' vào rằm 
tháng 9 âm lịch hằng năm. Ngày 
này, Duy Bình tò chức hàng trăm 
người sang đánh cá hàng tống, 
trên dòng sông Tích Giang, cùng 
với ngươi dân xã Trung Hưng. 99 
con cá mang vê làm gỏi dâng lên 
tế tại đền Và để tương nhơ ngày 
ngài tố chức đào sông chổng hạn 
và cung cấp nguồn cá phục vụ đòi 
sống con nguờiT’ 

Văn Hâu 


"'Theo Kim Hùng - VHTT Vĩnh Phúc, số 3-1999 
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HỘI VĨNH NINH 


Thờ 

Oịđ điềm 
Thời gian 
Dặc điểm 


Tẳn Viên Sơn Thánh 

Lòng Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường 

Ngày 15 tháng giêng 

Thi hơi trải của 50 thuyền 


àng Vĩnh Ninh, xã 
Vĩnh Ninh, huyện 
Vĩnh Tường là một làng cổ ở ven 
sông Hồng, 

Chuyện kể rằng: Vào (tòi vua 
Hùng Vương thứ 18, trong nước 
nối loạn khắp nơi. Đức thánh 
Tản Viên cùng hai tướng tài Cao 
Sơn và Quý Minh cùng 150 tướng 
quân đi dẹp giăc, đi đến đâu giặc 
tan đến đó. Dẹp giặc xong, đức 
Thánh Tản cùng đạo quân từ 
Tam Đảo qua đền Thính rồi theo 
hướng núi Ba Vì vê Kinh Định. 
Trên đường đi qua một vùng đat 
phù sa thấy có một gò đất nổi, cỏ 
mọc xanh rờn, đức Thánh Tản 
cho quân dừng lại nghi chần, 
bỗng nghe từ xa có tiếng hát: 

Tay cầm bán nguyệt sênh sang 

Một trăm thử cỏ lại hàng tay ta. 

Đức thánh Tản hướng theo 
tiếng hát thấy có hai cô gái đang 
cắt cỏ, người cho quân vời tới và 
nói: "Ta đi đánh giặc khắp nơi, về 
đây muốn trút nhũng hụi bặm 
phong trần, nhà ngươi hãy dùng 
sọt gánh nước lên đây cho ta tắm 


gội”. Cô gái vừa hát, có nhan 
sắc đẹp tuyệt trần, lặng lẽ ra đi 
xuồng sông múc nước. Lạ thay 
đôi sọt tre lại đựng được đầy hai 
sọt nước, cô gái gánh lên gò cỏ 
xanh để đức thánh tắm gội. Cô 
gái thấy kỳ lạ bèn chạy về làng 
nói chuyện với mọi người. Dân 
chúng Vĩnh Ninh mỏ lợn, mổ gà 
đem ra gò đê cung tiên đạo quân, 
cho đây là điểu lành thiên giáng. 
Nhưng lề vật đem ra đến nơi thi 
đạo quân của Đức Thánh đã rời 
gò, đoàn thuyền đang hướng mũi 
về núi Ba Vì qua sông Hồng. Lập 
tức hàng trăm chiếc thuyền của 
dân chài Vĩnh Ninh vội vàng lao 
theo. Họ dùng hết sức lực của 
mình để bơi mà không kịp. Mãi 
cho đến rừng Lim, nay là đền Và 
(thị xã Sơn Tây) mỏi kịp. Để tạ 
tấm lòng mến mộ của dân, Đức 
Thánh Tản ban cho một cuốn bảo 

m 

bối dạy cách trồng đâu. nuôi tằm, 
ươm tơ, dệt vải, trồng ngô, đồ, 
mía, khoai phù hợp vói chất đất 
phù sa mầu mỡ. Theo lòi dạy đó, 
ngoài việc dân chài 0 vùng này 
thả câu, quăng lưới bắt cá, họ còn 
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trồng các cây hoa màu, nên ctời 
sông mọi nhã no đủ. Dân làng 
đội ơn Đức Thánh và lập đền thờ 
tại gò Duy Bình, rồi lấy ngày 15 
tháng giêng hàng nám mỏ hội đặt 
tên là "Hội đền Dội". Ngày ấy dân 
làng tố chức mô lợn, gà, thành 
tâm dâng lễ ra đền. Sau đó, hàng 
trăm chiếc thuyền, trong đó có 1 
chiếc thuyền to trang trí lộng lầy, 
ra chò sẵn ngoài sông. Khi đoàn 
người rước kiệu từ gò Duy Bình, 
nơi thờ Đức Thánh Tản, đến bớ 
sông thì háng ngàn ngươi reo hò 
vang dội hòa cùng tiếng trông, mõ 
từ các thuyền nhỏ dưới sông vọng 
lên. lúc ấy cũng chính là lúc chiêc 
Kiệu vàng mang theo một cái ché 
đựng nước từ từ tiến xuống chiếc 
thuyền to, có đầu rồng và 19 trai 
làng khỏe mạnh, mặc áo nỉ, quần 
hồng, đội khăn đầu rìu đứng hai 
bên mạn thuyền chò đón. Sau 

4 V 

giây phút lặng im, chín mươi 
chín chiếc thuyên con dạt quanh 
bờ đợi. mỗi chiếc có 9 thanh niên 
lực điển tay cầm dầm, da bánh 
mật. nôi lẽn cuồn cuộn cơ bap 
trên đôi cánh tay chắc nịch. Một 
hồi trống dòng dạc vang lên và 
kết thúc bàng 3 tiếng, cả trăm 
chiếc thuyền lao nhanh ra dòng 
nước. Tiêng tù và, thanh la, trống 
ngũ liên dồn (lập kích động thêm 
sức khỏe lạ thường. 50 chiếc 
thuyền lao vun vút như những 


con thoi ra dòng nước hai rồi lại 

lao vào. Những chiếc thuyền bơi 

quanh thuyển có kiệu, lượn tròn 

như một bông hoa hướng dương 

in trên mặt nước. Trên bờ các cụ 

* + 

óng. cụ bà áo dài khăn xếp chắp 
tay lạy trời, lạy đất, mắt nhìn 
đàm đắm vào những con thuyền, 
cầu tài, cầu lộc. mong cho mùa 
màng tươi tốt, bội thu. Chang 
mấy chôc chiếc thuyền lớn đã ra 
giữa dòng nước. Cụ chủ tế thận 
trọng múc từng gáo nước trên 
sòng đố vào ché cho đến khi đầy 
rồi lên kiệu, chiếc thuyền từ từ 
quay mũi vào bờ hướng về đến 
Dội. J júc này 99 chiêc thuyền con 
tíu tít, một sô bơi vào bờ như báo 
tin mừng trước hàng ngàn người 
trên bờ chờ đợi. 

Một BÔ thuyền bơi quấn quanh 
thuyên lớn như bảo vệ, và rước 
cho kiệu có ché nước vào hò, Trên 
bờ 2 hàng các đô tùy rạo rực chờ 
đợi, thuyền lớn cách bò khoảng 
100 thước, tiêng reo hò trên sõng 
vang dậy, có nhiều người còn 
nhảy cẫng lén hoan hô nhu' đón 
mừng niềm vui cả một năm chờ 
đợi. Thuyền lớn cập bèn. 4 người 
trong thuyền khiêng kiệu lên bò' 
rồi đặt vào kiệu lớn rước về đền 

• 4 

tế lễ, tiến hành thủ tục tắm đửc 
Thánh. Ngoài sông mỗi thôn 
cử một đội tuyển kèm theo một 
thuyên vào cuộc thi bơi trải. ('ác 
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thuyền vào vạch xuất phát. Khi 
có lệnh, các thuyền lao ra thật 
nhanh, các tay bơi quạt tới tấp 
để đạt tốc độ cao nhất. Còn người 
lái dùng kỷ thuật điêu luyện giữ 
cho thuyền thăng bằng và đũa 
thuyền đi theo con đường ngắn 
nhất tới đích. Đường bơi từ bò 
Vĩnh Ninh sang bò sông Xuân 
Chiểu rồi quay lại, chiều ngang 
con sông Hồng chừng lOOOm, 
nước chảy xiết đòi hỏi các tay bơi 
phải khỏe mạnh, sức bển. Qua 
2 lượt đi về, thuyền nào tới đích 
sớm nhất cũng phải mất chừng 
30 phút. Những cuộc thi như 
vậy cứ diễn ra hằng năm, không 
chỉ đê đua sức đua tài, thể hiện 
tài năng của mỗi thôn, mà việc 


thắng cuộc còn là điềm may cả 
năm cho việc làm án sẽ gặp nhiều 
may mắn, được đức thánh phù 
trì. Vì vậy sau lễ hội và các cuộc 

r ai » 

thi bơi trải, từng thôn lại chuẩn 
bị cho lễ hội năm sau. Người lỏn 
dạy cho trẻ nhỏ, người đi trước 
biết bơi thuyền dạy cho lớp người 
sau cũng biết bơi thuyền. Nhất là 
việc luyện sức. luyện tài được tập 
thường xuyên, Vì vậy, cho đến 
nay người Vĩnh Ninh ai ai cũng 
biết bơi, biết lội. Câu ca: “Nhà có 
phúc đẻ con biết Ỉậỉ' truyền từ đời 
nọ sang đòi kia trên quê hương 
cận kề sông nước.' 1 ’ 

Vãn Hâu 


m Thẹo Đặng Ngọc Trí - VI ITT Vĩnh Phúc số 3-1999 


HỘI HOÀNG XÁ 

a 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 
Đặc diêm 


: Bảo Ninh, Đôn Tuấn, Hùng Tuấn, Cao Sơn, Tuấn 
tương 

: Hoàng Xả, xã Vinh Thịnh, huyện Vinh Tường 
: Ngày 24 tháng giếng 
: - Xuống đồng 
* Đâu bò mộng 


yST-vrùỏc đây, Hoàng 
Xá là một xã thuộc 
tổng Tang Đố, phủ Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc. Sau năm 1945, 
Hoàng Xá là một thôn thuộc xã 
Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tưồng, 
tỉnh Vĩnh Phúc. Hoàng Xá có 4 


xóm: xóm Đinh, xóm Ngược, xóm 
Đông và xóm Trại. Vị trí phía 
đông của Hoàng Xá giáp với đê 
Đại Hà, phía nam giáp với làng 
Khách Nhi, phía tây giáp với hệ 
thôn và phía Bắc giáp vối làng 
An Thượng. 
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Hoàng Xá có 12 dòng họ nối 
tiếp nhau đòi đòi sinh sông. 
Nhưng hiện nav trải qua nhiều 
biên đôi chiến tranh, loạn lạc, ly 
tán nên giờ đây chỉ còn lại tám 
dòng họ. Nhản dân Hoàng Xá 
sổng rất mộc mạc. chân thật, chủ 
yêu là theo đạo Phật. 

Từ thế kỷ XV. Hoàng Xá đã 
xây clựng một ngôi chùa lấy tên 
là Hương Lai Tự (chùa Hương 
Lai) đẽ thò Phật các vị thánh 
như: Bảo Ninh. Đôn Tỉnh, Hùng 
Tuấn trác vị thượng dẳng thần, 
Cao Sơn đại vương, Tuấn Lương 
phù quốc đại vương. 

Vào tiết trời mùa xuân, khi 
mọi người vừa tiễn biệt năm cũ 

để đón chào một năm mối với 

* 

ước mong sẽ có những điều tốt 
dẹp đến với mọi nhà, thì Hoàng 
Xá mờ hội có tục vật bò và xuống 
dồng rất vui nhộn. 

Theo qui định, mồi dòng họ 
dược chọn giu việc nuôi bò một 
năm. Người ta tuyển lựa một con 
bò đực thật khỏe mạnh, cường 
tráng rồi giao cho một gia đình 
có phẩm chát tốt, có uy tín trong 
dòng họ nuôi ỏ giữa sân. Đúng 
ngày 24 tháng giêng, bò được 
tám rửa sạch sẽ, mặc áo thêu sặc 
SỠ đua ra sân đình. Lúc này các 


chàng trai khỏe mạnh của Hoàng 
Xá đứng xếp hàng hai bên. 
Chiêng trống thanh la bắt đầu 
nổi lên. Khi con bò đã đi vào giữa 
sản, õng chu hội tẽ tuyên bõ bãt 
đầu rồi lây dao cát thừng ò mõm 
bò tung lên. Tất cả mọi người 
đứng chung quanh vỗ tay reo hò 
cổ vũ cho những chàng trai của 
làng lúc này cỏi trần xông vào 
vật nhau với con bò mộng đang 
hăng tiết kia. Tiếng vỗ tay, tiếng 
trống đánh, tiếng hò reo dạy đất 
vang lên. Mọi người hồi hộp dõi 
theo từng bước chân của con bò. 
Cuộc vật lộn cứ thê diễn ra cho 
đến khi con bò bị những thanh 
niên dũng câm kia quật ngã thì 
trông nổi lên dồn dập, mọi người 
thở phào nhẹ nhõm và hội vật 
kết thúc, Con bò được mổ thịt 

m # 

cúng thần rồi chia đều cho các 
suất đinh trong làng. Mọi người 
từ già đèn trẻ, từ trai đến gái đểu 
nhất loạt kéo nhau ra đồng lội 
xuông ruộng đi một vòng, Tiéng 
hát véo von. tiếng gọi nhau ơi ới. 
tiếng chòng ghẹo nhau của vài 
cồ cậu thanh niên vang vang cả 
cánh đồng. Đất như mở lòng ra 
đón lấy chân người, Gió nỗi lên 
làm từng đợt sóng lúa xanh xô ào 
ạt như đùa giỡn, như mơn man, 
như giơ tay chào đón con người. 
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“Xuống đổng" là một lệ cổ xưa và phát huy trong cuộc sông hôm 
của người Hoàng Xá, ngày nay nay.'" 
đã bị mai một đi nhiều. Tuy vậy 
người Hoàng Xá vẫn tự hào về 
quê hương được khơi đậy, giữ gìn 


ểt> THgo Lương Nguyên - Giáo viên trường cấp II Vinh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phức. 


LE HỌI GIA TRUNG 

m 

Thờ : Đức thánh Tam Giang và Đức thánh Bẳn Thổ 

Địa điêrn : Làng Gia Trung , xã Quang Minh, huyên Lê Linh 
Thời gian : Mồng 10 tháng 2 đến ĩ 3 tháng 2 
Chính hội : Ngày ỉ 2 tháng 2 
Đặc điểm : Vật thờ và đanh thó 

Hòa 11 (1690) cho ta biết niên 


ức thánh Tam 
Giang là tên gọi 
chung ba anh em họ Trương được 
tôn thò tại mấy tràm nơi dọc theo 
các sông phía bắc. Riêng tại Hà 
Nội, các xã Đông Xuân, Kim 
Lũ, Phù Lỗ. Phú Minh, Trung 
Giã thuộc huyện Sóc Sơn đều có 
thờ. Làng Gia Trung, xã Quang 
Minh, huyện Lê Lỉnh là một làng 
lân cận với các xã kể trên, cũng 
thờ Đức Thánh Tam Giang. 

Gia Trung là một làng cổ, 
căn cứ vào tấm bia hậu ở chùa 
Xuôi thì từ năm Chính Hòa thứ 
11 (1690) đã có chùa. Thực tế các 
làng xã ỏ Bắc Bộ cho thấy bao giờ 
dân cư sống yên ổn, làng được 
ổn định, mối lập đình chùa. Và 

khi đình chùa ổn định mới có bia 

« 

ký. sắc phong. Tấm bia hậu chùa 
Gia Trung có niên hiệu Chính 


đại lập làng trong thê kỷ XVII. 

Sách Lịch triều hiến chương loại chí 
của Phan Huy Chú cho biết, vào 
triều Lê, làng Gia Trung thuộc 
đạo Kinh Bắc, phủ Bác Hà (sau 
đổi là Đa Phúc), huyện Kim Hoa 
(sau đổi là Kim Anh), xã Gia 
Thượng. Xã Gia Thượng gồm 4 
thôn Bến. Trung. Hè. Đồng. Đến 
năm Thành Thái thứ 5 (1893) 
thì tách làm 2 xã, thuộc huyện 

+ lí I 

Kim Anh. Sau Cách mạng tháng 
Tám, xã Gia Thượng chia ra, 
hợp lại nhiều lần. Đến cuối năm 
1956, đối tên là xã Quang Minh, 
thuộc huyện Kim Anh. Năm 
1978, Quốc hội phê chuẩn, sáp 
nhập một sô huyện vào Hà Nội, 
xã Quang Minh cắt khỏi huyện 
Kim Anh, nhập thành huyện Mê 
Linh. Nay lại cắt Mê Linh trả về 
tỉnh Vĩnh Phúc. 
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i V 

Là một làng cô, có quan hệ 
mật thiết với các làng ở Kim 
Anh, nên việc cùng thờ thánh 
Tam Giang có tục lệ chung giông 
nhau là điểu dề hiếu. 

ĐỈNH CHÙA - LẺ HỘI 

Từ Hà Nội đi theo đường cao 
tốc Thăng Long - Nội Bài, đến 
cây sô 13 ta gặp cụm di tích đình 
chùa Gia Trung ở bên trái. Đình 
Gia Trung hiện nay nguyên 
trước là ngôi nghè, do đình cố bị 
phá hủy nên làng đã tu sửa nghè 
thành đình dế thờ ba vị thánh 
Tam Giang và Đửc thánh bản 
thổ. 

Sụ tích Đức thánh Tam Giang 

Đình Gia Trung thờ 3 vị: Vua 
cả Tam Giang húy là Trương 
Hông, sắc phong Xá Lệ Hiển ứng 
đại vương. Vua hai Tam Giang 
húy là Trương Hát, sắc phong là 
Uy Hiển Phồ hóa đại vương, Vua ba 
Tam Giang húy là [Tương Lừng, 

săc phong Dực Thánh Tả trị dụi 
vương. 

Theo sách Trương tôn thần thi 
cả ba ông đểu là con của đức bà 
Vân mẫu. hiệu là Từ Nhan, người 
huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh. 
Sinh ra trong một gia đình mẹ 
hiên, con thảo, anh thuận, em 
hòa. Khi các ông đến tuổi trương 


thành thì cũng là lúc trong nước 
gặp nạn xâm lăng của nhà Lương 
bên Tàu. Các ông tình nguyện mộ 
quân đánh giàc, được Triệu Việt 
Vương tuyển mộ. phong ông cả 
là Thượng tướng, ông hai là Phó 
tướng, ông ba là Tỳ tướng cùng 
nhau đánh giặc. Sau khi giặc tan, 
Triệu Quang Phục lèn ngôi ban 
thường các ông, cấp phần đất xã 
Tiên Tảo (Đa Phúc), xã Tam Lư 
(Đông Ngàn) làm ấp ăn lộc. Được 
mấy năm thì người cháu Lý Nam 
Đế là Lý Phật Tử gây nội chiến 
cướp ngôi. Lý Phật Tử đánh 
không lại Triệu Việt Vương bèn 
lập mưu giảng hòa. Triệu Việt 
Vương nghĩ tình vua Tiền Lý cho 
giảng hòa. Biêt mùu gian quân 
giặc, hai ông cô sức can ngàn 
không được, bèn từ quan, lui về 
núi ỏ ẩn. Quả nhiên, Lý Phật Tỉ 
đã phục kích, Triệu Việt Vương 
thua trận tự sát ơ cửa biển. Cướp 
được ngôi vua, Lý Phật Tử biết 
các ông là người tài giỏi, mời ra 
làm quan, nhưng các ông kháng 
khái trả lời: "Trung thần thà chết 
chứ không bao giờ thờ hai chúa!" 

Dụ dỗ không được, Lý Phật Tử 
bèn ra lệnh truy nã. Biết rằng 
khó tránh khỏi, người anh cả tự 
sát ở sông Nguyệt Đức, người anh 
hai tự sát ở Nam Bình (Phượng 
Nhãn bây giờ). Được tin hai anh 
dã chết, ông em thứ ba cũng chết 




theo. Đó ỉà ngày mồng 10 tháng 
4. Ba anh em họ Trương khi sông 
là lương tướng, chết ch đều là linh 
thần. Các triều vua Ngỏ, tiền Lê, 
Lý, hậu Lê, Nguyễn đều có sắc 
phong. Theo truyền thuyết, các 
vua đă sắc chỉ 308 làng ở ven các 
sông là Nguyệt Đức, Như Nguyệt 
lập đền thờ, gọi là Đức thảnh 
Tam Giang. 

Trong cuộc kháng chiến 
chông quân Tống xám lấn Đại 
Việt, quân nhà Lý lập phòng 
tuyên trên sông Như Nguyệt do 
Lý Thường Kiệt chỉ huy đã kiên 
cường chông trà các đợt tấn công 
của giặc. Tại trận tuyến này, đã 
vang lẽn bài thơ thần được ngâm 
tại đền thánh Tam Giang: 

Nam quốc sơn hà, Nam đế cư. 

Tiệt nhiên dinh phận tại thiên thư. 

Như hà nghịch lồ ỉai xâm phạm , 

Nhữ dẳng hành khan thù bại hư. 

Tạm dịch: 

ề É 

Sông núi nước Nam, vua Nam ở, 

Việc này dà ghi vào sách Trời. 

Cỏ sao bọn giặc trái mệnh sang xám 

phạm, 

Chúng bâv sẽ bị đánh tơi bời. 

Bài thơ thần đó đã khích lệ 

tinh thần quán dân Đại Việt, 

tiến lên phản công, khiến quân 

Tống phải thua, rút về nước, Đến 

nay, sử sách vẫn xem như đây là 

bản tuyên ngôn độc hập đầu tiên 

của dân tộc ta. 

* 
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Sự tích đức thành hoàng bản thổ 

Ngài có tên hiệu là vua Vàng, 
tên chữ là Dương Như Ỷ, sắc 

phong là Vủ Vệ tướng quân đại 
vương. Thần phả chép rằng, ông 
là người địa phương, nên được 
tho là Đức thánh bàn thố. Sinh 
thời, ông là người có tài thao 
lược, có nghĩa khí, được vua nhà 
Trần tin dùng, cử giữ chức Tỳ 
tướng, chỉ huy một cánh quân 
chống giặc Nguyên tại vùng Đầm 
Hồng (Yên Lãng). Trong khi giao 
chiến, ông đã hy sinh tại Hạ Lôi. 

Truyền rằng, trước khi ngã 
xuống, tướng quản còn ném một 
hòn đá về phía quê nhà, với lòi 

thể ''Nơi nào đá rơi. thì nơi đó lập 

đền thờ". Nay ở Gia Trung có 
ngôi miếu gọi là miếu Hoa Vàng 
thờ ngài, ở đình Gia Trung vẫn 
còn một khối đá dài l,2m in rõ 
vết ngón tay thần nắm vào. Dân 
làng coi hình dáng viên đá giông 
con lợn, nên gọi nôm là hòn đá con 
ỉợn. 

Được tin ông hy sinh, vua 
Trần thương tiếc, sắc chỉ các 
làng Hạ Lôi, Gia Trung, Gia 
Thượng, Gia Lạc thờ làm phúc 
thần, thành hoàng bản thố. Nay 
miếu Hoa Vàng củng bị hư hại. 
nên làng Gia Trung đưa bải vị 
về đình phôi thò cùng Đức thánh 
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Tam Hang. Hằng năm làm lễ kỵ 
vảo ngày 26 tháng õ. 

CHÙA LÀNG GIA TRƯNG 

Chùa Đại Bi mới được khôi 
phục năm 1991, ngay cạnh nền 
cũ. Tam quan chùa 0 sát mép 
đường cao tốc. Qua cửa Tam 
quan, ta đi trên một sân khá dài 
rộng, hai bên có nền cao hơn mặt 
sân, đó là nền chùa cũ, hiện chỉ 
còn các khối đá kê cột chùa xây 
cạnh đình theo hình chữ nhất ( 

Trong chùa bô trí 3 gian thờ 
Đức ông, Tam Bảo, Mầu. Gian 
thờ Phật bày 3 pho tượng Tam 
thê, tuông Quán Thế Àm nhiều 
tay, pho Cửu Long... Gian thờ 
Mẳu bày túọng Tam vị Thán h 
mầu. Những pho tượng ke trên 
đều do mới công đức mà có. ngoài 
ra còn có 2 pho tượng hộ pháp 
dân xin ở chùa khác về. 

Chùa Đại Bi được công nhận 
di tích LSVH. Theo lịch sử thì 
chùa có từ lâu, dân gian gọi là 
chùa Xuôi. Năm Canh Ngọ, niên 
hiệu Chính Hòa thứ 11 (1690) 
nhà Lê, dân làng Gia Trung họp 
lại bàn cách xây chùa. Làng bán 
4 ngôi hậu Phật để lẩy tiền xây 
dựng, làm tòa Tam Bảo, tô tượng 
Phật, làm gác chuông 8 mái. Khi 
hoàn thành làng tạc bia ghi lại. 


Đầu thế kỷ 20, chùa được tôn 
tạo mỏ rộng, đắp thêm tượng, 
xây điện thờ Mẫu, xây nhà tiền 
dường, gác chuông, lầu trông, 
nhà tiếp khách... đúc một quả 
chuông, đặt tên là “Đại Bi tự". 
Đến những năm 30 của thế kỷ 
20 chùa đã nôi tiếng là ngôi chùa 
đẹp. Nám 1946, trong cuộc kháng 
chiến chông Pháp, chùa đã bị dỡ 
đi một phần, Năm 1955, sau khi 
hòa bình lập lại, chùa chỉ còn 
gian nhà nhỏ, các tượng đều bị 
hủy hoại, ngôi chùa đẹp trở nên 
rậm rạp hoang vu. Từ năm 1965 
đến 1973 trong cuộc kháng chiến 
chóng Mỹ, huyện dùng vườn chùa 
làm nơi sơ tán và luyện quán. Từ 
năm 1975, diện tích vườn chùa bị 

J * ử 

thư hẹp. 

Sau ngày Đảng cộng sản Việt 
Nam để ra đường lối đối mới, 
có Nghị quyết TW5 về văn hóa, 
phong trào phục hồi đình, chùa 
được tiên hành, các cụ phụ lão đã 
đấu tranh chõng lán chiêm đất 
chùa, vận động bảo vệ. phục hổi 
các di tích. Công việc này được 
nhiều người hưởng ứng. Chùa 
được xây lại, dù chỉ có 5 gian 
nhưng cũng đủ nơi thờ, được 
khánh thành vào mồng 10 tháng 
2 năm Giáp Tuất (1994). 
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LẾ HỘI GIA TRUNG 

* 

Hằng năm Làng Gia Trung 
mở hội tử mồng 10 tháng 2 đến 
13 tháng 2. Trong ngày hội xưa, 
thường tồ chức rước các vị thánh 
về nghè để quan viên, dân làng 
tê lễ, sau đó mới rước trả về nơi 
cũ. Cho nên ỏ Gia Trung, ngày 
hội được ao ước lắm: 

Bao giờ cho đến thắng hai, 

Cho lảng vào đâm, cho trai ra đinh, 

Việc rước, tế thì các làng ở 
đồng bằng Bắc bộ thường theo 
một kịch bản giông nhau, vì đó 
nghi thức đă được chuẩn hóa 
theo nghi lề. ớ đây không mô tả 
sâu về các phần đó. chi giới thiệu 
về 2 tục hèm của Thánh: đó là vật 
thờ và đánh thó . 

Làng Gia Trung có 3 giáp: 
giáp Đông, giáp Nam và giáp 
Đoài. Hằng năm đến ngày vào 
đám, mỗi giáp chọn một đô vật 

để vật thờ. Sau khi tê thánh, các 

* 

đô vật vào sói ngay trên chiếu, 
trước hương án thò. Đô nào cũng 
mình trần, đóng khỏ. múa se đài 
rồi vật nhau. Đây là vật thờ nên 
không có hơn thua, các đô chủ 
yêu múa vật giở miếng với nhau 
đê chứng minh trước thánh rằng 
con cháu không quên nghiệp 
vò. Người thắng trong cuộc vật 
thò được phép nhận một quả lộc 
thánh, anh ta không tự hương 


mà ném xuống ao đình để mọi 
người cùng cướp. 

Sau khi lề vật thờ, bấy giờ 
làng mới chính thức tỏ chức vật 
giải d ngoài sới. (’uộc vật giải có 
năm kéo dài cho đến ngày giã 
đám mới ngã ngũ ai là vò địch. 

Cũng tại trước hương án, làng 
tổ chức đánh thó. Thó là cây gậy 
tre đực, dài khoảng hơn 3 mét, 
làng để từng đôi ở trước bàn thờ. 
Các võ sinh mặc áo the chẽn, 

4 

chít khăn bỏ giọt, đi hài xảo vào 
làm lễ rồi từng đôi nhận thó múa 
theo thế vò đã học đánh luyện với 
nhau. Bài đánh theo hiệp, người 
nào có tài thì ép được đôi phương 
chịu thua. Làng có lệ không cho 
đánh vào thân thê nhau. 

Ta nhớ lại các vị thánh đểu 

4 * 

là võ tướng, đã từng mộ quân, 
tuyến quân đánh giặc Lương, 
vậy hèm của các vị lưu lại cho 

■ l/ * * 

dân làng một chí khí thượng võ. 
Nên vật thờ và đánh thó là hai 
tục lệ cổ truyền, không nảm nào 
được quên. Truyền thuyết kế 
rằng, những nám vừa qua, làng 
không tổ chức được hội, không có 
vật thờ, đánh thó , nên trong làng 
thường không yên ổn. Từ hội 
nầm 1991 đến nay đà khôi phục 
truyền thống này trong các ngày 
hội làng, ngày Tết. 
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Ngoài hai tục hèm, tại Gia 
Trung những ngày hội thường có 
mời các đoàn hát chèo ở Tằng My, 
Đông Đồ đèn hát. Có năm mời cả 
rối nưốc về biểu diễn. 

Sau nhiều năm làng Gia 
Trung không có tổ chức lễ hội, 
mãi đến năm Giáp Tuất (1994) 
mới phục hồi, nên mặc dầu đây 


là điếm di tích lịch sử ván hóa, 

* 

các hình thức vui hội vẫn còn 

i 

chưa được như xưa. Mong rằng 
trong những năm của thê kỷ 21, 
Gia Trung sẽ có nhiều cô gắng để 
khôi phục lại những nét đẹp lễ 
hội làng quê. 

Vũ Kiêm Ninh 


HOI TAY THIEN 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 
Chính hội 
Đạc điếm 


Bà Nâng Thị Tiêu (thời Hùng Vương) 
Xã Đại Đình f huyện Tam Đảo 
Ngày 12 tháng giêng đến 16 tháng 2 
Ngày 15 tháng 2 

- Đu tiên , bắn nỏ , hát Sán Dìu 

- Vãn cảnh núi rừng 


f Thiên là một 

quần thể di tích 
thắng cảnh nổi tiếng từ ngàn 
xưa bao gồm hệ thông đền - miếu 
- chùa thờ Quốc Mẫu xen kẽ với 
núi rừng, hang động của dãy núi 
Tam Đảo, nay thuộc xã Đại Đình 
huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Dãy Tây Thiên chạy thẳng 
lên núi Phù Nghĩa (phù Thánh 
Dóng) cùng với núi Thiên Thị 
(chợ trời), núi Thạch Bàn (bàn 
cờ tiên) cao chót vót tạo thê vững 
chãi như đỡ trời cao. Người xưa 
ngợi ca Tây Thiên là danh thắng 
xếp vào loại bậc nhất của nước 
Nam. Tiến sĩ Lê Khác Phục, thế 
kỷ 15, khắc ờ vách đá nhân khi 


được triều đình cho lên lập đàn 
cầu mưa, giải hạn: 

Tế Tam Đảo sơn 

Sơn thần nãi biến 

Chư đáng chư phong lịch 

CỔ tích cổ vọng cương loan túy túy 

chương diệp 

Tạm dịch: 

-« + 

Dâng cúng lên núi Tam Đao 

Chư thẩn biến hóa 

Cầu các vị anh linh nổi mưa, nôi gió 

Như đợi ngàn cồ xe ngựa phi từ 

trọng 

mây, 

Đời Lê Sơ (thế kỷ 15), Cao 
Hùng Trưng đã phát hiện và mô 
tả vẻ đẹp Tây Thiên như sau: 
“Núi Tam Đảo ở địa phận Tam 
Dương có 3 ngọn sừng sững nổi 
lên cao vút đén tận trời cùng vối 
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Tản Viên, hai ngọn xứng nhau 
là danh sơn của Giao Chỉ. Tương 
truyền o trong núi nhiều hoa 
lạ quả quí. Trên núi có am Vân 
Tiêu, am Lương Phong, thang 
Bộ Vãn, cầu Đãi Tuyết. Sườn núi 
có chùa Tây Thiên, trên đỉnh lại 
có chùa Đồng Cô và vô sô" những 
thác ghềnh, phong cảnh đều kỹ 
tuyệt.” 

Thác Bạc là dòng thơm của 
núi rừng Tây Thiên với độ cao 
40m nước đỏ xuống trắng xóa như 
giát bạc, chảy ra hợp lưu với suối 
Vàng ỏ hồ Sen rồi chảy ra khe 
Giải Oan. Suối Giải Oan chính 
là suối Bát Nhã. trong nhà Phật 
dùng phiên âm từ tiêng Phạn là 
"prã a" nghĩa là trí tuệ, sự sáng 
suốt. Ngược dòng Bát Nhã qua 
khe Trường Sinh, khe Giải Oan, 
ngược lên là đầm Sen, ao Dứa, 
núi Rừng Rình, bạn hãy nhớ lời 
chỉ dẫn của Lê Quý Đôn từ thê kỷ 
17, tìm đến bia đá khắc chữ lớn 
“La Thành bất ỉoạn \ cạnh bia đục 
mấy chu " Thượng Thư Hoàng Phúc 
cẩn dể'. Từ đó. đi mấy dặm nữa 
tới chùa Đồng cỏ đúc toàn bằng 
đồng tốt. trong chùa thờ 2 tượng 

Phật, cho tới nay niên đại vẫn 

* */ ■ 

là một bí ẩn mà các nhà khảo cổ 
chưa tìm ra lời giải. Dấu vết Tây 
Thiên kiến trúc theo thòi Lý, thời 
Lê hiện vẫn còn. Cây hương 0 đền 
Thõng được đẽo bằng đá xanh. 


cột hình tứ trụ, ghi khắc công 
lao của những người tu sửa đền 
nám Bảo Thái thứ nhất (1720). 
Thòi Táy Sơn ngắn ngủi cũng để 
lại chiếc khánh bằng dồng tòt 
cao l,04m; rộng 1.06m đúc vào 
năm Cánh Thịnh thú hai (1794). 
Cách chùa Tây Thiên Õ00m, bạn 
hãy tới thăm động Sách Hoa gần 
Thác Bạc, tương truyền là nơi ở 
của động chủ bà chúa Tam Đảo. 

Chùa Tây Thiên có bức gỗ 
chạm nhạc công thiên thẩn ỏ 
nghi môn. Mỗi bức rộng 2,5m 2 , 
chạm nôi 11 người đang cử nhạc, 
múa hát trong máy. Những người 
này đểu là nữ, đầu đội mũ miện, 
khuôn mặt anh tú. mình mặc 
áo thụng, cổ và ngực có những 
dải lụa tỏa ra. Phần trên giữa 
y môn là 3 người ngồi xếp bằng 
tròn hàng ngang. Còn 8 người 
được chia sang hai bên, bô" trí dọc 
theo chiểu đứng của cửa. Người 
thổi sáo, người cầm quạt, người 
gẩy đàn nguyệt, người múa hát... 
trông thật uyển chuyển. Điểm 

c ’ * mỉ 

xuyết bức y môn là các hình hoa 
sen, phượng bay. rồng lượn, cảnh 
thiếu nữ múa ca cùng những con 
vật ngộ nghĩnh bồng bềnh trong 
biển mây, rừng hoa gợi cảm giác 
vê chôn thiên đương. Bửc phù 
điêu phản ánh ước vọng, cầu 
mong cuộc sống thanh bình, no 
âm của dân tộc ta. 

m 
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Truyền thuyết kể: Cô là con 
gái quý duy nhất của ông động 
trưởng họ Nàng tên Vĩ ở trang 
Đông 1jộ. Ỏng bà đểu trên 40 tuổi 
mà chừa sinh nở. Nghe nói trên 
mỏm Tây Thiên có tiên lui tới, 
vỢ chồng bèn lên đốt hương cầu 
khấn. Về nhà. đêm đó bà Đào Thị 
Liễu nằm mộng thấy mình đi hái 
thuốc trên núi gặp một bầy tiên 
vô cùng xinh đẹp. Các nàng thấy 
động bèn bay vút lên trài còn 
một cô bị vướng dây rừng không 
bay được. Bà lại gờ hộ, rồi bỗng 
cô ta biến thành đứa bé sà vào 
lòng bà đòi bê. Bằ mừng quá bỏ 
luôn giỏ thuốc, bế thẳng về nhà. 
Trên đường đi ai gặp cũng đứng 
khoanh tay chào hỏi: “Nhũ mẫu 
bế hoàng hậu đi chơi ạ." Tỉnh dậy 
bà thấy trong mình khang khác, 
biết là đã cầu tự được. Rồi mang 
thai, sinh ra một cô con gái chẳng 
khác nàng tiên trong mộng. Vợ 
chổng bàn nhau mãi tìm được 
cái tên thích họ'p. vừa không lộ 
vừa gọi nhớ. Cô bé được đặt tên 
là Năng Thị Tiêu. 

Thích sông tự lập, cô làm lều 
ở trên cây, đi lại chuyền nhảy 
nhanh như sóc, nhẹ như vượn, 
nhặt đá ném thú rừng, chim 
muông và bảo vệ vườn rừng. 


Giặc An sang cướp nước ta, 
thê giặc rất mạnh. Vua Hùng cho 
sứ đi các trang, động trong nước 
cầu người ra dẹp giặc. Người con 
gái theo sứ xuống núi, về chầu 
vua, xỉn được đi đánh giặc. Ra 
trận, chỉ lấy đá mà ném. giết được 
nhiều giặc, đánh với giặc nhiều 
trận ỏ ngay trước cửa ngõ thành 
Phong Châu, hữu ngạn ngã ba 
Bạch Hạc. Tan giặc, người con 
gái lại trở về núi. Vài năm sau, 
vua Hùng thứ 6 truyền ngôi cho 
Lang Liêu là người con thứ 18 đã 
làm bánh chưng, bánh giầy dâng 
vua ngày Tết. Lang Liêu lẻn ngôi, 
nghe dân gian đồn rằng núi Tam 
Đảo có tiên nữ rất xinh đẹp, bèn 
lên núi cầu mong gặp tiên. Cho 
mãi chưa thấy bóng tiên, vua đã 
nản lòng hạ lệnh cho quan quản 
sớm hôm sau phò giá về triều. 
Đêm đó, vua thấy thần báo mộng 
sáng mai nhà vua sẽ gặp tiên. 
Vua tinh giấc. Trăng sao sáng 
ngời, vua vẫn truyền tháp đèn, 
đỏt đuốc, chờ đón và cho quan 
quản lui xuống chân núi đê khỏi 
kinh động. Vua thức tới sáng bồn 
chồn chờ đợi. Mãi tới khi mặt trời 
đứng bóng, chợt thấy một người 
con gái từ xa đi tới. mình mặc vỏ 
cây, vai khoác một con thú rừng 
máu còn chảy đỏ tươi. Người con 
gái đặt con thú xuống bên chân 
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vua và chúc mừng nhà vua. Vua 
nhìn thấy người con gái ấy, đúng 
là cô gái nhỏ tuổi đã cùng mình 
theo cha phù Thánh Gióng đánh 
giặc An. Vua vui mừng đón về 
kinh đô làm lễ cưới. 

Hội Tây Thiên tổ chức từ 
ngày 12 tháng 2 đến ngày 16 
tháng 2 âm lịch, chính hội vào 
ngày lõ tháng 2, ngày tiệc của 
Thánh Mẫu. Khu đền Thõng có 
hàng nghìn người trẩy hội trước 
khi hành hương về đền cả, chùa 
Đồng, lội suôi Giải Oan và vào lễ 
đền Tây Thiên. Buổi sáng có tê 
lễ dâng hương của nhiều đoàn. 

Buổi chiểu có trò đu tiên, choi 

* * 

quay, tung còn, bắn nỏ. cờ tướng, 
múa xoan, múa sênh tiền... 


Đêm thường có hát dân ca 
Sán Dìu trong các làng bản. Hình 
thức có hát mở đầu, hát đối đáp 
bên trai, bên gái: 

Trông lên dinh núi có cây tre 
Ngọn tre tỏa XHỏng có dôi chim công 
Gió thối ngọn tre. chim công bay 
mốt 

Em chưa có đôi, có kết duyên cùng 
anh. 

Sau buôi diễn đêm, chủ nhà 
mến khách thường thết đãi, nấu 
cơm thịt gà hoặc xôi thịt lợn luộc, 
mời khách dù lạ, dù quen. Rồi 
trong đêm hội. họ hẹn nhau hát 
“Soạng cô" tại chợ Tam Lộng ngày 
24 tháng chạp, dân gian quen gọi 
là chợ cưới. Trai gái tìm đến kết 
duyên đôi lứa. 

Văn Hậu 
■ 


Tham khảo: 

Địa chí Vĩnh Phú - Sở VHTT VP (1986) 

Truyền thuyết Hùng Vương - Hội VNDG VP (1974) 

Tờ gấp của Ban quản lý danh thắng Tây Thiên (1995) 

Theo một số nhà nghiên cứu, Phong Châu nay là thành phố Việt Trì. Khu cung diện cát vua Hùng 
là ở Làng Cả (phía Nam thành phố Việt Trì). Ngọc phả đền Hùng ghi Hùng Chỉêu Vương (vua 
Hùng thứ 7) kết duyên cùng một liên nữ ở Tây ThìỀn, một năm sau sinh dược con trai sau dược 
truyền ngói !à Hùng VT Vương (vua Hùng thứ 8). Theo một sự tích khác, Nàng Thị Tiẽu cùng MỊ 
Nương Quê Hoa có công giúp Lang Li cu làm bảnh chưng, bánh giầy. 
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li V 


HỘI BỒ SAO 

* 

Thờ : Đông Hài Long Vương, phu nhãn và con gái 

Địa điểm : Đền Đuông, xả Bổ Sao, huyện Vĩnh Tường 

Thời gian : Ngày 11 tháng 5 đến 24 tháng 5 

Chính hội : Ngày 15 tháng 5 

Đặc điểm : Cướp gươm, cướp bông và cấy mạ 


Vĩnh Yên theo 
đường quốc lộ Bố 
2 lên Việt Trì, đi quá thôn Hòa 
Loan một đoạn và chưa đến chợ 
Bồ Sao, ta thấy bên tay trái, cách 
đường vài trâm mét có một ngôi 
đền cổ. Đó là đền Đuông. sỏ dì 
gọi là đền Đuông, là vì xưa kia ở 
đây có xóm Đông, nhưng đền lại 
thờ Đỏng Hải Long Vương, dân 
kiêng tên húy vị thần nên gọi 
trệch đển Đông thành đền Duông. 
Nay ở phía nam xã Bồ Sao, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Đền không chỉ là một di tích 
lịch sử có giá trị mà còn là một 
công trình kiến trúc nghệ thuật 
độc đáo. Chắc rằng đền được xây 
dựng từ rất. lâu đời, nhưng đã 
trải qua nhiều lần trùng tu nên 
đến nay chỉ còn giữ được một sô 
di vật đòi Lê Cảnh Hưng (1740 - 
1786). Nhiều gian thờ được trùng 
tu vào thời Nguyền, thế kỷ XIX. 

Đển được xây dựng trên một 
khu gò cao, chung quanh có 
tường bao bọc. Từ ngoài vào đền 


phai qua cổng, gồm cống chính 
và 2 cống phụ xây bằng gạch. 
Tiếp theo là sân đền, dài 30m, 
rộng lOm, hai bên là 2 tả. hữu 
mạc đã đổ nát. 

m 

Đền chính làm kiểu chữ công ( 
J-). Đó là những ngôi nhà 3 gian 
được nôi với nhau bang một nhà 
cầu nôi. Toàn bộ công trình có 48 
cột, gồm 4 hàng, dáng cột chân 
hơi cúp, bụng nỏ rồi thu dần lên 
phía đầu cột. Cả 48 cột đểu được 
đặt trên những tảng đá xanh 
vuông vức, to dày, bảo đảm sức 
chịu đựng của bộ mái nặng nề, 
ngay cả khi có nước lụt tràn vào 
nền nhà. Các vì kèo làm theo 
kiểu thức kẻ chuyền trên thượng 
lương chồng bồn. Toàn bộ công 
trình kiến trúc gọi nhổ đền Phú 
Đa cũng xây dựng thời Lê, cũng 
sử dụng vật liệu toàn đá xanh, gồ 
tứ thiết bào trơn đóng bén, không 
chạm khác cầu kỳ. 

Nét độc đáo của đền là lầu 
trống nối giữa tiền tế hậu cung. 
Lầu trông, được cấu trúc hình 
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lầu 2 mái, theo kiểu thức chồng 
diêm: mỗi cạnh dài 6m; 4 mặt 

i f É 

nền cũng được hó vỉa bằng đá 
xanh. Lầu trông có 2 hàng cột gỗ, 
mỗi hàng 4 chiếc: cột ngoài cao 
3,ỏm; đường kính 0.3m: cột trong 
cao 4,5m; đường kính 0,35m. Hai 
tầng mái lợp ngói mũi hài: mái 
xòe rộng, uôh cong mềm mại ở 
góc, tạo nên làn sóng gỢn, lô nhô 
mũi ngói. Tám góc mái, có đầu 
đao cong vút. như nâng toàn hộ 
mái, cho ta một cảm giác bay 
bổng thanh thoát. Các đầu dao 
được gắn đắp hình rồng và điểm 
những hình lá lật rất cầu kỳ. 
Bờ nóc và bờ chảy được đắp vữa 
hình hộp, có điểm xuyết gân lá 
như hình rồng. 

Đi đôi với kiến trúc, đền còn 
lưu giừ được nhiều di vật mang 
dấu ân cổ kính. Đáng chú ý có 11 
pho tượng: Đông Hải Đại Vương 
và phu nhân, tượng võ sĩ, tượng 
tả văn hữu võ, đắp bằng đất sét 
luyện với giấy bản, ngoài sơn son 
thêp vàng. ' 'ó 2 con sư tử bàng 
gỗ, để mộc. chạm khắc tỉ mỉ, tả 
thực với bờm râu sắc nét, dữ dội. 
Một đỉnh đổng nặng lăkg và 4 
cây đèn đồng cao to, màu đen 
bóng, 1 cuốn ngọc phả và 14 đạo 
sắc phong từ đời Lè cảnh Hưng 
năm thử 5 (1745) đến đời Nguyễn 
Khải Định năm thứ 9 (1925). 


Đền thò "Đòng Hài Long Vương ', 
phu nhản và con gái. Theo thần 
tích, Đồng Hái Long Vương là 
con thứ 25 của Lạc Long Quân 
và Âu Cơ. Phu nhân Đông Hải là 
người Châu Hoan sau này được 
phong "Dực Bao trung hưng thụy 
chiết, thụy mình thái phu nhân . 

Thuở ấy, vùng Ngã Ba Hạc đầu 
nguồn sông Hồng chưa có đê. Một 
năm, trời làm đại hồng thủy tàn 
phá ruộng vườn nhà cửa vùng Bồ 
Sao, dân chúng phiêu bạt khắp 
nơi. Vua Hùng sai Đông Hải và 
An Giang, nhị vị quan lang, hai 
anh em sinh đồi đến Giang đầu 
sứ, trị thủy cứu dân. Đông Hải 
đóng bản doanh tại dất Bồ Sao, 
An Giang đóng tại đất Diệm 
Xuân. Một ngày tháng 5, trời 
đang đẹp, bỗng nhiên mây đen 
mù mịt, nước lũ tràn dâng, có 3 
bè gốc trên cắm cờ đen từ hướng 
núi Tam Đảo trôi băng băng 
xuống vùng Bồ Sao. Nhị vị tướng 
quân truyền cho quân lính giủ 
lại: nhưng trên bè trông không, 
chẳng có ai ngoài một đàn rán. 
Một lát sau. có một con thuyền 
từ dưổi nước nổi lên. Cũng không 
thấy gì ở trong thuyền, nhưng 
có tiếng nói vọng ra: “Tôi vảng 
mệnh đức Long quân thủy quốc 
lên núi Tam Đáo lây cây cối 
đem về. Chúng ta huyết mạch 
đồng màu, cớ sao lại giữ không 
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cho chúng tôi đi?" Nhị vị tướng 
công máng lại: “Tuy là huyết 
mạch tương đồng thật, nhưng 
là phép nước vua sai để an dân, 
giữ thanh bình cho sông núi, sao 
lại đưa quân lên núi lấy gỗ, đem 
theo thủy tai hủy hoại cuộc sông 
của dân lành và vạn vật. Lệnh 
truyền cho các Iigứơi phải giải 
tỏa hết nạn hồng thủy đi". Đông 
Hải vừa dứt lồi. tự nhiên nước rút 
hết, vạn vật lại như xưa. nhà cửa 
ruộng vườn như sổng lại, người 
phiêu tán các nơi trở vế đông vui. 
Đỏng Hải được Hùng Vương giao 
cho ở lại Bồ Sao để cai quản nhản 
dân và giữ yên bình cho kháp các 
làng chạ trong vùng, Thời gian 
ỏ Bồ Sao, Đông Hải ra sức giúp 
dân làm án sinh sông bảo vệ xóm 
làng thì phu nhân mang thai, 
sinh được một con gái đoan trang 
phúc hậu vào ngày lõ tháng 5. 
òng bà đặt tên là Danh vị Thục 
Nương, sau được gọi là Mục 
Trinh Công chứa. Đông Hải trị 
vì được 3 năm, nhản dân trong 
vùng yên vui no ấm. Vua Hùng 
lại phái Đông Hải về vùng Khoái 
Châu (Hưng Yên) đối phó vói 
thủy tai. Một lần nữa, Đông Hải 
và An Giang lại cứu được dân 
làng, đẩy lùi lũ lụt. Sau đó, Đông 
Hải trỏ vê với nhân dân Bồ Sao, 
được vài năm thì hóa. Nhân dân 
thương tiếc, lập đền thò để tưởng 


nhớ công ơn dời đời. Các triều đại 
đều sắc phong ông là "Đỏng Hải 
Long Vương tê'thế chi thổn". 

Làng Bồ Sao có hội cướp 
gươm, cướp bông và cướp mạ. 
Tục truyền, phu nhân của Đồng 
Hải Long Vương đau đẻ du dội 
suốt từ ngày mổng một cho đến 
ngày rằm tháng 5 thì sinh con 
gái. Trong những ngày bà đau 
đẻ, các đoàn ca hát thi nhau đến 
mui vui. Trò diễn bát nguồn từ 
đó và tiến hành như sau: 

Làng chọn người trong sạch, 
gia đình không có tang, giao cho 
vót 1 cây bông bằng hóp và 1 
thanh gươm bằng gỗ dai. Gươm 
được sơn son, đên ngày 11 tháng 
5 thì dâng lên cúng trong đền. 
Chiểu 15 tháng 5. bông và gươm 
được đem ra tê thần, sau đó 
rước ra bãi. Ỏng chủ tế đọc văn 
tê xong thì một nam, một nữ đà 
được làng chọn trước vào múa, 
nam múa gươm, nữ múa bông. 
Múa xong, chiêng trông nổi lên. 
Dứt tiêng, gươm và bông được 
tung ra bãi. Tất cả mọi người 

đến xem hội đều được vào tranh 

■ *■ 

cướp; tranh cướp hết sức mình 
cho được gặp may: ai cướp được 
gươm người đó sẽ sinh con trai, 
ai cướp được cây bông, người đó 
sẽ sinh con gái. Mà đã được thêm 
người thì ắt là được thêm của! 




Đến ngày 24 tháng 5, những 
ai cướp được thanh gươm hay cây 
bông đểu phải đem lễ vật ra đền 

tạ thánh. 

■ 

Lề cấy mạ củ hành vào sáng 

16 tháng 5 âm lịch. Mạ được 

đặt lên kiệu bát công, rước từ 

nhà ông đãng cai ra đển Đuông 

với nghi thức rước thần, có đủ 

tàn, lọng, cờ, quạt, cùng trông, 

chiêng, ctàn sáo hòa theo. Ỏng 

mệnh bái, áo thụng lam, mũ gấm 

tím, quần trắng đi trước đoàn 

quan viên, chức sắc đều mặc áo 

dài the, đội khăn xếp, cung kính 

đi bước một theo sau kiệu mạ. 

* ■ ■ 

Đám rước tói sân đền, được dân 
chúng chờ đón sẵn, hò reo chúc 
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mừng, òng mệnh bái nâng mâm 
mạ lên bàn thờ làm lễ, rồi chính 
ông đem một con mạ xuống cấy ỏ 
thửa ruộng dã cày bừa sẵn trước 
đền. Cấy xong, có một người vác 
cây nêu xuống cam giủa khóm 
lúa mới cấy. Lễ xuống đồng kết 
thúc. 

Từ những ngày sau, cả làng 
xuông đồng cấy theo. Ai củng tin 
rằng: ông mệnh bái được Đông 
Hải Long Vương trao quyền 
xuống đồng và “phù phép” cho 
cây lúa tốt tươi, cây bông trĩu 
hạt, năm ấy thẻ nào cũng được 
mùa, “dân khang vật thịnh".' h 

Vần Hậu 
■ 


m Theo Nguyễn Xuân Lân - VHĨT Vĩnh Phúc số3' 1999 
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m V 


HỘI THỔ TANG 

Thò : Hổ Lân Hầu 

Địa điểm : Làng Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường 
Thời gian : Ngày 15 tháng giêng và 18 tháng 12 
Chính hội : Ngày 18 tháng 12 

Đặc điểm : - Ỏng Húc tìờ khao thọ hoặc lãm dô vật 

- Thi dưa hấu 


àng Thồ Tang thuộc 
Vĩnh Tường, Vĩnh 
Yên, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. 

Hằng năm dân làng làm lẽ vào 
ngày 18 tháng chạp cuôì năm, 
những lại mở hội mừng xuân từ 
14 đẽn 23 tháng giêng. Ngoài ra, 
vào mùa dũa hấu. tháng 5 âm 
lịch, làng lại có tục thi dưa hấu. 

Làng cách thị xã Vĩnh Yên 15 
cây sô về phía tây bắc. Muôn tối 
Thổ Tang phải đi theo quốc lộ 2, 
rẽ tay trái theo một con đường 
hàng tỉnh đi thêm chừng 3 cây 
sô" thì tỏi. 

Làng Thổ Tang ỏ một địa thế 
rất đẹp, phong cảnh thật hùng 
vĩ. Phía đông có một ngọn đồi rất 
lớn, rộng khoảng một mầu tây, 
tục gọi là bãi Hàm Rồng. Trên 
băi có một cây đa cố thụ, và bốn 
mùa cây cỏ tót tươi. Một con ngòi 
nằm sát như ôm lấy bãi này. Phía 
tây là một ngọn đồi khác, nằm 
sát quốc lộ 2, rộng khoảng ba 
mẫu tây, với nhiêu lớp ruộng xếp 


thành từng cấp, xa trông như một 
chiếc nón chóp úp. Đứng ở làng 
nhìn xa xa về phía trái là dãy 
núi Tam Đảo, phía mặt là núi Ba 
Vì như đôi chọi nhau. Phía nam 

K 

làng, còn có một ngọn đồi thứ ba, 
đổi này thấp nhỏ, nằm sát ngay 
bên làng, tục gọi là Bồ Đề. 

Với vị trí của làng nam ơ một 
khu trung du, có đổi gần núi xa, 
lại có sông nưổc, dưới mắt các 
nhà địa lý đây là một địa thê tốt. 
Một thầy địa lý Tàu, xu'a khỉ đi 
qua làng này đà tiết lộ làng nằm 
trên thân một con rồng, rất tiếc là 
long mạch bị cắt đứt bỏi con ngòi 
hay bãi Hàm Rồng, nên làng chỉ 
có được nhản tài lừng lẫy nhũng 
không đạt được địa vị cao sang. 

Phải chàng vì vậy làng là nơi 
sinh ra nhà cách mạng Nguyễn 
Thái Học tiếng tăm lừng lẫy 
nhưng chỉ thành danh mà chẳng 
thành công? 

Cũng như mọi làng Việt Nam 
khác, làng Thổ Tang sống theo 
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nếp sông cổ truyền vổi đình, 
chùa, đền, miếu. 

Thổ Tang có một ngôi đình 
xây ỏ trong làng đế thờ đức thành 
hoàng là ngài Hô Lãn Hầu, và 
một ngôi miếu xây ở phía nam 
làng gọi là miếu Trúc. Tại miếu 
này dân làng thò thần Hổ. 

Hô Lán Hầu là một vị tướng 
quân đòi nhà Trần, không rõ tên 
tuổi, nhũng đã có công trong cuộc 
kháng chiến chông quân Minh, 
được phong đến tước hầu. 

Theo thần tích, vê đòi nhà 
Trần, khi quân Minh xâm lấn 
nước ta, Hô Lân Hầu đem quân 
giao chiến. Ngài bị thua, chạy 
tới làng Thô Tang, vào nghi nói 
quán Bồ Để ỏ đầu làng. Dân làng 
mang dưa hâu dâng ngài dùng 
để khỏi khát. Lúc ấy ngài đã bị 
thương do quân giặc đâm, nên 
sau khi ăn dưa hấu đỡ khát, ngài 
củng trút hơi thở cuối cùng. 

Dân làng Thổ Tang lập đền 
thờ, và hằng năm vào ngày 18 
tháng chạp có làm lề tê ngài. Mồi 
mùa xuân, hội làng lại mỏ từ 
ngày 14 đến 23 tháng giêng. 

Còn sự tích của thần Hổ và 
miếu Trúc, theo các bô lão trong 
làng kê lại thì xưa kia về phía 
nam làng Thô Tang có một khu 
rừng, và hằng năm cứ đến mùa 


là hể vê phá phách và bắt trâu, 
bò, chó, kín. Dân làng đê phòng 
cách nào cũng không ngàn được 
sự phá hoại mùa màng của hổ. 

Cho đến một đêm. một bô lảo 
trong làng nằm mơ thấy một ông 
già đầu râu tóc bạc. tay chông 
gậy trúc, mình mặc áo lông hổ, 
báo cho biết dân làng phải lập 

1 T T T ắ* _li._ 

đên thân Hô mơi làm ăn yên ôn 
và phát đạt được. Vị bô lão kể lại 
giấc mơ với các kỳ mục và quan 
viên trong làng. Tuy bán tín bán 
nghi, nhưng các quan viên và kỳ 
mục cũng dắt nhau ra phía rừng, 
thấy có một bãi cỏ có dấu chân hô 
dẫm nát. 

Tin này được loan đi khắp 
làng, dãn chúng liền bỏ cả việc 
đồng áng kéo nhau đi xem. Sau 
đó các vị quan viên kỳ mục trong 
làng họp cùng các bô lão tại đình 
đế bàn việc xây một ngôi miếu 
thờ thần Hổ, ngay tại chỗ có dấu 
chân hố dẫm. 

Miếu này gọi là miếu Trúc, 
kiến trúc theo kiểu cô. 3 gian 
8 mái, trên nóc có hai con rồng 
chầu mặt nguyệt. Trước miêu có 
đắp hai con hô lồng trong khung 
kính trông rất oai phong lầm liệt. 

Theo các cụ, từ đó hổ không 
vê tàn phá mùa màng và bắt gia 
súc nữa. 
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Ngày 18 tháng chạp là ngày 
khao thọ của dân làng Thố’ Tang, 
và cũng nhân dịp khao thọ này 
dán làng làm lề tế Hố Lân Hầu. 
Đồ lề tê thần gồm hương hoa trầu 
rượu, nhưng đặc biệt có thèm các 

Õng đỏ . 

Ngày 18 tháng chạp, theo lệ 
làng nam giới tới năm đó 40 tuổi 
được tôn là các ông húc bờ, và 
những người 55 tuôi làm lễ khao 
thọ. Ba giáp, mỗi giáp có một sô 
các ông húc bờ phải trình và một 
sô" các vị khao thọ để lên hàng bô 
lão. 

Các ông húc bờ cũng như các 
vị chuẩn bô lảo. phải nhân dịp lễ 
thần này trình làng các “ông đó”. 
Các ông húc bờ phải trình một 
“ông dổ\ còn các vị chuẩn bô lão 
phải trình hai ông, 

“Óng đổ” chính là một con lợn, 
dùng trong việc tế lễ thần làng. 

Theo tục lệ làng, các ông bức 
bờ và các vị khao thọ đều phải 
nuôi lộn từ đầu năm. Lộn phải 
kén giông và nuôi sao cho thật 
béo. Lợn trình làng càng béo 
càng được làng khen thương. 

Mấy ngày trước khi đem lợn 
trình làng tế thần, phải giữ cho 
lợn thật sạch sẽ tinh khiết. Trong 
những ngày này, các ông húc bờ 
củng như các vị khao thọ cho lợn 


ăn đậu phụ và bún để chúng béo 
mập thêm. 

Ngày khao thọ. nhũng ông 
húc bờ và các vị khao thọ không 
có “ ông đổ' trinh làng sẽ bị phạt 
vạ, và lệ phạt vạ ơ làng này cũng 
rất là đặc biệt: người bị phạt vạ 
phải làm đô vật trong ngày lễ. 
Chính vì sự bắt buộc làm đô vật 

m i *■ 

mà người làng đùng danh từ “ông 
đổ' để chỉ những con lợn. nhờ 
chúng mà các ông búc bò và các 
vị khao thọ khỏi phải sung chân 

đánh vật. 

■ 

Với tục phạt vạ làng này, người 
phương xa cho là phong kiên, 
nhũng đây chính là một tập tục 
thúc đẩy dân làng phải cần kiệm 
làm ăn dành dụm đế có đủ món 

m 

tiền mua lợn giông nuôi để trình 
làng nhân dịp lên tuổi bốn mươi, 
và nhân dịp khao thọ. Bắt đầu 
dành dụm đế có tiền mua con lợn 

V » 

giông, nhưng rồi cần kiệm dành 
dụn trở thành thói quen, ai về già 
cùng có một món tiền tuy không 
to lon, nhưng cũng đu chi dùng 
khỏi nhò vả tới con cháu. Thực 
ra, xưa nay chưa ai phải chịu vạ 
làng vì thiếu “ông đò" trình làng 
trong dịp lễ thần cuối năm. 

Như đã trình bày, mấy ngày 
trước khi trình làng các “ông đổ' 
được ăn đậu phụ và bún. Đặc biệt 
hơn cả là phiên chợ Thô Tang 
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ngày 16 tháng chạp, các ông được 
đưa ra chợ để ăn một mẻ đậu phụ 

* *• # -l a 

và bún thỏa thích, Chợ Thố Tang 

là một chợ lớn thuộc Vĩnh Tường, 

quanh năm đã đông, ngày phiên 

16 tháng chạp lại càng đông hơn. 

Người làng và người quanh vùng 

nô nức kéo nhau đi xem hội. Các 

* 

ỏng được dát đi quanh chợ. cho 
àn no nê, rồi đến gần trưa, tất cả 
các “ông đô" đểu được tập trung 
vào một địa điếm. Nơi đây, các 
ông được hội đồng kỳ mục chấm, 
ông nào được giái sẽ được dùng 
đề tê các vị thành hoàng và thần 
HỔ. 

Tại nơi tập trung này, nhung 
người săn sóc “ông đô" còn mang 
theo những chậu đậu phụ và 
bún, các “ỏng đổ' tiếp tục ăn trong 
khi hội đổng cứ lựa chọn, 

Hội đổng lần lượt đi xem từng 
“ông đô" một. lựa chọn theo bốn 
tiêu chuẩn: đẹp, nặng, lớn, chân 
tốt. Khi các “ông dô" đã được lựa 
chọn, các ông sẽ được đưa lên cân 
để xem nặng nhẹ. 

Vì ai cũng muôn con lợn mình 
nuôi được giải, nên sự chăm nuôi 
rất cẩn thận. Thường 1 'ông đổ* 
nào cũng dài trên một thước, béo 
mập, lúc đi bước những bước rất 
chậm chạp, hai con mắt ti hí như 
hai đường chỉ. Các “ông đô" phải 
den tuyến, tục làng không chấp 


nhận ldn lang, “ông đẩ' nào dù chỉ 
có một chiếc lông trắng cũng bị 
làng loại. 

Trong lúc hội đồng xét các 
“ông đổ', dân làng, ngưòi lớn trẻ 
con xúm quanh rất đông. 

Nuối “ông đổ' đã vất vả, khi 
mổ thịt ông cũng lại rất cầu kỳ. 
Thường thường từ ngày 17 tháng 
chạp, các ông húc bờ và các vị 
chuẩn bô lão đả làm rạp mổ bò 
mòi bà con tới ăn mừng. 

Ngày 18, từ nửa đêm, “ ông dò " 

được đem mô thịt. Phải kén trai 

* * 

thanh tân mới được chọc tiết mô 
thịt ông! Cạo lông xong, “õng đô" 
được xả ra làm nhiều miếng cỡ 
hai hay ba chục phân, xếp trên 
phên tre hay được đặt lên mâm 
bưng ra đình làng. 

Ngoài những “ông dô" được giải 
dùng để cúng thần làng và thần 
Hổ, thịt các “ông dỏ" khác dùng để 
chia biêu người trong hàng giáp, 
“ỏng đỏ" ở giáp nào thuộc về giáp 

ây. 

Tục nuôi “ông đổ' nhìn qua 
thấy tốn kém đổi với đương sự, 
nhưng thực ra đây là một hình 
thức khuyên khích chăn nuôi. 
Nhờ tục này, dân làng Thổ Tang 
có rất nhiều kinh nghiệm trong 
việc chọn lợn giông cũng như 
trong việc nuôi lợn, vốn vẫn là 




412 ♦ LỄ HỘI VIỆT NAM 

ì m 

một nghề phụ và là một nguồn 
lợi lớn của dân làng. 

Cũng như các làng khác thuộc 
trung du và trung châu Bắc Việt, 
khi mùa xuân tới dân làng Thô 
Tang cũng mỏ hội mừng xuân từ 
ngày 14 đến 23 tháng giêng. 

Trong ngày hội, dân làng có tố 
chức rước từ miếu Trúc tới đình 
làng. Đám rước đi qua quán Bồ 
Đề ngừng lại, ý nghĩa cuộc ngưng 
ở đây muốn nhắc tói việc Hổ Lân 
Hầu đã dừng chân tại quán Bồ 
Để giải khát. 

Thi dũa háu là một cố tục có 
từ lâu đời ỏ làng Thố Tang. 

Mùa dưa hấu ỏ mi ền Bắc xuất 
hiện vào cuối tháng 4, đầu tháng 
5 âm lịch, không phải vào dịp Tết 
như ở miền Nam. Riêng ở làng 
Thổ Tang, dưa trồng vào khoảng 
tháng II âm lịch và thường được 
hái vào hạ tuần tháng 3 trỏ đi. 

Theo tục lệ làng Thố Tang, 
vào khoảng thượng tuần tháng 3 


mỗi nàm, hội đồng kỳ mục họp 
với một sỗ* bô lão có kinh nghiệm 
vê trồng trọt để quyết định ngày 
hái dưa, được gọi là ngày xuống 
đồng, nghĩa là xuống ruộng hái 

dưa. 

Ngày xucmg đồng đã được 
quyết định, ban hội đồng cho mõ 
làng đi thông báo khắp các thôn 
xóm. Thường là ngày 25 tháng 3 
âm lịch. 

Và đúng ngày xuống đổng, từ 
5 giò sáng, mõ và tù và đã báo 
hiệu khắp làng. Nghe báo hiệu 
các chủ ruộng dưa cùng người 
nhà ra đồng hái dúa. và từ hỏm 
đó, mùa hái dua mới bắt đầu. 
Trước ngày xuống đồng, gia đình 
hoặc cá nhân nào tự hái dưa sẽ 

I- Ife 

bị phạt vạ rất nặng. Nếu là chủ 
ruộng, làng phạt tiền, còn nếu là 
kẻ trộm dưa, làng sẽ phạt cùm 
ngay trước sân đình một ngày để 
cho mọi người qua lại trông thấy. 

Toan Ánh 
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BAC NINH 


HỘI PHÁO ĐỔNG KỴ 

* * 


Thờ 

Thời gian 
Chính hội 
Địa điểm 
Đặc điếm 


: Thiên Cương Đế (trừ giặc Xích quỷ thời Hùng Vương) 
: Mồng 4 đến mồng 6 thảng giêng 
: Mồng 4 tháng giêng 
: Xà Đổng Quang , huyện Tiên Sơn 
: - Thỉ và dốt pháo khổng lồ 
- Thi và clết pháo tràng. 


àng Đồng Kỵ (tên 
nôm là làng Cời), xã 
Đồng Quang, huyện Từ Sơn. Bắc 
Ninh; xưa ỉà thôn Nam Trang, 
tông Nhân Hậu, phủ Từ Sơn, 
trấn Kinh Bắc. Đó là một làng 
trù phú nằm trong vùng đồng 
bằng tỉnh Bắc Ninh, bên dòng 
Ngũ Huyện Khê thơ mộng. 

Từ Hà Nội theo đường quốc 
lộ 1A Hà Nội - Lạng Sơn tới thị 
trấn Từ Sơn (khoảng 18 km),rẽ 
tay trái qua dường xe lửa. qua 
trường Đại học thể dục thể thao 
Từ Sơn là tới làng Đồng Kỵ. Xưa 
kia. dân làng làm nghề nông là 
chủ yếu, chỉ có một sô" rất ít làm 
nghề thủ cồng (thợ mộc) đánh cá 
và tiêu thương. Nhưng sau này 
và nhất là bây giờ ỏ đây đã phát 
triển nhiều nghề, đặc biệt là nghề 
mộc làm đồ khảm trai trên các tủ 

p 

chè, sập gụ. bàn, ghế... rất nổi 
tiếng trong nước và xuất khẩu. 


Đồng Kỵ xưa vồn là một làng 
cổ. 0 đây dã hình thành nhiều 
tập quán tốt đẹp của cư dân vùng 
trồng lúa. Hầu hêt những phong 
tục ấy vẫn còn giữ được tới ngày 
nay. Cơ sở vật chất của các di 
tích văn hóa như đình, chùa, đến 
miếu trải qua bao năm tháng ở 
đây vẫn còn gần như nguyên vẹn. 

Đồng Kỵ là một làng lớn của 
xã Đống Quang. Xưa kia làng 
chia thành năm xóm là xóm 
Đình, xóm Bằng, xóm Tư, xóm 
Giếng và xóm Nghè. Làng có chợ 
họp ngay cạnh đình, một tháng 6 
phiên vào những ngày 1 và ngày 
6 (tức là các ngày mồng 1, 11. 21 
và mồng 6, 16, 26). Làng Đổng 
Kỵ có một ngôi đình khá đồ sộ 
và đẹp, nhìn ra đòng Ngũ Huyện 
Khê dưới những bóng cây cổ thụ 
từ bao đời nay. Đình xây theo 
kiểu chữ tam (JL), nhìn ra hướng 
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tây. Cạnh đình là ngôi chùa làng 
cũng cố kính. Đình - chùa ~ bến 
nước - cây đa đã tạo nên cảnh 
quan quen thuộc, ấm áp của một 
làng quê Bác bộ xưa. Đình và 
chùa Đổng Kỵ đều đã được xếp 
hạng di tích lịch sử và vàn hóa. 
Sát đầu đình, có một am nhỏ thờ 
Thần Nông. Ớ am người ta chỉ 
tháp hương. Còn mọi nghi thức 
đều nằm trong nội dung tê lễ ở 
đình. Trong đình còn có nhiều 
đồ thò, bàn thơ được chạm trổ tỉ 
mỉ, những diêu khắc đẹp và cột 
đình lớn đúng quy mỏ cùa một 
ngôi đình cỏ kính. Tại đây hằng 
năm dân làng tê lễ thành hoàng 
và mỏ hội tưởng niệm công lao to 
lớn của ông. 

Thành hoàng làng Đồng Kỵ là 
ông Cương công, được vua phong 
là Thiên Cương, một vị tướng có 
công lón dẹp giặc Xích quỷ thời 
Hùng Vương. 

Theo thần tích làng Đồng Kỵ, 
ông Cương công - con trai ông 
Kinh Bắc quân vương thòi Hùng 
Vương thứ 4, có công dẹp loạn 
Xích quỷ đã được vua phong làm 
Thiên Cương. Tục truyền rằng: 
“Thiên Cương trong khi phụng mệnh 
triều dinh dè di đánh giặc có trổ về 
nơi sình (tức thôn Đổng Kỵ ngày nay) 
tuyển binh chọn tướng. Ỡ dây ủng 


cho lập trường thi rõ, luyện tập quân 
đế chọn tướng tiên phong. Vào ngày 
mong 4 tháng giêng, ông ra lệnh xuất 
quân đánh giặc. Thiên Cương chia 
quân làm 4 tốp và giao cho bôn tướng 
dưới quyền chỉ huy. Trong buổi lẻ xuất 
quàn ày. mọi người tô chức đối pháo - 
hò reo rộn rẩ tạo một không khí náo 
nhiệt, hào hùng. Khi dẹp xong giặc 
Xích quý. Thiên Cương trở về ỉầng 
cùng nhàn dồn mỏ hội ăn mửng ." r1 

Sau này, đế ghi nhớ công ơn 
của ông, làng đã tôn ỏng làm 
thành hoàng và háng năm mỏ hội 
nhản ngày mồng 4 tháng giêng, 
với các tục đốt pháo và tranh cột 

Thái Bạch để nhác lại sự tích đã 

■ + 

kể trên. 

Lại truyền rằng trước kia 
làng mở hai hội kéo dài gần hết 
tháng giêng. Đó là hội Xuân đài từ 
mồng 4 đến mồng 6 tháng giêng 
và hội cầu phúc từ mồng 10 đến 22 
tháng giêng. Sau làng giừ lại hội 
Xuân đài. Đặc điểm của hội là thi 
pháo đại, nên người ta còn gọi là 
hội pháo Đổng Kỵ hay hội pháo 
đình Còi, 

HỘI LÀNG 

ĩ 

Ngày chính hội là mồng 4 
tháng giêng, song sự chuẩn bị 
và một stí phong tục phải được 
tiến hanh từ trước đó. Ngoài việc 
chuẩn bị lễ vật, dọn dẹp, lau chùi 




đồ tê khí trong đình, bô lão và 
chức dịch phân công nhau trong 
các ban tế lễ và phục dịch hội. 
Các gia đình trong thôn tổ chức 
làm pháo. Việc này được tiến 
hành trên co' sỏ tự nguyện, tự 
giác tùy theo khả năng kinh tế 
của mỗi nhà, không bắt buộc. 

Tục lệ đầu tiên trong ngày hội 
là nhắc lại sự tích Thiên Cương 
kén tướng tiên phong đi dẹp giặc. 
Truyện kế rằng, vào ngày 30 
tháng chạp năm ấy, ngài được 
lệnh dem binh đi đánh giặc. Ngài 
lập tức triệu tập các tướng lĩnh 
dưới cờ để kén tướng tiên phong. 
Mọi người náo nức, aỉ cũng muôn 
quả ấn tiên phong về tay mình. 
Cuộc đua tài đua sức ấy diễn ra 
hết sức quyết liệt. 

Sau này, hằng năm trước khi 
vào hội. đêm 30 tết, sự tích tranh 
ấn được diễn lại bằng tục tranh 
cột Thái Bạch (hay còn gọi là tục 
ôm cột). 

Cột Thái Bạch là chiếc cột cái 
bên phải nhìn từ cửa đình vào 
phía trước bàn thờ thần. 

Đồng Kỵ có 4 giáp là: Tiên, 
Thượng, Đông, Đoài. Đêm 30 
Tết vào lúc giao thừa, bốn giáp 
cử bôn lão ông già nhất của 
giáp ra tranh cột. Thường có sự 
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thỏa thuận trước giữa các giáp, 
nhường nhau luân phiên giữ cột 
một năm. Song củng có các giáp 
tranh nhau kịch liệt thực sự. 

Các cụ đểu mặc trang phục 
chỉnh tề: mũ ni, quần sồi đò. áo 
lụa hồng. Đúng giao thừa bốn 
cụ vào lễ thần, xong là bước vào 
cuộc tranh cột. Dân các giáp vây 
quanh, hò reo cổ vù cho cụ già 
giáp mình. Không khí đua tranh 
thật náo nhiệt. Vì có một cột mà 
cụ nào cũng tranh ôm, nên các 
cụ giằng nhau, thậm chí cả vật 
nhau. Không ai ôm cột được lâu, 
cứ như vậy mà kéo dài cho đến 
6 giờ sáng thì dân làng phán xử. 
Cụ nào giữ được lảu và nhiều lần 
nhất, khỏe nhất là được giải. 

Đến ngày mồng ba tết, dân 
làng rước thánh từ miếu lên 
đình nhập tịch. Đám rước rất 
long trọng. Người đi rước mặc lễ 
phục, có phân công nghiêm ngặt. 
Đi đầu đáin rước là cờ thần, cờ 
hội, tiếp đến là trông, chiêng và 
phường bát âm. Kiệu ruốc hương 
án, ché nước. Sau đến hậu bành 
trên để các đồ thờ, rồi đên các 
quan đám và các cụ phụ lão. Dân 
làng đổ ra hai bên đường xem 
và ìù lượt theo đám rước. Tiếng 
hiệu, tiếng nhạc, tiếng người nói 
xen lẫn nhau tạo thành không 




416 ♦ LE HỌI VIẸT NAM 

khí nhộn nhịp vui vẻ. Thần được 

* w * m 

trịnh trọng rước lên đình để hôm 
sau dự hội làng. 

Ban khánh tiết gồm 16 người, 
do bốn giáp chọn, bôn ông quan 
đám nhì. bôn ông khảo và bốn 
ông quan lo việc tê lễ rước xách. 
Những ngươi này đều ở tuổi 51, 
lệ làng bắt buộc phải làm. 

THI ĐỐT PHÁO ĐẠI, PHÁO 
TRÀNG 

Tương truyền rằng, tiêng 
pháo nổ là tượng trưng cho tiếng 
súng của Phiên Cương đánh giặc. 
Theo sự tích kế lại thì ngày mồng 
4 là ngày xảy ra giao tranh ác 
liệt giữa quân của Thiên ( 'ương 
và quân giặc. Quân của Thiên 
Cương đại thắng, do đó tiếng 
pháo ngày hội còn là tiếng súng 
mừng chiến thắng. 

Làm pháo 

Pháo gồm có pháo tràng, 
pháo đại, chia làm pháo nhất, 
pháo nhi. pháo ba... do các giác 
bắt thăm và cử người làm. Quan 
niệm của dân cho đây là pháo thờ 
thần nên phải làm can thận. Khi 
cuôh pháo phải quét sạch sân, giã 
gừng hòa vđi nước mưa đun sôi 
vấy khắp sân để tẩy uế. Nguyên 
liệu làm pháo cũng được tẩy bằng 
nước gừng. Những nhà làm pháo 
to nhờ người giúp thì phải chọn 


người tuổi từ 18 đến 50, không 
tang trở, ngưối tán thuốc phải 
chay tịnh. Trước đây có sự cạnh 
tranh giừa các gia đĩnh làm pháo 
nên việc làm pháo phái hẻt sức 
bí mật về kích cờ (đường kính và 
độ đài của pháo). Ai cùng muốn 
pháo của mình to hơn pháo của 
người khác nên họ thi đua nhau. 
Vì thê chuyển pháo ra, có nhà 
pháo còn to hơn cống, phải phá 
tường mới chuyến ra được. 

Có thể dần ra đây một vài 
kích thước: Năm 1923 quả pháo 
dài nhất là 15m, đường kính tới 
l,52m, năm 1974 quả dài nhất là 
6 m, đường kính lm. Những năm 
sau đó pháo thường dài 4-5 m, 
đường kính từ 50-70 cm. 

Bọc lấy thuốc pháo trong đó 
là giấy xi mãng, rơm, cốt, lớp 
ngoài cùng trang trí hoa mĩ, bọc 
bằng giấy đổ có các hình hoa lá. 
long, lân, qui, phượng hằng giấy 
trang kim nổi hoặc chìm trên 
thân pháo. Con rồng bang giấy 
ngũ sắc bồi nối uốn khúc quanh 
quả pháo. Miệng rồng đồng thòi 
là nơi phun lửa và bắt lửa cho 
ngòi pháo để quả pháo nô. Nhìn 
xa quả pháo đại như quả tên lửa 
ngày nay, ta thấy cả một công 
trình nghệ thuật đồ sộ và kỹ 
thuật công phu nối bật lên giữa 




muôn vàn màu sắc tươi sáng của 
ngày hội xuân. 

Rước pháo 

Vào ngày hội, gia đình có 
pháo đại (chính là pháo khổng 
lồ) dự thi tự cho là gặp may mắn 
hơn. Người ta tin ràng năm ấy 
sẽ làm ăn phát đạt, con cháu để 
huề, mùa màng bội thu. Vì vậy 
làm pháo xong, người ta còn ăn 
uống mòi mọc họ hàng cùng chia 
sẻ niềm vui. 

Sáng mồng bôn Tết, khoảng 
chín giờ, lề xong tiến hành rước 
pháo ra đình dự thi. ! 'háo đặt lên 
kiệu, thanh niên trong giáp rước 
và hộ tông. Khi cất pháo lên vai, 
người ta đốt một tràng pháo dài 
và cứ đi vài mét lại đốt- tiếp bánh 
khác. Thanh niên trong giáp vừa 
rước vừa reo hò. Đám rước có đủ 
bộ như cờ, quạt, chiêng, trống, 
nhạc đi cùng. Thỉnh thoảng một 
người lại hô to: "Mừng cho pháo ta 
mật tiếng này... i...aí Tất cả đong 
thanh hô lởn "i...af\ Khi pháo 
hạ xu ông sán đình, ngươi ta đốt 
một tràng pháo cuốỉ cùng, rồi gia 
đình có pháo mang trầu caư mòi 
bà con đèn xem pháo. 

]*háo rước ra tập trung trước 
cửa đình. Các chủ pháo thắt lưng 
nhiễu điều, chít khản lụa đỏ 
đứng bên pháo mình đợi lệnh. 


BẮC NINH ♦ 417 

Đối pháo 

Trong lúc các giáp lần lượt 

rước pháo của mình đến thì trong 

đình các quan đám và dân làng 

tế lễ. Cuộc tê kéo dài cho đến cho 
■ 

tới mười giờ sáng thì xong, bắt 
đầu cuộc đốt pháo. 

Tiếng trông đánh ba hồi báo 
hiệu. Pháo đại nổ trước pháo 
tràng nồ sau. Trước khi đốt, chủ 
pháo cầm hương quay vào đình 
làm lễ, tiến lên ba hước vái thần, 
vái các quan đám và bô lão năm 
vái rồi quay vào châm lửa. 

Tế lề xong, khoảng từ 10 giờ 
mới đốt pháo cho đến khi hết 
pháo dự thi. Một hồi chiêng trông 
nổi lên. Trống cắt, pháo nổ và cứ 
sau một quả pháo nô thì trong 
Xuân Đài lại có bôn hồi lệnh của 
bốn giáp đánh lên. Tiếng pháo 
đại của từng giáp mồi lần nổ 
xong, thanh niên trong giáp liền 
lao ngay vào chỗ pháo ôm lấy xác 
pháo tung lên, reo hò mừng pháo 
nổ to và tan hét xác. Người ta tin 
rằng, như vậy trong năm sẽ gặp 
nhiều may mán, 

Tiếng pháo ‘‘chấp hiệu" (tức là 
quả pháo lớn nhất nô sau cùng) 
tượng trưng cho việc thu quân 
chiến thắng hoàn toàn. Vì pháo 
khống lổ nên ngòi chính của pháo 
được nối với một tràng pháo tép. 
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Pháo tép nổ hết thì sang ngòi 
của pháo đại, đó là miệng rồng 
hoặc từ miệng rồng phun lửa bén 
sang ngòi, đây là cả một nghệ 
thuật thướng thức bằng mắt và 
tai rất thú vị. Trong khi đó người 
đôt và người xem phải dân ra 
xa. Pháo nổ như tiêng sét, rung 
chuyển khắp làng. Pháo tót là 
pháo nổ to,có tiếng vang âm, xác 
tan hết. Còn pháo tràng phải nồ 
rền, giòn, đanh tiếng, ít pháo xịt, 
pháo rụng như thê là đạt. Mà chỉ 
châm lửa một lần, nô cho tới hết 
tràng pháo. Hết pháo đại mới đốt 
pháo tràng. Pháo tràng thường 
dài 150-200 m, phải vắt theo 
nóc đình, vắt qua các cành cây. 
Mỗi tràng pháo nô phải trên dưới 
một giờ mới hết. Tuy nhiên, giải 
thương rất đạm bạc. Pháo nhất 
được một dây bánh giầy, một quả 
cam, một tấm mía và một miếng 
trầu. Phần thưởng chỉ mang ý 
nghĩa tượng trưng nhưng thiêng 
liêng, bởi ai cũng thấy tự hào vì 
mình được tham dự vào ngày hội 
pháo, đỗt pháo trước đình trình 
thánh. Người ta tin rằng gia đình 
được giải sẽ gặp may mán lớn và 
mùa màng năm đó bội thu. 

Dô ỏng đám 

Sau thi pháo xong, dân làng 
tổ chức dỏ ông đám (tung ông 
đám trước cửa đình) tượng trưng 


cho khí thế chiến thăng. Những 
ông đám được các trai giáp rước, 
nổi lên lên giữa đám đông như 
những bông hoa, nên còn gọi là 
múa hoa. Song trò diễn này cốt 
đề cao tính thần thượng võ, phô 
trương sức khỏe và ý thức quần 

thể. 

Từng giáp một, đám thanh 
niên trần, đóng khô đỏ cùng 
nhau kiệu trên vai ông đám của 
giáp họ. Ông đám mặc quần màu 
hồng thắm bàng nhiễu, vóc hay 
lụa tùy theo khả nâng. Các ông 

được kiệu trên vai trai đinh di 

» ■ 

quanh đình ba vòng giữa tiếng 
chiêng, trông lẫn tiếng reo hò 
của làng. Sau ba vòng, làng mời 
các ông vào ngồi chiêu cạp ở giữa 
đình, ngay trước bàn thờ thần. 
Ồng đám thường là người cao 
niên trong giáp. 

Thi đâu vật 

Ngày mồng 5, trai các giáp nô 
nức ra đua tài đua sức giành giải 
cho giáp mình. Soi vật vô cùng 
náo nhiệt và hấp dẫn. Ngoài ra 
còn có các đô ở nơi khác vể đây 
tranh giải với trai Đồng Kỵ. 

Thi bánh giầy 

Ngày mồng 6 tháng giêng, tục 
truyền là ngày thánh khao quân. 
Theo lệ làng, chỉ các cụ ỏng cụ bà 



từ 52 tuổi trỏ lên mối được dâng 
lễ vật. Muôn vậy mồi cụ phải đem 
ra đình 5 nong, 5 nia, 5 mẹt, 5 
mâm hoặc 5 đĩa bánh giầy. Nhiều 
ít, to nhỏ tùy tâm, tùy cảnh nhà, 
nhưng nhất thiết phải là sô 5. 

Gạo là loại nếp cái đểu hạt, 
thơm nõn. Bánh phải được giã 
có kỹ thuật sao cho khỉ vắt bánh 
phải mịn. dẻo, trắng. Khuôn to 
nhỏ tùy theo ý định của người 
làm. Trên mặt mỗi bánh đều 
dán miếng giấy đỏ tròn, có chủ 
thọ cắt bàng giấy trang kim lóng 
lánh. Xong, xếp ra nong, nia, 
mẹt, mâm hay đìa. 

Sáng mồng sáu rước bánh ra 
đình. Kèm theo còn có mười quả 
cam ngọt, 10 đoạn mía dài róc vỏ 
tiện sẵn, một con gà trông luộc 
thật khéo, được uôn nằm trong 
tư thê đẹp, miệng ngậm bông lựu 
hoặc bông hổng. 

Khi cỗ mang ra được bình 
chấm và cúng thần. Sau đó được 
chia đều cho đinh từ lọt lòng cho 
đến thượng cụ. Tục thi bánh giầy 
cốt ghi nhận công lao trổng trọt 
và tài chế biến nông sản của tô 
tiên ta. Trong khi đó. tục cầu 
nước cũng được tiến hành. Đó là 
lệ rước ché nước, tục bơi thuyền, 
và đậm nét nhất là cuộc thi pháo 
như đã trình bày. 
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Ngoài những phong tục kể 
trên, cũng như bao hội khác ở 
nước ta, hội làng Đồng Kỵ còn có 
nhiều trò chơi vui phổ biến như 
đâu cờ người, chọi gà, bịt mắt 
bát dê, nhún đu ... Tất cả những 
trò chơi ấy góp phẩn làm cho hội 
càng phong phú và hấp dẫn. 

Có thể nói rằng, dưới lốp vỗ 
bọc của ngày hội pháo hôm nay, 
ta vẫn thấy ẩn tàng những dấu 
tích một nền văn hóa xa xưa của 

ri- 

người Việt cổ, cư dân trồng lúa 
nước của vùng Đông Nam Á. 
Cũng như tất cả các dân tộc nòng 
nghiệp trên thế giỏi, người Việt 
luôn cầu mong một mùa màng 
bội thu, để cao việc trồng trọt 
và chăn nuôi cùng kỷ thuật chê 
biến nóng sản. dần tới một cuộc 
sông sung túc, sinh sôi nẩy nở... 
Dấu tích của việc tê bánh giầy, 
thi gà béo... chính là thể hiện 
niêm ao ước đó. Và hiển nhiên, 
đôi với cây lúa nước yếu tô" nước 
rất quan trọng. Không phải ngẫu 
nhiên mà tục ngữ Việt Nam có 
câu: Nhất nước, nhì phấn, tam 

cần, tứ giống". Vì thế. để có một 
mùa màng thịnh vựỢng. thì mưa 
thuận gió hòa là vô cùng cần 
thiết. Tiếng pháo ngày hội còn là 
tượng trưng cho tiếng sấm, tiếng 
sét (sét nô - pháo đại, sấm rền - 
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pháo tràng) báo hiệu những trận 
mưa đầu mùa sẽ đến. Bởi vì: 

Lúa chiêm lấp ló đầu bò, 
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà 
lên. 

Có lẽ cội nguồn sâu xa của 
ngày hội pháo tưng bừng là ở 
những ý nghĩa đó. 

Đương nhiên, cũng như tất cả 
các yếu tô' vãn hóa khác của một 
dân tộc, hội làng Đồng Kỵ cũng 
là một quá trình tiếp thu và loại 
trừ. Tiếp thu những yếu tỏ vãn 
hóa phù hợp với thời đại và loại 
trừ những cái cũ, không hợp thòi. 
Hình ảnh vị anh hùng Thiên 
Cương chống giặc giữ làng, giữ 


nước là một sự tiếp thu tích cực 
của ngày hội, phù hợp với nhu 
cầu của lịch sử và phù hợp với 
truyền thống văn hóa của dản 
tộc Việt Nam. 

Như vậy, đến với hội pháo 
Đồng Kỵ, mọi người có dịp chứng 
kiến những quả pháo khống lồ 
đến phải ngạc nhiên về kỹ thuật 
chế tác và nghệ thuật trang trì 
củng như cách đốt pháo độc đáo; 
đồng thòi lại được tận mắt thấy 
diễn những trò, tục cố và ]ạ đầy 
hấp dẫn. Từ đó thêm yêu, thêm 
quý những con người tài nghệ 
của vùng đâ't Kình Bắc. 

Lê Trung Vũ 
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HỌIXUANo 

Thờ : Phật 

Địa diêm ; Xã Khác Niệm, huyện Tiên Du 
Thời gian : Mồng 5 tháng giêng 
Đặc điếm : - Tế gà den 

-Hát quan họ 


Mồng 4 di hội kẻo co , 

Mồng 5 hội o chẳng cho nhau về! 

Ca dao 

gày mồng 4 tháng 
giêng có hội kéo Cù 
sôi nổi tại làng Hữu Chấp, huyện 
Yên Phong còn ngày mồng õ 
tháng giêng có hội Ó hấp dẫn 
tại làng Xuân Ó. xã Khắc Niệm, 
huyện Tiên Du. tỉnh Bắc Ninh. 

Làng nàm cạnh đường quốc lộ 
1A, cách thị xã Bắc Ninh 4km vê 
phía Nam. Thế làng bằng phang, 
chia làm hai thôn: thôn trên, 
thôn dưới, hiện nay gọi là Xuân 
Ổ A và Xuân o Đ, có 2 chùa. Hội 
làng được tố chức ỏ chùa Trong. 
Chùa Trong là chùa ỏ làng, còn 
chùa Ngoài là chùa ỏ ngoài làng. 
Chùa Ngoài còn có tên gọi là 
chùa Lái. Làng chợ o, nam sát 
cạnh quốc lộ 1A. Hiện nay không 
còn dấu vết gì của cái chợ Ó ngày 
xưa ấy nữa. Các cụ già kể rằng, 
xưa kia chợ 0 khá sầm uất nên 
đã có khi gọi là phố ó. 

Ngày mồng 5 tháng giêng 
có hội chợ bán gà, còn sách “í/à 


Bắc phong thổ’ thì gọi là chợ Âm 
Dương. 

Tại sao gọi là hội chợ bán gà? 

Làng Ó có tục tê gà đen cho 
thành hoàng làng, không hiểu gà 
đen có liên quan gì đến cái tên 
Ó của làng hay không? Gà nhà 
nào được chon làm vật lễ. nhà ấy 
sẽ được hương nhiều may mắn 
trong năm. Các gia đình trong 
làng và các làng lân cận thi nhau 
đưa gà đen đến bán với giá rẻ để 
mong gà của mình được làm lễ 
vật. 

Theo lệ thường, ngày mồng 3 
các giáp họp bàn thể lệ hội chùa 
hăng năm. Trong phong tục hội 
chùa có hội chợ. Tôi mồng 3 sau 
khi đã bàn bạc thống nhất ở làng, 
từng giáp về họp cử ban mua gà 
của giáp. 

Chợ họp vào lúc tròi chạng 
vạng. Đấy là khoảng thời gian 
giao tiếp giữa ngày và đêm. theo 
quan niệm dân gian đó là lúc âm 
dương giao tiếp, có thể trao đối 
của cải giừa người và ma, giữa 
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cõi âm và dương gian. Vì vậy gọi 

là chợ Âm Dương. Lúc chợ họp 

cũng là lúc tất cả mọi vật chìm 

vào màn đêm. Gà đen sẽ được 

■ 

nhập sâu vào thê giới âm ty để 
xem xét điểu lành, điểu dừ, về 
báo lại với thành hoàng. 

Đặc biệt trong ngày chợ này, 
ngoài gà ra, ai có vật gì cũ kỹ thi 
đem bán. Bán với giá rẻ, người 
mua không mặc cả. Người bán 
không đếm tiền. Người bán giao 
hàng, nói sô tiền, người mua im 
lặng mỏ dây tiền dồng rút ra một 
sô lượng ước chừng, bò vào tay 
người bán. Cuộc trao đỏi thầm 
lặng ấy người ta gọi là “mua may 
bán rủi". Người ta quan niệm 
rằng, mua bán như thê ma sẽ 
họp chung với người. Trong khi 
mua bán nhất định sẽ xảy ra tình 
trạng kẻ hơn người thiệt. Nhưng 
kẻ thiệt lại chính là kẻ được hơn 
VÌ họ đã có dịp làm phúc. Mọi 
người đều muốn làm phúc cho 
thẽ giới âm ty. Cho nên cuối củng 
mọi người đều thanh thản VÌ sự 
thiệt mà cũng vui vẻ vì sự hơn. 
Về việc chọn gà thì không có gì 
đặc biệt, tiêu chuẩn lựa chọn là 

i. * " ■ É 

béo và đen tuyền. 

Khoảng 7 giờ đèn 7 giò 30 sáng 
thì chợ tan. Tan chợ, từng tốp trai 
gái chờ sẵn từ lâu rủ nhau hát 
Quan họ. Các lều hàng trong chợ 
hôm đỏ (hàng ngày chợ 0 không 


có lều hàng) bỗng đỏ đèn lên và 
xuất hiện trong hang quán các 
bà cụ bán hàng trầu nước, thuốc, 
chuôi, kẹo... mòi các liền anh, liền 
chị Quan họ vào xơi trầu... Thê là 
buổi hát quan họ chợ Ó bắt đầu. 
Con trai, con gái hát mòi nhau 
và uổng nước, xơi trầu. Bà bán 
hàng vốn là một nghệ nhân cao 
tuổi, cùng hát mòi trai gái: hát 
vui xuân, hát cầu phúc, cầu may, 
cầu thịnh. Trai gái túm tụm ngồi 
hát trong các hàng nước. Trong 
quán không đủ chỗ thì những tốp 
hát lâu sẽ nhường bạn mới còn 
họ đưa nhau đi hát một nơi khác. 

I * 

Họ có thế đũa nhau ra hát tận 
cánh đồng xa. Họ hát với nhau 
suốt đêm hôm ấy. Mồi bọn Quan 
họ trai có thế hát với nhiêu bọn 

t f 

Quan họ gái và ngược lại. Cũng 
có những cá nhân được rời bọn 
của mình đi tìm những bọn thích 
hợp mà chơi. Sáng ra các bọn của 
làng xa được các bọn sở tại mòi về 
nhà ăn cỗ hội mồng 5. Bài Quan 
họ còn ghi lại cảnh hội Xuân O: 

Mồng nấm chợ o. 

Quan họ dồn về. 

Hội vui lấm lam. 

Chưa kịp đi tầm. 

Chưa kịp gội đầu , 

Trẩu chưa kịp têm 
Ca ư ch ưa kịp bổ 
Miếng lành miếng sổ 
Mỉêhg lại quện VÓI. 

Người có yêu tôi 
Thì người cầm lảy... 




Khúc dân ca như nhấn mạnh 
hội chợ Ó đông vui, hấp dẫn trai 
thanh gái lịch. Các cô gái Quan 
họ duyên dáng, thông minh, lịch 
lãm mà quên cả trang điểm, têm 
trầu, bô cau, cầm “miếng lành 
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miếng sổ" đi hội. Khi đã quá yêu 
nhau thì dễ tha thứ cho nhau cái 
xộc xệch trong quả cau. miếng 
trầu.' 1 * 

Vãn Hậu 
■ 


m Theo sách "Lễ hội truyền thống và hiện đại" - Thu Linh - Đặng Vãn Lung - NXB VH 1984. 

HỘI ĐỀN Cổ MỄ 

■ 


Thờ : Bà Chúa Kho 

Địa điểm : Lằng cổ Mễ, xã Vú Ninh, thị xà Bắc Ninh 
Chính hội : Ngày 10 tháng giêng 
Đặc điểm : - Xin lộc rơi lộc vài 


r ục thờ nữ thần ờ Việt 
Nam có từ lâu đời, 
chứng tỏ từ làu đời nhân dân ta 
đã có truyền thông đạo lý uống 
nước nhổ nguồn trên tinh thần 
bình đang nam nữ. Đồng thời 
cũng chứng tỏ từ lâu đòi, người 
phụ nữ (thuộc mọi tầng lớp xã 
hội) đã ý thức được trách nhiệm 
của mình trước vận mệnh quốc 

■ m Mi 

gia, dán tộc, mỗi khi đất nước 
lâm nguy. 

Lịch sử đã để lại những tấm 
gương yêu nước chói lọi của 
những nữ anh hùng như Hai Bà 
Trưng (thế kỷ I), Bà Triệu (thê kỷ 
III) hay Lê Chân, Thiều Hoa, Bát 
Nạn công chúa... trong đó nhiều 
người đà đích thân phất cò .khỏi 
nghĩa, tập hợp nhân dân đứng 
lên đánh đuôi kẻ thù xâm lược, 


và đã giành thắng lợi vẻ vang. 

Bên cạnh đó lại có rất nhiều 

■I a- 

phụ nữ đã có cỏng đặc biệt gìn 
giữ, bảo vệ kho lương nhà nước, 
giữ vững hậu phương cho tiền 
tuyến yên tâm đánh giặc, Chiên 
công thầm lặng cùa họ cuổì cùng 
đã được nhân dân ghi nhớ, tương 
niệm, thờ cúng. Và các bà, các chị 
được suy tôn là những Bà Chúa 
Kho (bà chúa giữ kho). 

HỘI ĐỂN BÀ CHÚA KHO cổ ME 

Đền Bà Chúa Kho được xây 
dựng trên một sườn núi, còn gọi 
ià núi Kho, thuộc làng cồ Mễ 
(hoặc Cô Mễ), xã Vũ Ninh, thị 
xã Bắc Ninh, tỉnh Bác Ninh. Tại 
đây có cả một quần thể di tích 
khá đẹp gồm đển Bà Chúa Kho, 
đình và chùa cổ Mễ, Nếu đi xa 
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một chút trong bán kính khoảng 
7-8km. chúng ta còn được chiêm 
ngưỡng một hệ thống đền thờ 
các bà Mầu mà nội dung cồn giữ 
được màu sắc nguyên sơ của một 
quá khứ xa. Chang hạn như: 

- Đền thò vua Bà, người sáng 
tạo ra dân ca quan họ, ở làng 
Diểm (Diềm xá). 

- Đền Bà Chúa Sành, người 
dạy dân làm nghề gốm, ở làng 
Quả Cảm. 

- Đền Bà Chúa Lẫm, người coi 
kho (cũng là một Bà Chúa Kho), 
ở làng Lầm. 

- Đển thờ Vân Mầu, mẹ các 
đức thánh Tam Giang, thuộc đất 
Ván Dương. 

- Dền thờ Đổng Mẫu, mẹ 
thánh Gióng, 0 ngay núi Đèo, kế 
bên Cổ Mễ. 

- Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh, 
trên đất Thanh Phương, cũng 
gần Cố Mễ. 

Từ núi Kho, có thể nhìn bao 
quát cả một vùng non nước và 
dòng sông Như Nguyệt, nơi còn 
ghi đậm chiên công của vị anh 
hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. 

Truyền thuyết về Bà Chúa 
Kho được nhân dân địa phương 
kê như sau: Bà vốn là cô gái xuất 
thân từ một gia đình nghèo khó 


ở làng Quả Cảm, nôi tiếng đẹp 
và nết na nèn được vua nhà Lý 
(không rõ đời nào) vời vào làm 
phi. Là một thôn nữ chăm chỉ 
ruộng vườn, 0 trong cung cấm 
ít lâu bà xin vua cho trở lại quê 
nhà để chiêu dân lập ấp, vì đất 
đai hoang phế rất nhiều mà 
dân khắp làng quê vẫn đói khổ, 
không tấc ruộng cấy cày. 

Năm ấy, vào tháng 8, tháng 9 
nước lũ dâng ngập cả một vùng 
rộng lớn. Vai đeo bị trấu, bà đi 
dọc từ Quả Cảm xuổhg tới núi Bà 
vãi trấu xuống nước. 1 ìió đông bắc 
đưa trấu trôi tới đâu, bả cam địa 
giới trại ấp tới đó. Triều đình để 
0 Cổ Mề và Thượng Đồng những 
kho lương lớn, giao bà trông nom. 
Ngoài việc bảo vệ kho tàng, bà 
còn cai quản nhiều tù binh Chàm 
và Trung Quốc do nhà Lý bắt 
được trong mỗi cuộc chiến tranh 
và đưa họ vê làm ở các trang ấp 
này. I)ân các làng Đại Tảo sỏ, Đại 
Tảo Xá, Cô Mễ, Quả Cảm, đến 
Hạ Đổng, Trung Đồng, Thượng 
Đồng... tất cả toi 72 trang ấp hầu 
hết là tù binh phá hoang, làm 
ruộng cho bà. Sau mỗi vụ mùa, 
thóc từ các làng và ấp này đều 
được chuyển vể chứa 0 2 kho lổn 
Cổ Mễ và Thượng Đồng. Đương 
vận chuyển vẫn còn dấu tích tới 
ngày nay. Đo là dãy Dộc Dâu, 
chạy suốt từ sau làng cố Mễ, 



qua Hữu ?hấp tới Thượng Đồng. 
Làng Thương Đồng mang tên là 
làng Lảm (làng Kho), gồm Lãm 
Tiền. Lẫm Chóc, từ lúc đó. Bà là 
người nhân hậu, nên khi qua đời 
dán các làng, áp trên đểu lập đền 
thờ và tế lễ Bà vào ngày 10 tháng 
giêng, là ngày hội của làng. 

Đền thờ trên núi Kho là trung 
tâm tín ngưỡng vê Bà. 

Đến nay hội đền Bà Chúa Kho 
mở vào ngày 10 tháng giêng và 
kéo dài tới hết tháng giêng, hai. 

Người đến hội, hành hương 
nhân dịp đầu xuân, thăm thắng 
cảnh, và còn có những mục đích 
riêng tư khi hành lễ. Chẳng hạn 
như: cầu yên. cầu sức khỏe, cầu 
tài, cầu lộc, xin vay vốn - trả lãi, 
xin lộc rdi, lộc vãi... Người ta tin 
và ngày càng tin sâu sắc hơn. Rồi 
một đồn mười, mười đồn trăm... 
cứ thế, hội rất đông. Riêng cái 
tên của đền "Chủ khô linh từ” 
(đền thiêng thò Chúa Kho) cũng 
cho thấy rõ bà là người trông giữ 
một tài sản lon mà người ta cỏ 
thể vay hoặc xin bà một ít cũng 
chang đáng là bao... 

Như trên đã nói. đền Bà Chúa 
Kho được xây dựng trên sườn 
núi, nên tuy nhỏ song địa thê 
lại đẹp. Từ ngoài vào, theo bậc 
thang chúng ta trèo lén. qua cổng 
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đền là gặp Bàn thờ Mẫu thượng 
thiên hay còn gọi lã bàn Trùng 
cửu, xây lộ thiên. Bên phải hang 
này (nhìn từ ngoài vào) là một 
tòa nhả nhỏ, nơi thờ Cô, thờ Cậu. 

Khu vực chính là nơi thờ Bà 
Chúa Kho. Tương bà bằng đồng, 
làng đúc xong ngày 25 tháng 9 
năm 1993 (nhằm mồng 10 tháng 
8 năm Quý Dậu) và đã làm lễ 
đặt tượng yên vị trong khám 
thờ, được thếp vàng rực rõ. Đền 
chính là 3 tòa nhà. nhìn theo 
hướng đông nam xây song song 
liền nhau lùi vào phía trong. Đó 
là Cung Thượng (tòa trong cùng); 
cung Đệ Nhị (tòa giữa) và cung 
Đệ Tam (tòa ngoài cùng). Cung 
Thượng thờ Bà và song thản. 
Gian phải thò đức Ồng. Gian trái 
thờ Bàn chầu Bà. Cung Đệ Nhị 
thờ Tam tòa thánh Mẫu. Cung 
Đệ Tam, gian giữa thò Tứ phủ 
Công đổng (trên cao). Dưới là 
bàn thờ Ngủ Hổ, gian bên phải 
thờ ông Hoàng Bảy, bên trái thờ 
ông Hoàng Bơ. 

Trước 3 tòa đền chính là sân 
gạch rộng, tạo một không gian 
thoáng, dễ chịu giữa 3 bể là cây 
côi xanh tươi như bọc lây khu 
đền. 

Mấy năm qua. do nhu cầu lề 
bái ngày một tăng, người đến lề 
quá đỏng nên ban quản lý đền đã 
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xây thêm một sô" gian để khách 
có nơi sửa soạn lỗ vật, chồ làm 
việc... Ngoài ra. nếu theo đúng 
lộ trình thì khách hành hương 
trước khi đên đển Bà Chúa Kho 
còn phải qua đền Trình trên phò 
suối Hoa... 

Ngày nay, người đi lễ đền Bà 
Chúa Kho thật muôn màu muôn 

HỊ 

Vẻ. Mỗi người đến đền mang theo 
vàng hương cùng lễ vật khác 
nhau, cùng những nguyện vọng 
khác nhau. Tựu chung, có thế nói 
chủ yêu là nhu cầu kính lễ. Lễ 
vật sắm sần từ nhà, nêu không 
trên dường tới hội mua sắm cũng 
được. Song việc bán mâm cỗ cúng 
sẵn có thê là một tệ nạn do một 

a ■ I- B 

sô kẻ cơ hội, trục lợi gây ra: từ 
15-OOOđ. 20.000đ tới vài trăm 
ngàn đồng/mâm lề là chuyện 

thường. Và "kinh tế thị trường” 
cũng đã len vào đây. Mâm của 
người chơi sang thì đặt thuốc lá 
ngoại, bia hộp. ngoại tệ, hoa quả 
đắt tiền, đặc sản... của người dân 
thường thì chỉ vài quả cau, vài 
trăm bạc lẻ. Những rồi người ta 
hỏi han nhau, làm như nhau, và 
quy cách khá thông nhất, chẳng 
hạn: 

m 

Tại bàn thờ Bà Chúa Kho 

* 

thì dâng hương, mâm quả, tiền 
mặt... Cúng lể thì "xin vay - xin 
trả”. 


Ban Tứ phủ công đồng và Ban 

Ngũ Hổ thì dâng hương hoa, oản 

quả. Lề mặn (xôi thịt) (Ngủ Hố: 

dâng trứng, gạo. muôi). Cầu tài, 

cầu lộc... 

■ 

Ban bát bộ sơn trang: cúng 
của ngon vật lạ. đặc sẩn. 

Ban Thờ cô, cậu; hương hoa, 
oản quả và đồ mã: hia. hài, nón 
áo, đồ dùng, đồ chơi trẻ em (mã). 

Lời khấn: Thường người 
ta cầu xin tất cả: Phật, Phần, 
Mẫu (Thiên. Địa, Thoải), thánh 
ông, thánh cô. Bát bộ sơn trang, 
Thập nhị Tiên nàng, Đương cảnh 
Thành hoàng bản thố Đại Vương, 
Đức Chúa kho thánh Mầu... Nội 

-Ị 

dung này phản ánh tôn giáo đa 
thần của người Việt và là tôn 
giáo bản địa, và hòa đồng các tôn 
giáo - tín ngưỡng với nhau. 

Sau khi thỉnh nguyện, đợi tằn 
hương, người ta nhận lộc đem về, 
còn kim ngân vàng mã chuyên 
sang gian cạnh để “chuyên vào 
kho”. Khi các lễ đó hoàn tất, 
người ta hoan hỉ ra về, hy vọng 
lời cầu nguyện đã thấu tới Bà 
Chúa. 

Rồi tới cuối năm, dù được hay 
không cũng phải đến lề tạ Bà. 
Tùy theo được nhiều, được ít mà 
mua sắm lễ vật. Còn nếu vay thỉ 
phải tính cả lãi để trả bà, như lẽ 



đương nhiên, Ai không đi được 
thì phải bằng mọi cách gửi lễ tạ 
Bà. Người ta rất lo bị Bà trừng 
phạt do sông không sòng phang 
với Bà. 

Cho tới nay, chưa có cuộc 
điều tra tỉ mỉ nào cho biết kết 
quả những lời cầu thỉnh của 
người đi lễ. Còn lời đồn đại thì 
thật nhiều. Và sô" người tới đây 
ngày càng đông, nhất là dịp vào 
xuân. Người ta chen chân, huýnh 
vai nhau đế đặt lễ, tới CUỐI năm 
1995, Ban quản lý phái làm một 
loạt những chiếc kệ nhiều tầng 
để phục vụ khách hành hương... 
Điểu đó chứng tỏ nhu cầu cúng 
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lễ của người dân ngày một tâng, 
hoặc phải chăng những lời thinh 
cầu đó ứng nghiệm? Do vậy di 
lề đền Bà Chúa Kho không chỉ 
tập trung và đầu xuân, vào cuối 
đông, mà rải rác quanh năm. 

Dù sao, gạt bò đi những nét 
tiêu cực của lễ hội này, ta cũng 
thấy được 11 Ó đáp ứng nhu cầu 
tâm linh của người dân. Chỉ cần 
địa phương và các ngành có liên 
quan tố chức sao cho thuận tiện 
và an toàn để khách hành hương 
được thoải mái và mãn nguyện. 

Lẽ Trung Vù 


HỘI CHÙA TAM SƠN 

Thờ : Thờ Thần, Phật 

Thời gian : Mồng 8 đến 12 tháng giêng 

Địa điểm : Xã Tam Sơn, huyện Tiên Sơn 

Chính hội : Mồng 10 tháng giêng 

Đậc điểm : Trò đập niêu, nhảy lò cò, rối nước 


àng Tam Sơn là một 
vùng cố thuộc xã 
Tam Sơn, huyện Tiên Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh. Gọi là Tam Sơn, bơi 
giữa làng có ba hòn núi đất, đó 
là núi Vương, núi Giữa và núi 
Chùa, cùng với truyền thuyết 
ỏng Núi, Bà Xanh lưu truyền 
trong dân gian, kể về thời khai 
hoang mỏ đất của làng. 


Chùa Tam Sơn còn gọi là chùa 
Cảm ứng (Cảm ứng tự). Theo sử 
sách ghi lại, chùa hình thành 
vào khoảng niên hiệu ứng Thiên 
(994-1005) với câu chuyện liên 
quan đến Lý Công uẩn và nhà 
sư Vạn Hạnh, 

m ■ 

Chuyện kê rằng khi vua Lê 
Trung Tông bị Lê Ngọa Triều 
giết, tất cả quần thần đều sợ 
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hãi bỏ trôn. Chỉ có Lý Công uẩn 
ôm xác Trung Tông khóc, Ngọa 
Triều cho vậy là trung nên cho 
làm tả thần Điện tiền chỉ huy sứ, 
Lúc ấy, trong làng của Lý Công 
Uẩn có cây gạo bị sét đánh để lại 
dấu vết thành hàng chữ. 

Thụ cân diểu diểiL 
Mộc biêu thanh thanh f 
Hòa đao mộc lạc, 

Thập bát tử thành, 

Chấn cung hiện nhật, 

Đoài cung ẩn tinh , 

Lục thất niên gian , 

Thiên hạ thải bình. 

(Kể cây thăm thẳm T 
Vỏ cẳỵ xanh xanh. 

Cây hòa dao rụng ; 

Mười tám hạt thành. 

Phương đông hiện nhật. 

Non đoài ẩn tinh , 

Khoảng sáu bẳy năm, 

Thiên hạ thái hình.) 

Theo sư Vạn Hạnh thì câu 
Sấm ấy ứng vói sự hưng khỏi của 
họ Lý. Thấy vậy, Lý Cõng uẩn sợ 
việc lộ ra sẽ rất nguy hiếm, bèn 
bảo Vạn Hạnh đến Tam Sơn ẩn. 
Sau này khi nhà Lý đã lên ngôi, 
chùa Tam Sơn trở thành một 

4 

trung tâm Phật giáo lớn. Năm 
1061 Lý Thánh Tôn vì muộn con 
đã đến đây cầu tự và đến năm 
1063 vua đã cho xây ngôi chùa 
này làm nơi cầu tự. 


Làng Tam Sơn không có đình 
nên chừa là nơi thờ chung của 
cả thần và Phật (tiến thần hậu 
Phật). Ở đây thờ các vị sơn thần, 
bà Nguyễn Quan Quang, trạng 
nguyên đầu tiên; Nguyễn Tự 
Cường người làng Tam Sơn, tiến 
sĩ khoa Giáp Tuất 1514 đã tử tiết 
khi Mạc Đãng Dung cướp ngôi 
vua Lê. Các vị hậu thần ỏ trong 
làng và Thổ địa long thần... được 
thò tại các đền Tây, đền Đông, 
Tiền (lường đông biên, Tiền 
đường tây biên, Trung đường 
đông biên và Trung đường tây 
biên ở trong chùa. 

Xưa kia, hội chùa Tam Sơn 
kéo dài từ mồng 8 đến 12 tháng 
giêng với sự tham gia của dân 
làng và khách thập phương. Việc 
tố chức hội chùa xưa do các giáp 
lo, nhưng sau đó được phân bố 
theo thôn, Mỗi thôn tập hợp đinh 
nam của các xóm. Tam Sơn có 6 
xóm chia thành 3 thôn. Đó là: 

Ihôn lây: Gom xóm lay 

Thôn Xanh: Gồm xóm Xanh 
và xóm Ô 

Thôn Lé: Gồm xóm Đông, xóm 
Trưác và xóm Núi. 

Theo qui định của làng, các 
thôn này luân phiên biện lễ cho 
hội hằng năm. Xưa kia !ẻ vật 



trong các ngày hội chính là mồng 
9, 10 và 11, mỗi ngày phải có 1 
con trâu thui rước lên sân tiền tê 
để tê lễ. Sau này sửa đổi theo cải 
lương hương thôn chỉ dùng oản 
và chè lam. Mỗi ngày, thôn đăng 
cai phải sửa 9 cỗ chay với 300 
phẩm oản to và 100 miếng chè 
lam. một chai rượu hoàng tửu 
(rượu nếp cô đặc như mật ong). 
Đế lo liệu lễ vật trên, làng cấp 11 
mẫu ruộng chia cho 3 thôn đấu 
thầu biện lễ. 

Cuộc lề chính thức bắt đầu 
vào mồng 9. Sáng đó gia dinh 
người sửa lễ cùng họ hàng rước 
lễ lẽn đình Giỏ. Gọi là đình, 
nhùng đó chỉ là một ngôi nhà 
dựng ỏ đầu làng, là nơi tập trung 
khi có công việc và tập kết. lễ vật 
trước khi dâng lên chùa. Khi các 
lề vật được rước đến đầy đủ thì 
lệnh thôn trương của 3 thôn cùng 
kiểm tra lại, sau đó người sửa lề 

chia lễ vật ra làm 9 cỗ đều nhau. 

■ 

Mồi cỗ đặt trong một hộp gỗ sơn 
son ỷ, chè lam đặt trên, oản đặt 
dưới theo lớp. Xong xuôi, người 
của thôn đăng cai năm ấy rước 
cỗ lèn chùa, lệ cứ 2 người một 
cỗ. Đám rước có cả tàn lọng và 
chiêng trống cùng 100 lá cờ. Đến 
sân tiền tế. lệnh thôn trưởng của 
thôn sửa lề sắp cỗ ra các mâm và 
bày lên các bàn thờ: Chính điện. 
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đền Đông, đền Tây. sáp xếp xong, 
cuộc tê bắt đầu do các tư văn tiến 

É 

hành. 

Điểu hành cuộc tê là cai đốm 

-K 

chính, đó là người được thốn đăng 
cai lựa chọn trong sô trung niên 
của thôn. Người ấy cũng phải là 
người có uy tín, vọ' chồng song 
toàn, hòa thuận, con cái để huề, 
không tang trở vướng mắc. Theo 
lệ cứ thôn nào đến lượt đãng cai 
thì chọn cai đám chính, còn hai 
thôn kia mỗi thôn chọn một cai 
đám giúp việc cai dám chính, gọi 
là cai đám tùy. Hai người này 
cùng hội tư văn của thôn cai đám 
chính làm 3 đội tế, có phường bát 
âm, đông xướng, tây xướng, độc 
chúc riêng. Ba đội tế này luân 
chuyển nhau ở ba nơi theo qui 
định rõ ràng ngày hỏm nay ci đền 
này thì hôm sau d đển khác. Còn 
ông cai đám chính luôn luôn túc 
trực ỏ đền Tây. Riêng ngày 12 
tháng giêng tế giã đám của tư 
vãn hàn xà và lý dịch thì khi ấy 
cai đám chính làm chủ tế, hai cai 
đám tùy làm bồi tê. 

V 

Vào những nám được mùa, 
làng mô hội lớn còn tô chức rước 
nữ quan với sự tham gia của 
hằng trâm người. Đám rước gồm 
cò quạt (cờ đại, cờ tiết, mão và tứ 
linh, ngũ hành), phường bát âm, 
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bát bửu, 3 kiệu của ba bà công 
chứa thời Lý,mỗi kiệu do 16 cô 
gái khiêng, cùng long đình do 8 
người khiêng và 8 người phù giá, 
2 ngựa hồng và bạch kéo, có người 
che tàn, lọng. Đặc biệt là sau 
ngựa có 6 người nhảy lò cò, đó là 
nhung người mặc theo kiểu lính 
lệ, tay cầm cờ vừa đi vừa nhảy 
nhiều lần theo sự chỉ huy của 
chủ hiệu. Đằng sau các kiệu là 
8 người mặc áo nậu, quần trắng, 
chít khăn nhiễu đỏ, thắt lưng đỏ, 
vác gươm gỗ. Đoạn đường mà 
đám rước đi là từ cầu Thờ ven 
theo bơ ao rối, cửa am Hoa Viên, 
theo bờ bên kia lên chùa. Đám 
rước đi từ từ, cẩn thận và cầu kỳ. 

Vào dịp hội nhiêu sinh hoạt 
văn hóa được diễn ra tại đây. Đó 

M * tJ 

là rõì nước của phường rối các nơi 
đến biểu diễn. Có hát thi quan 
họ giữa Tam Sơn và Lũng Giang 
là hai Làng kết chạ; lại cả cờ bỏi, 
chọi gà... Ngoài ra, trò đập niêu 
là một phong tục khá đặc biệt ở 
hội chùa Tam Sơn. 

Trò này diễn ra tại am Hoa 
Viên. Người ta chôn 2 cột cao 


khoảng 3m cách nhau 2m. Một 
xà ngang nối 2 cột với nhau. Trên 
xà ngang treo một nồi đất đựng 
trâu và nước. Nồi được bọc hằng 
giấy đỏ, quang treo nồi được tết 
bằng lạt đỏ hoặc dây đay nhuộm 
đỏ. Từ điểm xuất phát cách đó 
8-10m người choi bị bịt mắt 
bằng khăn đỏ, cầm ĩ chiếc gậy 
tre mới đẵn cạo sạch, cuốn giấy 
đỏ, dài khoảng l,2-l,5m. Người 
chơi tự xác định đương đi của 
mình và bước. Tính toán sao đê 
dừng đúng điểm gần niêu đất 
rồi quyết định đặp nồi. Chỉ được 
đập một lần, nếu trúng thì được 
thưởng, không trúng thì có thể 
chơi lại hoặc nhường người khác 
chơi. Giải thương là vài vuông 
vải nhiều và 3 pham oản. Người 
ta tin rằng, người nào đập trúng 
niêu, năm đó làm àn sẽ phát đạt, 
may mắn. 

Ngày hội kết thúc trong không 
khí sôi nồi và hào hứng của mùa 
xuân. 


Lê Hồng Lý 
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HỌI LIM 

Thờ : Vua Bà 

Thời gian : Ngày 10 đến 13 tháng giêng. 

Chính hội : Ngày 13 tháng giêng 

Địa điểm : Đồi Lim , Xầ Lùng Giang, huyện Tiên Sơn 

Đặc điểm : - Tiêu biểu của hội hát quan họ 

- A'ípf p/iong các/i biểu clìễn nghệ thuật và giao tiếp xã 
hội. 


uan ho là loại dân 
ca đặc sắc của vùng 
Kinh Bắc xưa, nay là tỉnh Bắc 
Ninh. 

Dân ca quan họ nổi tiếng không 
chi là nhờ ở lời ca trữ tình, có giá 
trị văn học, nồng nàn yêu cuộc 
sông và tình yêu lứa đôi; vối trên 
dưới 200 làn điệu âm nhạc đặc 
sắc, mà còn do nhũng đặc điểm 
khác hiếm thấy ở các thể loại dân 
ca nơi khác. 

Nói đến quan họ, người ta 
nghĩ ngay tới một giá trị tổng thể 
(lê lôi hát, tô chức phường bạn, 
nghệ nhân, tinh thần “kết nước 
nghĩa" (kết chạ) và truyền thống 
nghệ thuật của một vùng văn 
hóa. 

Từ lời ăn tiếng nói hằng ngày 
cho tới lối ứng xử trong ngày hội, 
“người quan họ" đểu từ tốn, thanh 
nhã. Tục kết nước nghĩa giữa 
các làng quan họ, kết bạn giữa 
các “bọn” ( " quan họ cìâ duy trì 


nếp sống đạo đức tốt đẹp. Người 
quan họ đều tôn nhau là “liền 
anh”, “liền chị”và bao giờ cũng 
tự xưng là “liền em” dù thân tình 
đên mấy. Lệ chơi quan họ cũng 
chỉ giữ mức tình bạn - ỏ nhũng 
người đã có gia đình - và giũ cho 
tới suôt đòi. 

Với người quan họ, ngày xưa 
khách đến phải là: 

Mấy khi khách đến chơi nha, 

Lấy than quạt nước tiến trà người 

xơi, 

Trà này ngon lắm người ơi! 

Người xơi một chén cho tỏi hằng 

lòng. 

Và đêh lúc phải ra về, cuộc 
chia tay thật khó đứt, vì lòi ca 
níu chân người ta lại; 

Người ơi, người ở đừng về... 

Hội hát quan họ thường gắn 
với hội chùa. Cho nên chùa là nơi 

i 

tụ hội và đón nhận khách quan 

p 9 * 

họ. Từ lối hát thờ của đình ở các 
hội làng tháng 8 của tổng Nội 
Duệ (các thôn Đình Cả, Lũng 
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Giang, Cầu Lim, thuộc huyện 
Tiên Du củ), quan họ phát triển 
và chuyển hóa dần. Từ lôĩ hát 
thò ờ hội làng, quan họ định hình 
dần bằng cách tiếp nhận nhạc 
chèo, nhạc tuồng, nhạc ca trù 

ti ư 7 » 

và một vài làn điệu dân ca khác 

A • 

trong vùng... tổng hòa thành 
những làn điệu mới, mang bản 
sắc riêng cũa ám nhạc quan họ. 

ló tới 49 làng hát quan họ, 
phân bô' trong 4 huyện cũ (Tiên 
Du, Võ Giảng, Quê Dương, Yên 
Phong) và thị xã Bắc Ninh, tinh 
Bắc Ninh. Nhưng nói tới quan 
họ, người ta nghĩ ngay tới hội 
Lim. Lim là tên nôm của xã Lũng 
Giang, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh. Hội mỏ trên đồi Lim, ndi 
có chùa Lim. còn gọi là Hồng Vân 
tự. Hội Lim đông vui và nổi tiếng 
nhất trong các hội hát quan họ. 

Hội mở ngày 13 tháng giêng, 
đúng phiên đầu năm của chợ 
Lim. Và hôm trước đó, ngày 12 
tháng giêng là hội đình của 6 
làng chung quanh, nên khách dự 
các hội đình ngày 12, lại đố dồn 
về hội Lim ngày 13 nhân dịp chơi 
xuân. 

Từ Hà Nội đi Bắc Ninh, theo 
quốc lộ 1A, khách trẩy hội sẽ tới 
thị trấn huyện Tiên Sơn (khoảng 
cây số 15). Từ đây vào đồi Lim 
khoáng 500 mét. 


Ngoài hát quan họ, hội Lim 
còn có nhiêu cuộc thi và cuộc đua 

* HE 

tài khác không kém phần hấp 
dẫn như thi dệt vải, thi cỗ chay 
cùng những trồ chơi khác như 
đánh đu, đấu vật. chọi gà, đánh 
cò... 

Cho nên vào dịp này, du khách 

nhiều tỉnh lân cận như Bắc 

■ 

Giang, Hưng Yên, Hải Dương... 
Và đặc biệt thanh niên nam nữ 
Hà Nội cùng một sô” người thượng 
lưu đổ về hội rất đông bằng nhiều 
phương tiện: xe đạp. xe máy, ô tô 
khách, ô tô nhà... Người ta dự 
hội. nghe hát đã đành, nhũng lại 
còn muôn xem người: những cô 
gái quan họ Bẩc Ninh nối tiếng 
duyên dáng trong nếp sống tài 
hoa... 

Đến hội Lim, người ta dự các 

cuộc hát trên đồi, sau chùa, hát 

* 

trên thuyền, và hát trong các 
tư gia “tháu đêm suốt sáng'. Trẩy 
hội Lim còn được xem các cuộc 
thi dệt vải của những cô gái Nội 
Duệ, vừa thi dệt vừa hát quan 
họ; hoặc dự các trò chơi khác 

■ ' i -I 

như lên đu, chọi gà. chọi chim, 
đấu vật... Vón là những trò chơi, 
những cuộc đua tài của hội làng 
cố truyền mà hội Lim giữ lại như 
một “vang hóng”. 

Hội chỉ mở trong một ngày, 
nhưng trước đó, từ tháng 11, 




tháng chạp, mọi người, mọi 
nhà ctã to toan cho hội. Các bọn 

» m 

quan họ họp nhau từng đêm để 
ôn luyện; rồi bọn này mời bọn 
khác (khác giới hoặc cùng giới) 
đến hát đốỉ đáp, vừa vui chơi, 
vừa thử sức, những bao giờ cũng 
mang tinh thần tôn trọng và học 
hỏi lẫn nhau. 

Ra giêng, tết nhất vừa xong, 
nhận lời mời của nhau, từng bọn 
quan họ đi hát ở các nơi để tập 
dượt, thăm dò và phát hiện tài 
nàng mới hoặc các bài hát mới. 
Trong sự giao lưu này, người 
ta đã chọn được những bọn hát 
tốt và mời về dự hội làng mình. 
Nhung khách mòi của hội Lim 
không thể thiếu những bạn từng 
kết chạ và có nhiều nghệ nhân 
nôi tiêng hát gioi (nhiêu bài mơi) 
hát hay như Tam Sơn, Bịu Sim, 
cũng như không thể mời quá BÔÍ 
lượng bọn mà làng có thể dự hát 
và đón tiếp. Đó là lối hát quan họ 
trong nhà. Còn quan họ hát trên 
đồi hay trên thuyền thì không 
có gì phái bận tâm. Ai hát được 
đều có the đến đồi Lim như trung 
tâm hội để tìm bạn hát. 

Ị" * 

QUAN HỌ TRONG NHÀ 

Khi định đón khách vể nhà, 
chủ phải tính toán chu tất mọi 
bề, từ việc tiếp đón, ăn uống cho 
đến nơi ngồi hát. Từ sớm ngày 
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13, quan họ tơi nhà đáng cai việc 
nấu nướng. Khi biết tin khách đã 
đến (chùa), quan họ chủ lập tức 
ra tận chùa, tay bát mặt mừng, 
mời nhau vào chùa thắp nén 
hương lễ Phật. Hai bên quan họ 
chủ và khách đểu mặc đẹp như 
nhau và gần như "đồng phục”. 
Nam, quần trùng ông sổ, áo the, 
khăn xếp, giày Gia Định, tay cầm 
ô lục soạn (ô vải đen). Nữ, váy 
lụa dài chấm gót. thân áo dài mổ 
ba mớ bảy, thắt lưng lụa nhiều 
màu, dây xà tích bạc bên sườn; 
tay cầm nón quai thao, chân đi 
dép cổ (luồn ngón chân giữa). 
Nón và ô sử dụng lúc hát trên đồi 
(hay hát ngoài trời), ô che đầu, 
nón quai thao đội che nắng, nếu 
trời râm thì cầm trước mặt, che 
nửa mặt, vừa để tiện nhìn đối 
phương, vừa hát cho tự nhiên, 
thêm phần duyên dáng cho nghệ 
nhân... 

Chủ và khách chậm rãi vừa 
đi vừa trò chuyện vể làng. Tới 
nhà, quan họ bạn có thê hát chào 
ngay, rất tự nhiên: 

Hôm nay vui vẻ thê này ; 

Vui tay đám hội đôi cây nhang 
trầm , 

Chủ đáp: 

Hôm nay từ hải giao tình, 

Tuy vẳng hôn hớ nhưng sình một 
nhà. 
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Quan họ chủ đỡ nón, cầm ô, 
đưa bạn vào nhà, mòi ngồi rồi 
dâng trầu nước, hát mòi bạn xơi. 
Các tiền anh, tiền chị ngồi trên 
hai giường khác nhau (bên nam, 
bên nữ) hoặc nam nữ ngồi trẽn 2 
tràng kỷ đốỉ diện nhau qua một 
cái bàn để trầu nước: quan họ 

nhận trầu, nhận nước, hát cảm 

* «1 

ơn thịnh tình của chủ. Cuộc hát 
bắt đầu ngay sau đó. Cứ từng đôi 
một, mỗi bên một đôi hát đôi đáp 
nhau theo lối đổi giọng, đôi lòi. 
Đối giọng là đáp lại cùng giọng 
- giai điẹu âm nhạc - ấy. 1 -* Đôi 

1 \ ' 1 ^ t _ _ 5^ / Ẳ ^ ^ 1 * 

lới là đoi ý, hay ve ý. đẹp vè lởi 
văn. Cuộc hát như thi. nhưng lại 
như chơi, bơi các nghệ nhân đểu 
thành thuộc và giàu VÔ 11 . Nó trơ 
thành một dịp giao lưu tình cảm 
ấm cúng, đúng như một sinh 
hoạt nghệ thuật thính phòng cố 
truyền Việt Nam. Hát quan họ 
là hát “ chay ", không cố nhạc cụ 
đệm. 

Hát trong nhà thường khác 
hát ngoài đồi ở chỗ. theo qui 
cách, trình tự trước sau, mà 
người quan họ gọi là hát “M lâT, 
bơi nơi hát ổn định, thời gian hát 
ổn định và kéo dài (“thâu đêm 
suốt sáng") được. Thường là hát 
chào, thám hỏi, mời nhau (trầu, 
nước), rồi mới dần dần tới những 
bài giao duyên (dài và nhiều bài 
nhất) để cuối cùng là “giã bạn” 


bằng “kẻ bắc người nam \ “chia rẽ 

đôi nơ/’... Và giọng (giai điệu âm 
nhạc) hát có thể là hừ ỉa, In rằng 
(rất cổ, chỉ những nghệ nhân 
nhiêu tuổi mối biết, vả chăng, 
giai điệu nhung bài này không 
thật hâpdần), dương bạn, tình tang, 
cây gạo... Rồi tới những bài thuộc 
giọng vặt ịgiọng vụn), rồi giọng lý, 
giọng văn. giọng tuồng, giọng chèo... 
Đã như một thói quen, càng về 
khuya, tiêng hát quan họ càng 
nồng nàn say đắm. Người ta thay 
phiên nhau hát. từng đôi một 
trong cùng bọn. Đê giử giọng tốt, 
các “tiền anh. tiên chị thường ãn 
trám hay ngậm muôi. 

Đến trưa hoặc chiểu tôi. quan 
họ chủ đãi cơm. cỗ quan họ bao 
giò cũng thịnh soạn, rất ngon, và 
phải sang trọng nữa. Cách mời 
cơm của quan họ cũng văn hoa, 
lịch sự. Nếu quan họ nam là chủ. 
thì chủ sẽ mòi khách (nữ), đại 
để như là: “Hỏm nay tiền chị dã có 
lòng sang chơi bên đốt nước nhà em. 
anh em nhà em chạy được má nì cơm 
thì đáu mám dĩa muối, cuối mâm đĩa 
vừng, mâm đan bát dàn. '' đẻ xin mời 
đương quan họ dựng đùa lên chén, đê 
anh em nhà em được thừa tiếp. Còn 
khi bị “trách” là làm khách, thì 
quan họ nữ thường vui vẻ đáp: 
“Cơm trổng ăn với thịt gà tuy rằng ân 
ít nhưng mà no lâu, đấy ạf' 




Như đà trình bày, cỗ quan họ 
bao giờ cũng thịnh soạn nhưng 
quan họ thường ãn rất ít do lịch 
sự cũng có. hoậc do cốt giữ giọng 
hát cho tốt. Và thường quan họ 
chủ hát mời bạn ăn, tiếp bạn rất 
nhiệt tình, tới lúc bạn ăn gần 
xong quan họ chủ mới náng đũa. 

Buõi chiểu, mọi người ra đồi 
xem hội. Tôi về cuộc hát lại tiếp 
tục. Khoảng nửa đêm tạm nghỉ 
để dùng “tiệc nước". Tiệc nước 
thường là cháo gà hoặc cháo 
chim bồ câu. 

Cuộc hát ban đêm mới thực sự 

* B Í* 

đi vào qui cách, theo đúng lề lỏi, 
từ giọng "hừ ỉà' thật cổ mở đầu 
cho đen đoạn giao duyên, ngỏ lời 
say đám rồi "giã bạn"... 

Hừ kì vui vẻ thế này, 

Hội nào bằng bội xe dây trăng già . 
Lúng liếng kì lúng liếng ơi! 

Miệng cười lúng Hỏng có đôi đồng 
tiên 9 

Tôi VÓI người muôn kết nhân duyên. 

Và sang canh ba, canh tư mới 
là giả bạn : 

Ngươi vế bỏ hạn sao dành, 

Người về em vẩn dinh ninh tấc 
ỉòng . 

Người vẻ' bỏ vắng phòng không, 
Người về, em van nay trông mai 
chở. 

Cuộc chia tay đay lưu luyến 
diễn ra vào lúc rạng sáng. 
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Đồi Lim rộng lớn, quang đãng, 
thoai thoái. Đất phủ cỏ xanh, chi 
có vài cây cổ thụ bên chùa. Vì vậy 
hốt quan họ thường ỏ ngoài trời. 
Thời tiết đang xuân, khí hậu ấm 
áp, nắng không gắt. Nhưng dù 
tròi không nắng, lúc hát nam 
đều giương ô che, nu thì nón quai 
thao che nửa mặt. Ỏ và nón làm 

I 

cho người hát thêm duyên, để 
giữ ý tứ với nhau, mà lúc hát âm 
thanh cũng nhò đó mà ấm hơn, 
vang hơn. 

Hát trên đồi là hát tự do, 
không cần lề lôi, chang có hạn 
định, không có hẹn trước, chỉ có 
"tình cờ". Chính vì thế mà không 
khí buổi hát thay đổi luôn, hội hát 
như nàng động hơn. Trai gái khi 
gặp nhau, có thể cất ngay tiếng 
hát bất kỳ chỗ nào trên đồi. So 
với hát trong nhà mang tính chất 

"thính phỏng", thì ỏ đây là hát "đại 

trà". Sức hút mạnh mẽ của hội 

«- + 

Lim là do không khí năng động 
của sự chuyển đối lứa đôi, lòi hát 
tự do, rất phù họp với tinh thần 
thoải mái của hội hè. 

HÁT TRẼN THUYỀN 

Gần đồi Lim có mấy ao, hồ 
dài, nước trong sạch, thuận lợi 
cho việc tổ chức hát quan họ trôn 

m ■ » 

thuyền. Mỗi thuyền hát chỉ có hai 
đôi: 2 nam, 2 nữ. Hai bên phải 
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hiểu rõ nhau và mài nhau trước. 
Đã lên thuyền rồi thi không thể 
bỏ cuộc được. 

Hát trên thuyền giữa cảnh 
trời nước của mùa xuân trong 
sáng đầy thơ mộng là một cách 
biêu điền - cách chơi - và thưởng 
ngoạn xuân thú vị, tinh tế, đúng 
lúc, nên người trong cuộc thường 
muôn kéo dài giờ phút gặp gỡ, 

Hát trên thuyền cũng như 
hát trên đồi, không đòi hỏi lề lối. 
Có biết bao bài quan họ xưa nay 
ca ngợi cuộc hát trên thuyền: 

"Thuyên thương là thuyền thương 
ơi! hay "Ngồi tựa mạn thuyền ... 
Cuối cùng, hát trên thuyền tạo 
cho người trong cuộc nhiều bâng 
khuâng, nhẹ nhõm mà các nơi 
hát khác không thể có được... 

THI Cỗ CHAY 

Tuy là hội hát điền ra trên 
đồi, quanh chùa, trên thuyền và 
trong các nhà, nhưng tại đình 
làng hôm nay cũng diên ra cuộc 
tê lề, đặc biệt có tục thi cỗ chay 
của các nhà chùa đê "kiêng khem". 
Phải chăng đáy là dấu vết của lề 
cúng chùa cúng hậu cho "hà mụ 
Á"? Tương truyền, bà là người đã 
bỏ tiền ra mua nửa quả đồi Lim 
này, rồi dựng chùa Hồng Vân. 

Mâm cồ chay có đủ xôi nén, 
oản, kẹo vừng, chè kho, các loại 


mứt, nấu chua, ngọt, bùi, béo. 
Mỗi mâm lại xếp một bó mía tiện 
sẵn, một quả cam, một đĩa bánh 
gio và mật. Mỗi giáp làm sáu cỗ 
dự thi tại đình. 

9 1 

Dâng củng xong, hạ cỗ xuống, 
nam giới từ 15 tuổi trỏ lên tới cụ 
thượng lão đểu cùng tọa hưởng. 

Hội Lim là một sinh hoạt vãn 
hóa - nghệ thuật đặc sắc cua nền 
ván hóa truyền thống lâu đời ở 
xứ Bắc, và dán ca quan họ trở 
thành tài sản văn hóa chung của 
dân tộc, rất xứng dáng tiêu biểu 

cho loại hình dân ca trữ tình Bắc 

■ 

bộ. 

Lấy đồi Lim làm địa điếm 
trung tâm, lấy hội Lim làm cơ 
hội trình diễn, dân ca quan họ đã 
phát huy các thế mạnh của mình 
trong nhiều hoàn cảnh. 

Về không gian, người ta hát 
trên đồi, trên thuyền,trong nhà. 

về mục đích và biểu hiện, có 

>p Hi 

thể ban đầu dân ca quan họ là 
lối hát đổi đáp nam nu trình diễn 
nhân làng 111Ỏ hội "vào đám thờ 
thần (hát mừng thánh, chúc tụng 
vua) một năm hai lần vào tiết 
xuân và tiết thu - xuân thu nhị 

9 

kỳ - mồng 4 tháng giêng, mồng 
10 tháng tám”' 1 ', đó lã phần nghi 
lễ (buộc phải có), đề CUỐI cùng 
thúc hiên đươc ìnuc đích sâu 



sắc hơn, đó là hát trữ tinh, trao 
duyên, thỏa mãn sinh hoạt văn 
hóa - nghệ thuật cộng đồng, đặc 
biệt giữa thanh niên nam nữ vào 
dịp hội làng và những thời điểm 
nông nhàn thời xưa.,. 

Dự hội Lim không chỉ là cơ hội 
được thương thức một loại hình 
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nghệ thuật có nội dung phong 
phú với lôì trình diễn, lôi chơi 
độc đáo, mà còn được thừa hưởng 
một phong cách giao tiếp xã hội 
đẹp trong đời sông hằng ngày. 

Lẽ Trung Vù 


1- Tiếng vùng quan họ,tức là "lốp" J nhòm", Mỗi bọn 5-6 ngườỉ cùng giới. 

2- Ví dụ cung giai diệu bài "Ngồi tựa mạn thuyền", hay "Trèo lên quan dổc",,. Tên bài hát là một 
câu ca cùa bài ấy* Đó là một trong rất nhiều cách đặt tên cho bài hát* Là nghệ nhân, người ta 
hiểu ngay. 

3' Mâm đan bằng tre, bát gốm, của nhà nghèo, t hứ không phải mâm dồng, bát sứ. Tuy nhiên, đây 
là lò ì nói khiêm nhường của quan hụ. 

4- Dân ca quan họ, Hổng Thao* NXB Ảm nhạc: 11-1997. 


HỘI LÀNG Á LỬ 

* 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 
Chính hội 
Đạc điểm 


: - Kinh Dương Vương 

- Lạc Long Quân yà Au Cơ 

: Làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành 
: Ngày 16 dến 24 tháng giêng 
; Ngày 18 tháng giêng 
: - Rước thuyền lên thượng nguồn 

- Lỗ trình ngư (kiêng ăn cắ có vẩy) 


Mà nước V an Lang cổ 
Dòng vua đẩu viết sử 
Mười tám đời nối nhau... 

viếng đền các 
vua Hùng ơ Phong 
Châu, vua Lê Hiên Tông (1740- 
1780) có bài thơ viếng tổ. Có lăng 
tố vua Hùng ơ đến Thượng, xã 
Hy Cương, Phú Thọ. Lại có lăng 
và đền thờ Kinh Dương Vương, 
Lạc Long Quân, Au Cơ ở làng A 


Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bac Ninh. Bộ 
Vân hóa Thông tin cấp bằng di 
tích lịch sử văn hóa theo quyết 
định sô 74-VH-QĐ ngày 2 tháng 
2 năm 1993. 

Theo truyền thuyết thì cháu 
ba đời của Đê Viêm họ Thần 
Nông là Đê Minh sinh ra Đế 
Nghi, nhân chuyến tuần du vùng 
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núi Ngũ Lĩnh. Đè Minh lấy con 
gái Vụ Tiên sinh ra Lộc Tục. 
Ngài là bậc thánh từ thông minh. 
Đê Minh yêu quý Lộc Tục, cho 
nối ngôi, phong là Kinh Dương 
Vương (2879-2794 trước Công 
nguyên) cho cai quản phương 
Nam. Lộc Tục lây con gái Long 
Thần là Động Đình Quán sinh ra 
Lạc Long Quân, tức Sùng Lãm. 
Lạc Long Quân lấy con gái Đê Lai 
là Ảu Cơ trong chuyên tuần du ở 
động Lăng Xương bên Sông Đà. 
Au Cơ sinh ra cái bọc trăm trứng, 
nơ 100 người con. 50 con theo mẹ 
đi ngược sông Hồng về miền núi 
rừng, tới vùng Hiền Lương - Hạ 
Hòa, Phú Thọ thì dừng; 50 con 
theo cha xuông biển sinh cơ lập 
nghiệp vào tỏi tận châu Hoan 
(Thanh Hóa, Nghệ An...) Hùng 
Đoàn là con cả, được tôn làm vua, 
xưng là Hùng Vương, truyền nối 
đến 18 đời cũng đều gọi là vua 
Hùng. Cuối cùng là đòi Hùng 
Duệ Vương, chấm dứt vào năm 
285 TCN. 

Khu di tích lăng và đền thờ 
được xây đựng vào thòi điểm 
nào? Một vài tài liệu lịch sử và 
địa chí thời Nguyễn chi ghi chép 
vê những lần tu sứa, tôn tạo khu 
di tích này. Còn tương truyền 
trong nhân dân thì lăng Kinh 
Dương Vương được xây từ thời 


nhà Trịnh, khoảng thế kỷ XII. 
Nhưng câu đôi ghi trong làng thì 
lại cho hay: 

Nghĩa Lình cổ kinh thành. 

Đức Giang kim lảng miếu, 

(Trên núi Nghĩa Lĩnh có kinh 
thành xưa. 

Bèn hờ sông Thiên Đức có lảng 
miêu mới). 

Lăng vốn được khơi dựng từ 
láu, đến năm Minh Mạng thứ 21 
(1840) được trùng tu. Trước đây 
khu vực có cảnh quan sầm uất 
như một khu rừng. Tường bao 
quanh lăng cao lm, phía trước có 
cổng ra vào. c ây cổ thụ bao quanh. 
Hiện nay lăng vẫn ỏ vị trí cũ, có 
tấm bia đá khắc năm Minh Mạng 
thứ 21. Đến thờ Lạc Long Quân, 
Au Cơ trong làng A Lữ ơ xóm Bi 
cách nhau lOOm. Đền Thượng 
thờ Kinh Dương Vương, đến Hạ 
thờ Lạc Long Quân, Au Cơ. Năm 
1949 thực dân Pháp tháo dỡ xây 
đồn bốt. Dân làng chuyến đồ thờ 
về thôn Văn Chi. Nay đền thờ ỏ 
giữa làng trong khuôn viên rộng 
2472nT gồm nhà tiền tê 5 gian 
ỏng muống. Di tích bảo hiu có 15 
đạo sắc phong, có các bức đại tự 
"Nam Bang thủy tô" "Xam tỏ miếu". 

Trong cung có ba bộ ngai thò, tâ't 
cả đều được khắc hình rồng, hố 
phù, tứ quí lộng lẫy tinh xảo. Rồi 




còn 2 bức hoành phi, bộ kiệu bát 
cống, 2 hương án, bát bửu, quán 
tẩy, chấp kích bằng đồng trắng... 
Các hiện vật đồ thờ diêu kắc biểu 
hiện bàn tay khéo léo của người 
thợ Kinh Bắc ỏ đầu thế kỷ XIX. 

Theo lời các cụ cao niên trong 
làng kê lại, trước đây lề hội vẫn 
duy trì từ ngày 16 đến ngày 24 
tháng giêng hằng năm. Từ năm 
1947, do cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp ác liệt, lễ hội 
không tổ chức được, cho mãi đến 
năm 1993 đền Á Cữ mối được tố 
chức lại. Nhàn dân loại bỏ một 

* m m 

sô phong tục bị cho là lạc hậu, 
lỗi thòi, không cần thiết, nên lễ 
hội không được hoành tráng như 
xua, mà rút lại chỉ trong ngày 
chính hội 18 tháng giêng. Nhưng 
các tài liệu đế lại, như thần tích, 
sắc phong của các triều đại quân 
chủ, đã cưng cấp khá đầy đủ 
những thông tin cụ thế về các vị 
thủy tô dân tộc, về địa danh lịch 
sử cùng một sô lệ tục xưa của đất 
nước. 

Lễ hội xua có diễn trình như 

* 

sau: 

- Ngày 16 tháng giêng, các cụ 
và dân làng làm lễ nhập tịch, tối 
làm lễ tê tập nghi (luyện tập nghi 
thức lễ hội). 
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- Sáng 17 đọc văn và rưốc từ 
đình sang đền, lực lượng tham 
gia rước hội dược chọn từ ba giáp 
trong làng (Nam. Bác, Đoài). 
Nam thanh niên từ 18 đến 4Õ 
tuổi, mặc quần bó cạp, áo lửng 
hai thân sắc màu rực rỡ, đi trước 
có 15 lá cờ hội. trông, chiêng, kèn, 
đội rước bát bửu, lọng, chấp kích; 
tiếp theo là 2 kiệu long đình, mỗi 
kiệu có 8 người , kiệu đi trước 
rước sắc phong, kiệu đi sau rước 
ché đựng nước, đều có lọng che. 
Sau 2 kiệu long đình là cờ. trống, 
chiêng, kèn: rồi đến 3 kiệu, mỗi 
kiệu có 12 ngươi rước. Kiệu đi 
trưốc là kiệu Đệ Nhất rước ngai 
thờ Kinh Dương Vương, tiếp theo 
là kiệu Đệ Nhị rước ngai thờ Lạc 
Long Quân, kiệu Đệ Tam đi sau 
rước ngai thờ Âu Cơ, tất cả các 
kiệu, các cỗ ngai chạm lộng hình 
rồng, hổ phù. tứ quý (thông, cúc, 
trúc, mai), hoa lá cách điệu được 
sơn son thếp vàng lộng lẫy. Khi 
đoàn rước lần lượt vào đền thì 
tiến hành lề yên vị và làm lê phong 
mã. 

- Sáng ngày 18 làm lễ phụng 
nghinh từ đển rước lên đê. xuổng 
sông, chèo thuyền ngược thượng 
nguồn, đọc thần chu lây nước vào 
lăng, làm lễ hành tại. sau rước trỏ 
lại dinh làm lễ tê yên vị. 
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- Ngày 19 và ngày 20, các nóc, 
các giáp trong làng làm lễ tế, 
ngày lễ xôi thịt, tôi lễ xôi gà và 
hát các tích trò dân gian. 

- Ngày 21 làm ỉễ sát sinh, ông 
chỉ đám (cai đám) trong làng đem 
ông ỉợn nuôi tại nhà hết sức công 
phu, tắm rửa sạch sẽ, ra đình tế, 
tục gọi là tế ông lợn. Sau đó làm ỉễ 
giết mổ, thổi xôi làm lê khao dân. 
Cụ nhất một cỗ, cụ nhì, cụ ba một 

cỗ, còn lại 5 vị một cỗ rưỡi... Các 

■ * * 

cụ trong làng truyền lại. Trước 
đây phải tê lợn đen tuyển, với ý 
thức cầu thần cho mưa thuận gió 
hòa, cầu được mùa no đủ... 

J a 

- Ngày 22 và ngày 23, các chạ, 
các nóc chia nhau làm lễ trĩnh ngư 
(mua cá mè về làm gỏi để tế lễ) 
Tục truyền trong các ngày lễ hội 
làng khổng được ăn các loại cá 
có vẩy (cá chuối, cá chép...) bối 
lẽ những ngày lễ hội các nóc, các 
chạ. các giáp đều phải sửa lễ ra 
đình, người ta tin rằng nếu ăn 
cá có vẩy thì mâm xôi sẽ nẩy lên 
như vẩy cá. (Đó là một lời giải 
thích, song chúng tôi ngờ rằng 


sự tích này còn chửa đựng một ý 
nghĩa sâu xa hơn.) 

Buổi tôì các hoạt động văn 
hóa dân gian được diễn ra tại sân 
như: hát tuồng, hát chèo, hát nhà 
trò... thâu đêm tới sáng, làm cho 
lễ hội ban ngày đã hoành tráng, 
ban đêm lại nhộn nhịp thu hút 
hàng nghìn khách thập phương 
đến dự hội. 

- Ngày 24 các cụ cùng dân 
làng làm lề rước mã từ đình về 
đền, buổi chiều hóa mã làm lề yên 
vị. 

Lễ hội Á Lữ vùng Kinh Bắc 
đưa ta về với cội nguồn dân tộc. 
Khúc ca trù đâu đó vãng vẳng 
giọng gió xuân: 

Giôhg Tiên bổng ỉại kết thân giống 

Rong 

Anh tư s&n sơn chung, hải dục 

Lạ lùng thay một học trâm trai 

Bốc mẹ chia bỉu 

i 

Năm mươi trị biên . nám mươi trị 

rừng 

Bời Hùng Vương cha truyền con nòi 

Mười tám đời một mỏi xa thư ... 

Vãn Hậu 
■ 


Tham khảo: 

0) Truyền thuyết Hùng Vượng (Hội VNDG Vinh Phú 1974) 

m VHNT tháng 6-2001, số đặc hiệt Thuận Thành (Khu di tích láng vã dền thù, Trằn Đình Luyện. 
Lễ hội Á Lữ - Dương Thằnh Thuấn) 
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HỘI CHÙA PHẬT TÍCH 

* * 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 
Đác điểm 

■m 


: Phàt, thiền sư c huyết chuyết 
: Xã Phật Tích, huyện Tiên Du 
: Mồng 2 tháng 2 
: - Kỷ niệm ngày sinh thiền SƯ 
- Cỗ chay mời giới lào ông, ỉ ào bà 


/^Tiáhật Tích là ngôi chùa 
nằm ngang chân núi 
Lạn Kha, thuộc xã Phật Tích, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 
Chùa Phật Tích cùng với chùa 
Dâu thuộc trung tâm Luy Lâu 
- trung tâm Phật giáo đầu tiên 
của Việt Nam mà theo các hoc 

■t m 

giả nghiên cứu là đă có trước cả 
trung tâm Lạc Dương và Bành 
Thành của Trung Quốc. Chùa 
Ị 'hật Tích ngay từ những thê kỷ 
đầu Công nguyên đã nằm trong 
địa bàn diễn ra cuộc gặp gỡ giữa 

* 2' ‘ * 

Phật giáo An Độ và tín ngưỡng 
dàn gian Việt cổ. 

Lịch sử Phật giáo Việt Nam 
cùng ghi lại rằng, vào thê kỷ thứ 
V và thứ VI, khu vực núi Tiên 
Du này là một trung tâm giáo 
dục Phật giáo lớn. Đảy là nơi 
tập trung phần lớn các nhân tài 
Phật giáo như Đàm Hoằng, Huệ 
Thắng và Đạo Thiền và trong đó 
có cả thiền sư An Độ như Đạt-ma 
Đe-bủ (Dharmadeva) và sách sử 


thường đê cập tới trung tâm này 
với cái tên chùa Tiên Sơn hay 
Tiên Châu Sơn. 

Mặc dầu vậy, phải đợi đến 
thời Lý (1010-1225), chùa Phật 
Tích mới được xây dựng với quy 
mô lổn. Theo sách Đại Việt sử ký 
toàn thư , cũng như tấm bia đá 
“Vạn Phúc Đại Thiền Tự Bi khãc 
năm Lê Chính Hòa thứ 7 (1686) 
hiện còn trên sân chùa cho biết: 
“Năm Long Thụy Thái Bình thứ 
4 (1057) vua thứ ba nhà Lý là 
Lý Thánh Tông đã cho xây ngôi 
chùa hiệu Vạn Phúc Tự, cất lên 
cây tháp quý cao ngàn trượng, 
lại dựng pho tượng mình vàng 
cao 6 thước, cấp hơn trăm thước 
ruộng, xây chùa chẵn trăm tòa... 
Trên đỉnh núi mở ra tòa nhà đá, 
cấp trong điện tự nhiên sáng như 
ngọc lưu ly, điện ấy đã rộng lại 
to, sáng sủa lại lớn. Trên thềm 
bậc đàng trước có bày 10 con thú, 
phía sau có ao rồng, gác cao vẽ 
chim phượng và sao Ngưu, sao 
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Đầu sáng lấp Lánh, lầu rồng và 
tay rồng vối tới tròi cao, cung 
Quảng vẽ hoa nhị hồng.*’ 

về niẻn đại xây dựng của 
chùa Phật Tícli hiệu ỉà Vạn 
Phúc, ngoài sử sách và bia Vạn 
Phúc Đại Thiên Tụ Bi ra, vào năm 
2001, trong lần cải tạo ao trước 
cửa chùa còn thấy có đề niên đại: 
‘‘Lý Gia đệ tam đê Long Thụy Thái 
Bỉnh tứ niên tạo". Chúng ta đã biết 
vua thứ ba nhà Lý là Lý Thánh 
Tông tên húy là Nhật Tôn lên 
ngôi năm 1054 sau khi vua cha 
là Lý Thái Tông mất. Sau khi lên 
ngôi, Lý Thánh Tông đã dổi niên 
hiệu là Long Thụy Thái Bình. 
Như vậy chùa và tháp Vạn phúc 
được xây dựng vào năm Long 
Thụy Thái Bình thứ tư, tức lằ 
năm 1057 như sử sách đã ghi lại. 

Theo dòng lịch sử, chùa Phật 
Tích vẫn là một trung tâm Phật 
giáo lớn của vùng Kinh Bắc. 
Dưới thời Trần (1225-1400). các 
sinh hoạt Phật giáo ỏ đây phát 
triển về học thuật và thi ca. Vua 
Trần lập ra trên núi Lạn Kha 
một thư viện lớn. Danh nho Trần 
Tôn được củ làm Viện trưởng. 
Năm 1383, Thượng hoàng Trần 
Nghệ Tông đã sang vãn cảnh 
Phật Tích và cho sáng tác tập 
sách M Bào Hòa dư bứt' tại cung 
Bảo Hòa ỏ chùa. Đáng kề nhất là 


bài thơ “ Nguyệt tịch bộ Tiên Du sơn 
tùng kỉnh" viết tại Phật Tích của 
nhà thơ, nhà giáo, nhà đạo đức 
học danh tiếng thòi Trần là Chu 
Văn An. Năm Giáp Tý, niên hiệu 
Xương Phù thứ 19 (1384) dưới 
thời vua Trần Phê Đế (1377- 
1388). Thượng hoàng Trần Nghệ 
Tông đã chọn Phật Tích làm nơi 
tố chức cuộc thi Thái học sinh 
(Tiến sĩ). Vào thời gian này có lẽ 
cùng với chùa Dâu hay Luv Lâu 
(Thuận Thành), Dạm (Quê Võ). 
Đông Cứu (Gia Bình). Đức La 
(Yên Dũng), Phật Tích (Tiên Du) 
là một trong các trung tâm văn 
hóa lớn của cả nước. 

Vào thời Lê Trung Hưng 
(1533-1788) chùa Phạt Tích 
được bà Trần Thị Ngọc Am, đệ 
nhất cung tắn của chúa Thanh 
Đô Vương Trịnh Tráng (1623- 
1657), bỏ tiền dốc của cho việc 
tu sửa chùa, tháp và giúp cho 
dân 13 xóm dựng đình. Dưới thời 
Lê, chùa Phật Tích vẫn là nơi 
quy tụ của nhiều bậc danh tăng. 
Ngài Chuyêt Công Hòa thượng, 
một trong những vị tô đầu tiên 
của phái thiền Lâm Tê tại Việt 
Nam đã tu hành tại đây. Ngài 
cùng với các đệ tủ của mình, đặc 

biệt là các thiền sư Minh Hành, 

* 

Minh Lương và sau này là Chân 
Nguyên, là những người có công 
trong việc phục hưng dòng thiền 




Trúc Lâm. Dòng thiền Lâm Tế 
sau thời Chán Nguyên Tuệ Đăng 
thiên sư đã không còn mang sắc 
thái đòng thiển Lâm Tẽ Trung 
Quôc nữa mà chuyển sang bản 
sắc Trúc Lâm Yên Tử. Tại chùa 
Phật Tích, trong sô 34 ngọn tháp 
hiện còn thì phần lớn là các tháp 
được dựng vào thời Lê, và đây 
cũng là một điểm cần lưu ý rằng 
Phật giáo Việt Nam vào thời 
Lê không phải là giai đoạn suy 
tàn như nhiêu người lam tưởng, 
mà ngược lại rất phát triển. Chỉ 
có điều ỉà các thiển sư thời Lê 
không tham gia vào triều chính 
như dưới thòi Lý - Trần, mà vị 
trí này thuộc vẻ Nho giáo. Trong 
các bài minh ở các tháp dựng vào 
thời Lê cũng ghi nhận công lao 
đóng góp to lớn của vua, chúa và 
các quan lại trong việc trùng tu 
chùa tháp. 

Chùa Phật Tích sang đến thòi 
Nguyễn van còn được các bậc tiển 
nhản góp công, góp của. Sách Đại 
Nam nhất thống chí còn ghi “ỏ núi 
Lạn Kha, xã Phật Tích, huyện 
Tiên Du, có chùa Vạn Phúc dựng 
từ thời Lý Thánh Tông, trong 
chùa có tượng đá cao 5 thước, 
rộng 6 thước. Hằng năm, cứ đến 
ngày 4 tháng giêng mở hội xem 
hoa, nhiều người đến dâng hương 
lễ Phật. Đời Xương Phù (1377- 
1388) vua Trần Nghệ Tông cho 
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thi Thái học sinh ỏ đây. Đời Lê 
Cảnh Hưng (1740-1786) mở đại 

_ ạ' 1 A *1Ị 

yên hội . 

Những gì mà Phật Tích đẽn 
nay vẫn còn lưu lại được là hàng 
thú đá đồ sộ mà sách Đại Nam 
Nhất Thống chí mô tả. Đảy là 
những linh thú duy nhất có mặt 
trong tầng nền của kiên trúc 
Phật giáo Việt Nam. Hai dãy linh 
thú bao gồm mỗi bên õ con: sư tử, 
voi, tồ giác, trâu, ngựa, về niên 
dại của 10 linh thú này, vẫn còn 

I- m* 

là vấn đê đáng để các nhà nghiên 

cứu khoa học tìm hiểu và thảo 

¥ 

luận. Hiện nay, các nhà nghiên 
cứu vẫn xếp các linh thú này vào 
nghệ thuật thời Lý. 

Một trong những cô vật được 
lưu giữ nữa của Phật Tích là pho 
tượng Phật A-di-đà bằng đá xanh 
đang tồn tại trong vị thế báu vật 
của quốc gia. Tượng cao 1.82nụ 
ngang gốì rộng 1.4m, nếu tính cả 
bệ thì tượng cao 2.7m. được tạc 
trong tư thế tọa thiển kiết già. 
Nói chung, nghệ thuật chạm khác 
và các di chỉ khảo cổ tìm được ỏ 
Phật Tích phản ánh sự giao lưu 
vãn hóa Việt với Chàmpa và các 
quốc gia trong vùng Đông Nam 
Á nói riêng và châu Á nói chung. 

Vè di hài của vị thiền sư, đông 
đảo các vị cao niên và Phật tử 
trong thôn, xã Phật Tích, cũng 
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như ý kiến của một sô*học giả đều 
cho rằng đây ]à nhục thân của Tổ 
Chuyết Công Hòa thượng. Ngài 
là vị Tể đầu tiên truyền bá thiền 
phái Lâm Tê đến Việt Nam. Ngài 
củng là ngưòi có công xây dựng 
chùa Bút 'Pháp (Thuận Thành, 
Bac Ninh), sau này do đệ tử của 
ngài là thiển SŨ Minh Hành trụ 
trì. 

Tại bia “Báo Nghiêm Tháp Tế 
Điển Bi Ký ở chùa Phật Tích do 
người đệ tử truyền đáng kế pháp 
của ngài là thiển sư Minh Hành 
lập vào triều Lê, niên hiệu Phúc 
Thái năm thứ 5, nhằm ngày Phật 
đản, mồng 8 tháng 4 năm Đinh 
Hợi (1647), cho biết ngài là người 
Hải Trừng thuộc Mân Chương, 
Phúc Kiến. Trung Quốc, họ Lý, 
tên tục là Lý Thiên Tộ, pháp danh 
Thích Viên Văn, hiệu là Chuyết 
chuyết. Ngài sinh vào giờ Thìn, 
ngày 2 tháng 2 năm Canh Dần, 
niên hiệu Vạn Lịch (Canh Dền 
niỗn, nhị nguyệt, sơ nhị nhật, Thìn 
thời đản sình). Ngài là người uyên 
thảm Phật pháp, đôi lập với Nho 
giáo. Ngài tự cho mình là ngưòi 
bất hiếu với cha mẹ, vói tố tông, 
đã bò triết lý Nho giáo qua bàn 
vể triết lý tinh không trong giáo lý 

Phật Đà. Tại bia chùa Lãm Sơn 
(hay còn gọi theo tên dân gian là 
chùa Bụt Mọc) tại Quê Võ (Bắc 
Ninh) được khắc vào năm Quý 


Mùi, niên hiệu Canh Hưng thứ 
24 đời nhà Lê (1763) nói vê vị Tố 
khai sơn của ngôi chùa này có 
ghi lại vể sự tích như sau: 

Vị tố khai sơn chùa Lãm Sơn 
là Như Thích Thiển sú. lả đệ tử 
của Chân Nguyên Tuệ Đăng Hòa 
thượng. Chân Nguyên Thiền sư 
là đệ tử của ngài Minh Lương, 
và Chuyết chuyết Hòa thượng là 
người truyền thụ cho ngài Minh 

Lương. Chu vết c huyết Hòa 
thượng là đệ tứ ỉ 'rạng nguyên 
Tăng Đức Quan Đà Đà Hòa 
thượng, là vị Hòa thượng nổi 
tiếng uyên thám dưới thời nhà 
Minh, Trung Quốc, và Hoàng đê 
Minh Tư Tông thường mời Ngài 
vào trong hoàng cung đê tham 
vấn Phật pháp. 

Năm 1630, Chuyết Chuyết 
Hòa thượng đà cùng với các đệ 
tủ của mình đi bằng thuyên ròi 
Trung Quốc sang Việt Nam. 
Trong số các đệ tử của Ngài có 
một vị xuất sắc ỉà ngài Minh 
Hành (sau này trụ trì chùa Bút 
Tháp). Đầu tiên Tổ sư cùng các 
đệ tử đi qua vùng Chân Lạp (nay 
là Biên Hòa, Đồng Nai), sau đó 
rời Chân Lạp qua Chăm Pa. ở 
đó một thòi gian rồi thực hiện 
lộ trình ra Bắc. Trên đường ra, 
Ngài đã dừng chán tại các chùa 
Thiên Tường (Nghệ An), Trạch 




Lâm (Thanh Hóa). Nãm 1633, 
tức trong khoảng niên hiệu Vĩnh 
Tộ (1619-1643), dưới thòi vua Lê 
Thần Tông (1607-1662), Ngài và 
các cìệ tứ đến kinh thành Thăng 
Long. Trong bia chùa Bụt Mọc có 
ghi: "Tô sư qua Việt Nam vào thòi 
Đại Minh (Trung Quốc) và vào 
thời Lê Trung Hững (Việt Nam), 
đầu tiên Ngài đến kinh thành 
Thăng Long và ở vùng Siêu Loại 
(thuộc Kinh Bắc)*'. 

Trong bia chùa Bút Tháp còn 
đề cập rõ hơn là ngài đến Thăng 
Long và ỏ chùa Khán Sơn (nay 
thuộc phường Ngọc Hà, quận 
Ba Đình, Hà nội). Sau một thòi 
gian thì ngài về chùa Phật Tích 
(Tiên Du, Bác Ninh). Chúa Trịnh 
Tráng đặc biệt kính trọng ngài 
và đà cho trùng tu xây dựng 
chùa Phật Tích khang trang tô 
hảo để không phải hố thẹn với Tổ 
Tông và xứng là trị sỏ chốn Tổ 
của thiền phái Lâm Tế. 

Về lễ hội chùa Phật Tích thì 
hằng năm có lễ giỗ nhân ngày 
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sinh Tổ chuyết ( ong Hòa thượng 
vào ngày 2 tháng 2 âm lịch, với 
nghi lễ trang trọng, sau đó mời 
dân làng cùng dự bữa cơm chay. 
Như vậy là TỔ được làm giỗ vào 
ngày đản sinh chứ không phải 
ngày viên tịch. Điểu đó đủ cho 
thấy sự đặc biệt (cùng như ngày 
khánh đản Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni). Ngày glồ Tổ Chuỵết 
Công tại chùa Bút Tháp thường 
làm vào ngày 1 tháng 2, trước 
ngày Đan sinh của Tổ một ngày. 
Dân làng có câu ca: 

Sang thâm nhà tỏ hao dời, 

Pháp sư gắn cối ngự ngôi khám 
rồng. 

Hiền từ, dức độ khoan dung 
Tấm lòng vô ngà thủy chung đạo 
đòi 

Mồng hai. tháng hai, sinh nhật 

Người, 

Nhà chùa to chức đông vui tôn 
sùng. 

Mồng một mời giới lảo ông f 
Mồng hai già vài trong vùng dã 

quy .; 

Thập phương quý khách ỉẻ nghi t 
Về chùa lễ tô tạc ghi tấm lòng . 

Văn Hậu 


Tham khảo: 

m Di hãi Thiền sư ở Chùa Phật Tích (Dại Đức Thích Đức Thiện, TC nghiên cứu Phạt học 5 2002) 
Dỉ tích LSVH chùa Phật Tích (Sở VHTT Bắc Ninh - 2001). 
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HỘI LÀNG DIỀM 


Thờ 

Địti điểm 
Thời giãn 
Đặc diêm 


: Vua bồ (Tổ sư Quan họ) 

: Xà Hòa Lững, huyện Yên Phong 
: Mồng 6 tháng 2 
: - Ném cầu 
- Hát quan họ 


ền đức Vua Bà, còn 
gọi là đền Vướng 
Mẫu. nằm ỏ làng Viêm Xá (tên 
cổ là làng Diềm), xã Hòa Long 
(tức tống Châm Khê), huyện Yên 
Phong (ngày xưa là huyện Võ 
Giàng), tỉnh Bắc Ninh. Đền thờ 
một người phụ nừ. tương truyền 
là người đầu tiên có công sáng 
tác (đặt chuyện) và dạy cho dân 
làng hát quan họ cách đây hàng 
thế kỷ. Triều đình phong tặng, 
nhân dân tôn sùng đức Vua Bà, 
tức Bà Vua sinh ra điệu hát quan 
họ Bắc Ninh. Thể hiện rõ nhất ở 
hai câu đôi trưổc cửa đền thò Bà: 

Trung liệt hiến hồi hương, vạn cổ 
cương 

thưởng hoành vù trụ 
Thần linh hưng viêm ấp. lùy triều 
phong 

tặng đòi càn khỏn. 

Ngày mồng 6 tháng hai hằng 
năm, cả làng Diềm cúng giồ đức 
Vua Bà. Ngày này từ lâu cũng đã 
trơ thành ngày lề hội làng Diềm, 
tưng bừng náo nhiệt. Họ chuẩn 
bị nhiều ngày trước đó với những 
thứ đặc sản, cầu kỳ như bánh 
dợm, bánh khúc, bánh chưng... để 


cúng tại nhà. Trước khi cúng tại 
nhà, họ soạn một mâm hoa quả, 
vàng hương đem lên đế cúng đức 
Vua Bà và dâng tiền công đức, ít 
nhiều tùy tâm. 

Bánh dợm làm bằng bột nếp 
trắng tinh, chính giữa có nhân 
bằng đỗ xanh màu vàng thơm, 
vừa đẹp, vừa ngon. Bánh khúc 
làm bằng xôi nêp quyện vào 
những lá khúc được giã nhỏ. 
Bánh chưng màu xanh như lá 
lúa, xanh từ trong ruột bánh, vì 
họ giã lá gừng trộn vào nếp, trông 
đẹp, thơm ngon, độc đáo. Ăn một 
miếng, nhớ mãi không quên. 

Bạn bè, bà con, liền anh, liền 
chị hẹn nhau hát đối đáp quan 
họ vào ngày giỗ này. Các gia đình 
chuẩn bị đón khách liên anh, liền 

chị các nơi đến chơi nhà. nhộn 

* ■ 

nhịp đường trên ngõ dưới. 

ở đây có 4 điếm di tích vãn 
hóa lịch sử: Dền Cùng - Bà Chúa, 
chùa thờ Phật, đền Vua Bà và 
đình làng Diềm, như một quần 
thể tuyệt đẹp, hài hòa cách nhau 
khoảng năm chục mét. Giữa có 



sân vận động và một hồ nước 
rộng, con sông nhỏ uốn khúc 
quanh làng và xa xa là dãy núi 
nhấp nhỏ như một bức tranh sơn 
thủy hữu tình. 

Đền Cùng - Bà Chúa có từ rất 
lâu, được xây ỏ vị trí cao ráo. mát 
mẻ. Lưng đền tựa vào núi, cửa 
đền hướng vể phía nam. Trước 
đền có giếng Ngọc, còn gọi là 
giêng Tiên, nước uỗng tinh khiết, 
trong lành, hiếm thấy ỏ nơi nào 
có loại nước như vậy, đặc biệt 
khi nấu chè xanh, có màu sắc, 
mùi thơm đặc biệt. Giếng được 
bao bọc thường xuyên bơi bóng 

mát của các cây cô thụ trùm lên, 

«1- + 

đáng chú ý là cây duốí to, cao, 
xum xuê. Dưới giếng có hai con 
cá vàng, một đực, một cái, sông 
với nhau đã bao đời này, độ lớn 
rất chạm, không đáng kể. Người 
dân ở đó chứng kiến những năm 
lụt to, nước tràn trên giếng nhiều 
ngày mà đỏi cá vẫn không đi nơi 
khác. 

Hằng năm, người làng này 
thắp hương, tát giẽng một lần. 
Tát giêng múc kiệt nước, từ mạch 
ngầm dưới đáy nước lại ùn lên 
như cũ, vẫn rất trong và xanh ìd. 

Đình làng Diềm là một công 
trình kiến trúc cố nổi tiếng, cột 
lim to, không có mộng, con xỏ, 
chạm trô rất tinh tế, tỷ mỉ. công 
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phu. Cho nên bao đời nay đã có 
câu: 

Thứ nhất !à dinh Đùng Khang, 

Thứ hai đỉnh Bảng, vẻ vang dinh 

Diềm. 

Bắc Ninh là trung tâm điểm 
của vùng văn hóa Kinh Bắc, có 
49 làng quan họ. trong đó huyện 
Yên Phong có 17 làng. Trong 
ngày hội làng Diềm, dân quanh 
vùng tập trung về đây để dâng 
hương, cúng tê và thi tài hát đối 
đáp với nhau. Không chỉ huyện 
Yên Phong mà còn có các huyện 
khác như Hiệp Hòa, 'I iên Sơn 
cùng vể dự thi hát, 

Trong ngày hội, nhân dân 
nhiều nơi trong tỉnh, nhiểu cơ 
quan Trung ương và Hà Nội, 
khách thập phương và cả khách 
nước ngoài nữa về dự rất đông. 
Từ thị xã Bắc Ninh vào làng 
Diềm khoảng 5km, đường sá khó 
khăn, nhưng khách thập phương 
vẫn hỏi hả, hào hứng đến dự. Mọi 
người nói vui với nhau: Đức Vua 
Bà linh thiêng phù hộ. Dán ờ đây 
ke rằng: Mồng 6 tháng hai năm 
nào thời tiết cũng tốt không có 
mưa. 

Mở đầu lề hội là màn trình 
diễn của đức Vua Bà và một dàn 
múa ném cầu cho nhau trong 
ngày xuân trẩy hội. Đức Vua Bà 
dự hội thấy vui. nhưng muốn 
cho dân làng ngày xuân trai 
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gái được vui hơn, Bà đà nghĩ ra 
việc dạy cho mọi người hát quan 
họ dơi đáp. Những ngày Tết, 
thường “hát canh" qua đêm. Đức 
Vua Bà mặc áo màu vàng, thêu 
thùa công phu, đầu đội khàn xếp 
vàng, tay cầm quạt lông tiên, 
kiểu hoàng hậu. Người đóng vai 
đức Vua Bà có dáng người cân 
đô!, rất đẹp, mắt hiền, mặt tròn 
trái xoan, phúc hậu, do dân làng 
Diêm họp bình chọn rất nghiêm 
túc từ mấy tháng trước. Trước 
hết. cô này phái là con gia đình 
mấy đòi nội ngoại trong sáng về 
đạo đớc, mầu mực về cuộc sông, 
siêng nâng trong lao động, sáng 
tạo trong làm ăn, kinh tế khá 
giả. Sau đó mới là tới tiêu chuẩn 
thanh tân, xinh đẹp. 

Sau màn trình diễn ném cầu 
là đến tiết mục rước các kiệu 

ề 4 

vàng. Đi đầu là kiệu đức Vua Bà. 
Trên kiệu có hương hoa, còn đức 
Vua Bà thì đi bộ. bên cạnh có hai 
vệ nữ, đang sau có một đoàn nữ 
tỳ đi hàng đói. ăn mặc quần áo 
toàn màu vàng, đính kim tuyến. 
Thứ ba là một kiệu có lẽ là kiệu 
của một tướng đi hậu vệ. Xen vào 
kiệu đầu tiên là đoàn các cụ ăn 

* ÍK 

mặc áo dài xanh cánh sả, đầu 

■ 

đội khăn xếp. cầm cờ ngũ sắc, 
tượng trưng cho ngũ hành: kim, 
mộc, thủy ; hỏa, thổ. Điều đó muôn 
nói cuộc sống con người luôn phải 


hài hòa trong vũ trụ. Xen vào sau 
kiệu đức Vua Bà là đoàn quán 
ân mặc đồ chiến trận, cầm vủ 
khí kiểu cổ, sơn son thếp vàng. 
Nhũng vũ khí đó đêu chạm trổ: 
long, ly, quy. phượng, the hiện 
bôn con đó gan bó mật thiết với 
con người đê chiến tháng các thế 
lực ác quỷ, tàn bạo. 

Đám rước dài dàng dặc. Điểm 
dừng chân đầu tiên là trước sán 
đền đức Vua Bà. Mọi người dâng 
hương, hoa, mâm cỗ tiến cúng 
đức Vua Bà, mời đức Vua Bà đi 
vãn cảnh ngày xuân, tượng trưng 
bằng việc đưa bài vị đức Vua Bà 
từ đền lên kiệu, rước đên đền 
Cùng - Bà Chúa đế thắp hương 
viếng tô tiên của làng và múc một 
lọ nước từ giếng Ngọc đứa về đền 
Vua Bà. Sau đó đoàn rước đi tiếp 
về sân đình Diềm dâng hương và 
kết thúc cuộc níốc. 

p 

Khi đám rước kết thúc là đến 
các cuộc vui chơi, thi hát, đánh 
cờ, đánh đu... 

Lề hội làng Diềm, một sự kiện 
văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, 
cũng là ngày giỗ đức Vua Bà, 
thủy tố dân ca quan họ Bắc Ninh, 
đã in dấu ấn sâu đậm trong tâm 
hỗn mọi người dân làng Diềm và 
khắp các huyện Yên Phong, Tiên 
Sơn, Hiệp Hòa và khách thập 
phương. 
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Sau ỉễ hội, ai cũng cảm thấy của mỗi người. Bơi, “uôhg nước nhâ 
trong lòng thanh thản, tinh thần nguồn' là đạo lý của người Việt 
hướng vê cội nguồn đẹp đẽ để Nam. 
phát huy tích cực trong đòi sông 

NMH &ĐMH 


HỘI LÀNG ĐÌNH SÂM 



Thờ 

; Bà Phạm Thị Ngà (thân mẫu của Lý 
Công Uẩn) và Lý Bát Dế 

Địa điểm 

: Làng Dương Lôi , huyện Tiên Sơn 

Thời gian 

: Mồng 9 đến 15 tháng 2 

Chính hôi 

I 

; Mồng 10 tháng 2 

Đặc điểm 

; - Đắm rước diễn tả vua , quan thời Lý 
- Múa trống 

?ội làng 

Đình Sấm đển về đình để thò. 


trước đây (nay là 
làng Dương Lôi) được tồ chức rất 
lớn đế tưởng nhớ Lý Thái Tổ và 
vương triều Lý. Người trong vùng 
thường truyền tụng: "Kéo hội kẻ 
Đình, làm thinh kẻ Báng, làm 
dáng kẻ Giàu” (tức làng Dương 
Lôi, Đình Bảng và Phù Lưu ngày 
nay). 


chính hội được tô chức trọng thể: 
Rước s kiệu, 8 ngai tượng trưng 
cho 8 vị vua thời Lý, từ đình qua 
đển rồi lại về đình tế lễ. Nhung 
ngày còn lại dành cho vào chùa 
và các hoạt động vàn hóa khác 
như: đấu vật, hát chèo, đu leo 
cột, chơi cờ người... Ngày 15 giã 
đám: Dọn dẹp, trả lê, đưa kiệu 


Hằng năm vào tháng 2 (âm 
lịch), sau một trà nhập tịch, gọi 
là vào đám hay vào hội, làng bắt 
đầu mớ hội ờ đình. Vào những 
năm được mùa. hội mơ từ mồng 
9 đến 15 tháng 2, bình thường 
hội được tô chức trong 2 ngày: Từ 
mồng 10 đến 12. Ngày mồng 9 và 
mồng 10, lề trước diễn ra rất long 
trọng, linh đình. Mồng 9 (gọi là 
ngày nhập tịch “sái tảo' tức dọn 
đường, chuẩn bị cho hội từ mồng 
1), rước kiệu Đức thánh Mầu từ 


Đức Thánh Mẫu về đền. 

Nêu như hội tô chức trong 2 
ngày thì ngày đầu dân làng làm 
lễ rước, tế, còn lại là các hoạt 
động vãn hóa khác. 

Đám rước có khoảng 170 
người tham gia và được phân 
thành nhiều ban, mỗi ban đảm 
nhiệm một nhiệm vụ. Ban phù 

* A H 4 -1 

giá: khiêng kiệu, chiêng, trống, 
long án, hương đình. Ban hộ giá: 
thắp hương sau hương án. Cờ 
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hành báo có 3 chiếc, của làng có 5 
chiếc, 5 cờ ngũ hành màu đỏ viền 
xanh, đen trắng và 10 cờ trung 
hạng. Các đổ hộ quốc: dùi đồng, 
phủ việt: 5 chiếc, 8 hồng trượng, 
8 trái gianh. 8 bát bửu, trông 
tiền, trông hậu 2 chiếc, chiêng 1 
chiêc. 

Đi đầu là 3 người mang cờ 
hành báo, tiếp theo là 5 ông khô 
bao, khăn vắt mang đồ hộ quốc, 5 
ông mang cờ hành báo của làng, 
24 ông mang hồng trượng, trái 
giành, bát bửu 5 cờ ngũ hành, 
10 cờ trung hạng. 8 ngai, 8 kiệu. 
Sau cùng là các cụ cai đám, 8 giáp 
trong làng (từ 70 tuổi trở lên), hộ 
giá sau hương án, trĩnh trình đi 
trước, long đình đi giữa, hương 
án đi sau. Cờ, lọng, quạt, tàn rực 
rỡ rỢp kiệu, Trông, chiêng phách 
rộn rã, tưng bừng. Người, kiệu 
xênh xang, rước từ sáng đến trưa 
thì về tới đình. 

Trang phục cũng thể hiện nét 
đặc thù của làng. Người cầm dùi 
dồng, phủ việt, đóng khô bao, 
khăn vát, mủ võ. giày võ (chọn 
người to khỏe, đẹp trai), là biểu 
tượng của tướng Đá dài người 
dân tộc ỏ miền tây Thanh Hóa, 
làm quan trong triều nhưng vẫn 
đóng khố. Khô' bao, khăn vắt 
(bằng nhiễu) là biểu tượng thờ 
vua, tôn kính, tận trung với vua. 
Người cầm cờ ngũ hành, hành 
báo đểu mủ vỏ, đi hia, áo vóc. 


cờ tiến dai ngang ngực (là hình 
ảnh của các quan võ trong triều). 
Các cụ hộ giá đều đội mũ văn, 
mặc áo thụng, chân đi hia (trang 
phục của quan văn trong triều). 
Những người mang cờ trung 
hạng và hồng trượng, trái giành, 
bát bửu đều mặc áo chẽn bàng 
dạ hoặc bằng vóc, chân đi giày là 
đai diên của dân nước nhà vua, 8 

ha p 

ngai, 8 kiệu là biểu tượng của 8 
vị vua thời Lý (đểu có 8 người hộ 
giá, thay phiên nhau) mỗi chiếc 
đều có che tán che tàn hai bên. 

về trỏng và cách đánh trống 
rước cũng rất độc đáo. Trỏng 
rộng chừng lm, cao khoáng 
lm50. Người đánh tròng giữ vai 
trò khai hội. đánh trông tiến 3 

bước lùi 2 bước múa các vũ đạo: 

■ 

quay tơ, tráng siêu và tuốt gươm. 
Điệu quay tơ, tay cầm ngang dùi; 
múa tráng sỉêu và tuốt gươm tay 
cầm mút dùi. Trống đi ỏ phía trái 
đoàn rước, ở trước và sau (trống 
tiền, trông hậu), chiêng đi giừa. 
Đánh chiêng đánh trở ra. lên một 
bước, Xuống một bước, cứ 3 tiêng 
trông lại 3 tiếng chiêng, là cách 
đánh trông của triều Lý khi tiến 
hành rước. 

Tục rước của làng Đình Sấm 

là sự diễn tả các quan văn, võ 

trong triều rước vua Lý. Đó là 

nét riêng biệt của làng Đình 

Sấm. khác với tục rước của một 
» *! • 

sỏ nơi khác trong vùng. 




Rước xong thì tế lễ được cử 

hành. Dứng đầu và làm chủ 

tế là một ông quan đám. Đó là 

người tinh khiết, một năm hương 

thờ thánh (ăn một mâm, ngủ 

một giường, không chung đụng 

với ai). Những người trong đội 

tế phải trong sạch, quan chức 

trong làng và nhung người châu 

nhiêu, sã bán mới được vào đội tế. 

* * 

(Thường cháu nhiêu phải mua 
trước đó từ 1 đến 2 nám. ở đầy sự 
tôn kính của những người tê đối 
với triều Lý gán như siêu phàm.) 
Bà Phạm Thị Ngà và 8 vua đòi 
Lý đà trỏ thành những vị thánh 
của dân làng Đình sấm. (Thường 
chức quan đám cứ 7 năm được cử 
một lần. đó là chức quí mà nhi ều 
người trong làng mong ước). 

Tham gia tê gồm 28 người, 
ăn vận mù văn, áo thụng, đi hia. 
Bồi tế có 12 người, còn gọi là 
quan viên tế. Trong đó có ỉ ông 
đông xướng, 1 ông tây xướng, 
2 ông đánh trông (trống cải và 
trông quân), 1 ông đánh thanh 
la, 8 ỏng bồi tế, 6 ông tiến tước, 
2 ỏng cử mịch (kiểm soát lễ vật 
thờ cúng), 1 ông chuyên chúc và 
1 ông đọc ván. 

Trông tê và cách đánh trông 
tế cũng rất đặc biệt; Trống cái 
rộng khoảng lm50 và cao khoảng 
1,60, (khi đánh phải đứng lên bục 
cao mới với tỏi). Trống quán chỉ 
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rộng chừng 40em và cao khoảng 
50cm. Chuẩn bị vào tế, người 
đánh trống đánh 3 hồi (hồi thứ 
3 là trông thét). Tiếp dó lại đánh 
tiếp 3 hồi trổng thét cho ông Đám 
chuan bị ra tế. Đó chính là tiếng 
trông báo cho các quan chuẩn bị 
vào hầu vua - triều Lý. Trông 
thét của làng Đình Sấm rất to. 
vang động cả một vùng. Người ta 
truyền rằng; trong trông có kim 
thanh nên mới rung, ngân vang 
xa như vậy. Cũng chi một trông 
đó trong khi lên, xuống hành lễ, 
người đánh trống phải thế hiện 
nhiêu cách đánh khác nhau: 
trông thét, trông hành lễ. trông 
tiên rượu, trông bình thân phục vị 
(đánh khi ông Đám quay xuống) 
và trống hóa vãn (đánh khi đọc 
chúc văn xong). Cách đánh trông 
của làng Đình Sàm là một sự độc 
đáo trong vùng, một bảo bốì được 
truyền từ đời này qua đòi khác, 
không phái ai trong làng cũng 
đểu đánh được mà chi có một vài 
gia dinh truyền nhau giử được 
đên ngày nay. 

Cách tế của làng Đình Sấm 
cũng đáng chú ỷ. thường là 5 lễ 
(lôi lễ này là lễ nhà vua), khác vói 
một sô nơi tế thần hay tê thành 
hoàng, chỉ lễ 4 lễ. Cách xưỏng tế 
củng khác các nơi trong vùng, Ví 
dụ, bên táy xướng: 

“Ban ban, té tề lễ nghênh thẩn cúc 
cung bái' 




452 ♦ LE HOI VIET NAM 


Nội dung chúc vàn trong buôi 
tế nói lên công lao, sự nghiệp của 
bà Phạm Thị Ngà và 8 đời vua 
Lý. Nhung người tê cầu mong 
cho dân thái bình và cầu mong 
phúc lộc vua ban cho dân làng. 
Khi giã tê. ông Đám đại diện 
cho dân, được hương lộc của nhà 
vua, uông "mỹ tửu" do người am 
phiíóc dâng. 

Tục tẻ của làng Đình Sấm 

biêu hiện qua tiếng trông (trống 

tiến vua), qua các phương thức 

hành lễ, thể hiện đường đi nước 

bước của các vị quan trong triều 

vào hầu vua và mang dáng dấp 

thờ vua. Đó là nét đặc thù của 

làng, khác với lôi tê để đội mủ, áo 

cho bài vị thần (Thị cầu) và cách 

tế ở một sô" nôi khác... 
ầ 

Tục tê của làng Đình Sấm 
trước đây không chi diễn ra vào 
mùa xuân (gọi là xuân tế) mà còn 
được tổ chức vào mùa thu (thu 
tế). Theo Thái bình hoàn vũ ký thê 
kỷ XI. chương "Lĩnh num đạò\ thì 
nước ta ngày xưa không biết Têt 
Nguyẻn đán mà chi biết có hội 
mùa vào ngày Sửu tháng 8, nên 
có thể tục tê của làng Đình Sấm 
củng nằm trong cái chung đó. 

Sau những kỳ lễ tế, các hoạt 
động văn hóa được tô chức ơ khu 
vực đình chùa. Đáu tiên phải kể 
đến những hình thức diễn xướng 
của văn nghệ dân gian như: 
tuồng, chèo, múa rối nước, hát a 


đào. Dân trong làng thường mời 
những gánh hát trong vùng đến 
biểu diền. Đặc biệt hơn cả là khi 
có diễn viên chính là người trong 
làng. Chèo làng Đình Sấm nổi 
tiêng từ ngàn xưa, bắt nguồn từ 
cuộc sông lao động của dân làng, 
thê hiện mơ ước của con người, 
khuyên con người sông nhân đức. 
Khi đạo Phật trở thành tôn giáo 
quan trọng thì sự hóa thán của 
Thị Kính (chèo cổ: Quan Âm Thị 
Kính) là biểu tượng tín ngưỡng 
có tác dụng giáo dục cao. ơ đây, 
tư tương tôn giáo ảnh hương sau 
sắc tới loại hình diễn xướng và 
nội dung của nghệ thuật chèo. 

Bên cạnh những hoạt động 
sân khấu dân gian, dân làng tố 
chức những cuộc thi được nhiều 
người lía thích như: đánh cờ 
người, chơi đu, leo cầu, gà chọi. 
Đặc biệt đánh cờ người là một 
trong 4 trò chơi được nhiều người 
ca ngợi là thú vui thanh cao 
khi nhàn rỗi (cẩm. kỳ, thì. họa). 
Giải nhất được qui định sau 3 
lần thắng, thường là chiêc khăn 
nhiễu điều hoặc mâm đồng. 

Đấu vật là hoạt động thượng 
võ của dân làng. Làng Đình Sấm 
vốn có nhiều đò vật nổi tiếng 
trong vùng, nhiều gia đình cha 
truyền con nôi. Đó là niềm tự hào 
của quê hương vê sức mạnh của 
cộng đồng. Việc to chức đấu vật 
làm tăng thêm ý thức rèn luyện 
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sức khỏe, sự mưu trí. linh hoạt và trung tâm sinh hoạt vãn hóa của 
lòng dũng cảm của dân làng. Đây dân làng, Vào thòi Lý, chùa chiền 
cũng là hoạt động truyền thông, được xây dựng rất nhiều (khi mới 
nổi tiêng của dân làng khi có hội. lên ngôi, riêng ỏ phu Thiên Đức 
Phần thương thường là nồi đồng, - tức châu cổ Phát cũ - Lý Công 
mâm đồng hoặc khăn nhiêu điều, uẩn đã phát 2 vạn quan để xây 8 

Ngoài những hoạt động vãn chùa), có thể chùa Cha Lư ■ I tức 
hóa, vui chơi ca hát. nhung người c l lua kâm được dựng trong thơi 

trong làng và những người đi s ian nà * f áo f ư ? c nhà L ỵ 
xem hội vào chùa tháp hương lễ coi ^ọng, vãn hóa hội chùa đã 

Phật, tưởng niệm bà Phạm Thị trở thành ; ìê 'p sinh h °ỵ th ự ờn s 
Ngà - người con của làng - một xuyên khi làng có hội. Sinh hoạt 

người đặc biệt chưa được lưu tôn giáo trong chùa còn biểu lộ 
danh sử Bách. Vào mổng 7 tháng tôn kính đôì với Đức thánh 

giêng (âm lịch), ngày mất của bà, Mhu - con ngươi ma cuọc đơi gân 
hoạt động tín ngưỡng trong chùa v<il CL * a Phật, va đó cung là món 
được coi là linh thiêng nhất, và ân tinh thần cuạ ngươi dan trong 
cũng là niềm tự hào của các cụ hmg. Tư lau, họi lang đa thực sự 
bà trong làng. Mọi nghi thức tôn ^ a P hưg nhu cảu thương thúc 
giáo diễn ra trong chùa như: lễ tinh than cua nhưng ngươi dan 
tam bảo, hát trò nhà Phật. Vào trong lang. 

thời kỳ đạo Phật hưng thịnh, nơi Nguyễn Thủy Liên 

sinh hoạt tôn giáo cũng là một 

Chu Ù thích: 

1. Theo VHNT số 9 (1997); Đỗ Hãng (Kinh tế Đô thị - Xuân Kỷ Mão 2/1999) 

2. Cha Lý Công uẩn không phải aí khác ngoài Lỹ Vạn I lạnh. Bới I húng ta dẻu bỉẽt rang: một sỏ 
nhà sứ thời Lý còn rát nặng lòng vời han tực, đíổn hĩnh iti thiền SƯTỪ Đạo Hạnh - theo truyền 
thuyết thi mục đích đi tu luyện là dể có phỏp vỗ gỉết Đại Đỉèn nhằm trà thủ cho cha lả Từ Vinh. 
Di tu rốỉ còn vảo phòng tám cùa vợ Sùng Hiền I lầu "làm phép", còn tranh vớỉ Giác Hoảng đẩu 
thai vào hoàng gia để được làm vua vã kỉếp sau đã trở thành vua Ly Thần Tong. Lại dến chuyện 
thiền sư Khâu Đà La, thế kỷ XI "bước qua" người cô tiểu Man Nương đang ngủ khiến cô có thai 
và giải thích với cha mẹ cỏ dó ĩã điềm trởi. 

3. Cũng trong cuộc hội thảo về qué hương nhả Ly (năm Ị 994) các nhà nghiên cứu cũng dề cập 
khá nhiều về bả Phạm Thi, mẹ của Lý Công uẩn. Quê nội của nhà Lý còn là vãn dẻ phãi nghiên 
cứu. nhung quẽ ngoại theo các di chỉ, [hư tịch lưu iạỉ có thể khẳng dinh là ở làng Dương Lòi. 
Làng xưa vốn tên là Diên uẩn* gồm haỉ xỏm Tiến Tài, Tiến Lộc (tên Nôm là cầu Làng và cầu 
SuL Chẳng han nhữ sự kiện í ây gạo ỏ đãu làng bị SŨ! danh lộ ra bài sắm ngũ báo hiệu nhà Lỷ 
lẻn ngôi thay nhà Lẻ, làng mới được dổi tên là Dương Lối (còn goi Lì Dinh SímL sự kiên này 
dược các sử gia ghi lại chung chung: "Trong hương vua ở cỏ cây gau bị set danh, đề lại dấu vít 
thành t hứ. 

4. Đinh làng Dương Lòi * nơi thờ 8 vị vua nha Ly Vun lã một còng trình kíển trúc cổ, quy mỏ đồ 
sộ nhưng tòa Đại dinh bi phá vào nám 1%0, Tuy vậy dần lãng van còn giữ dượt lòa ngũ mỏn. 
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di tích sân rồng, nền tiền tố, hậu cung với íỉ ngai thờ, 8 bài vị, bia cổ và 9 dạo sác phong từ Gia 
long dến Khải Đinh đều xác nhạn: Dương Lồi xà tòng tiền phụng sự Ly triéti hát dd« 

5. Ngoai ra những sinh hoat tâm linh tín ngưỡng và mối quan hệ làng xả giữa Dương Lỗi và các 
làng chung quanh củng là mỉnh chứng xâc thực. Hội làng Dương Lỏi dược tổ chức mồng 10 
đến 12 tháng 2 âm lịch nhàm kỷ niệm ngày sinh của Lý Công uẩn. Lẻ hội dược tổ chức trọng 
thể tại đình, trong dỏ có tê rước các ngai thờ vua Lý ra đền Lỷ Thánh Mấu rổi rước ngai thờ bà 
Phạm Thị vế đình tế lể, vỡi ỷ niệm rưỡc mọ về dự hội. Vửi mỏi quan hệ thân tình các làng như 
Dinh Bảng, Tiêu Sơn, Tam Tảo dều dâng lễ vào hội Dương Lỏĩ. Vói Đinh Bảng, hằng năm tổ 
chức lẻ hội hết sức long trọng vào ngày hội xuân I 5 thảng 3 âm lịch. Trong dịp lẻ hội này, dân 
Đình Bảng trán trong mời dàn Dương Lôi sang dự. Trong lề rước, dãn Dương Lòi dược bỏ trí di 
đầu bởi mối quan hệ gỉữa hai bên ỉ à quan hệ giữa nơi 5 ỉ n h vã nơi táng. Vớỉ chùa Tỉẽu, nđỉ tru trì 
của thiền SƯ Vạn Hạnh, cũng là nờỉ Lý Cống uẩn ăn học thờỉ nhỏ thì vào dịp hội chùa và ngày 
gĩồ SƯ Vạn Hạnh dán Dương Lói đều đom !ễ vật cứng tế bày tỏ sự biết ơn của dân lãng. Với đon 
Hộ Quốc, lâng Tam Tảo, dần Lâng Dương Lồỉ cũng mang lễ vật đỏn tạ ơn ồng bà Hộ Quốc vảo 

ngày giữ mồng 10 tháng 4 âm lịch. 


HỘI YÊN 

Thờ : Trương Hống, Trương Hát 

Địa điểm : Làng Yên Mẫn, thị xã Bẩc Ninh 
Thời gian : Ngày 14 tháng 2 

Đặc điểm : - Kéo cở 

- Chạy chừ 


Mẫn là làng 
Yên, nay thuộc xã 
Kinh Bắc, thị xã Bác Ninh. Đình 
thò Trương Hống, Trương Hát, 
thường mỏ lễ hội từ mồng 10 đến 
19 tháng 2 âm lịch, tưng bừng 
nhất vào rằm tháng 2. 

Ngày 14 tháng 2, hội Yên thi 
chạy chữ. M uôh có một cuộc chạy 

m/ a m * m/ 

chữ thành công thì phải luyện 
tập công phu hàng tuần trước 
đó. Những vị lềnh được chỉ định 
sẽ chỉ huy cuộc chạy chữ của hội 
năm đó thì phải tìm ngay những 
vị lềnh từng chi huy các cuộc 
chạy chữ những năm trước. Từ 
vẽ trên giấy đên vạch vôi trên 


sân, những vị lềnh mới phải học 
thuộc lòng các đường nét. phải 
dẫn đầu hoặc chỉ huy quân chạy: 
uốn trái, quẹo phải, quay ra, lộn 
vào, lúc chạy, quấn tố rồng, lúc 
vào chữ, lúc phát chữ, lúc đan 
xen, lúc tráo ngược đầu đuôi, lúc 
hò, lúc hô hiệu lệnh, tư thẻ phất 
cò, chỉ cờ, rung trổng, gõ kiêng... 

Lềnh phải thuộc rồi mới tập 
vối quân được. Quân là trai làng. 
Bỗn lềnh chi huy cuộc chạy chữ: 
hai lềnh cầm cờ lệnh hình đuôi 
nheo, một lềnh cầm trống khẩu, 
một lềnh cầm kiểng. Trai sung 
làm quân chạy chữ đểu quần 
trắng, áo the hoặc lương, đội 



khăn xếp. thắt lưng nhiễu điểu 
bỏ múi bên hông, tay cầm một 
trong các thứ cò mao tiết, ngũ 
hành, tứ phương tứ linh, hoặc 
khí giới như gươm ngắn, gươm 
dài. đao. thương, côn, chùy, phủ, 
việt, bát xà mâu... 

ề, ỉ 

Sau hồi trống, chiêng, tất cả 
mọi người chạy chữ quần áo, cờ xí, 
khí giới chỉnh tề, xếp hàng ngang 
đôi diện với cung thờ thánh. Hồi 
trông, chiêng thứ hai vừa dứt, 
một vị lềnh căn dặn lần cuối vể 
cuộc chạy chữ xong, liền dõng dạc 
Ỉ1Ô lớn: " Cúc cung Đại Vương Thượng 
đẳng phúc thẩn . Tất cả im lặng, 
trang nghiêm quỳ một gôi, cúi 
đầu, ngả cờ hoặc khí giới chêch 
về phía phải để bái thánh. 

Hồi trổng khẩu và kiểng vừa 
dứt, tất cả vung đồ tế khí cầm 
tay, nhất tề đứng dậy, nghiêm 
chỉnh đợi lệnh. 

Đầu tiên, lập thế trận nhất 
tự trường xà: hai hàng theo hai 
lềnh chuyển sang phía đông và 
phía tây. ngừộc đầu đuôi nhau. 
Các trai luôn dạ ran theo từng 
hiệu lệnh hô. liêp đỏ, đội hình 
lại chuyển động sang thế cuốn 
tổ rồng rồi bắt đầu vào chữ, Thế 
rồi, theo hiệu cờ, theo trông, theo 
kiểng, các đội hình cắt ngang, 
chạy dọc, quanh đi, quấn lại, mơ 
ra. lộn vào, dần dần đả thấy hiện 
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thành chữ “£J y (thiên) vối nét 
ngang, nét mác... thật rõ ràng. 
Lúc này kiểng, trống liên hồi, rộ 
lên mau nhịp rồi khoan dần và 
theo lệnh cờ của lểnh, toàn quân 
đứng lại. Lềnh đi soát lại các 
nét của chu, sửa chữa đỏi chút 
rồi dùng trông, kiểng báo hiệu 
lệnh thành chữ. Tức thì trông 
cái đố hồi, chiêng lớn khu vang, 
tất cả ngồi sụo xuồng, cờ và binh 
khí hơi ngả chếch về phía phải. 
Cả hội nhìn rõ chữ. Tiếp đó, vị 
lềnh một tay chông cạnh sườn, 
một tay phất cò đuôi nheo, đứng 
dậy, toàn quân vùng chạy theo, 
vừa đi vừa hương ứng lời reo của 
vị lềnh: 'ơ ơ tí... tí ơ tí cúc cung đại 
vương thượng đẳng phúc thần, ơ ơ tí... 
ơ ơ tí.. 

Tiếng reo hò vang cả hội làm 
náo nức lòng người và như vậy là 
đã xong một chữ. Một hồi trông 
và chiêng cái ra lệnh xóa chữ. 
Thế là toán quân lại rùng rùng 
chuyên động, hò reo dậy đất chạy 
theo đội hình xóa chu. 

ậ 

Rồi lại tiêp tục dưới sự chỉ 
huy của các lềnh chạy hết các 
chữ, cho đến cuối cùng thì chạy 
xong được các chữ: Ẳ.-f- - 

(Thiên Hạ Thái Bình. Lễ 
Đại Vương". Bảy chữ Hán này 
gói ghém được nguyện vọng hòa 
bình chân chính của nhân dân. 
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Về mặt kỹ thuật thì bảy chữ đó 
là những chữ ít nét, bao gồm 
những nét ngang, nét dọc, thuận 
lợi cho việc sắp xép đội hình khi 
chạy chữ. 

Ngày 15 tháng 2. có cuộc thi 
cướp cầu. Tất cả trung nam bản 
xã đều cởi trần, đóng khô, dựa 
theo giáp phân thành hai bên. 
Quả cầu tròn bằng gỗ, sơn son 
thếp vàng, có trái chiêm và trái 
mùa, tượng trưng cho hai mùa. 
Hai trái cầu này ngày thường 
vẫn đặt trên mâm đồng thờ 
trong cung. Trước giờ cướp cầu, 
quan đám cùng với hai vị lênh 
của hai giáp vào hậu cung làm lề 
rồi rước cầu ra ngoài thềm đình, 
sân đình là nơi sẽ cướp cầu. Lực 
lượng chia làm đôi bên, ơ hai 

ị À _ * _Ã ■ 1-' _ _Ạ Ị * _ 

đâu san môi bèn đào một lô sâu 
chừng một mét, đường kính vừa 
lọt quả cầu. Người cướp cầu phải 
làm sao cướp được quả cầu, len 
lách về phía sân của đối phương 


và bỏ lọt quả cầu vào lỗ là thắng 
cuộc. Cuộc đấu nhiều khi rất sôi 

V É 

nối, quyết liệt, người quyết giữ 
cầu, quyết len lách, người quyết 
giật lại cầu, quyết cản bước đôi 
phương, quyết giành lại cầu để 
mơ mũi tấn công... 

Truyền rằng lỗ phía tây (lỗ 
lúa tám) lọt cầu nhiều thì năm 
ấy được mùa lúa tám; còn nếu 
lồ phía đông (lỗ lúa hiên) lọt cầu 
nhiều thì năm ấy được mùa lúa 
hiên. Trò chơi thế hiện một ước 

p -I 

mơ vê mùa màng bội thu người 
nông dân. 

Hội kéo chữ, cướp cầu cua 
làng Yên cũng như nhiều làng 
khác ỏ đất Kinh Bắc xưa nhằm 
rèn luyện trai tráng vê sức khỏe, 
mưu trí, sự linh hoạt. Vì vậy hội 
Yên lôi cuốn trai gái trẻ già vào 
những trận thi tài hào hứng, sôi 
động. 

Vãn Hảu 


Theo Địa chí Mà Bắc (thu viện \ là Bấc 1982); cần phân biệt làng Yên trong bài này với lãng Yên, 
xã YỄn Xá. Thành Bấc Ninh, xây dựng nằm 1805, sau gọ ỉ Ịà trấn Kính Bắc, nằm trên 5 cloỉ dát 
cao của làng Yên, xã Yên Xá. Làng này tiếp Đỗ Xá phía nam, Khúc Toại phia tây bắc, Y Na 
phía đông, chung quanh có núi Tượng (Quả cảm), núi Thiìền, nui Dạm... 
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HỘI LÀNG PHÙ LƯU 


Thở 

Thời gian 
Địa điểm 
Bậc diêm 


: Đức Thánh Tam Giang (thảnh hoăng làng) 
: Mồng 8 tháng 3 
: Xẩ Phù Lưu, huyện Tiên Sơn 
: Hội lớn, nhiếu trò chơi và cuộc CỈLU1 tài 


àng Phù Lưu có tên 
nôm là chợ Gi ầu, 
thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh. Người Phù Lưu ngoài nông 
nghiệp, còn có nghề tầm tang và 
đi buôn. 

Làng thờ đức thánh Tam 
Giang làm thành hoàng. Sự tích 
thánh được truyền lưu như sau: 
Nguyên xưa có cô gái làng Văn 
Mầu nằm mò xuống tắm sông 
Nguyệt Đức (sông cầu, Bắc 
Ninh), bị giao long phủ, có mang. 
Sau đó, cô gái sinh ra một bọc 5 
con gồm 4 trai và 1 gái. 

Con đầu là Trương Hông, 
con thứ ỉà Trương Hát (những 
con sau không thấy nói tới). Hai 
anh em Trương Hông, Trương 
Hát có tài, ra giúp Triệu Quang 
Phục đánh giặc Lương xâm lược 
nước ta (thế kỷ VI). Triệu Quang 
Phục lên ngôi vua, tức Triệu 
Việt Vương. Khi Việt Vương gả 
con gái là Cảo nương cho Nhã 
Lang (con trai của Lý Phật Tử), 
hai ông ra sức can ngăn không 


được, bèn từ quan về ẩn tại núi 
Phù Lam. Lý Phật Tử cướp ngôi 
vua, vời các ông ra tham chính, 
song hai ông chồi từ. Sau đó, hai 
ông cùng toàn gia quyên xuống 
thuyền ra tới ngà ba sông thì tự 
đánh đắm để trảm mình. Thi hài 
Trương Hống giạt vào sông Vù 
Bình, thi hài Trương Hát trôi tới 
sông Nam Bình. 

Qua đòi, hai ông âm phù Ngô 
Vương đánh giặc Lý Huy. Lại 
giúp triều Lý đánh tan quân 
Tỗng xâm lược. Triều đình truy 
tặng hai ông là Khước Dịch đại 
vương và Uy Dịch đại vương. Tới 
nay cả nước có trên 400 nơi thờ 
hai đại vương này. Đôi câu đói ỏ 
đền Phù Lưu hiện còn, ca ngợi 
hai đại vương: 

Công tại tiền triều, danh tại sử, 

Sinh vi lương tướng, tử vi thẩn. 

Nghĩa: 

Lập công triều trước tên trong sù, 

Sôhg là tướng giỗi, chết ỉà thần. 

Anh em đức thánh Tam Giang 
được thờ ỏ đình Phù Lưu. Ngoài 




458 ♦ LE HỘI VIẸT NAM 

ra. dân làng còn xây thêm ngôi 
đền đẹp thờ riêng các ngài: Các 
triều đại từ Lê Cảnh Hưng tối 
Khải Định (thế ký XVIII - XX) 
đều có sắc phong và được tôn là 
Thượng đẳng tôi linh thần. 

Làng Phù Lưu xưa hang nám 
mỏ rất nhiều hội, như tưởng niệm 
ngày sinh ì mồng 5 tháng giêng), 
ngày hóa của thần (mồng 10 
tháng tư); xuân lễ (15 tháng 2), 
thu lễ (15 tháng 8); lễ cầu phúc 
(8 tháng 3), Lễ cầu yên (mồng 1 
tháng tư), ỉề hạ điền (20 tháng 
3). lề thượng điển (20 tháng 6)... 

LỄ CẦU PHÚC: MỔNG 8 THÁNG 
3 

Lễ được mỏ đầu bằng lễ rước 
nước tắm cho thần và lau sạch 
đồ thờ. Tiếp là đám rước với đầy 
đủ nghi trượng đi rưóc bài vị các 
thánh từ đền về đình để hành lễ 
và để thánh dự hội. 

Tiếp theo, trong đình cử 
hành cuộc lễ uy nghi với bài văn 
tê " Nhập tịch cầu phúc rất hay. 
Xin trích dẫn một phần: 

^ương triều vui vẻ mở cõi thọ khấp 

tám phương , 

Xuân sắc sáng trong trải thanh 

hình ra sáu hướng ♦ 

Lại rạng rở ngày thảng thời Nghiêu, 

ngập vẻ xuân nẻo đường đời Thuấn. 

Thôn ta: 

Vùng Đông Ngàn nổi tiếng, làng 


Nhân Lý nước Nam, 

Mạch núi từ CỔ Pháp, tượng Mã 
chuồi hạt châu, nước sông xuất Kim 
Ngưu, Loã đầm hầm chứa ngọc . 

Dồ't hun tú khí, dời tạo vắn nhân . 
Bảng hô cao treo, vần đạt giáp dệ 
phong vân. Kiêm rồng mạnh vững, 
võ lưu công danh sử sách. 

Nho, X Lý f Sô 7 bách nghệ đều tình: 
sì. nông, công , thương, muỏn dân 
cùng thịnh, 

Phong tục thuẩn hậu , chẩnghề 
thảy kê trộm , ke gian. 

Người vật đông vui * cùng chung 
nghe chồ kêu, gà gáy 
Bao phen thời cuộc đổi thay mủ xổm 
làng quần tụ chẳng dời . 

Có năm bệnh tật mất mùa. nhưng 
thóc 

lúa vẫn thường dư dật..."* 1 * 

Sau cuộc tế, tới lễ rưổc thánh 

hoàn cung. 

Từ lúc này dân làng vui vẻ dự 
các trò vui và các cuộc đua tài. 

m. 

Trai thanh gái lịch biết hát, rủ 
nhau từng tốp hát quan họ trao 
duyên. Bậc trung niên và các lão 
ông theo dối cuộc chơi cờ ngưòi. 
Dân chúng kéo ra sỏi vật xem đô 
các nơi vể thi tài giữa hồi trông 
thức giục hôi hả ầm vang làng 
xóm. 

Những ai đã dự hội Phù Lưu 
một lần thường có ấn tượng đẹp 
đế rồi năm sau thường lại tìm về. 
Hội Phù Lưu hấp dẫn có lẽ cũng 
như nhiều nơi khác, là người Phù 
Lưu đã giữ được nếp sấng của ông 
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cha, lại lưu bền phong tục thuần 
hậu, cùng những sinh hoạt lành 
mạnh và lòng hiếu khách, biểu 
hiện ngay từ đỏi câu dôi khắc hai 
bên cổng làng: 


Nhập hương vấn tục. 

Xuất môn kiến tổn. 

Nghĩa: 

Vào làng hỏi phong tục, 

Ra cứa như đón khách. 

Lê Hổng Lý 


HÔI ĐỀN LÝ BÁT ĐỂ 


Thờ 

Thời giãn 
Chính hội 
Địã điểm 
Đặc điểm 


: Tám vị vua triều Lý 
: Từ ngày ỉ 3 đến 13 tháng 3 
: Ngày ỉ ỏ tháng 3 
: Làng Đình Bâng, huyện Từ Sơn 
: - Hội đền và hội đình 
- Lễ rước kiệu CỊuy mô hoành trâng 


® n Lý Bát Đế ỏ làng 
Đình Bảng, huyện 
Từ Sơn, tỉnh Bác Ninh là một 
trong những công trinh cổ nổi 
tiếng đất Kinh Bác do vua Trần 
lập nên nhàm thay thè đển Đô do 
nhà Lý dựng lúc đương triều, đế 
thò 8 vị vua triều Lý - một vương 
triều do Lý ('ông uẩn khai sáng 
- đã từng đưa nước Đại Việt lên 
địa vị huy hoàng rực rỡ. Tám vị 
vua Lý theo thời gian trị vì là: 


I rrtt g I 

Lý Thái lô 

T mí. £.3 m - _ 

Lý ỉhái lông 
Lý Thánh Tông 
Lý Nhân Tỏng 

r iT'l_ rjri * 

Lý 1 hân 1 ỏng 
Lý Anh Tông 
Lý Cao Tông 
Lý Huệ Tông 


(1010-1028) 
(1028-1054) 
(1054-1072) 
(1072-1128) 
(1128-1138) 
(1138-1175) 
(1175-1210) 
(1210-1224) 


Ngoài ra, đền còn thờ thêm 
thân mẫu của ljý Công uẩn và 8 
hoàng hậu. 


Trải qua bao lần thay triều 
chính và những cuộc binh lửa, 
đền Lý Bát Đế bị hủy hoại nghiêm 
trọng. Đến năm 1602. đền được 
trùng tu và mở rộng trên khu đất 
hơn 3 hecta. Đền có qui mô kiên 
trúc hoành tráng, kết hợp một 
cách hài hòa phong cách cung 
đình và dân gian truyền thống. 
Có hồ bán nguyệt, nhà thủy 
đình, cổng tam quan có chạm 
khắc rồng, phượng, có những bậc 
tam cấp với rồng và voi đá chầu 
hai bến, chạm khăc tinh vi. o 
khu trung tâm có điện thờ - nơi 
đế hài vị của vua và hoàng hậu 
với những công trình điêu khắc 
có giá trị nghệ thuật như kiệu 
rước, ngựa, tượng các người hầu 
và đồ tế khí bằng gỗ sơn son thếp 
vàng. 
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Sau Cách mạng tháng 8» ngày 
13 tháng 9 năm 1945, chủ tịch 
Hồ í 'hí Minh có đến dâng hương 
tưởng niệm các vua nhà Lý tại 
đây. Đến năm 1946, ngôi đền bị 
giặc Pháp phá huy. Sau ngày 
kết thúc cuộc kháng chiên chông 
Pháp (tháng 7 năm 1954) chỉ còn 
lại những đông gạch vụn đổ nát 
gai cỏ phủ đầy. 

Hội đến Lý Bát Đê mơ vào dịp 
xuân, trong đó có hai hội lớn: Hội 
đền và Hội đình. 

HỘI ĐỂN 

■- 

Người cai quán việc tế lễ, ke 
cả vai chủ tê suõt mấy ngày ở hội 
đền, là ông Cai đám do làng họp 
bầu ra. Hội đền Lý Bát Đế mở 
vào ngày rằm tháng ba âm lịch 
hằng nám (nhằm vào ngày lên 
ngôi hoàng đế của Lý Công uẩn) 
và kéo dài trong 3 ngày với sự 
tham gia đông đảo của nhân dân 
làng Đình Bảng (giữ vai trò chủ 
té), các làng trong tông và các nơi 
khác cùng đổ về dự hội. 

Theo nghi thức truyền thông, 
việc tê lẻ được tiến hành trong 
cả 3 ngày: ngày nào cũng có tế 
“hiên sinh": một con trâu mộng 
thui chín (theo tục lệ riêng ỏ nơi 
đây) và nhũng mâm xôi. Thịt 
và xôi sau khi tế lễ, ngoài phần 
chiêu đãi khách tại chỗ, phần còn 
lại chia đều cho dân làng để mỗi 


người cùng được hương lộc. Tế 

trâu thui là một tục độc đáo chỉ 

* «■ * 

riêng Đình Bảng mới có. Tục này 
dược bắt nguồn từ sự tích Khổng 
Minh Không chữa bệnh “hóa hỏ" 
cho vua Lý Thần rông. Để đáp 
ơn, vua đã cho phép dân làng 
thui trâu để cúng thầy khi qua 
đời. Nhưng chi phí cho hội lữ đều 
lấy từ hoa lợi của 8 mẫu ruộng 
dành cho việc tê tự của làng, việc 
đóng góp của dân chỉ là phụ, 

Trong lễ hội Đền thì rước 
kiệu là nghi lễ có qui mô hoành 
tráng và trang nghiêm nhất, là 
hành động chính của lẻ hội được 
tiến hành từ đền Lý Bát Đê đến 
chùa Cô Pháp (nơi tương truyền 
Lý Công Uẩn đã sinh ra). Tám 
chiếc kiệu tượng trùng cho tám 
vị vua được trang hoàng lộng lẫy, 
đo những thanh niên khỏe, khỏi 
ngô, chưa lập gia đình khiêng, có 
phường nhạc đi theo. Ngoài ra 
còn có bàn hương án. theo sau là 
các vị mặc áo thụng xanh, quần 
trắng, đội mão, đi hia và các chức 
sắc, hương lão có cờ xí và lọng 
che, tiếp đến là dân chúng. Đám 
rước kiệu ỏ đền Lý Bát Đê là một 
cuộc diễu hành không lồ. hoành 
tráng, mang tính hoàn thiện về 
nghi thức lẫn thẩm mỹ. Người 
hàng tổng kéo vế tham gia đám 
rước như tượng trưng cho cuộc 
biểu dương súc mạnh Đại Việt và 




thể hiện tinh thần “uống nước nhớ 
nguồn' và lòng tôn kính, ngưỡng 
mộ đối với các bậc tiền bối. 

Ngoài nghi lễ trang nghiêm, 
hội đền Lý Bát Đê còn có sức 
cuôn hút khách thập phương ỏ 
chồ có nhiều trò chơi, vui khỏe, 
phong phú như đâu vật, đánh cờ, 
chọi gà, đốt pháo hoa, múa ròi 
nước, hình thơ, diễn tuồng, hát 
chèo... Trong các trò vui được lưu 
ý nhất là đánh cò người - một 
truyền thông nổi tiếng của Đình 
Đảng - mà người đoạt giải được 
coi là như dã giành được một 
chiến công đầy kiêu hãnh, bòi vì 
đây là một cuộc đọ trí, so tài qua 
nhiều trận đấu loại căng thẳng, 
chứ không chỉ là trò giải trí đơn 
thuần. 

HỘI ĐÌNH 

Hội Đình tố chức tại đình 
làng. Đây là một ngôi đình tuyệt 
dẹp. xảy dựng từ thê kỷ XVIII và 
được bảo vệ gần như nguyên vẹn 
cho đến nay. 

Hệ thông thần thành hoàng ở 
đây cùng khá phức tạp. Lúc đầu 
chí thờ 3 vị thần: thần Núi, thần 
Nước, thần Trổng trọt, về sau 
thò thêm 6 vị (lục tổ) có công xây 
dựng làng. Rồi đến khi giặc Pháp 
phá hủy đến Lý Bát Đế thì đình 
thần thèm 8 vi vua nhà Lý đươc 
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chuyến về. Do vậy, hội Đình Bảng 
có nhiều yếu tố đan xen khó tách 
biệt (thiên thần, nhân thần, tôn 
giáo sơ khai và chính thông...), ò 
đây, ta có thể thấy hội đình nham 
mục đích tưởng niệm ba láp thần 
ứng với ba lớp thời gian đã trải 
qua. Hội mỏ từ 12 đến 16 tháng 
2 âm lịch hang nám. 

Về nghi lễ, các ngày 12, 14 
và 16 tê thần bằng mâm xôi và 
thịt lợn luộc chín. Trong đêm 13 
có tục tê thần bàng hai con lợn 
sông, gồm một đực và một cái. 
Tế xong, lợn được mô và chia thịt 
cho các "hiệu” mang về chia lại 
cho từng nhà. Đặc biệt ơ đây có 
tục đón chạ. Trong 5 ngày hội 
đình, có dành riêng ra một ngày 
để đón chạ từ làng cẩm Giàng 
sang, Hai làng này đã kết nghĩa 
khăng khít từ bao đời nay. cắm 
Giàng được tôn làm chạ anh. Mỗi 
khi làng vào đám đều phải mời 
dại biểu của chạ vê dự và tổ chức 

4 « 4 

tiếp đãi ân cần, chu đáo. Đây là 
một truyền thông đẹp của đất 
Kinh Bắc. 

Hội đình cũng là dịp để tỏ chức 
nhiều trò chơi hấp dẫn như hội 
đền: đâu vật, chọi gà, thả chim 
bồ câu, hát tuồng, diễn chèo... 
Nhiều đô vật của làng Đình Đảng 
đã nổi tiếng trong dời sống và cả 
trong giai thoại, sách vỏ. 
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_ 9 _'_*_ 

Vào dịp hội đình, nhiều nơi từ 

Hải Dương. Hà Nội, Sơn Tây và 
xa hơn như Hải Phòng, Thanh 
Hóa cũng đưa gà đến chọi, lảm 
cho ngày hội thêm vui. 

Mùa xuân năm 1989, nhản 
ký niệm 980 năm ngày lên ngôi 
hoàng đê của Lý Công uẩn, dân 
làng Đình Bảng, đồng bào huyện 
Từ Sơn và nhiều nơi khác trong 
nước, trôn tinh thần hướng về 
cội nguồn, biết ơn người xưa, đã 

HỘI ĐUA THUYÊN ĐẠI THAN 

Thờ : Cao tồ (tài thủy chiến) 

Thời gian : Mồng w tháng 3 đến mồng 5 tháng 4 

Chính hội : Mồng 10 thắng 3 

Địa điểm : Xã Đại Than, huyện Gia Lương 

Đặc điểm : 7 thôn 7 trải, trải dài 18m, 34 tay bơi 

đua thuyền từ 10 tháng 3 đến 
mồng 5 tháng 4. Trên khúc sông 
nơi Lục Đầu Giang này, suốt 
cả tháng trời luôn nhộn nhịp 
bởi những cuộc đua thuyền hào 
hùng, sôi nối. 

Thuyền đua dược đóng bằng gỗ 
trắc, gồ lủi với cách chê tác công 
phu, chỉ ghép ván, ghép mộng, 
không cần trát sơn, trát dầu, mà 
vẫn đảm bảo an toàn nhiều ngày 
trong các cuộc đua. Thi bơi trải, 
các cụ già gọi là “đáu chu”. Trong 
25 ngày làng "dóng đám thờ thần' 
thì lệ đặt ra là "nhất nhật đấu chu, 
tam nhật hành lể (cứ một ngày 



B ắc Ninh, hàng chục 
làng xã ỏ ven các 
dòng sông Thương, sông cầu... 
đều có tục đua thuyền trong ngày 
hội làng. Nhưng nối tiếng nhất 
phải kể đèn hội đua thuyền ỏ Đại 
Phan. Xã Đại Than thuộc huyện 
Gia Lương, nơi có đền thờ tướng 
Cao Lỗ. Tục truyền ngày xưa 
Cao Lỗ có tài thủy chiến, theo An 
Dương Vương hết lòng bảo vệ đất 
nước, được nhân dán trong vùng 
tôn thờ và ghi nhớ công tích. 

Đế nuôi dưỡng truyền thống 
và kỹ nâng bơi chèo cho người 
dân ỏ đây, hằng năm làng mỏ hội 


quyết định cùng nhau góp công, 
góp sức đế tái thiết lại đền Lý 
Bát Đế trên khu đất cũ với các 
công trình kiến trúc theo như 
nguyên trạng, xứng đáng với lời 
mơ đầu khắc trên bia đả lớn do 
Trạng Bùng (tức Phùng Khác 
Khoan) soạn năm 1605: “Đất nước 

thanh bình thạnh trị được lảm nên 
bói nhân dẫn thời đại ây” ở nơi quê 

hương nhà Lý. 


Lê Hồng Lý 





đua thuyền thì 3 ngày hành lề). 
Làng gồm có 7 thôn, mỗi thôn có 
một trải dự thi. Trải dài 18 mét, 
chứa 34 người, gồm có người lái, 
người đánh trông, người cầm cờ 
hiệu và quân dầm bơi. Các trai 
bơi phải là tráng đinh và không 
vướng tang. 

Cuộc đua diễn ra trước làng 
Đại Than, các trải dàn hàng 
ngang trong tư thế sẵn sàng chờ 
đợi. Khi ống lệnh vừa nể, các trải 
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bắt đầu phóng vút lên trước. Các 
tay bơi bổ dầm rập ràng theo 
nhíp trông của người cầm trịch 
trong từng thuyền. Sông rộng, 
các mũi trải đè sóng lướt tới tạo 
thành những đường như kẻ chỉ 
trông vừa đẹp mắt vừa hừng hực 
khí thế, gợi lên trong lòng người 
xem hình ảnh của những chiến 
công oanh liệt thuở xưa của cha 
ông. 

Lê Trung Vũ 


HỌI CHUA DAU 

* 

Thờ : - Phật Mầu Man Nương 

- Tứ pháp; Vân, Vù, Lôi , Điện 

Địa điểm : Chùa Phúc Nghiêm, làng Mãn Xá, huyện Thuận 

Thành 

Thời gian : Mồng 8 tháng 4 
Đặc diêm : - Kết chạ giữa các làng 


- Rước 4 

y<^7ỵ<7ằng nãm vào mồng 

8 tháng 4 (âm lịch) 
các làng xã thuộc huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh, làm lễ hội 
chùa Dâu. 

Ca dao cô có câu: 

- .Dù aỉ đi đàu về đâu, 

Tháng tư ngày tám hội Dâu thì về. 

- Mồng bảy hội Khám, 

Mồng tắm hội Dâu . 

Mồng chín dâu đâu, 

Cùng về hội Gióng. 

Như vậy, có thể thấy rõ hội 
chùa Dâu có tầm quan trọng 


dệu 

trong nền văn hóa dân gian vùng 
này. 

Theo Lĩnh Nam chích quái (bản 
in lần thứ hai - 1990) trong 
chuyện Man Nương chép rằng: 

"Thời Hiên đê nhà Hán, quan 
thái thú Sĩ Nhiếp đóng đô thành 
ỏ bờ phía nam sóng Bình Giang 
(tức Thiên Đức Giang). Phía nam 
thành đó có chùa thờ Phật, một 
vị sư từ Tây phương (Ấn Độ) tới, 
hiệu là Già La Đồ Lê trụ trì ở 
đấy, có phép đứng một chân, mọi 
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người đều kính phục gọi là tôn 

sư, kéo nhau tói học đạo. 

' * * 

“Hồi ấy có người con gái tên 
là Man Nương, cha mẹ đều đã 
mất. nghèo khổ vô cùng, cùng 
tới đó dôc lòng học đạo Phật, 
nhùng vì có tật nói lắp, không 
thể cùng mọi người tụng kinh, 
thường ỏ dưới bêp vo gạo, nhặt 
rau nấu nướng cho các vị tăng 
trong chùa và khách tứ phương 
tới học. Một đêm vào tháng nàm, 
đêm ngắn, chư tăng tụng kinh 
đến lúc gà gáy. Man Nương nấu 
cháo đã chín mà chư tàng tụng 
kinh chưa xong, chưa tới ãn 
cháo. Man Nương bèn nằm tựa 
cửa bếp. không ngờ ngủ quên 
đi mất. Táng đồ tụng kinh xong 
đều về phòng riêng, Man Nương 
ngủ chặn ơ giữa cửa, sư Đồ Lê 
bước qua mình Man Nương. Man 
Nương tự nhiên cảm động trong 
dạ con. 

■ề 

“Có thai được 4 tháng. Man 
Nương xâu hố bỏ về, sư Đồ Lê 
cũng thẹn bỏ đi. Man Nương về 
tới một ngôi chùa ỏ ngã ba sông 
thì 0 lại đó. Đầy tháng sinh ra 
một đứa con gái. tim sư Đồ Lê 
mà trả. Đêm đến, sư Đồ Lê bê 
đứa con gái tới ngã ba đường, 
thấy một cây phù dung, cành lá 
xum xuê, có một cải hốc sâu mà 
sạch sẽ. sư đặt đứa trẻ vào mà 

S( * 


nói: “Ta gửi con Phật, mi giữ lấy 
sẽ thành Phật đạo." 

“ĐỒ Lê, Man Nương từ biệt 
nhau. Sư Đồ Lê cho Man Nương 
một cây trượng mà bảo: "Ta cho 
nàng vật này, nàng về nhà nếu 
gặp năm đại hạn thì lấy trượng 
cắm xuồng đất, nước sẽ vọt ra để 
cứu dân’. Man Nương cung kính 
bái lĩnh mà vể ơ trong chùa. Gặp 
năm đại hạn, nàng lây trượng 
cắm xuống đất, tự nhiên nước 
cuồn cuộn chảy ra, dán dược nhờ 
ơn. Khi Man Nương ngoài chín 
mươi tuổi là lúc cây phù dung bị 
đổ, trôi ra ở bên sông trước cửa 
chùa, quanh quẩn ỏ đấy không 
chịu trôi đi, dân thấy thê định 
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bô làm củi nhưng rìu nào cũng 
gãy, bèn đưa hơn 300 người trong 
làng ra kéo cây gỗ lên mà không 
chuyển. Gặp lúc Man Nương 
xuống bến rửa tay thử kéo chơi 
thì cây chuyển động. Dân chúng 
ngạc nhiên bảo Man Nương kéo 
lén bờ sai thợ tạc 4 pho tượng 
Phật. Khi xả cây gỗ, đến chỗ 
đặt đứa con gái thì thày đã hóa 
thành đá rất rán. Tốp thợ lấy riu 
đập chỗ tảng đá rìu đều bị mẻ. 
Họ liền vứt đá xuống vực sâu, 
một tia sáng chói lên, hồi lâu đá 
mối chìm xuống nước. Bọn thợ 
đều chết cả. Dân mời Man Nương 
bái lễ, thuê dân chài lặn xuống 




vớt lên. rước vào tự điện, đặt vào 
bên trong các tượng Phật, tượng 
Phật tự nhiên trông sáng như 
mạ vàng. 

"Sư Đồ Lê đặt pháp hiệu cho 
các tượng là Pháp Vân, Pháp Vũ, 
Pháp Lôi và Pháp Phong. Bôn 
phương cầu đảo. không điểu gì 
khỏng linh ứng. Dân làng đều gọi 
Man Nương là Phật Mẫu. Mồng 4 
tháng tư Man Nương không bệnh 
mà chết, táng trong chùa. Người 
đòi lấy ngày này làm ngày sinh 
của Phật. Hằng năm tới ngày ấy, 
nam nữ bốn phương thường tụ 
hội ơ chùa vui chơi ca múa. người 
đời gọi là hội Tắm Phật." 

Sách này được viết từ thế kỷ 
XV, nhưng bên cạnh truyện Man 
Nương chép trong sách Lỉnh Nam 
chích quái, còn có truyện Man 
Nương được kê hạnh lưu truyền 
trong vùng Thuận Thành. Mồng 
8 tháng 4 năm Mậu Dần (1998), 
người viết bài này có vê hội chùa 
Dáu. Cách chùa hơn lOOOm. có 
chùa Phúc Nghiêm làng Mãn Xá 
là nơi thờ Phật Mầu Man Nương. 
Chùa Phúc Nghiêm tọa lạc trên 
một bãi rộng, xa các làng, kiến 
trúc vẫn giữ nguyên nét cô. Trên 
bàn thờ Phật tại Tam Bảo không 
bày tượng như các chùa khác, chỉ 
có tòa Cửu ! ,ong ồ chính giữa, hai 
bên tường có 6 tượng các vị thiên 
tướng (hay kim cương?). 
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Những người dân đến lễ ở 
chùa Phúc Nghiêm đều theo 
một tục lệ. Họ chò xem cắc kiệu 
của Tứ Pháp về hội ngộ. làm lề 
ở đó. Thành ra trong khuôn viên 
chùa, là nơi các làng gặp nhau 
giao hiếu, chung nhau viết một 
lá sớ, cùng kể chuyện mùa màng, 
thăm hỏi rất thân tình. Vậy hội 
chùa Dâu lằ lễ hội cầu đảo hay là 
lễ hội kết chạ giữa các làng? 

Người làng kế rằng: Chùa 
Phúc Nghiêm được xây trên nền 
cũ nhà ông bà Tu Định là bô mẹ 
đẻ của Man Nương. Khi bà Man 
Nương sang chùa Linh Quang 
theo học thầy Khâu Đà La mối 
12-13 tuổi. Hằng đêm, thầy 
Khâu Đà La đi thuyết pháp vê 
gọi cửa, Man Nương thường ngủ 
quên ra chậm nên hay bị thầy 
trách. Đe thầy khỏi trách mắng, 
Man Nương đã ngủ ngay cạnh 
cửa đón thầy, Khâu Đà La về, vô 
tình bước qua người Man Nương 
và từ đó nàng thụ thai. Có thai, 
Man Nương xấu hổ bỏ chùa vê 
nhà, nhúng ông bà Tu Định cũng 
đuối nàng đi. Man Nương phải 
lên rừng, lập một tiểu am ỏ đó. 
Khi sinh con, nàng trả con cho 
Khâu Đà La. Thầy Khâu Dà La 
gửi con vào gốc cây du rồi hai 
người từ biệt nhau. 




46(3 ♦ LE HỘI VIẸT NAM 

... Hạ thiên, mồng tám thảng tư, 
Ngọ thời màn nguyệt, được giò xuất 

sinh. 

Được một nử nhi tốt ỉấnh, 

Tưởng vàn ngũ sắc phủ mình hào 

quang . 

Tư Định bào nàng Aỉan Nương, 

Âm con tìm đến Linh Quang chôn 
thầy. 

Trao cho nhi nữ trong tay, 

Xả Lẻ chịu ỉầ\\ dửng nay khấn cẩu: 
Trao cho mộc thụ đảu đâu , 
í "ó lòng yêu sẽ Vì nhau sau này r 
Nhẫn duyên Phật tứ đến đây 
Sẽ phó cho rày dưỡng dạc tiểu nhi... 

Có một năm bão lớn, cây 
du đổ trôi vê vùng Luy Lâu thì 
dừng lại, Sĩ Vương sai quân kéo 
lên định làm điện Kính Thiên, 
nhưng không thể kéo được. Vừa 
lúc đó Man Nương ra sông, cây 
trông thấy Man Nương thì có vẻ 
mừng, bà bèn tung giải yếm ra 
gọi: "Có phải con ta thì theo về 
với mẹ". Cây nương theo dải yếm 
ngoan ngoãn để kéo lên bờ. Dân 
làng tạc tương Phật bằng gỗ cây. 
Các cụ có dọc lại một bài kệ rằng: 

m ạ m m « Ư 

Anh hào như nghịch mí. ờ 
Tàm không cảnh diệc không. 

Nhưng nhiên nhất vị ngộ. 

Ưng vật vạn duyên đồng, 

Bài kệ này có lẽ nguyên vàn 
khác, dân gian đọc truyền miệng 
nên không thê ghi đúng được. 

Khi tạc tượng, người ta tạc 
gốc lên. Pho thử nhất tạc xong 
thì có mây đùn lên đầy trời nên 
đặt là Pháp Vân. Pho thứ hai khi 


tạc xong thì mưa trút xuống nên 
đặt tên là Pháp Vù. Pho thứ ba 
khi tạc xong thì có sấm ran. nên 
đặt tên là Pháp Lôi. Pho thứ tư 
khi tạc xong thì chớp giật, nên 
đặt tên là Pháp Điện. 

Bôn pho tượng đă tạc xong 
nhưng khi rước tượng lèn bệ thờ 
thì không sao nâng nổi. 

Dư nghìn tỏng sĩ vào thi, 

Kiệu Phật chẳng nôi tức thi quỳ 

tâu... 

Sĩ Vương thấy lạ, liền hỏi lại 
đám thợ xem tại sao, mỏi hay 
rằng khi xẻ cây, ơ khúc gỗ, rìu 
chém phải một vật hóa thạch rất 
rắn, chém vào mẻ rìư nên đã vứt 
xuống sông. 

Phàm gian nó chẳng biết điều, 

Xé tay nó liều vứr xuông dưới sông. 

Bà Man Nương liền ra sông 
gọi thì khúc gỗ nổi lên dạt vào 
bờ, tách ra thấy đứa bé đã hóa 
thạch, trán bị vết rìu bố thành 
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sẹo, dân bèn gọi là Thạch Cương 
đưa vào thờ. Nhản chuyện tượng 
phát sáng nên gọi là Thạch 
Quang, có nơi gọi chệch là Thạch 
Cuông. Sau khi đũa Thạch 
Cương lên thờ, bôn tượng Vân, 
Vũ, Lôi, Điện được đưa thờ ỏ 4 
chùa trong huyện Thuận Thành; 
Pháp Vân tức bà Dâu thờ ở chùa 
Dâu tức chùa Phiền Định. Pháp 
Vũ tức bà Đậu thờ ồ chùa Thành 
Đạo. Pháp Lỏi tức bà Tướng thờ 




ở chùa Phi Tướng. Pháp Điện tức 
bà Dàn thờ ở chùa Trí Quả. 

Mồng 6 tháng 4 hằng n&m, 
các xã thuộc huyện Thuận Thành 
vào đám. Thứ tự tổ chức các ngày 
hội như sau: 

Á 

- Mồng 6 tháng 4 làm lẽ hạ để 
phong áo các tượng. Riêng Mẫu 
Tố không hạ, chỉ phong áo. 

- Mồng 7 tháng 4 rưốc đức 
Pháp Vân về đình Công Hà. Rưổc 
đức Pháp Vũ vê đình An Khao. 
Rước đức Pháp Lôi về đình Lũng. 
Rước đức Pháp Điện về đình Văn 
Quan. Bôn bà được thò' tại các 
đình này một đêm, sáng ngày 8 
tháng 4 thì rước từ các đình trở 
về chùa Dâu. 

- Chiều 8 tháng 4: Tổng 
Phương làm lễ rước cả đoàn về 
chùa Phúc Nghiêm ở thôn Hà 
Mãn đế thâm Phật Mầu. Đám 
rước đi theo thứ tự: Kiệu Thạch 
Cương đi đầu, kiệu Pháp Vân, 
Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện đi 
tiếp theo, kiệu bà chúa Ngà, kiệu 
bà Hậu Khe. trong đoàn rước còn 
có cả bà Trắng, bà Đen đi theo 
hầu. 

Thông thường dãn tập trung 
đông ỏ chùa Phúc Nghiêm đón 
các đoàn đến hội tại đấy. Các 
kiệu khi đến chùa, theo thứ tự bô 

trí ỏ lại một đêm, hỏm sau mới 

* * 
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chia tay. Khi ra về, kiệu của vai 
thấp chào kiệu vai cao bàng cách 
nhún đầu kiệu để chào trước, 
kiệu chị cũng nhún chào đáp lề, 
bịn rịn mãi mới chia tay. 

Hội chùa Dâu có phải là hội 
cầu đảo chăng? Trong lịch sử, từ 
đời vua Lý Nhân Tông đã tháy 
ghi: Tháng giêng năm Nhâm 
Tý (1072) lên ngôi vua, tháng 4 
ngày 8 làm lễ tắm Phật. Rước 
tượng Phật ở chùa Pháp Vân 
về kinh sư để cầu tạnh (Việt Sứ 
lược). Quý Sửu - Thái Ninh năm 
thứ hai (1073) bấy giờ mưa dầm, 
Rước Phật Pháp Vân về kình đô 

đê câu tạnh. ( Đại Việt su ký toàn 
thư) Trong tín ngưỡng tại một sô 
miền, việc rước các tượng Vân, 
Vũ, Lôi, Điện để cầu đảo là có: 

- ở Ôn Xá, Văn Lắm có hội 
chùa Un cầu đảo: 

Ba bà tí'ẩỵ hội chùa Un. 

Mưa gió dùn đùn. thiên hạ làm án. 

- () Yên Mỹ, Mỹ Hào cũng có 
tục rước Tứ Pháp đế cầu đảo. 

Trong tín ngưỡng dân gian 
tôn thò các hiện tượng thiên 
nhiên liên quan đên sản xuất 
nông nghiệp, người Việt cứng 
trời đất, tôn thò các hiện tượng 
mây - mưa - sắm - chớp. Lê hội Tứ 
Pháp chỉ là sự mô phỏng diễn lại 
quá trình sinh ra mưa của trời 
đất. Quan điểm này đúng với các 
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địa phương kê trên. Nhưng tại 
chùa Dâu, nói rõ hơn là tại tổng 
Khương Thượng. Hội chùa Dâu 
được giải thích rõ là: “Ngày hội 
con đưa mẹ nuôi về thăm mẹ đẻ”. 

■r m 

Dân gian giải thích rằng: Cây 
du nơi Khâu Đà La để con gái 
vào là mẹ nuôi. Bốn bà Vân, Vũ, 
Lôi, Điện được tạo ra từ thân cây 
du, có nghĩa là bốn chị em ruột, 
ngang vai với bà Man Nương, 
không phải là con của Man 
Nương như một sô* người đã lầm 
tương. 

Bởi vậy, đoàn rưóc có một 
thứ tự: Thạch Cương (con gái) đi 
trước, dẫn các bà Vân, Vũ, Lôi, 
Điện (đều là mẹ nuôi) về nhà cù 
(chùa Phúc Nghiêm) đê thăm mẹ 
là Phật Mầu Man Nương. Hàn 
huyên một đêm, hôm sau ra về, 
chị em chào nhau theo lễ giao 
bái, không thấy có nghi thức lễ 
cầu đảo: 

Lê là bái Tô Mẫu sinh 

Chùn Phúc Nghiêm tự hiển linh dời 

dời 

Tiêng đồn khắp hết mọi nơi 
Kiệu tân ngất trời, ống pháo đà ran 
Đến đời Hồng Đức niên gian 
Dựng ỉàm lễ hội dưa con lên chùa 
Tàn vàng tán tía khoe đua 
Bà A lã chị lên chùa dưa con,,, 

Ồng Nguyễn Minh San viết: 
“Ngoài mục đích rước tượng Tứ 
Pháp cầu mưa, cầu tạnh như 


trên, d một số nơi, ngày hội này 
đã biến thành ngày hội kết chạ 
giữa các làng quê" (Tiếp cận 
tín ngưỡng dân dã Việt Nam - 
Nguyễn Minh San - NXB Văn 
hóa dân tộc). 

Chúng tôi đồng ý với ý kiến 
của ồng và xin thêm các chỉ tiết 
về hội Dâu để khẳng định rằng: 
Khác với một sô nơi, lễ hội chùa 
Dâu là ỉễ hội kết chạ. 

Còn việc ngày lễ có mưa thì là 
một sự trùng hợp với hiện tượng 
tôn giáo: Theo tín ngưỡng, mồng 
8 tháng 4 là ngày Phật đản sinh; 
ngày đó có chín con rồng phun 
nước tắm Phật. Có câu ca dao: 

- Ngày tám tháng tư không mưa r 

Bỏ cả cầy bừa, mà vãt lứa đi. 

Ngày tám thắng tư cồ mưa , 

Mẹ con di sớm về trưa ngại gì, 

- Mồng tám tháng tư. 

Bụt còn đẻ nữa là sư lo gì, 

Ngay tại lễ hội làng Phù 
Đống, cũng có câu chuyện mồng 
8 tháng tư, trước ngày hội Gióng, 
Ông Đổng thường về hái cà sinh 
mưa to gió lớn. Do vậy, nếu ta 
ghép các hiện tượng ngẫu nhiên 
mà nói hội Dảu là hội càu đao 
thì không hợp. Vậy hội chùa Dâu 
chỉ là ngày hội kết chạ của các 
làng trong tổng Khương - Thuận 
Thanh. 


Vũ Kiêm Ninh 
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Địa điểm 
Thời gian 
Chinh hội 
Đặc điểm 


; Đức Thánh Tam Giang 
: Làng Thị cầu , thị xả Bắc Ninh 
; Mồng 9 tháng giêng và mồng ĩ 0 tháng 8 
: Mồng 10 tháng 8 
; Thì cỗ' hát ca trù 


Em ỉà co gái Ihị C àu 
Em đĩ bán chỉ ỏ đầu đình Kim 

Ca dao 

àng Thị Cầu, thị xã 
Bắc Ninh, nằm trên 
quốc lộ sô 1, bên sông cầu (còn 
gọi là sông Như Nguyệt).' 1 ’ Đình 
Kim là một ngôi đình cố đồ sộ, 
theo dân làng đã có từ lâu đời. 
Di tích trông thăng ra đường 
cái. Bên trái trước đây là chợ, 
một ngồi chợ to lớn rộng rãi, một 
tháng họp sáu phiên lớn để mua 
bán gia súc: trâu, bò, heo,,, vào 
các ngày 3 (mồng 3, 13, 23), ngày 
3 (mồng 8, 18, 28), còn ngoài ra 
hằng ngày chợ vẫn họp giữa dân 
làng và các xã lân cận. 

Làng thò Đức thánh Tam 
Giang, tên thật là Trương Hát 
(em của Trương Hống), một 
tướng tài đời Tiền Lý. Khi Triệu 
Việt Vương bị cướp ngôi, anh 
em họ Trương không ai chịu ra 
giúp Lý Phật Tử, bỏ trốn vào núi 
Phù Long. Lý Phật Tử, lúc đó 
là Hậu Lý Nam Đế, vời hai ông 
không dược liền tìm cách sát hại. 


Về sau. Nam Tấn Vương Ngô 
Xương Văn sắc phong cho cả hai 
anh em. Trương Hông tước Đại 
Đương Giang đô hộ quốc thần vương 
và sai lập đền thờ ơ cửa sông 
Như Nguyệt, Trương Hát tước 

Tiểu Đương Giang đô hộ quốc thần 
vương. Sở dĩ dân làng dùng danh 
từ thánh Tam Giang vì đền thờ 
chính của Trương Hát ỏ huyện 
Hiệp Hòa. tỉnh Bắc Giang. 

Bên bờ sông cầu, sông Thương 
nhiều làng thờ hai vị này, trong 
sô" đó có làng Thị cầu thờ Tiểu 
Đương Giang ở bên này sông và ơ 
bên kia sông là làng Nam Ngạn, 
thờ Đại Đương Giang. Làng Thị 
Cầu và làng Nam Ngạn thờ hai 
anh em Đại, Tiểu Đương Giang, 
nên hai bên có tục giao hiếu với 
nhau. Trong những kỳ hội hè, 
làng nọ phải rước sang làng kia. 

Làng Thị cầu mỏ hội từ ngày 
mồng 7 tháng tám. Ngày hôm ấy 
làng làm lề cáo yết. rồi rước nước 
cử hành, nước lấy ở sông cầu. Và 
ngày hôm đó, vào buôi chiếu là ỉễ 
mộc dục. Lễ cử hành ở đền Sim, 
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xây ỏ lưng chừng núi Thiêm, mặt 
đền quay vể hướng Tây, Đển Sim 
là nơi thần linh bằng y an ngự, 
còn đình Kim chi là nơi thờ vọng. 
Lễ mộc dục, tè gia quan thực 
hiện ỏ đền Sim. 

Ngày mồng 8 tháng 8, dân 
làng rước thần về đình Kim, và 
0 đây mọi cuộc tê ỉễ theo nghi 
thức được cử hành trong suốt 
thời gian mỏ hội. Ngày 10 tháng 
8 dân làng rước thẫn tối yết Phật 
0 chùa Điểu. Ngày 11. dân làng 

rước thần trỏ lại đình Kim. 

* 

Khi làng Thị Cầu mơ hội, làng 
Nam Ngạn bên kia sông cũng mở 
hội. Trong thòi gian này, do ước 
định trước, ban tô chức khánh 
tiết làng Nam Ngạn sang Thị 
Cầu. và trái lại cũng có nãm, 
làng Thị Cầu rước thần sang 
làng Nam Ngạn. 

Kê từ ngày mồng 8. thần linh 
ngự tại đình làng, dãn làng cắt 
cử một sô quan viên luôn túc trực 
tại đình để trông nom việc phụng 
sự. Suốt trong những đêm này, 
dân làng mời ca nhi hát thờ thần. 
Trong khi ca nhi hát thò. các bậc 
đàn anh trong làng luân phiên 
cầm trống chầu, thường hát thờ 
là hát ả đào. Lệ thương tiền quản 
giáo và các đào nương là một lệ 
đặc biệt và cũng rất vui. Đếm 
nào hát thần có lệ thưởng tiền, 


đình Làng có vẻ tưng bừng nhộn 
nhịp hơn mọi đêm khác, đèn nến 
sáng trùng trên bàn thờ và hai 
bên sân đình. A đào ngồi hát ỏ 
dưới chiêu, trước bệ thờ. Hai bên 

9 m 

là các cụ và các quan viên trong 
làng. Phía đằng sau là dân làng 
đứng. 

Cuộc thi cỗ được tô chức vào 
đêm hôm giã đám. Làng Thị cầu 
có bốn giáp: giáp Đỏng, giáp Bắc, 
giáp Giữa, giáp Già. Con trai các 
giáp từ 18 đến 20 tuổi được cử đi 
rước thán, và chính nhung thanh 
niên này được phép dự cuộc thi 
cỗ ngày giã hội. Thi cỗ của trai 
chưa vọ. nhưng làm cỗ lại là công 
việc của các thiếu nữ chưa chồng. 
Đảy là một cách khuyến khích 
gái làng trong việc bếp núc. Cô 
gái nào có anh, em hoặc đôi khi 
các chú trong gia đình dự thi cỗ, 
đều phải lo tói mâm cồ thi. Việc 
chấm mâm cồ do một hội đồng 
dân làng cử ra. thường gồm ông 
tiên chỉ làng, các ông thủ chỉ giáp 
và một sô các bỏ lão quan viên. 

Chấm các mâm cỗ, hội đồng 
chu ý tới sự tinh khiêt sạch sẽ. 
hội đồng cũng chú ý tới các món 
ăn trên mỗi mâm cỗ. Có nhiều 
món ngon chưa đủ. các thiêu 
nữ cần phải biết cách chế biến, 
nghĩa là phải có sáng kiến, để với 
những thổ sần trong vùng tạo nên 
những món ăn hấp dẫn. có thể 




qua hình thức là lạ, qua mùi vị 
là lạ, nhưng chất món ăn vẫn chỉ 
những đồ ăn thường dùng. Hội 
đồng cũng chú ý tới cách trình 
bày mâm cỗ sao cho đẹp mắt và 
hấp dẫn. Thỉ dụ mâm cỗ dùng đồ 
ăn tráng miệng là bươi, thiếu nữ 
làm cỗ có thể kết bằng tôm bưởi 
lộn ngược thành một COI1 kỳ lân 
đứng sừng sững ở góc mâm cỗ 
như đê canh chừng. Con kỳ lân có 
thể có đôi mắt gắn bằng đôi hạt 
sen già và có một bộ lông mi rất 
đẹp kết bằng những múi bưởi đào 
hồng nhạt, bên những múi bươi 
trắng trong xanh. Cuộc chấm cỗ 
bắt đầu sau lễ cúng thần buổi tỏi. 
Quang cảnh lãng thật tưng bừng 
nhộn nhịp. Trai làng dự cuộc thi 
cô cho người nhà gánh cỗ ra từ 
lúc tròi còn sớm, những mâm cỗ 
giáp nào xếp riêng ra giáp đó. 
Đèn nến trong đình sáng trưng. 
Bên cạnh những mâm cỗ cầu kỳ, 
có những mâm cỗ giản dị, nhưng 
người ta vẫn thấy cái khéo léo 
của các cô gái. Khi ban hội đồng 
đi chấm cô, nhung chàng trai thi 
cỗ cũng đi theo và có thế nói được 
rằng, cả các cô gái làm cỗ cùng có 
mặt lẫn lộn trong đám đông, và 
các cô luôn hướng mắt về mâm 
của mình. Sau khi đi qua, xem 
xét hết các mâm cỗ của bốn giáp, 
hội đồng mới họp bàn tuyên bô" 
giải nhất của mồi giáp. 
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Hội làng còn có tục thả chim 
thi, thả những đàn chim bé câu, 
mỗi đàn 10 con. Những đàn chim 
này được nhốt trong những chiếc 
lồng không đáy, đáy là một mâm 
cỗ tròn, đặt lồng chim vào vừa 
khít. Làng Thị cầu tố chức thả 
chim thi ở bãi đất bên cạnh chùa 
Điều, còn gọi là chùa Ngoài, ở 
đầu làng vê phía nam. Cuộc thi 
không phải tố chức riêng cho dân 
làng mà cho tất cả các tay chơi 
chim ở Bắc Ninh, Hà Nội. 

Trước cuộc thi, luôn luôn có 

■ậ 

tiếng trổng liên hồi, tiêng trông 
báo hiệu cho những tay choi chim 
biết, và khi những đàn chim thả 
ra, tiêng trông làm cho chim sộ 
hãi phải bay lên cao. Khi cuộc 
thi bắt đầu, mải đàn chim đều 
được ban hội đồng chấm giải cấp 

cho một số, đàn chim số 9, đàn 

* 

chim số 11... Lần lượt theo sô*của 

É 

minh, nhung dàn chim được thả 
ra. Chủ mỗi đàn chim mỏ nâng 
lồng chim của mình một cách 
khéo léo đê cả đàn chim bay vụt 

nr * 

lên cao cùng một lúc. 

Hội đồng chấm giải phải theo 
dõi từng đàn chim, tránh sự lầm 
lộn đàn chim của người này vào 
người khác. Họ không phải ngửa 
cô lên trời nhìn theo từng đàn 
chim, mà dùng một mâm thau 
hoặc một chậu thau đồng lớn 
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ạ 9 

đựng nưóc và theo dõi những 
đàn chim qua bóng của chúng in 
trong mâm thau hoặc chậu nước. 
Với kinh nghiệm nhiều năm, 
không bao giờ có sự lầm lẫn, và 
chủ nhốn các đàn chim rất tin ỏ 
ban chấm giải. 

Trong lúc thả chim, tiếng 
trông liên hồi như thúc giục để 
các đàn chim càng bay cao hơn. 
Một cuộc thi thả chim có 3 giải 
dành cho ba đàn chim. Đàn chim 
bay đẹp phải thư lại thành một 
vòng xoáy ốc thẳng đứng trên 


chậu nước, chỉ còn lại như một 

1 ĩ « * 

chấm tròn, đạt giải "Nghĩa điều 
quần anh đệ nhất'. Còn là 2 giải 
cho đệ nhị. đệ tam. 

t ■> * « 

Ngoài hội làng tô chức vào dịp 
tháng 8, hằng năm vào các ngày 
mồng 9 tháng giêng, chùa Cao và 
chùa Điều còn có cúng lễ sư tổ. 
Trong những dịp này, trai gái các 
làng lân cận tới lề Phật và gặp 
nhau, mời nhau hát quan họ vui 
xuân. 

Văn Hậu 


" Sông Thiên Đức (sông Đuốngh phát nguyên từ sồng Nhị Hà ở làng Xuần Canh (Đỏng Nguyên) 
qua Hoa Lâm, Yên Thường (Đông Ngàn), Phu Ninh (Tiên Du), cổ Bỉ ÍGỈa Lâm), Đống Triều 
ÍSỈẾU Loại}. Vạn Tu (Gia Định), Lậu Khê đến sông Lục đầu, làm nam bác giới cho hai phủ Từ 
Sdn và Thuận Yên. 

Sông Nguyệt Dửc, Như Nguyệt (sòng cầu): đi từ sông Cam Lô (Yên Lãng} qua Phù Lồ (Kim Hoa), 
Phố Lỉnh (Thiên Pbúc) r Yên Ninh (Yên Phong), Một nhánh từ Thái Nguyên, Đồng Mỏ lởi, đến 
sông Hương, La hợp lưu, qua Đạỉ Lâm (Yên Phong), Yên Viên, Đạo Ngạn í Yên Vi ốt), Phù Lãng 
đến Lục Đầu; một nhánh từ Thái Nguyên đến Cạnh Nậu, Nguyễn Xá (Hữli Lũng); một nhánh từ 
Lạng Sdn tới, qua Hoa Giang, cần Cung, Chiêu Tuấn, NguyỀn Xá hợp I liu ịờ HOu Lủng) Lục Liẻu 
(Yên Thế), Xuân N|u, Dương Quan, Cung Nhượng là sông Thọ Xương (Bảo Lộc). Một nhánh 
từ Lạng Sơn xucíng Tuần Lệ, Phì Điển, Huân Vi (Lục Ngạn) mà tới qua A Hộ (Lục Ngạn), Chụ 
Hừu (Bảo Lộc), Tùng Niệm, Linh Sơ, chỉ Tát (Lục Ngạn), Nhiệm Lùng đến Phượng Nhờn hợp 
lưu, đến Vạn Yền (Phượng Nhởn), Dược Sơn (Chí Linh) ra sông Lục Đẩu, gọi la sóng Nhạt Đức. 
(Phong thổ Hâ Bác. ThuyỂn văn hóa Hà Bắc 1970) 
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HỌINỌI DUẸ 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 
Chính hội 
Đặc điếm 


Phạm Ban f Đỗ Nguyên Huy 
Xã Nội Duệ, huyện Từ Sơn 
Ngày ỉ 3 tháng giêng và 15 tháng 8 
Ngày 15 thảng 8 
- Kết chạ 6 xả, rước kiệu, ca hát 
“ "Quan họ thịt gà, giỗ cha thịt ếch 


Trai Cẩu vồng- Yên Thế 


Gài Nội Duệ - Cẩu Lim 

Phưởng ngôn 

* * T\. . i 1\ A 1 « 

ội Duệ là một xã 

* * m 

nằm ở trung tâm 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trong 
quá khứ, Nội Duệ nằm áp liền 
với rẻo cao tông Tam Sơn huyện 
Đông Ngàn (sau đổi là Từ Sơn) 
và vùng chiêm trũng tống An 
Phú huyện Yên Phong. Ngày nay 
vị trí vành ngoài tiếp giáp ngã ba 
huyện không còn, nhưng các vị 
trí gạch nôi tiếp điếm giữa vùng 
cao và vùng thấp để tạo ra một 
Nội Duệ thấp vừa thì bao đời nay 
không đối. 

Thời cổ, đầm lầy và rừng 
rậm là cảnh quan chủ yếu của 
vùng này. Nhung tên gọi như 
Kẻ Chùng (Cỗ Lũng), Rừng Lớn 
(Đình Cả), Rừng Bươu (Lộ Bao) 
và các cánh ruộng như Đồng Lau, 
Đồng Chằm, Ao Sông, Đồng Vạc, 
Bờ Hải, Cổ Giang Tam, Bãi cả, 
Cầu Thành, cầu Phiên, Đốhg 
Vũ... chính là ánh xạ của thời kỳ 
này. 


Chảy qua Nội Duệ là sông 
Tiêu Tương. Sông nhỏ, lòng hẹp 
và có nơi vực sâu, cả bôn thôn 
của xã đểu nằm trọn trong uốn 
nếp của dòng sông xưa. 

1. TRUYỀN THUYỂT CÁC VỊ 
THẦN 

Phạm Ban 

# 

Sinh ngày 12 tháng giêng 
năm Quý Hợi tức ngày 18 tháng 
2 năm 1008, tại thôn Đình cả, xã 
Nội Duệ. Cha của ông là Phạm 
Đạo và mẹ là Trần Thị Minh, 
một nhà thuộc dòng dõi thi thư, 
ăn ơ với nhau một lòng hiếu lễ. 
Phạm Ban là một chàng trai khôi 
ngô, tuấn tú, thông minh, hiếu 
học, ham đọc binh thư, sớm trỏ 

4 * p * 

thành một người trí dũng siêu 
quần. Năm hai mươi mốt tuổi võ 
nghệ tinh thông, tài năng có thể 
điều quân khiến tướng. 

Khoảng thòi gian đó, Đại Việt 
bị Chiêm Thành xâm lấn ở ngoài 
biên giới. Nhà vua cấp báo cho 
toàn dân biết tin dữ đó và cầu 
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người có tài năng ra đánh giặc 
giúp nước, cứu dân. Nghe lệnh 
vua, Phạm Ban vội trình với cha 

■r * * 

mẹ và xin cho mình được ra ứng 
tuyển. Rồi ông tiên thẳng kinh 
đô xin vào yết kiến bệ rồng. Đức 
vua nhìn thấy ông đã đem lòng 
yêu mến, hòi họ tên, thử tài nghệ 
rồi bảo rằng: “Nay quân giặc 
đang hoành hành ỏ ngoài biên 
cảnh, vậy ông hãy cất quân đi 
binh Chiêm tặc". Ông vâng lệnh 
chia quân ra làm hai đạo thủy 
và bộ tiến đánh giặc Chiêm. Sau 
11 hiều trận chiến đáu cực kỳ dũng 
mãnh, quân giặc tháo chạy. Dẹp 
xong Chiêm Thành, ỏng được vua 
phong chức Tả Đô đốc với tước là 
Đại Liêu Ban Thái Phó. Khi đó 
Phạm Ban mối 23 tuổi. 

Năm 1049, Xiêm La kéo binh 
mã sang xám lược nước ta. Phạm 
Ban lại cầm quần lên đường 
giành đại tháng. Đất nước thanh 
bình. Song để giữ yên biên giới 
phía Nam. vua giao cho ông trấn 
giữ vùng Thanh Nghệ. Vua Lý 
Thái Tông vốn trọng hiển tài, 
quý nhân nghĩa, nên cuối năm 
1052, ông được kén làm phò mã 
kết duyên cùng công chúa Lý 
Hồng Nưdng. 19 tuổi, là người có 
nhan sắc tuyệt trần. 

V A 

Theo than tích, khi cùng công 
chúa Hồng Nương về trong Đinh 


Cả, ông ra ngoài làng dạo chơi 
ngắm cảnh. Vừa lúc dừng chân 
ở đầu làng, tự nhiên trời đất tối 
tàm mù mịt mưa to gió lớn ào 
ào kéo đến, ỏng “hóa” ngay trên 
mảnh đất mà ông đang đứng. 
Hôm đó là buôi chiểu ngày 3 
tháng 9 năm Bính Thân (tức 26 
tháng 9-1053) khi ông vừa tròn 
46 tuổi. Hồng Nương cóng chúa, 
mổi bước vào tuổi 20 đầy sức 
sống, biết tin ra nơi chổng “hóa" 
theo. Mảnh đất Phạm Ban và Lý 
Hồng Nương từ giã trần gian vẽ 
cõi hư vô còn vết đến ngày nay 
được gọi là “Gò Thánh hóa”. 
Hay tin, Lý Thánh Tông vô cùng 
thương xót. Nhà vua từng đánh 
giá ông là một người có công lao 
to lớn, tiêng thơm để lại đời sau, 
và xuống lệnh cho đình thần lập 
sắc chỉ đưa tới bản trang truyền 
ìập đền thờ ở ngay nơi mà ông 
vừa hóa để phụng thờ và phong 
mỹ tự: “Thượng Dắng Linh Thẩn" 
để muôn đòi hương sự cúng tê 
của nhân dân, sông với non sông 
đất nước, vạn thuở vĩnh hằng! 
Một ngưòi được phong là Bản cành 
thành hoàng Đại Liêu Thái Phó linh 
ứng Thượng đẳng thần Dụi Vương , 
một người dược phong là Bnn cảnh 
thành hoàng Quý Nương Trinh hạnh 
Phu nhân tôn ỉinh còng chứa. 




Trang Đình cả xưa, làng Đình 
Cả nay đã cùng với non sóng đất 
nước ta sinh ra người anh hùng 
dân tộc Phạm Ban và chính ông 
đã làm rạng rở non sông đất 

nước. 

ĐỔ Ng uyên Thụy 

Sinh vào cuổĩ thế kỷ 17, lớn 
lèn đãng lính được thăng dần lên 
Thị trù đội phó thủ hiệu, Thuyền 
phó cai quan, Thị nội giám rồi 
Quận công, "rái hơn 20 năm ra 
vào nơi cung cấm tuy tước Lộc nức 
tiếng nhưng đời sông phong kiệm 
nên đã giành ra được nhiều tiền 
của. ruộng đồng đem hiến cho 
việc giữ gìn tập tục, mỏ mang hội 
hè, sửa sang chùa chiền cho cả 
tông Nội Duệ. ĐỖ Nguyên Thụy 
còn là một nhà kiến trúc có tài 
khi chỉ huy thợ vùng Nội Duệ 
xây dựng cung điện ở Đông Đô và 
làm ngôi đình Đình cả. 

Đỗ Nguyên Thụy mất năm 
1754, mộ táng tại quê hương. 

Nguyên Đình Diền 

Cùng quê ỏ thôn Đình Cả với 
Đồ Nguyên Thụy, sông vào thòi 
Lê Cảnh Hưng (1740-1786), 
xuất thân là thái giám trong 
phủ Chúa Trịnh Sâm. Khi cuộc 
khởi nghĩa Lê Duy Mật bùng nể. 
Nguyễn Đình Diễn được cử làm 
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Trấn thủ kiêm Đôc đồng trấn 
Thanh Hóa, tước Hiếu Trung 
Hầu, lập nhiều công trạng trong 
việc đàn áp cuộc nổi dậy này nên 
lại được phong làm Bình Nhung 
đại tướng quán. Nguyễn Đình 
Diễn cũng có nhiều đóng góp về 
tiền của đất đai cho quê hương 
và có ảnh hưởng lớn đến việc xác 
lập tập tục, mở mang hội hè. Khi 
chết được tặng phong Đại vương, 
táng tại đổi Lim, 

2. DI TÍCH 

Dên Chủng 

Tức là Cố Lũng Miêu, rộng 
ba gian, kiên trúc kiểu chữ đinh 
(T), khởi dựng từ cuối thê kỷ 11 
đê thờ tướng quân Phạm Ban, 
thành hoàng của thôn Đình Cả 
và vd ông, có hương án, ngai thờ, 
bát bửu, đội kiệu và nhiều bằng 
sắc. Ngoài bức đại tự “ức niên 
huyết thực" (ngàn vạn năm cúng 
tế) còn có hai dòng tiêu tự cổ 
Lùng Linh Từ và Vạn Thế Tôn Từ. 

Chùa Chủng 

Tức là Cổ Lùng Tự, khởi dựng 
dưới triều Lê Chinh Hòa (1681- 
1705), cạnh gò Thánh hóa, thuộc 
địa phận Đình cả, vối sự giúp 
sức, tiền của nhân dân Hồi Quan, 
Cẩm Giang, Tam Tảo. Bến Mắt 
Rồng cạnh chùa khi ấy là nơi tụ 
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họp các thương lái quanh vùng. 


Theo Trùng tu Cố Lùng tự miếu bi ký 


dựng năm 1739, bà nguyễn Thị 
Lộc, vợ Quận công Đỗ Nguyên 
Thụy đã xuất tiền bạc và quyên 


cúng vằng để mở mang quy mô 
và trùng tu lại chùa Chùng. Tiền 
đường, hậu đưòng được sắp xếp 
với quy mô cao rộng. Hành lang 


tả hữu uy nghi. Tất cả đều bằng 


gạch ngói như long lân trùng 
điệp. Lại sơn son thếp vàng như 
mây hồng xán lạn. Chính điện 
được thu chinh. Lầu chuông nguy 
nga tráng lệ. Do biên đổi của thời 
tiết và trải qua nhiều năm tháng, 
chùa Chũng nay không còn được 
như xưa. Quả chuông còn lại của 
chùa mới được đúc vào năm Minh 
Mệnh thứ 20 (1840). Tam quan, 
gác chuông đã được khởi phục, 
Cảnh quan ơ đây đang được hồi 
sinh như vốn có ngày xưa. 


Lãng Đổ Nguy ôn Thụy 

Xây dựng năm 1734 trước 
khi vị Quận công mất 20 năm, 
nằm ơ phía nam thôn Đình cả, 
tuy không thuộc loại đồ sộ như 
các lăng khác. Ta có thê bắt gặp 
ở đây công lăng xây bằng đá ong 
có 3 cua và 2 chó đá. Bẽn trong, 
đối xứng qua đường thần đạo là 2 
pho tượng đá Hùng tương quân, 
Dũng tướng quân cầm đao và 
nhiêu tượng tròn khác. Khu vực 


thò có ngai đá, phỗng đá và hai 
nhà bia cũng xây bằng đá ong. 
Cuối cùng là nơi đặt mộ, Hai tàm 
bia 4 mặt mang tên Thọ Phúc thần 
bi ký và Thọ phúc thần hiến điền bi 
ký dựng nám 1734 cho ta nhiểu 
tư liệu quí giá về vàn hóa, xã hội 
ở địa phương hồi đầu thê kỷ 18. 

Lâng Nguyên Đình Diễn 

Còn gọi là Hồng Vân Lăng, 
Hiếu Trung Hầu Lãng, Quan 
Trấn Lăng, dựng trên núi Lim 
vào năm 1770. Lăng gồm cỏ ngăn 
trong, ngăn ngoài. Sau khi qua 
cổng lớn ta cũng bát gặp nhiều 
tượng chó đã, nghiên đá, võ sĩ đá. 
ngựa đá xếp đều ở hai bên đường 
thần đạo. Tiếp đến là hai bàn đá 
dài, hương án, lư hương, phỗng, 
võ sĩ nhỏ - tất cả đều bàng đá. 
Phần mộ ữ phía sau được xây 
bằng đá ong. Cuối cùng là nhà 
bia chứa các tấm Hồng vẫn chì. 
Vạn đại lưu truyền. Thọ phức điển 
chương, Ác ưu điều chương. 

Năm 1952 quân đội viễn chinh 
Pháp đã phá khu lăng Nguyễn 
Đình Diễn lấy gạch đá xây bốt 
Lim. Năm 1967 mộ Nguyễn Đình 
Diễn bị di về Đình cả và khu 

p 

lăng bị phá hoại hoàn toàn. Lăng 
Nguyễn Đình Diễn thuộc loại có 
quy mô lớn. có nhiều giá trị vê' 
các mặt. 

É 




Xưa Nội Duệ còn có lâng của 
Quận công Nguyễn Thế Tân ở Lộ 
Bao. Nay dấu tích không còn. Bia 
ký cũng bị vùi lấp dưới đất sâu. 

Nghè Bướu 

Được dựng trên một quả gò 
thấp thuộc bậc thềm cô của sông 
Tiêu Tương, thờ Lý Thường Kiệt. 
Nghè rộng 3 gian, lôi kiến trúc 
mang dấu ấn thòi Nguyễn. Đôi 
câu đôì của cử nhân Nguyễn Văn 
Bính nay vẫn còn: 

Địa Lĩnh Hồng Vân khai tận dông, 

Tranh lưu Tương Thủy nhuận hoa 

thôn. 

(Đát mở CỈỂỈI tận chán núi Hổng 
Vân, 

Thôn mạc hoa tràn đầy dòng Tiêu 
Tương). 

3. LỂ HỘI 

Hội đền và hội đình ở Nội Duệ 
được tồ chức vào dịp tháng 8 âm 
lịch là lớn nhất, còn tháng giêng 
tô chức nhỏ hơn và có thể giản 
lược đi rất nhiều. Các xã thôn 
Đình Cả, Lộ Bao, Xuân Ò đều 
làm lề nghênh gồm một mâm 
xôi gà. trầu cau, hương nến đem 
đên đền Chùng rước linh vị đến 
đình, thiết bị ỏ hai bên đình để 
phổi tế theo lệ rồi ca hát cho đến 
lè tống lại sửa một mâm xôi gà, 
rượu theo đúng tục lệ mà phối 
tế. Ví như năm nào tháng giêng 
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không tổ’ chức được lễ nhập tịch 
cầu phúc và ca hát thì phải sửa 
10 mâm xôi, một thủ lợn, rượu, 
trầu cau đem đến đền làm lễ 
đúng phép tắc, còn đe dành sang 
dịp tết Trung thu. 

Dưối đây là lịch lễ hội trong 
tháng S: 

- Mồng 10 dân làng dần 
đường, dọn dẹp ngõ xóm. 

- Ngày 11 rước kiệu vơ chồng 
Phạm Ban (về sau thêm kiệu 
Đỗ Nguyên nhụy, Nguyễn Đình 
Diễn) từ đền (hoặc nhà thờ họ) ra 
đình đê lau rửa, lắp thành bộ. 

- Ngày 12 đến 14, trai tráng 
mặc áo lậu đỏ không tay khiêng 
kiệu và tập rước, chuẩn bị xong 
hai bộ bát bửu và 50 lá cờ. 

i 

- Ngày 15 bắt đầu lề hội, 32 
trai tráng tiến theo đoàn rước 
bát bửu, cờ lộng, ngựa hồng, 
ngựa trắng đến dự buối tê lớn ổ 
đình Cả rồi sang đển Chùng rước 
bài vị, thỉnh nồi hương. 

- Ngày 16 rước nước ơ giếng 
Nội Duệ Khánh vể đình Đình Cả. 

- Ngày 17 rước sắc từ đền 
Chững về đền Sài và ngược lại. 

- Ngày 18 rước sắc quanh hai 
cửa nhà thờ họ Đỗ và Nguyễn 
Đình. 
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- Ngày 19 thi dệt vải và đánh 
cờ người. 

- Ngày 20 tế lễ ỏ đình Đình 
Cả. 

- Ngày 21 làm lễ tòng rước bài 
vị từ đình Đình cả về đền Chùng 
về hai nhà thờ họ. Tháo kiệu đưa 
vào cất giữ. 

Thông thường, 3 năm mối tố 
chức rầm rộ, đầy đủ các bước như 
trên. 

Những năm tháng tám không 

mở hội lớn thì việc rước sách, ca 

■- ■ 

hát dồn vào dịp tháng giêng. Đảy 
chính là tiên để đê hội Lim suốt 
từ mồng 9 đến 16 tháng giêng tố 
chức vể sau này. Hội chùa Lim 
ba năm mở một lần hội lớn. Ngày 
13 thảng giêng năm ây tiên hành 
rước chạ hàng tổng. Đây là lý do 
khiến cho hội Lim trỏ thành hội 
sôi động, đông vui nhất vùng. 
Sách Bắc Ninh phong thố tạp kỷ ghi: 
“Hội Hồng Vân Sơn vào ngày 13 
tháng giêng. Sáu xả trong tổng 
Nội Duệ áo mũ. cờ trông chỉnh tể 
hôi hop ở đình cạnh núi. Các xã 

* mà. é 

cử trai gái ra làm con cờ, mỗi xã 
một bộ, luân thứ bày hàng, người 
nào tháng cuộc được hậu thương. 
Tương truyền xưa có Hiếu Trung 
Hầu họ Nguyễn làm trấn thủ 
Thanh Hóa, có thực ấp giàu vạn 
cư, vê hưu đưa hơn sáu chục 


mẫu ruộng tôt dê hiến vào đền 
lưu thưởng cho kẻ sĩ và hương 
hỏa vê sau. Lại mua một nửa núi 
Hồng Vân, trên núi dựng lãng 
đá, trong láng có tượng đá, ngựa 
đá, thú đá và tượng võ sĩ đá. Khi 
chết an táng ở đó. sáu xã trong 
tống thờ cúng. Lại có Bồ đê no gọi 
là Mụ A họ Nguyên, người xã Nội 
Duệ Nam, không lấy chồng, xuất 
gia thụ giới ơ chùa Hồng Am. 
Lộc chùa hơi khá hèn mua một 

■i R 

nửa núi Hồng Vãn, Năm ngoài 
80 tuổi có đặt tiền giao cho 6 xã 
làm hương hỏa về sau rồi dựng 
giàn hỏa thiêu. Ngưòi đòi sau tò 
tương ? dựng tháp và thò tự bà với 
bôn chữ Hồng Vân Liệt Nữ’ 

Trong lơi ca quan họ, có những 
câu hát mô tả vể ngọn nguồn ra 
đòi liên quan đến Đỗ Nguyền 
Thụy và dân anh Đình cả: 

Đầu kia dán anh có một giá ì. 

Trước sướng thờ đức thượng dẳng 
dại vương, 

Sau sướng thờ cụ Hậu, 

Sau sướng thở quan đảm quan 
trong ngồi trên giam khao, 

Sau sướng thà ba một dinh vui thay: 
Nhờ nghĩa nảy từ xưa truyền ỉại, 

Dạ sắt son vạn đại cương thường, 
Tháng giêng, tháng tám vẫn thường 
lễ xu án . 

Có thế thấy những lời ca trên 
đã tóm lược nội dung của Thọ 
phúc thẩn hiến điền bi ký về lễ nhập 
tịch cầu phúc và ca hát cũng như 




những lời đoạn kết mà văn bia 
đã đặt ra. Nhừng lời ca tiếp theo 
gần như dựng lại không khí hội 
lệ ở đình Đình cả và đền Chủng 
đã mô tả ở trên: 

Tiệc thảng ha môi ìầ di tích , 

Náo nức cùng trai lịch gái xinh . 
Thỉnh phụng nghinh trống rong cờ 
mở. 

Rỏ ràng thay tán tía lộng vầng. 

Kiệu vàng cỏ bộ đĩnh đang, 

Long đình mặt nguyệt rõ ràng uy 
nghi , 

Cờ dại trí kéo ĩên phấp phới, 

Tê thần rồi bước tới đình chung f 
Nơi trổng rong kèn loa nhà nhạc , 

Tế thẩn rồi sướng hát vu ỉ thay 

Ngồi sánh bẩy phượng loan cẩm tú. 

Lại có những lồi ca mô tả lại 

sự nghiệp của Nguyễn Đình Diễn 

trong việc đánh dẹp cuộc khởi 

nghĩa của Lê Duy Mật ỏ Thanh 

Hóa, Chắc chắn trong số liền anh 

quan họ khi ứng tác ra bài Chẻ tre 

đan nón có ngươi đã từng vào sinh 

ra tử nơi trận mạc: 

• * 
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Chẻ tre đan nón 
Ta ỉý khăn xanh 
Đánh giặc vùng Thanh 
Những suối cùng dèo 
Cách sông cùng lội 
Cách núi cùng trèo 
Phận lính thì nghẻo 
Tiền lương gạo hết 
Người ngoan 0 nhà 
Có thấu cho chảng 
Tre già đê mặc cho măng, 

về dự hội làng, chúng ta thây 
sâu tham trong cõi lòng một vùng 
văn hóa Kỉnh Bác... những địa 
danh Nội Duệ, cầu Lim, Hồng 
Vân, Tiêu Tương... không thể mờ 
phai. Và nét đẹp người quan họ 
dành cho những cô gái đẹp người 
đẹp nết. Tiến sĩ Nguyễn Thiên 
Tích (thê kỷ 15) từng ca ngợi 
cảnh chùa ỏ quê hương Nội Duệ: 

Thị, Dâu gần ngắm sinh lòng cảm, 
Mây gió xa xôi nức chỉ trai , 

Tựa vững ỉan can thành đứng mai, 
Nầm mây kín dấu chốn hồng lai 

Vãn Hảu 


m Theo sảch "Lịch sử xã Nội Duệ" Đảng ủy - ủy ban nhằn dán xa í1 992) 
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HỌI ĐẠI BAI 

* # 

Thờ : - Lạc Long Quân 

- Nguyễn Công Hiệp, Nguyễn Công Truyền 
Địa điểm : Xã Đại Bái, huyện Giã Lương 

Thời gian : Mồng 10 tháng 4 và 29 thũng 9 

Chính hội : Ngày 29 tháng 9 

Đặc điểm : - Múa rồng, diễn thần Bạch Kê 

- Cỗ soạn dâng cụ trùm (chủ trì phường nghề) 

- Tục chôn dầu gá 


Mồng bay hội Khám, mồng tắm hội 

Dâu, 

Mồng mười hội Bươi không đâu vui 

bằng. 

Phương ngôn 

ình, chùa xã Đại 
Bái huyện Gia 
Lương, tỉnh Bac Ninh hiện nay 
chỉ là những công trình mơi xây 
dựng lại với qui mô nhỏ để tiện 
cho việc thờ cúng, chứ không giữ 
được vé bê thế của các thế kỷ 
trước. Nguyên nhân là do chiến 
tranh nhiều năm, các di tích cũ 
trải qua nhiều biên cô. 

Trước đây Đại Bái có hai ngôi 
đình. Đình trong mang tên là 
đinh Văn Lãng, thờ thành hoàng 
của làng là Lạc Long Quân và 
thờ ông Nguyễn Công Hiệp. Bản 
gia phả chi giáp của họ Nguyễn 
làng Đại Bái khá đầy đủ. Nhiều 
người tin rằng, khi sinh ông có 
điềm báo sao sa rơi xuống giũa 
nhà. Hai người cất vó giữa đồng 


ban đêm, vội vàng sớm mai tìm 
đến để báo cho gia đình chuyện 
lạ này. Những năm sau, ông 
Hiệp làm quan, hai người này 
xin vào làm thủ túc cho ông. 
Chuyện còn ke rằng lúc ông còn 
rất bé, vì người nhà sơ ý khi ẵm 
ông đi ngoài, để chó đớp mất bộ 
phận sinh thực khí nên không có 
con nổi dõi. Có lẽ đây là một cách 
để gián tiếp nói rằng ông là một 
hoạn quan chăng? 

Nguyễn Công Hiệp là con ông 
bà Nguyễn Công Thận và Nguyền 
Thị Ngọc Luân. Gia đình có 6 
anh em, ke cả òng là 4 trai, 2 gái. 
Nguyên Công Thận làm quan đời 
Lê Thần Tông. (-hân Tông v.v... 
đến chức Thái Bảo. Nguyễn Công 
Hiệp sinh năm Hoàng Định thứ 
17 (1616), lớn lên vào hầu phủ 
chúa, được phong tước Kiêu Lộc 
Bá, tài kiêm văn võ. Trong một 
cuộc dẹp loạn ở kinh thành đến 

di ỉ- JL V 

mức “huyết lưu chảy côT (máu 



chảy trôi chày), ông lập công 
to, được phong Đô Đốc Thiêm 
sự tước gia Quận Công. Đòi Lê 
Thần Tông, ông được theo chúa 
Trịnh vào đánh phương Nam, 
cầm cự với quản chúa Nguyễn 
nhiều lần. Lần cuối cùng thì bị 
chúa Nguyễn Hiển bắt. đưa về 
giam ỏ Phú Xuân. Nhiều lần 
chúa mua chuộc muôn ông phục 
vụ, nhung ông đểu không nhận 
lời. Giai thoại kể thêm lã ông đã 
bí mật mưu tính với một nhà sư 
đề liên lạc vói quân Trịnh xứ Bắc. 
Nhưng việc hại lộ, ông bị bỏ thuốc 
độc mù mát, sồng trong cảnh tật 
nguyền ớ xã Thái Cam cho đến 
khi mất. ĐữỢc tin này, triều đình 
Lê Trịnh truy phong. Nhân dân 
các làng Đại Bái, Đoan Bái đểu 
thờ ỏng làm A than, lập miếu ơ 
phía nam đinh Văn Lãng, ngày 
giỗ là ngày 10 tháng 2 âm lịch. 
Ong cũng có một sô công lao dối 
với làng nghể gò đồng. 

Đình ngoải là đình Diên 
Lộc thờ tổ su dạy nghề gồ đồng 
Nguyễn Công Truyền. Theo 
thần phả. sắc phong ghi chép 
được ơ làng (sao lục chép tay) thì 
Nguyễn Công Truyền sinh năm 
989 tại làng Đại Bái, mất ngày 29 
thắng 9 âm lịch năm 1069, là con 
ông bà Nguyễn Công Tiên. Xuất 
thân trong một gia đình Nho học, 
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năm 995, lúc lên 6 tuổi, ông theo 

cha mẹ vào Thanh Hóa để sinh 
* 

sống. Khi lớn lẻn, ông vào quân 
ngũ, năm 25 tuổi làm quan Đô 
úy của triều đình I jý, được phong 
là Điện Tiền Tướng quản. Đến 
tháng 3 năm 1018 ông về Đại Bái 
thăm họ hàng quê hương. 

Do cha bị bệnh mất ỏ Thanh 
Hóa, ông xin từ quan đưa mẹ 
vê quê cũ phụng dưỡng và từ đó 
ông bắt đầu sáng chê ra nghề gò 
đổng. Dân làng noi theo đó mà 
lập nghiệp, dần dần thành nghể 
chính. Khi mất ỏng được phong 

là Dực bao Trung hưng Linh phù chi 
thần, rồi lại gia phong: Quang úy 
Địch bảo Trung hưng Trung đắng 
thẩn, cuối cùng gia tăng Đoan túc 
Tôn thần. 

Sách Bắc Ninh toàn tĩnh địa dư 

« 

chí, quyển hạ, chép khác khi nhắc 
đến đền thò Đại Bái tiên sư. “... 
Đền thờ Nguyền Công Truyền, 
người làng Dại Bái làm quan 
chức hiệu úy, khoảng năm Hổng 
Đức (1470 - 1497) đi theo đoàn sứ 
bộ sang Trung quốc, khi về được 
phong Phấn ỉực tướng quân, nhưng 
ông từ chối, trơ về quê tạo nghề 
cho dân. Sau khi mất được truy 
tôn tiên sư. lập miếu thờ cúng..." 
Như vậy, cụ Truyền sống ơ thế kỷ 
XV chứ không phải thế kỷ XI? 
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Đển còn thờ phụ các vị hậu 
tiên sư. Sự tích các vị này đểu 
có trong sắc phong các triều đại 
từ Lê, Tây Sơn đên Nguyễn. 
Ngôi đền nhỏ vẫn còn mang biển 
hoàllh phi "Diên Lọc Đình là đo 
nhân dãn mới dựng năm 1954 để 
thờ tô nghề. Tuy nhiên, còn sót 
lại ba tấm bia ghi vể việc dựng 
đền. dựng cầu đá và tình hình 
nghĩa điển (nhổ công đức người 
góp ruộng cho làng). 

Câu đôi ghi tạm dịch: 

Đất Bắc ngóng tài , lò rực than nung 

theo đức lớn , 

Trời Nam vẽ khéo, thép tôi vàng 

luyện hóa nên công. 

Hoặc câu khác: 

* 

Chế tạo dồ dùng, cần cho thiên hạ 

Truyền hiu thề thức, đẹp mãi dời 

sau 

Chùa Đại Bái xây dựng từ bao 
giò không rõ. ( 'hi biết được trùng 
tu vào những năm Phúc Thái thứ 
3, thứ 4 (đời Lê Chân rông, năm 
1645 và 1646) do công sức hai 
cha con ông Nguyên Công Thận 
và Nguyễn Công Hiệp. Theo 
ký ức của các vị cao tuổi, chùa 
này có kiến trúc như chùa Dâu 
ở Thuận Thành mang tên Diên 
Phúc. Chùa dựng theo kiểu nội 
công ngoại qiiỏc, có nhà thập điện, 
lầu chuông hai tầng, nhà Tả 
vu, Hữu vu mỗi bên mười gian. 


Tương I *hật chùa Diên Phúc, 
nghe nói là cùng dáng như tượng 
ở chùa Bút Tháp huyện Thuận 
Thành. Quang cảnh chùa sầm 
uất, không khí thanh 11 . Đã đi 
vào phương ngôn ''Diên Phúc tự. 
Gia bình đệ nhất'. 

Vào dịp đầu xuân và đầu hạ, 
xã Đại Bái tưng bừng trong lễ 
hội. Hội Đoan Bái mơ vào mồng 7 
tháng giêng, hội Ngọc Xuyên mỏ 
vào mồng 6 tháng 2. hội Bươi Nồi 
mở vào mồng 10 tháng 4. Trong 
những ngày nhộn nhịp ấy, hội 
làng nào cũng có các trò vui: đấu 
vật, thả chim, leo cẩu, chơi đu... 
Buổi tối có biểu diễn chèo ở sân 
đình, ban ngày tê thành hoàng. 

Sách “ Bắc Ninh phong thổ tạp 
ký" chép tóm tắt về hội múa rồng 
ơ làng Ngọc Xuyên như sau: “Xã 
này thờ vua Lạc Long Quân. 
Đình, chùa tiếp giáp nhau, hằng 
năm vào đám bắt dầu từ mồng 6 
tháng 2. Lệ vào đám, to thì kéo 
dài đến nửa tháng, nhỏ thì vài 
ngày. Hôm mở hội, đinh tráng 
trong xã, 14, 15 cho đến 18 tuổi 
cùng nhau đến chùa, cởi áo quần 
chỉ đóng khô bao, chia đứng làm 
hai hàng, mỗi hàng có một người 
cầm một cái trống khẩu đi trước, 
hai hàng đinh tráng theo sau, 
di từ chùa đến đình. Hai hàng 




người đi, lượn vòng như hình 
rồng cuốn, tục gọi ỉà “múa rồng”. 

Riêng làng Bưởi Nồi có nhiều 
trò diễn hơn, vói hai trò diễn 
chưa thấy có ở những xã khác: 
Trò chạy gà trông trắng và trò 
ném cây bỏng. Sách "Bấc Ninh 
phong thô tạp kỷ' ghi chép trò diễn 

thần Bạch Kê như sau: 

■ 

“Hàng năm đến ngày 10 
tháng 4 vào đám. Trước đó một 
tháng, mua con gà trông màu 
trắng nhốt lồng, dợi đến ngày 
vào đám thì mang cái lồng gà 
ấy đến đình làm lễ. Lễ xong thả 
con gà ấy ra ngoài nhang án. Từ 
đó về sau, con gà trắng ngày ra 
đồng kiếm ăn, tối vể đình ngủ 
dưới nhang án, nhân đó người 
ta gọi nó là thần Bạch Kê. Hiện 
nay thì lệ ấy có thay đối. Vào 
đám khoảng năm sáu ngày, khi 
hành lễ và khi giã đám, người ta 
mua hai chiếc thuyền giấy thả 
xưởng sông. Con gà trông trắng 
lúc tế xong thì đem ngay về giết 
thịt án với nhau. Nguyên xã này 
thờ vua Lạc Long Quân. Khi vào 
đám phải dùng gà trắng để làm 
lề, dán làng mối được yên ôn. Sơ 
dĩ báo lễ như thê là theo phong 
tục của tổ tiên truyền lại.” 

Chung quanh con gà trông 
trắng này, dân làng thường kể 
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những mẩu chuyện ly kỳ đế tăng 
thêm phần huyền diệu cho trò 
chạy gà. Người ta thường trầm 
trồ vẻ sự thông minh đặc biệt 
của nó, có lẽ được thành hoàng 
ban phép nhiệm mầu. Được 
nuôi trong hậu cưng đình, con 
gà rất biêt phép giữ đúng vị trí 
chỗ đứng của mình, ban ngày ra 
ngoài kiêm ăn, đến tôi quay về, 
biết nhúng vào chậu nưổc rửa 
chân, rồi túc trực trên tấm gỗ bắc 
ngang đã định vị cho mình. Từ 
khi đưa vào đình, gà được quay 
đầu chầu vào. Cho đến đêm 16 
lại quay đầu ra để chờ định đoạt 
scí phận. Làm thịt gà vào ngày 
17, thản gà chia cho mọi người, 
còn đầu gà thì phải chôn đi. 

Trò ném cây bông tiến hành 
vào ngày 17 là ngày giã đám. 
Cây bông là một cây tre hai đầu 
vót thành chùm phôi xum xuê. 
Cây bông được đặt ngay dưới một 
cây đèn cao chừng lmõO để trên 
hương án. Quan viên chức sắc tê 
tựu chung quanh để xem các cô 
đào nương múa hát. Bài hát là 
bài ca trù cầu chúc thán linh và 
trình bây nguyện vọng phong đãng 
hòa cốc. Trai tráng của cả bốn xóm 
tập trung tại sân đình. Sau khi 
hát lễ xong, ba hồi chiêng trỏng 
nổi lên, hai ông cai đám cầm câv 
bông ném ra ngoài. Mọi người 
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tranh nhau cướp. Thanh niên 
xóm nào cướp được cây bông thì 
mang chạy vê xóm ngõ của mình. 
Những người khác cô đuổi theo 
để tranh lại. Xóm cướp được cây 
bông xem là bằng chứng vể một 
điểm lành cho dân xóm quanh 
năm, nên họ tô chức mừng, chèo 
hát, suốt cả đêm ấy. Người ta còn 
đồn ràng cây bông tuy to nặng, 
được thẳng cánh ném bất chợt 
vào đám đòng nhưng chưa từng 
gây thương tích. Có lẽ thanh 
niên các xóm đã có ý thức chuẩn 
bị sẵn sàng, nhanh mắt nhanh 
chân tránh né chăng? 

Dân làng trân trọng ngày giỗ 

tố và bảo vệ ngôi đình thò vị tiền 

tiên Sũ. Có một lệ rất đặc biệt là 

lề thắp hương của những người 

đổng niên. Tất cả dân làng và 

cả nhừng người làng đã đi ngụ 

cư nơi khác mà có điều kiện về 

■ 

lại quê hương (chẳng hạn người 
Đại Bái đã nhập khẩu Hà Nội, 
vẫn còn đông họ hàng, còn người 
quan hệ với vùng Bưởi) đều theo 
một qui ước chung: Cứ đến tuổi 
49 (là ra lênh), người nào cùng cỏ 
nhiệm vụ thắp hương hàng ngày 
ỏ đển thờ Tổ. Lần lượt năm nay, 
sỗ người đồng niên đến lễ, năm 
sau lại là lớp người kế tiếp vào 
tuổi ấy ra thắp hương từ sáng 
sớm. Nẽu người dồng niên nào đó 


ở xa quê hương không vể được, 
thì có thể gỏi hương về nhờ bạn 
cùng lứa tuổi mình thắp hộ. 

Trong một năm có ba ngày lễ 
đế tưởng nhớ đèn vị tiền tiên sư. 
Hai ngày thuộc loại xuân thu nhị 
tế, là ngày mồng 6 tháng 2 (lễ tiết 
đầu năm) và ngày 16 tháng 8 (lễ 
nhị tiết). Ngày giồ tố là ngày mất 
của ông Nguyễn Công Truyền 
vào hôm 29 tháng 9 âm lịch. Đó 
là những ngày vui của dân làng 
nghề. Người cấc nơi xa về dự lề. 
thường là mang theo những vật 
phẩm gò đổng, chạm bạc mà 
mình sáng chế được vể đặt trên 
hương án tổ. 

Việc tẽ tổ được phân công 
cho những người đứng đầu các 
họ lốn, là những họ chủ trì ở các 
xóm, các phương nghề. Những vị 
đứng đầu ấy gọi là các cụ trùm 
(hoặc hương trùm), gọi chung 
là nóc các cụ trùm. Chỉ các nóc 
hương trùm mới được giao vai 
tê chủ. Các lý dịch chức sắc hay 
quan viên trong làng không được 
nhận trách nhiệm này, vì không 
phải là đại diện cho nghể (họ sẽ 
phụ trách việc đương cai tê đám 
ơ đĩnh làng trong dịp cúng tế 
thành hoàng Lạc Long Quân). 

Lễ vật dâng lên trong ngày lề 
tổ gọi là cỗ soạn, mỗi xóm biện 
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hai mâm, ngoài ra có thêm xôi 
gà, quà bánh. Sau khi cúng tế, 
cỗ soạn là để đành kính các cụ 

■V * 

trùm. Các lý dịch chức sắc, tư 
văn... không dự những cỗ ấy, mà 
dự những mâm xôi gà do các xóm 
mang ra. 

Về dự hội Đại Bái ta được 
nghe hát trông quân. Nhóm con 
trai đô các cô gái về chiếc nồi 
đồng: 

Cô kia má dú hồng hồng, 

Cô đi lấy chồng cỏ bỏ quê cha. 


Đến khi tuổi tác cô già, 

Quê chồng cô bỏ quê cha cô về! 

Hoặc những câu ca đậm đà về 
tình nghĩa trai gái, một lời mời 
mọc: 

Muốn ủn cơm tráng cá trôi, 

Thì về Đại Bái đánh nồi với anh. 
Muốn ân cơm tráng cá ngẩn . 

Thì về Đại Bái cẩm cẩn bán nồi. 
Muốn ăn cơm trắng chả chim. 

Đi về Đại Bái em tìm tình nhân. 
Thuyền về ngược hay thuyền về 
xuôi, 

Có về bến Bưởi cho tôi về cùng. 

ĐỖ Thỉ Hảo-Văn Hâu 


"'Bài dược biên soạn theo sách "Làng gò đồng Dại Bái" Hội VNDG VN (1987). Làng nghề, phô 
nghề Thảng Long Hà Nộ ỉ (Bộ VHTT-Trung tâm triển lãm VHTT Việt Nam - 2000) 
m Ngày 12 tháng 1 năm 1999, Nguyễn Viết Lâm người quê Đại Bảỉ được gỉảỉ thưởng Bàn tay 
vàng, nay ở sô 1 09 phố Mỉnh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).,. Nhiều tác phẩm gò đồng, 
gò bạc nổi tiếng như "Làng Dại Bái", "Cửa Ngọ Môn", "Mặt trống dồng Ngọc Lũ" "Ngũ long 
quần hội"... dược tham gia triển lãm quốc tếd Giảng Võ (Hà Nội), Cò Rạt (Thái Lan) Koblennz 
(CHLB Đức).,. (Theo bái í ủa Trần Vãn Mỹ) 
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Hi 4 


HÀ TẦY 


HỘI CHÙA TRĂM GIAN 

Thờ : - Đức Phật Thích Ca 

- Đức thánh Bối 

Thời gian : Mồng 4 tháng giêng 

Địa điểm : Đồi Ma Yênt thôn Tiên Lữ f xã Tiên Phương, huyện 

Hoài Đức 

Đặc điểm : ỉ57 pho tượng Phật vả nhiều tượng khác 


gôi chùa cố Trăm 
Gian thường gọi 
là chùa Sở, tên chữ là Quảng 
Nghiêm tự. tọa lạc trên đồi Mã 
Yên (đất hình yên ngựa, cao 
50m) thuộc thôn Tiên Lữ, xã Tiến 
Phương, huyện Hoài Đức, tỉnh 
Hà Tây. Chùa xây tới nay đã 800 
năm (đòi Lý Cao Tông, 1195). 
Nếu cứ tính 4 cột khuôn thành 
một gian thì chùa gồm đúng 100 
gian, nên nhân dân đã gọi tên 
như vậy. 

Đây là ngôi chùa đẹp, nổi 
tiếng từ lâu đời: 

Đình Sông, quán Giá , chùa Thầy, 

Đẹp thì có dẹp , chưa tẩy Trẫm 

Gian . 

Hđn 30 cây thông già (tuổi 
trên trăm năm) tỏa bóng xuống 
tòa Tam quan càng tôn thêm vẻ 
thanh khiết, phóng khoáng cho 
nơi tu thiển này. 


Gác chuông xây cát bằng gỗ 
quý, 2 tầng chồng diêm, tám 
mái cong. Quả chuông cao lm40, 
đường kính miệng 0.60m. đương 
bệ, đúc năm cảnh Thịnh thứ 2 
(1794), triều Tây Sơn. Tiến sĩ 
đình nguyên Phan Huy Ich là tác 
giả bài minh khắc trên chuông. 11 ' 

Đặc biệt, ngươi có cóng khỏi 
dựng chùa là nhà sư yêu nước 
Nguyễn Lữ, hiệu Bình An (người 
làng Bôi Khê, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, Hà Tây) nổi 
tiếng về đức độ và học lực. Người 
đương thời suy tôn ông là " Đắc 
đạo chân nhân . 

Chùa đón gió đông nam, 
hướng vê núi Trầm hùng vĩ. 

Về bố’ cục, chùa chia làm 3 
nhóm kiến trúc chính. Nhóm 
thứ nhất là phần ngoài chùa, 
gồm 4 cột trụ và 2 ngôi quán, 
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nơi dành cho võ sĩ đấu gậy và 
vật trong ngày hội. Nhóm thứ 
hai gồm nhà giá ngự và tòa gác 
chuông. Vào hội, người ta rước 
thánh ra nhà giá ngự trông ra hồ 
sen bán nguyệt, nơi sẽ biểu diễn 
múa rối nưỏe trình thánh. Gác 
chuông 2 tầng, 8 mái cong, quả 
chuông treo giữa gác. Cụm thứ 3 
là chùa chính, cấu trúc như các 
chùa thông thường, gồm nhà bái 
đường, tòa thiêu hương, tòa Tam 
bảo, nhà Tố... Gần nhà Tổ là ngôi 
nhà 16 cột. bốn mái cong, trong 
treo chiếc trống đại, đường kính 
mặt lm, và đặt chiếc khánh đồng 
dài lm2, cao 0m60, đúc năm 
Cảnh Hưng thử mười (1750). 

Đặc điểm nổi bật, làm cho 
chùa trỏ nên sinh động và uy nghi 
là chùa rất nhiều tương, hầu hết 
là tương đẹp. Riêng tượng Phật 
có tới 157 pho. Ba pho là thầy 
dạy học và song thán đức thánh 
Bốỉ, 2 pho tạc thời niên thiếu và 
thanh niên của thánh. Ngoài ra, 
tô tiên họ Đặng cũng có 5 pho, 
riêng pho Đô đốc Đông Lĩnh Hầu 


cao lm30 đẹp, theo gia truyền là 
pho tượng truyền thán năm Giáp 
Dần (1794) khi ông 56 tuổi, cũng 
là năm ông cung tiến thêm vào 
chùa 8 mẫu ruộng và 400 quan 
tiền. 

Tục truyền, hội chùa Trám 

Gian mơ từ đời Trần, mồng 4 

tháng giêng năm Bính Thìn 

(1375) và cứ thế tới ngày nay. 

Trẩy hội chùa, khách dâng hương 

cầu đức Phật và đức Thánh ban 

điều lành cho chủng sinh. Sau 

đó, khách tham quan cảnh thiển 

và dự hội xem đâu gậy và vật, 

khơi dậy tinh thần thượng võ của 

dân tộc. 

■< 

Đặc biệt, theo sáng kiến sư 
cụ trụ trì Thích Đàm Hiển và 
được phép của Sơ Y tê Hà Tây, từ 
năm 1995 chùa đã dành dãy nhà 
ngang làm phòng khám bệnh tù 
thiện, do một nhỏm bác sĩ của Sở 
Y tẻ phụ trách. Chùa Trăm Gian 
nhờ vậy càng nôi tiêng và hội 
chùa càng đông vui. 

Lê Trung Vũ 


l fí Theo Hàm Chảu r "Hội chùa Tràm Gian", báo Nhân dàn số 7 (31 5) 1 2/2/98 - Nhưng theo Mình 
Tủ trong "Chùa Trâm Gian" thi quả chuông do Đô Đốc Đông Lĩnh Hầu Đặng Đình Đông (chứ 
không phảĩ Đặng Tiến Đông) đúc năm 1794 (Giáp Dần). Bãl minh trên chuông do Trần Bá 
Hiền người xà Vân Canh (Hoài Đức, Hà Tây) viết {báo Nhân Dân Chù Nhạt ngày 30/5/1993). 
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HỘI TẢN VIÊN SƠN THÁNH 

é 

Thờ Thần núi Tắn Viên : Chông lù lụt , dạy dân trồng lúa, 

đánh cá, săn hắt, đứng đầu " Tứ hất tử" 

- Cao Sơn và Quý Minh (cẳ 3 vị là : Tam vị Đức thánh 
Tàn) 

Thời gian và địa điểm, đặc điểm của từng hội: 

ĩ) Hội làng Khè Thượng: Mồng 3 đến 7 tháng giêng, 
tại xã Sơn Đà, huyện Bã Vì, cỏ tục rước Chúa Trai - 
Luyện vỏ đầu xuân 

2) Hội dền Và: Ngày 15 tháng giêng và ỉ5 tháng 9; ba 
nãm một lần, tại thôn Vắn Gia, xả Trung Hưng, thị xã 
Sơn Tây 

- Ngày 15 tháng giêng: Dạy dân trồng lúa, diễn tích 
Tản Viên tắm bên sông Hổng, "vật chầu bóng thánh" 

- Ngày 15 thảng 9 : Đánh cả thờ, cỗ cúng ủn nhạt, ăn 
trầu không vôi. 

3) Hội Dô: Mồng 10 đến 15 tháng giêng, tại xã Liệp 
Tuyết và xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hội mừng 
dân no ấm - 36 năm một lan. 

4) Hội dền Măng Sơn: ngay 6 đến 12 tháng giêng, tại 
xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây ■ 

- Dạy dân săn bắt 

- Rước kiệu ra bái Thày dể thảnh dự hội. 

- Hoàn cung về đêm, tan cuộc chơi. 

Lẽ vật : - Thịt thú rừng 

-Trãi cây dịa phương, hộp qua lẻ vật lục lăng chồng 8 
tầng 

//^1spầng năm từ mồng 3 

đến 15 tháng giêng, 
nhân dân nhiều nơi ở Hà Tây nỏ 
nức mở hội tưởng niệm Sơn Tinh, 
vị thần núi Tản Viên, người anh 
hùng văn hóa tiêu biểu cho sức 
sổng dồi dào của cha ông ta từ 
thòi đựng nước, sức sông làm nền 
tảng cho văn hóa, văn minh Đại 
Việt sau này, 

Ngày xưa, Sơn Tinh được tôn 

làm Thượng dắng tùi linh thần và 


Đệ nhất phúc thẩn. Thần không 
chỉ sông trong lòng dân, mà 
nhiều tác phẩm vãn học, sử học 
từ nhiều thê kỷ trước đã ghi chép 
về ngài như Việt Điện u linh , Lỉnh 
Nam chích quát Thánh Tông di thảo , 
Truyền kỳ mạn lục, Kiến văn tiêu lục. 
Đại Việt sử ký toàn thư , Đại Nam 
quốc sử diễn ca , Việt sử thông giám 

cương mục... cùng nhiều thần tích, 
thần phả đâ ghi chép sự nghiệp 
cứu dân, giúp nước, về những kỳ 
cống vĩ tích của ngài- 
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Riêng truyện dân gian có 
nhác đến Sơn Tinh thì nhiều vô 
kể, mà dày đặc nhất là ô khu vực 
nửa phía tây đồng bằng Bắc bộ: 
Hà Tây, Phú Thọ, Ninh Bình... 
Truyền thuyết dân gian cho 
thấy thành tích của Sơn Tinh rất 
to lỏn về nhiều mặt: đánh giặc 
ngoại xâm. chữa bệnh cứu người, 
dạy dân cách làm ăn, nhũng nổi 
bật hơn cả là sự nghiệp chống lũ 
lụt, chông hạn úng, bảo vệ ruộng 
đồng, xóm làng. Riêng tỉnh Hà 
Tây, về mặt địa lý cũng như về 
mặt lịch sử lại gán bó rất chặt với 
Sơn Tinh. Nhiều quà núi, khúc 
sông, nhiều gò đông, ao đầm đã 
ghi lại dấu vết lao động và chiến 
đấu của ngài, nhiều nghề nghiệp 
như làm ruộng, săn thú, dệt lụa, 
đào giếng, làm nhà đểu là nhờ ơn 
dạy bảo, giúp đờ của ngài. 

Tản Viên Sơn Thần ỉà nhân 
vật huyền thoại, được ghi nhổ 
trong bộ Tứ bất tử - 4 người 
không chết hoặc 4 người không 
bị quên làng - bằng tư duy tôn 
giáo của người Việt từ xưa. 

Được biết, có tới 3 bộ “Tứ bất 
tu ', nhưng chỉ có Tản Viên là 
nhân vật duy nhất có trong danh 
mục cả 3 bộ này và đểu là nhân 
vật đứng đầu. (n Điều đó nói lên 
giá trị cao cũng như sự quý mến 
đặc biệt của nhân dân đốì với vị 

« V ■ 


thần đáng kính này. Do đó trong 
sách vở ngài còn được gọi bằng 
những tên khác như Sơn thần, 
Thiên thần, Thần sư, thánh Tản; 
thậm chí ngài đã được nhân hóa, 
Việt hóa vối tên là Nguyễn Tuân. 
Ghi dấu sự tồn tai của đửc thánh 

M m 

Tản trong đời sống, người Hà 
Tây đã tưởng nhổ ngài tại 116 
điếm thờ, vượt han các anh hùng 
lịch sử, anh hùng vân hóa và anh 
hùng huyền thoại khác như Hai 
Bà Trưng, Lý Nam Đế, Từ Đạo 
Hạnh... (2) 

Nhân dân suy tôn ngài là “Đề 
nhất phúc thần\ còn triều đình 
phong kiên, đời vua Trần Nhân 
Tông (1279-1293) niên hiệu 
Trùng Hưng thứ nhất, thứ tư, 
sắc phong ngài là "Hựu Thánh 
Hứng Quốc Hiển Ưùng Vương' và 
đời Tự Đức (1883) cho ghi cấp bậc 
của ngài bàng 4 đại tự “Thượng 
dùng tối ỉinh ”. 

Tục truyển rằng vào đời vua 
Hùng thứ XVIII. tại động Lăng 
Xương bên bờ sông Đà, thuộc 
đạo Hưng Hóa, xứ Nam Sơn (nay 
thuộc Phú Thọ) có hai vọ chồng 
già Nguyễn Cao Hạnh và Đinh 
Thị Đen sinh dược một mụn con 
đặt tên là Tuấn, Lên 6 tuổi thì 
bố" chết, Nguyễn Tuấn phải cùng 
mẹ ngày ngày vào rừng đốn củi, 
đốt than để kiếm sống. Một hôm 
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vào rừng, chàng được Thái Bạch 

Kim Tinh, một vị thần coi giũ núi 

này, trao cho một cây gậy thần 

có hai đầu: một đầu sính, một 

* * 1 

đẩu tử, và khuyên nên dùng cây 
gậy thần dốc lòng cứu khố phò 
nguy. Nghe theo lời khuyên của 
vị thần, từ khi có cây gậy đặc biệt 
trong tay. Nguyền Tuấn đi khắp 
đó đây, chữa bệnh cứu người. 
Dân chúng trong vùng vô cùng 
biết ơn và kính phục, gọi là Tản 
Viên Sơn thánh. 


Dưới đáy, chỉ trình bày 4 lễ 
hội tiêu biểu đểu thuộc tỉnh Hà 
Táy, phản ánh lòng dân ghi nhớ 
tài năng và đức độ của ngài. Đó 
là Hội làng Khê Thượng, Hội Dô, 
Hội đền Và, Hội đền Màng Sơn. 
Ngày nay chúng ta mở những hội 
này vói nội dung ngợi ca Tản Viên 
là anh hùng thời huyền thoại, là 
người anh hùng trị thủy và anh 
hùng khai sáng văn hóa... 

Lê Trung Vũ 


HỘI LÀNG KHÊ THƯỢNG 

Thờ : Thánh Tản Viên 

Thời gian : Mồng 3 đến mồng 7 tháng giêng 

Địa điẽm : Xà Sơn Đà; huyện Ba Vĩ 

Đàc điểm ; Tục chém may (chém cây chuôi) 


àng Khê Thượng 
thuộc xã Sơn Đà, 
huyện Ba Vi. tĩnh Hà Tây. Đó là 
một làng ven sông Đà, nơi hằng 
nãm mở hội thờ Tản Viên với tục 
chém cầu may, luyện nghề võ. 

Hội làng mỏ từ mồng 3 đến 
mồng 7 tháng giêng, song thực tê 
là bắt đầu từ ba mươi tết. Không 
khí sôi động trong làng không chỉ 
bơi nhà nhà đón Tết âm lịch, mà 
còn ở việc chuẩn bị cho ngày hội 
đầu xuân. 


Nghi thức đầu tiên tiến hành 
vào tôi ba mươi Tết với ý nghĩa 
tiễn đưa thánh Tản Viên qua 
Sông Đà về núi Nghĩa Lĩnh để lễ 
tết bõ vỢ của ngài. Hõm đó các 
chức sắc, bỏ lão. ban khánh tiết, 
người đăng cai đểu phải le phục 
đầy đủ như trong ngày chính hội. 
Người ta tiến hành tề ỏ đình theo 
nghi thức rồi tất cả cùng ra bẽn 
đò làng Khê Thượng làm lễ đưa 
tiễn đức thánh Tản qua sông. 

Trước dó hội đồng chức sắc 
và bô lão trong làng đã chọn ra 
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một người đàn ông đế đóng vai 
người lái đò. Người này phải 
khỏe mạnh, gia thê đê hưể, song 
toàn, có đạo đức tốt. Người được 
tuyển chọn phải sông chay tịnh 
hàng tuần trước để đảm bảo sự 
thiêng liêng, trong sáng. 

Tôi 30 rết, sau khi tế tại đình 
xong, các chức sắc. bỏ lão cùng 
dân làng tề tựu tại bến đò. Ngoài 
việc phải mặc lễ phục, người ta 
còn đem theo đầy đủ các khí 
trượng như cò. quạt, kiệu, chiêng 
trông như một đám rước. Lễ tiền 
bát đầu, người lái đò mặc áo 
quần màu đó lặng lẽ bước xuống 
đò và chèo chiếc đò không từ bến 
đò Khê Thượng sang bến đò làng 
Bộ thuộc xã Thạch Đồng, huyện 
Tam Thanh, Phú Thọ. Mọi người 
đểu hiểu ràng đức thánh đã lên 
đò để qua sông. Và đức thánh 
Tản không đi một mình mà có 
rất nhiều quân hộ tống. Do đó 
người lái đò phải chèo đi, chèo lại 
ba lần qua sông. Dãn làng, trong 
không khí trông dong cờ mỏ, đưa 
tiền ngài và quân của ngài đi. Đó 
là trò rước Chúa Trai. Sau khi đã 
qua ba lần chèo, như vậy đoàn 
quân của đửc thánh đã đi khỏi, 
clân làng lúc ấy mỏi trơ về nhà 
chuẩn bị Tết và đón giao thừa với 
tâm trạng vui mừng phấn khỏi 
hy vọng một năm mới nhiều may 


mắn. Các nhà chức trách quay 
lại dinh đón giao thừa ỏ đó. 

Dân làng vui vẻ ăn tết trong 

niềm vui chờ đợi hội xuân. 

* * 

Chiểu mồng hai Tết, làng bắt 
đầu vào hội. Kiệu, chiêng, trông, 
cò quạt cùng nghi trượng rước 
lên đê. Rồi người ta bày hương án 
quay về bên kia sông theo hướng 
núi Nghĩa Lĩnh, Các chức sắc 
lễ bái vọng ngài, chờ đợi cho tới 
khuya. Người lái đò hôm trước, 
vào lúc nửa đêm, lại chèo đò ba 
lần từ bến đò Bộ sang bên Khê 
Thượng, với ý nghĩa ỉà đón Tản 
Viên cùng quản sì hộ tông trỏ về. 
Mọi người náo nhiệt khác thường, 
bởi đức thánh đã trở vê ân Tết và 
dự hội cùng dân làng. Không khí 
hôi xuân náo nhiệt han lên. 

Từ sớm mồng ba Tết, đình 
làng đã trống chiêng rộn rã vừa 
thúc giục vừa hấp dẫn không 
chỉ người làng, mà cả dân thiên 
hạ. Các trò chơi dân gian diễn 
ra sôi nổi suốt mấy ngày đầu 
xuân. Chỗ này chọi gà, đấu vật, 
chơi cờ, tô tôm. chỗ kia hát chèo, 
hát tuồng... Người ta hăm hớ vui 
chơi, đua nhau thi thô" tài năng 
để giành giải thương, thử vận 
may, thương thức ca hát. Đình 
làng suốt mây ngày đêm hội đèn 
nến sáng trưng, khói hương nghi 
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ngút không lúc nào ngơi. Dân 
làng cùng khách thập phương 
Lần lượt ra vào lề thánh, cầu chúc 
năm mới nhiều may mắn, nhân 
khang vật thịnh, mưa thuận gió 
hòa. 

Mở đầu trò chơi là cuộc đấu 
vật thờ thánh. Phong tục này 
được giữ gìn như một nghi lễ 
hằng năm vào dịp hội. Đấu vật 
thờ thánh nhằm khuyên khích 
tình thần thượng võ của nhân 
dân, đồng thòi củng nhắc lại sự 
kiện chiến thắng oanh liệt của 
Sơn Tinh với Thủy Tinh nhờ sức 
lực và lòng dũng cảm. 

Tinh thần thượng võ của lễ 
hội làng Khê Thượng còn được 

the hiện ỏ tục “chém cẩu may mà 

■ * " 

chúng ta sẽ thấy sau đây. 

Tục này diễn ra vào ngày 
mồng 7 tết. Từ trong năm, làng 
đã chộn một sô trai đinh tham 

é m 

gia. Họ phải ỉà những người khỏe 
mạnh, nhanh nhẹn, gia đình 
đông đúc, không có điều tiếng 
gì. không có tang chê trong năm. 
Nhung người này phải tự tập 
luyện để đến hội biểu diễn cho 
thuần thục, dứt khoát, nghĩa là 
nhát chém phải mạnh và chính 
xác. Ngược lại, nếu dao chém 
không ngọt, không bén thì không 
chí bản thân anh ta mà gia đình, 
quyến thuộc cùng hàng giáp đểu 


có lỗi trước thánh và dân làng. Vì 
vậy, mọi người đểu theo dõi và có 
trách nhiệm trong việc này. 

Sáng mồng bảy, các chàng 
trai cỏi trần, đóng khô đỏ, chít 
khán đỏ. tay trái cảm chiếc 
thuyên giấy màu đò. tay phải 
cầm chắc con dao chín. Đó là con 
dao dài bằng 9 chiểu ngang bàn 
tay người lớn. Các chàng trai sau 
khi vào lề thánh trong đình, ra 
tể tựu ơ ngoài sân trong sự hồi 
hộp và náo nức của dân làng. Tại 
đó người ta dựng một hàng cây 
chuồi to cùng chiểu cao, môi cây 
cách nhau khoảng 3m, đủ tầm 

cho võ sĩ múa lượn. 

■ 

Trông hiệu nôi lên. các vo sĩ 
từ từ biểu diễn các điệu múa rồi 

ạ- 

nhanh dần, nhanh dần theo nhịp 
trống. Đến khi trống thúc đố dồn 
thi các đường dao múa cũng xoáy 
tít và võ sì tiến dần đến những 
cây chuối và nhanh như chớp 
nhảy lên, người ta chỉ nhìn thấy 
vệt dao loang loáng vừa lướt 
ngang thân chuôi đà thấy nó 
đổ gục mà đoạn dưổi vẫn đứng 
nguyên như không có ai động 
tối. Tiếng reo hò cô vũ vang dậy, 
đường chém ngọt, chuôi đứt ngay 
như vậy báo hiệu điềm lành, năm 
đó chắc chắn sẽ mưa thuận gió 
hòa, mùa màng, cây côi, vật nuôi 
và con người sẻ sinh sôi nảy nở, 
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Bởi vì với tài chém như vậy các 
quân thủy quái của Thủy Tinh 
sẽ sụ mà từ bỏ ý định phá hoại, 
quấy nhiễu dàn làng. 

Người ta vui mừng, hồ hởi vào 
đình lễ tạ và ra về với niềm phấn 
khích lởn. Mọi người chúc tụng 
nhau, thoải mái dự các trò chơi 
khác của hội. 

Một điều rất thú vị là trong 
cùng thời gian làng Khê Thượng 
mồ hội thi phía bên kia sông, 
làng Vi. Trẹo cũng vào đám và 
cũng liên quan đến Tản Viên và 
Mỵ Nương {Ngọc Hoa) công chúa 
(vợ ngài). Bên Khê Thượng có 
rước Chúa Trai, thì bèn Vi, Trẹo 
rước Chúa Gái theo câu chuyện 
tình đôi lứa đầy thơ mộng. Năm 
ấy, nhân ngày Tết Mỵ Nương xin 
phép chồng về mừng tuổi bò mẹ 
và thăm hỏi anh em. Vua Hùng 
cho nàng lên đinh núi Nghĩa dự 
lễ tê trời cầu cho năm mới mùa 
màng tốt tươi, người người khỏe 
mạnh, Tình cảm gia đình, bè bạn 
làm Mỵ Nương bịn rịn không 
muôn rời. Thấy vợ đi lâu Tản 
Viên bèn đi đón nàng. Nhớ bô 
nhưng ne chồng, Ngọc Hoa đành 
xin phép Hùng Vương lên kiệu 
về với Tản Viên. (5) Tục rước chúa 
trai, chúa gái diễn ra từ đó. Và 
hằng năm khi bên này rước chúa 
trai, thì bên kia rước chúa gái. 


Ngoài cái vô thơ mộng và tình tứ 
kia còn chứa đựng điếu gì khác ? 
Phải chăng đây là phong tục xưa 
của người Việt khi con gái đi lấy 
chồng còn quay lại sống với bô 
mẹ một thòi gian rồi mới trỏ về ỏ 
hẳn nhà chồng? 

Hơn thế nữa bên hội làng Vi, 
Trẹo có trò Triêng ,6 ’ hay Bách 
nghệ khôi hài hoặc Tứ dân. Cũng 
để giải thích cho truyền thuyết 
rằng trên đường đến ngã ba nơi 
rẽ khỏi thành Văn Lang vê núi, 
Mỵ Nương ngồi thừ người trên 
tảng đá không đi nữa. Tản Viên 
dô thế nào cũng không được 
bèn vào trong thôn gần đó tìm 
hỏi già làng. Dân chúng ra đón 
Mỵ Nương và bày ra các trò vui 
để nàng nguôi lòng. Các cụ còn 
mang gà vịt buộc vào kiệu làm 
thức ăn đường? Tl Ngày nay xem 
trò Bách nghệ khôi hà ì này ta thây 
chúng liên quan đến sinh hoạt 
của cư dãn nông nghiệp trồng 
ìúa nước vùng trung du và đồng 
bằng Bác bộ. Mượn cái vỏ truyền 
thuyết ấy đe lưu giữ những 
phong tục cố truyền âu cũng là 
một đặc điểm của lề hội truyền 
thống Việt Nam. 

Tuy nhiên, đàng sau các 
phong tục ấy, có thê còn rất nhiều 
ý nghía hay các lớp văn hóa khác 
mà chúng ta chưa có đủ chứng củ 
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4 # 

để giải mã được. Chăng hạn như 

chiếc thuyền giây màu đỏ mà 
các chàng trai Khê Thượng cầm 
trên tay khi múa "chém may”. 
Màu sắc cua thuyền, nhưng cây 
chuôi định nói lên điểu gì ? Ba 
lần chỏ chiếc đò không sang sông 
hôm tiễn Tản Viên đi và ba lần 
chở đò không từ bên kia vê hôm 
đón Tản Viên. Tại sao lúc đi cũng 
như lúc về đều vào ban đêm ? 


Dòng sông trong đêm ấy có liên 
quan gì ctến cìòng sông âm hồn, 
đến quan niệm âm-dương trong 
tư cluy của người Việt cố? 

Tất cả những điều đó còn 
đang ỏ phía trước, đang kêu gọi 
và kích thích sự tìm tòi của các 

m 

nhà nghiên cứu, chờ mong một 
lời giải đáp thỏa đáng. 

Lê Hồng Lý 


{n a- Tản Viên, thành Gióng, Chừ Đồng Tử, Liễu Hạnh 
b- Tản Viên, thánh Gióng, Chừ Đồng Tử, Từ Đạo Hạnh 
c- Tản Viên, Độc Cước, Trần Hưng Đạo, Liễu Hạnh 

ía) Xem "Vân học dần gian Hà Tẳy vả việc chấn hưng văn hóa cha phương. Tóm tắt luận án PT 
Khoa học Ngữ vàn của Nguyên Hữu Thức. H. 1996, LI 2. 
í3> Việt diện u lỉnh. Nxb. Vãn hóa. H. 1 972. t. 94. Bải "Tản Viên Hựu thánh Hưng quốc hiển ứng 
vương". 

{4} VÍ cương, Triệu Phú. 

151 Truyền thuyết Hùng Vướng.Nguyền Khắc Xương, Vĩnh Phủ 1987, L30-31. 
ífrJ Trình, tức trình nghề. 

171 Truyền thuyết Hùng Vương, sđd, 

HỘI ĐỂN VÀ 

* 


Thở 


Địa điểm 
Thời gian 
Chính hội 
Dặc điếm 

ặ- 


: - Thánh Tân Viên 

- Thánh mău Đinh Thị Đen 

: Xà Trung Hưng, thị xà Hà Tầy 
: Ngày 15 tháng giêng và 15 tháng 9 
: Ngày 15 tháng giêng 
: - Vật chầu bóng thánh 

- Đánh cá thờ 


ển Và thuộc thôn 
Vân Gia, xă Trung 
Hưng, thị xã Sơn Tây, tọa lạc 
trên đồi Kim Quy - dưới con mắt 
nhà phong thủy - đất có hình con 
rùa 111 đang bơi vê phía mặt trời 
mọc. Đền Và còn có tên gọi là 


Đông cung, nằm trong tổng thể 4 
cung thờ thánh Tản Viên. <2) 

ở đầu hồi nhà tiền tê Đông 
cung còn tấm bia "Vồn Gia đông 
trấn cung kỷ' dựng năm Tự Đức 
thứ 36 (1884) ghi rõ “đền Và là 
ngôi đền cố. xây dựng từ thời nhà 
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Đường đô hộ ta (thếkỷ VIII). Bấy 
giờ “đển là khu thò nhỏ, nhưng 
linh ứng, cỉân kêu cầu đêu hiệu 
nghiệm". Qua biêt bao thăng 
trầm của lịch sử cùng sự phá 

hoại cúa khí hậu, đển đã tu tạo 

* » ' 1 

nhiều, mỗi lần một mở rộng nên 
càng linh nghiệm. Kinh phí kiến 
trúc đểu do công đức của dân sở 
tại và khách thập phương đóng 
góp. 

Hàng nghìn nãm đà trôi qua. 

Đền hiện nay có thêm phần 
hậu cung, dựng vào các năm 
1915-1919. Chứng tích hiện nay 
là các hàng chữ khắc ở 2 cột con 
phía trái hậu cung, một là “Duy 
Tán cửu niên (1915), một là "Khải 
Định Kỷ Mùi (1919). Như vậy ta 
biêt rằng hậu cung phải kéo dài 
khoảng 5 năm mới hoàn thiện 
gồm 2 dãy nhà 5 gian, các góc 
cong nét đao, giữa đền và hậu 
cung nôì nhau bằng ông muông, 
tạo hình chữ công (X) theo kiểu 

nội công ngoại quốc. 

Đền Và còn 0 một vị trí thuận 
lợi là chỉ cách thị xã Sơn Tây 
2 km. Chúng ta biết tỉnh Sơn 
Tây thành ỉập năm 1831 (Minh 
Mệnh thứ 12). Do đó, không chỉ 
dân chúng mà các tầng lớp sì 
phu, viên chức và thương nhân 
Sơn Tây cũng hay lui tới cầu 
cúng, tham quan và đóng góp 


công đức tôn tạo đền. Mặt khác, 
uy danh của đức thánh Tản rất 
lớn nên chăng bao lâu sau nhân 
dân địa phương đã hưng công, 
mồ rộng nhà tiến tê thành 5 gian 
lổn. Chữ khắc ơ câu đầu nhà chí 
rõ, trước đây đền đã có nhà tiền 
tế, song có quy I11Ô như ngày nay 
là đã trải qua 2 lần tu tạo: 1829 
(Minh Mệnh nám thử 10), 1932 
(Bảo Đại năm thứ 7) và 1 lần đại 
tạo nầm 1902 (Thành Thái năm 
thứ 14). 

Trước nhà tiền tế là 2 dãy 
tả mạc. híiu mạc, kế tiếp là gác 
trông, gác chuông bằng gỗ, chồng 
diêm 8 mái, làm dễ liên tương 
tới gác trống gác chuông của 
chùa Thầy. Tiếp, ra phía ngoài, 
xây thêm Tam quan cao to, gọi 
là nghi môn. tạo nên tính hoành 
tráng cho tổng thế kiên trúc của 
đền, 

Lại nữa, tam quan đều hướng 
về núi Tản, phía trước xây dinh 
thờ Ngũ Hố, bên trong đáp nổi 5 
con hổ vằn. Cạnh dinh là giếng 
“cô Tiên’, nước trong như ngọc. 
Tống diện tích khu đền khoảng 
2000m- được bao quanh bằng 
thành đá ong cao khoảng lm. 
Việc lấy đá ong xây tưởng bao 
cũng sinh ra giai thoại. Nguyên 
dá ong dân đánh ở dồi Vông 
(thuộc thôn Vân Gia, còn gọi là 
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Xóm Rán. nên người ta nói “Cấu 
cồ con Xà, dè cô con Quy” (lây ctá của 

Xóm Rắn xây trên đất con Rùa) 
là vậy. 

Như vậy đền Và chia ra 2 khu 

li 

vực: hậu cung và ngoại cung. 
Hậu cung là trong đến được chia 
ra: đển thượng, nơi đặt khám 
thờ, đền trong, nơi thờ tứ thánh 
và đền hạ, tức ngoại cung. 

Cảnh quan đền Và càng trở 
nên uy nghi và ngoạn mục hơn 
hởi đền dược ẩn dưới bóng mát 
của rừng lim đã vài tràm năm 
tuổi, Đáy là đồi lim hiếm hoi 
còn lại của xứ Đoài. Trong khu 
đền, hai bên nhà tiền tế là cây 
ngọc lan già cử đến tháng tư hoa 
trắng dịu tỏa hương ngan ngát, 
cùng cây vóc vàng nở hoa vàng, 
hương thơm ngọt làm cho phong 
cảnh thêm thanh tao, dư khách 
cảm thấy dễ chịu, càng tàng lòng 
kính tín mỗi khi hành hương tới 
đây. 

Có thể thây, các thê hệ người 
Hà Tây đà nôi tiếp nhau xây 
dựng đê tôn vinh khu di tích lịch 
sử văn hóa nôi tiêng này. Sự hài 
hòa và cân đôi trước hết được thể 
hiện ở tính chất vững chắc (tường 
thành đá ong) bao quanh cùng 
với bcí cục chặt chẽ bên trong 
(hậu cung chữ cóng (i), tiền tê 
chữ nhất (—): sự đôi xứng của tả 


mạc - hữu mạc đồng thời vơi lầu 
chuông (bên trái), lầu trông (bên 
phải); tính phóng khoáng của 
khoảng sân rộng trước nhà tiền 
tê hòa vào sự uyển chuyển của 
nét cong các đao nhà: từ khoáng 
sân rộng trông ra nghi môn cao 
bỗng làm cho du khách cảm nhận 
được sự tòn nghiêm của nơi thờ 
tự cùng uy linh của thánh Tản 
Viên; đồng thời truyền được mỹ 
cảm nghệ thuật của kiến trúc tôn 
giáo truyền thông, cho dù là du 
khách hay người hành hương. 

Như đã biết, đức độ của Tản 
Viên còn được ghi nhận qua hành 
động cao thượng cua ngài khi 
ngài xin vua Hùng cho được cùng 
vỢ vê sông cảnh an nhàn quê núi 
(Ba Vì) đế ngòi vua nhường cho 
Thục Phán tiếp nối sự nghiệp 
nhà Hùng. 

Song khi được tự do, ngài 
không an thân hưởng niềm vui 
gia đình nhỏ bé. mà ngài thường 
dạo khắp núi sông, dạy dân 
trồng lúa, đánh cá... phát triển 
nền kinh tê buổi sơ khai của dân 
tộc. Nên sau khi ngài hóa, dân 
lập đền thờ nơi nơi với lòng sùng 
kính để đồi đời nhớ ơn ngài, 

Gian hậu cung đền đặt 1 
khám thờ lớn sơn son thếp vàng 
chạm trố tinh vi cao trên 3 m, 
mang phong cách dời Lê. Bài vị 
đức Quốc Mầu Đinh Thị Đen 1 '*’ 




(thân mẫu Tản Viên) đật phía 
trong cùng của khám. Nhưng lại 
chỉ thờ mẹ mà không thờ cha, 
có lẽ thời đó mẫu quyền được 
coi trọng. !*hía trước bài vị đức 
Quốc Mẫu là 3 bài vị, tục gọi là 
Tam vị Đức thánh Tản (văn tế 
đọc là “ Tam vị Quỏc chúa Thượng 
đẳng thần") gồm Tản Viên (Bài 
vị cao nhất) rồi tới < 'ao Sơn. tiếp 
đến Quý Minh (thấp nhất). Bỏi, 
Tản Viên con ông bác, còn 2 anh 
em Cao Sơn, Quý Ninh là anh 
em ruột, con ông chú. Ba anh 
em gắn bó cai quản vùng núi Ba 
Vì. Trước khám thờ là hương án 
bày long ngai tam vị, Tản Viên ở 
giữa. Phía trên khám là bức đại 
tự '‘Thượng đăng tối linh niên đại 
Tự Đức năm thứ 35 (1883 - Quý 
Mùi). 

Gian ngoài hậu cung đặt pho 
tượng tứ thánh, trấn ở 4 cung 
đông, tây, nam, bắc bảo vệ núi 
Ba Vì, tức bảo vệ Đức Quốc Mẫu 
và Tam vị thánh Tản. Tượng tạc 
lớn như người thật, mỗi bên 2 
vị. tư thế đứng đôi diện nhau, 
tay cầm võ khí. khoác áo bào đỏ. 
Ngoài hiên có 2 tượng ngồi đối 
mặt nhau, đó là tượng quan văn 
và quan võ (văn tẽ viết “ Tiền vân 

vỏ lưdng ban"). Cách bài trí như 
vậy là mô phồng một kiểu thiết 
chế triều đình xưa, theo hiểu biết 
của dân làng. 
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Thôn Văn Gia thời Lê bao gồm 
2 xã Bao Vệ và Yên Vệ. Xã Yên 
Vệ đặt lỵ sở huyện Tùng Thiện. 
Cho nên, đển Và Đông cung trở 
thành trung tâm tín ngưỡng của 
huyện, linh thiêng hơn 3 cung 
kia. 

2. HỘI ĐỂN 

Đển Và thường niên mỏ 2 hội: 
rằm tháng giêng và rằm tháng 
chín, 

a) Lễ hội tháng giếng 

Cùng với sự phát triển của thị 
xã Sơn Tây, thị xã trán giữ phía 
tây của kinh thành Hà Nội, đền 
Và ngày càng đông vui hơn và 
cũng là hội thờ Tan Viên sơn thần 
lớn nhất, nôi tiếng xứ Đoài. 

Hội lệ hằng năm mỏ vào rằm 
tháng giêng. Còn vào các năm Tí 
- Mão - Ngọ - Dậu thì mơ hội lớn, 

Hội lệ hằng năm có lễ rước 
nước từ sông Hồng về. Khi thuyền 
chở kiệu đặt ché nưốc tỏi giừa 
dòng, người ta cầm chiếc gậy đầu 
buộc vành tre tròn đặt xuống 
mặt nước (vòng tròn đường kính 
khoảng 40cm, để chắn bụi rác). 
Một bô lào cầm gáo múc nước 
trong vòng tre đố vào ché. Nước 
mang về làm lẻ bao sái các vị thần. 

Vào năm mơ đại hội thì 8 làng 
tổ chức đám rước lớn. Xã Trung 
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Hưng gồm làng Vân Gia, Thanh 
Trì, Nghĩa Phú, Mai Trai, Đạm 
Trai. Xã Viên Sơn có làng Phú Sa 
và Phú Nhi (Bần Nhi), còn thị xã 
Phú Thọ có làng Di Bình. 

Sáng 13 tháng giêng, dân Vân 
Gia lên mỏ cửa đển, dọn dẹp, 
trang trí cờ hội. Buổi chiều, các 
thôn rước kiệu cồ tới bày ra trên 
sân trước nhà tiền tế. 

Khoảng 2 giờ sáng ngày 14 
các cụ tổ chức ỉé phụng nghênh chủ 
tế người Vân Gia, 2 bồi tê thuộc 
thôn Phú Sa và Di Bình. 

Tới 3 giờ thì hai cụ thủ nhang 
phụng nghênh long ngai bài vị 
Tam vị Đức thánh Tản ra kiệu 
chính. Phù giá kiệu cần 32 trai 
đinh tráng kiện, tầm vóc như 
nhau, luân phiên khiêng kiệu, 
mỗi lần 16 người. Trong sỗ 32 
phù giá, dãn Vân Gia lo 24 người 
(3/4), dân Phú Sa lo 8 người (1/4). 
Ngoài ra cần 4 đô tuy nâng quạt 
che đầu thánh, 2 đô tùy cầm tàn. 

Đám rước cử hành, dân Phú 
Nhi lo dẹp đám, huy động dân 
vạn chài đũa đám rước qua sông, 
không phải vác đồ tế tự. Đám 
rước gồm 4 kiệu lần lượt là kiệu 
chính, kiệu văn (đặt vãn tế và 
bản sự tích vị thần) do làng Vân 
Gia rước; kiệu long miện của các 
thánh do làng Phú Sa rước; cuôi 


cùng là kiệu hương hoa, oản quả 
của các thôn. 

Tuy trời chưa sáng, đám rước 
vẫn tưng bừng trống chiêng trên 
đường trong ánh sáng của đèn, 
đuốc, qua cầu Cộng, vào thị xã 
Sơn Tây. Trong nội thị, nhân dân 
đã thức giấc chờ đợi. Đám rước tối 
đâu các nhà đều mỏ cửa chào đón 
bằng mâm lễ vật. gọi là lề cung 
đón, Tới công thành, các cỗ kiệu 
quay một vòng như chào đón rồi 
mối rước tiếp qua làng Phú Sa, 
Phú Nhi hướng ra sông Hồng. 

Kiệu xuông thuyền qua sông. 
Dân vạn chài cũng đã đợi sẵn, 
thuyền đò lắp ghép thành một 
cái phao lớn áp kiệu an toàn và 
họ hân hoan nhập vào hội. Bơi vì 

t * JL * 

họ tin rằng được đi phù thánh thì 
cả nấm sẽ được nhiều lộc. 

Cập bên bồ tả sông Hồng, đám 
rước tói đền Dội. Các kiệu đặt 
thành hàng một. Dân Di Hòa, 
sỏ tại mô con lợn trên 30 kg đặt 
trước bàn thờ Tam vị Tản Viên 
đế cung đón. Các cụ cho biết, xưa 
Tản Viên khi chọn đển và làm 
đất hành cung thì ngài thường 
chu du sông núi. Qua sông, tới 
thôn Di Hòa, ngài xuống ngồi 
nghỉ tại đáy. Lúc ấy có cô gái cắt 
cỏ đi qua, ngài nhờ cô gánh nước 
lên cho ngài tắm. Cô gái cười 
đáp: “Đây là quang sọt làm sao 
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đựng được nước?” Ngài bảo cô cứ 
gánh đi, sọt tất đựng được nước 
cho ta tắm, Cô gái làm theo và 
quả như lòi Tản Viên, cô gánh đôi 
sọt đầy nước lên cho ngài, trong 
lòng lấy làm kinh ngạc. Sau đó, 
về làng cô kế ngay cho mọi người 
câu chuyện lạ. Người ta cho ràng 
thánh hiện ở trần gian. Các cụ 
lập tức mô lọn làm mâm cúng 
ra lễ thần. Tới nơi, không thấy 
ngài đâu, ngước lên núi Tản thấy 
bóng dáng ngài hiện ra trông uy 
nghi khác thường. Từ đó, dân Di 
Bình lập dền thờ nơi Tản Viên 
tắm. Cạnh ngai thò thần đặt 
thêm ngai thờ cô gái cắt cỏ. Lại 
có thêm một đôi sọt đòn gánh và 
chiếc liềm xinh xắn và tất cả đều 
sơn son thếp vàng. 

Một truyền thuyết khác kể: 
Khi thánh Tản dừng chân ỏ đền 
Và thì có đám mây sáng mát từ 
núi Tản Viên kéo xuống che kín 
nơi ngài đứng. Roi ngài sang bên 
kia sông. Mệt mỏi, ngài muốn 
tắm thì chợt xuất hiện đám mây 
đen rồi mưa như trút nước xuỗng 
cho ngài tám thỏa thích. Cây cỏ 
nhờ múa, lên xanh tốt kỳ lạ. Tắm 
xong, ngài chợt thấy một thôn nữ 
đang nhổ cỏ ở ruộng than: “Mưa 
thê này thì bao giờ tôi mái nhố 
xong cỏ cho lúa ngô.” Nghe vậy, 
thánh Tản bèn truyền dạy cô lấy 
sắt cùa răng làm liếm cắt cỏ cho 


nhanh, lại dạy cách chẻ mây tre 
đan sọt đựng cỏ. Từ đó dân chúng 
quanh vùng sông Hồng biết làm 
liềm cắt cỏ. đan quang sọt gánh 
cỏ. Dân nhớ ơn lập đền thờ ngài. 

Nghi lễ cử hành uy nghi 3 tuần 
tế mộc dục ổ đển Dội, và diễn tích 
thánh Tản tắm bên sông Hồng, 
Các trò chơi trong hội tiến hành 
ngay trên bãi sông tới chiều. 
Theo lệ, khi tròi chuyển gió bắc 
phất đuôi cờ về phía nam (bên 
kia sông) 10 , thì mọi việc ngừng 
lại, chuyền sang “tê triệu hổi" để 
rước kiệu về yên vị trước sân đến, 
để đêm ấy lại có “tê đêm”. 

Ngày 15, chinh hội, chủ yếu 
là vui chơi và khách thập phương 
đến dâng hương hoa oản quả 
viếng đức thánh. Tuy nhiên, ngày 
nay có nội dung đặc biệt là “vật 
chiíu hóng thánh''’ do các đò xứ Đoài 
thực hiện. Tiếp sau là thi vật giật 
giải. Cuộc đua tài này nhân dân 
rất hâm mộ, nên ngày ram bao 
giờ hội đền Và cùng đông nhất. 

b. Lề hội tháng chín: Hội đánh 
cá thờ 

Đây là hội thu. bắt đầu vào 
sáng 14 tháng 9 và kéo dài sang 
ngày hôm sau. 

Từ sớm 14, dân 5 thôn (Vãn 
Gia, Nghĩa Phủ. Thanh Trì, Mai 
Trai, Đạm Trai) mồi người mang 
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theo công cụ như nơm. vó. xúc... 
kéo nhau ra sông Tích (đoạn 
từ Thượng Câu Vàng - giáp xã 
Đường Lâm - clén Hạ Mả Mang - 
giáp thôn Ái Mộ) tự do đánh bắt 
cá. Mọi việc đểu theo lệnh trông. 
Khi có lệnh ‘Thu quân” (khoảng 
11 giờ) mọi người đểu lên bờ đố 
cá cho làng biết. Tất cả loại cá 
trang to, làng thu, cá nhò mang 
về nhà hưởng. Làng chọn ra 99 
con cá trắng lốn nhất làm cỗ cá 
thò đức thánh ỏ đền Và. Vì vậy 
người ta gọi đây là hội đánh cá 
thò hay hội da ngư. 

Toàn bộ sô cá được các cụ chê 
biẻn thành cá luộc, cá nướng, gỏi 
cá và nham. 

- Cá luộc: để vẩy, mổ moi, bỏ 
ruột, cho gừng vào bụng rồi luộc. 

- Cá nương: mổ nhồi như trên 
rồi chọn chỗ đất cao, sạch rải lá 

+ 9 * 

nghệ, đặt cá lên, rồi úp lá nghệ. 
Sau đó lảy nồi gốm úp lên cá. 

I iếp phủ than hồng chôn kín nồi. 
Khi than tàn, mở nồi lấy cá ra. 
Cá nướng khô và thơm mùi nghệ, 
ăn rất ngon. 

- Gỏi cá: đánh sạch vẩy, lóc 
phần nạc riêng, thái miếng đều 
nhau trộn với hoa chuôi (thái 
mỏng) và vừng giã. Xong vắt 
nước chanh là thành gỏi. 


- Nham: là nưốc chấm làm 
bằng ruột cá trộn với mật (đường) 
và gừng rồi đun sôi chín là được. 
Nước chấm này dùng cho 3 món 
cá trên. 

Chế biến xong, người ta cho 
vào đìa bát bày đểu vào 10 tựa 
(10 mâm). Một mâm dành cúng 
Ông táo (Trù táo, thần giữ bếp 
lửa). Còn lại 9 mâm, trưổc mỗi 
ngai của Tam vị Đức thánh Tản 
dâng cúng 3 mâm. 

Một hồi trông chiêng báo, các 
cụ hành lễ tế cá, thành kính dâng 
lễ vật trước uy linh các thánh. Tê 
xong, tàn nén hương, mọi người 
mối vui vế cùng thụ lộc tại đền 
với món lễ vật đặc sản này. 

• • n . 1 

Nhưng có điểu chưa hiểu được 
là từ xưa, tục ơ đền quy định cơm 
ăn, cồ cúng ơ đây không được 
dùng muôi, mà ăn nhạt.' 3 ’ Và ăn 
xong, quan viên uống nước ăn 
trầu (gồm trầu không, vỏ quạch, 
cau nhưng không có vôi). Nhủng 
ai dự cô ơ đây đểu được nghe cảu 

"Hội đền Và trầu không vôi. xôi không 
muôi . 

Ngoài ra, theo tài liệu lưu tại 
đền, xưa lệ củng thánh Tản còn 
có 2 mỏ vịt, 4 mỏ gà và khoảng 15 
đấu xôi. Những hèm và tục này 
do láu ngày, các cụ không còn 
hiểu lý do nữa. 




Riêng hội đánh cá thờ và tiệc 
cá dựa vào truyền thuyết sau: 

“Lần ấy Tản Viên du ngoạn 
tới cầu Cộng (xã Trung Hưng) 
thì gặp cụ già kiêm cá bên sông. 
Nhưng suốt buổi cụ bắt cá (bằng 
vọt) mà chang được con nào. Đang 
lúc nản lòng và mệt mỏi thì Tản 
Viên tới. Thương ông cụ, thánh 
Tản dạy cụ chuyên vợt thành vó 
gai, làm càng và cán vó bằng tre 
và đưa vó ra xa bò nước. Có vó 
rồi, Tản Viên kéo thủ 1 lần. Nào 
ngờ, vỏ cất nặng tay, mẻ cá được 
tới 100 con. Ngài thấy 1 con cá 
trê chưa bụng to lắm bèn phóng 
sinh, thả xuống nước. <6> Cụ già vô 
cùng cảm phục và thinh cầu ngài 
dạy cho cách đánh bát cá. Thánh 
Tản vui vẻ lưu lại, dạy cụ già cách 
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chế biến cá thành các món ăn 
ngon như: cá luộc, cá nướng, gỏi 

và nham chấm. Và do vội làm cá 

■ 

ngay bên bờ nước, nhà xa không 
tiện về lấy muối nên các món đểu 
ăn nhạt! Rồi, ân cá xong, nhạt 
miệng, thánh lại mách bảo cụ già 
tìm lá trầu, cau tươi, đẽo vỏ cây 
quạch cho vào miệng nhai bỏm 
bẻm, gọi là ăn trầu. Cụ già càng 
nhai trầu càng thấy người bừng 
nóng, vui vẻ, miệng lại thơm tho, 
không còn mùi tanh cá nữa. Từ 
đó dân trong vùng biết đánh cá 
bằng vó và án trầu. 

Đội ơn đức thánh, nhân dân 
lập đền thờ ngài và hàng năm mỏ 
hội đẳ ngư , làm các món án dâng 
cúng ngài. 

Nguyễn Hửu Thức 


m Được biết; quanh dồi Kim Quy nay là cánh dáng "Khói nhang", Tục truyền có chuyện "Khôi 
nhang" do hơi thở của Rùa vang nhâ ra. Lại có xứ đồng Trôn Rùa, là chỏ duỗi rùa vàng. 

ÍJt Theo Phạm Xuân Độ "Sơn Tây linh địa chỉ", xuất bản nam 1941 thi 4 cung như sau : 
a/ Đông cung, làng Vàn Gia, huyện Tùng Thiện (nay thuộc thị xã Sơn Tây), 
b/ Tây cung, làng Thủ Pháp, huyện Bâl Bạt (nay thuộc huyện Ba Vì), 
c/ Nam cung, làng Yên Cư. huyện Tung Thiện. 

d/ Bác cung, làng Thư xá, huyện Yèn Lạc, Vĩnh Yên (nay thuộc xã Tam Hống, huyện Vĩnh Lạc, 
tĩnh Vĩnh Phúc). 

í3í vợông Nguyền Cao Hạnh (thân phụ Tản Viên). DỂ kiẻng tên húy, dân tôn xung ba Điên là Bả 
Đen, ồng Hành thành ông Hiềng. 

Í4J Tương truyền, vào trời chiều tháng giêng vùng này vẫn cỏ hiện tượng đổĩ hướng gió như vậy, 
,$l Phảỉ chảng đảy lằ mi ổn núi, tự cổ xưa, muối (từbỉỏn) rất hiếm, nên thảnh thói quen ần nhạt? 
ÍI>J Tương truyền, con cá trỏ sinh dược một đàn 9 con, biến thành đả, ở cánh dồng gần xóm Cá, xã 
Thạch Mĩ. Đầu cá chầu về dền Và. 




